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LỜI MỞ БАС 
TANG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMA PITAKA) gồm có bảy bộ: 


(1) Dhammasangani - Рһар Ти, 

(2) Vibhanga - Phân Tích, 

(3) Dhàtukathà - Nguyên Chất Ngữ, 
(4) Puggalapannati - Nhân Chê Định, 
(5) Kathàvatthu - Ngữ Tông, 

(6) Yamaka - Song Đối, 

(7) Patthàna - Phát Thú. 


Theo phần chú giải cho thấy, tất cả bảy bộ này quả thật, đều là nơi tiễn hành của Bậc 
Toàn Giác. tuy nhiên từ bộ thứ nhất đến bộ thứ sáu, cho dù, quả thực là chỗ tiền hành của 
Bậc Toàn Giác, nhưng tật cả sáu bộ này уап chưa hội đủ năng lực đối với Bậc Toàn Chắc; 
có ý nghĩa là vẫn chưa rộng lớn thâm sâu đối với Trí Tuệ của Bậc Toàn Giác. 

Do đó, trong thời gian Đức Chánh Đăng Giác quán xét ở sáu bộ đầu thì Ngài tién 
hành quán xét một cách thông thường, tiếp đến quán xét bộ thứ bảy là bộ Đại Phát Thú 
này thì hào quang sáu loại (sắc) phún tủa từ kim thân Đức Phật ra ngoài. 

Là như vậy. vì bộ Đại Phát Thú này là một bộ kinh rộng lớn, có nội dung thâm sâu 
hơn tất cả bô kinh mà Đức Phật đã quán xét qua, và là bộ kinh duy nhất thích đáng đổi 
với Bậc Trí Toàn Giác vì vừa thích hợp với trí tuệ rộng lớn thâm sâu. 

Do dó. ngay khi Đức Phật đang quán xét nơi đó, làm khởi sanh sự phi lạc suốt trọn 
thời gian trú vào Pháp VỊ (dhammarasa), ví như kinh ngư có tên gọi là Timirapingala ở 
trong đại dương sâu thăm 84,000 do tuần thường có sự vui mừng thích ý một cách mát 
mẻ trong việc được bơi lội tung hoành ngang dọc trong đại dương, dường như thé nào, thi 
Bậc Toàn Giác cũng thường có su phi lạc thỏa thích trong việc quán xét một cách rộng 
lớn thâm sâu. cực nan kiên (gambhira) của kinh Đại Phát Thú này vậy. 

Mội tia sáng xanh phún tủa lan tỏa ra từ râu, tóc và từ nơi cả hai con mặt của Ngài. 
Một tia sáng vàng phún tủa lan tỏa ra từ sắc da và từ nơi cả hai con mắt của Ngài: Một 
tia sáng đỏ phún tủa lan tỏa ra từ máu thịt và từ nơi cả hai con mắt của Ngài. Một tia 
sáng trăng phún tủa lan tỏa ra từ xương cốt, răng và từ nơi cả hai con mắt của Ngài: Một 
tia sáng màu đa cam và ánh hào quang sáng rực rỡ lan tỏa ra khắp mọi nơi từ kim thân 
của Ngài. 

Са sáu loại tia sáng này lan tỏa ra Пер chạm Đại Địa dầy дас 240,000 do tuân. vi pi 
thói vàng trong núi được phủi sạch hêt bụi trần. Và tia sáng này xuyên qua lòng dat đến 
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Пер chạm thủy quyền ở dưới lòng đất dầy đặc 840,000 do шіп, ví như vàng nóng chảy ra 
trong khuôn. 

КО! xuyên qua nước đến tiệp chạm với khí quyên dây đặc 960,000 do tuần, ví như 
vàng ở trong núi được chất thành đồng. 

Rôi xuyên qua gió đến tiếp chạm khí quyền trong phần phía dưới lòng đất 
(ajjhatàkàsa). 

Còn tia sáng ở phân trên chiếu tỏa lên đến các tầng Thiên Giới, từ Cõi Tứ Đại Thiên 
Vương, xuyên qua đến Đao Lợi Thiên, Dạ Ma, Đâu Xuất Dà, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa 
Tự Tại Thiên, cho đến chín tầng Phạm Thiên Giới, thâu suốt Quãng Quả Thiên 
(Vehapphaià), Ngũ Tịnh Cư Thiên, cả bốn tầng Vô Sắc Phạm Thiên Giới. 

Tia sáng xuyên qua cả bón Vô Sắc Phạm Thiên Giới đi đến tiếp chạm khí quyền bên 
trong Tam Gió. 

Tia sáng hào quang của Đức Phật tỏa khắp mọi nơi, vô cùng tận, bao trùm khắp cả 
thể gian. 

Tia sáng này, chăng phải được thành tựu do việc cầu nguyện. cũng chăng phải được 
thành tựu do tiên tu bất cứ thé loại nào, mà phát sanh do bởi quán chiếu Pháp ở phần vi 
té, thậm thâm уі diệu, quảng bác. 

Chính do nhân này, máu huyết của Ngài trở nên tinh khiết, kim thân thanh tịnh. sắc 
da trong suốt, ánh sắc hào quang có Tâm làm xuất sinh xứ được hiện hữu một cách kiên 
định khắp mọi nơi theo một đường kính 80 hắc tay. 

Do đó. từ ngữ Phát Thú trong bộ kinh thứ bảy này mới có nội dung khác biệt với từ 
ngữ Phát Thú trong phần Satipatthàna — Хібт Phát Thú (trong Chương thứ Bảy, nhóm 
Воаһіракктуааһатта — Giác Chi Pháp). 

Bộ Kinh Đại Phát Thú có nội dung kỳ diệu đặc thù hơn cả sáu bộ trong Tạng Vô Tỷ 
Pháp. trình bày mối tương quan nói tiếp nhau giữa sáu nhóm Pháp: 


(1) Lục Phát Thú (6 Patthàna). 

(2) Tứ Phần Pháp (4 Dhammanaya), 
(3) Thất Giai Đoạn (7 Маһауаға), 
(4) Nhị Thập Tứ Duyên (24 Duyên), 
(S) Nhị Giai Đoạn Chi 56, 

(6) Tứ Duyên Phân (4 Рассауапауа) 


hiện hành dưới dạng уап đề (hỏi và đáp xuyên suốt), bao hàm nội dung vô cùng thậm 
thâm thù thăng. 

Trong bộ Kinh пау, được kết hợp hai bộ Chú Giải lớn, “Đại Phát Thú” (Маһа 
Patthàna) và “Giảng Giải Tông Lược Nội Dung Đại Phát Thú” 
(Маһарайһапаѕааћіррауаѕағирайһапіѕѕауа), vào thành một bộ Chú Giải với nội dụng 


=> 5 ырбады 
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ĐẠI PHÁT THÚ УА GIÁNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 


- ích với tát cả Học Giả hiên triết có Tâm hoan hy duya 


đầy đủ súc tích, nhằm đem lại 19 n trí 
trong Kho Tàng Pháp Bao. 


ý (ат cầu Giáo Pháp cao siêu, thù thắng та 

Qua Тар І của Bộ Chú Giải Đại Phát Thú và Giảng Giải Tông Lược Nội Dung bại 
Phát Thú, đã được phát hành vào Phật Lịch 2556, Dương Lịch 2012, có sự chứa đựng cụa 
ba Duyên, là Nhân Duyên, Cảnh Duyên và Trưởng Duyên. Пер nôi theo Тар І, là Tập 
П có sự chứa đựng với năm Duyên. gồm có Vô Gián Duyên, Đăng Vô Gián Đuyên, Cậu 
Sanh Duyên, Hồ Tương Duyên và Y Chỉ Duyên. 

Với tài trí bất khả tỷ giảo của Ngài Đại Trưởng Lão SADDHAMMA ЈОТІКА dì 
hình thành trí tuệ sắc bén, soạn tác cả hai bộ Kinh này. luôn cả toàn bộ Tang Vô Tỷ Pháp 
vô cùng quý báu. Tát cả Nhân Thiên kính cung trí kính lễ ân đức sâu dây của Ngài. 

Ngưỡng mong trí tuệ đặc thù mà Ngài có được, xin được thâm nhập và khải trí vào sở 
học sở cầu Kỷ Hạ, và vun bồi Tam Thập Pháp Ba La Mật hạnh Trí Tuệ xuyên suốt cho 
đến ngày chứng đắc Quả vị Chánh Đăng Giác. 

Ngưỡng mong công đức phiên dịch bộ Kinh Đại Phát Thú, hội túc duyên Phước Ваи 
to lớn. xin thành tâm chấp thủ trí kính lễ và kính dâng Quả Phước Báu thanh cao nây 
hướng đến hai bậc Ân Sư, Ngài Đại Trưởng Lão TỊNH SỰ (SANTAKICCO МАНА 
THERA), và Ngài Đại Trưởng Lão SIÊU VIỆT (ULÀRO МАНА THERA) với tật cả 
lòng thành kính của con. 

Ngưỡng mong công đức phiên dịch bộ Kinh Đại Phát Thú, hội đủ túc duyên Phước 
Báu to lớn, xin thành kính dâng Quả Phước thanh cao này hướng đến Song Thân trí kính 
của соп, Cô Tư Tu Nữ PHAM THỊ YÊN kính thương (Chùa Siêu Lý - Phú Định — Quận 
6). đến tất cả Chư Thiên hoan hy thùy từ hộ trì Chánh Pháp, đến tất cả những bậc Hữu 
Ân Phật Tử đã ủng hộ cho việc đánh máy, điều chỉnh, bô túc với tát cả những Ку папе Ку 
công và phát hành bộ Kinh Đại Phát Thú, và chí đến toàn thé quý Phật Tử hữu duyên 
trong Chánh Pháp luôn được an vui trong Cảnh Quả Phước như ý nguyện mong câu: 
đông nhau са Шау. 

Ngưỡng mong АМ DUC PHÁP BẢO luôn mãi được tổn tại lâu dài cho đến năm ngàn 
năm, đem lợi lạc thù thắng vi diệu đến tắt cả Chư Thiên, Chư Phạm Thiên, Nhân Loại V? 
tât cả chúng sanh. 

(Anumodanà, Anumodanà, Anumodanà). 


Với tám lòng Từ Аі, Hết lòng сіп kính 


Mettàparamatthapàrami š 
Bhikk 
Sàdhu, Sàdhu, Sàdhu ikkhu PASADO 
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Bỏ Thí, Pháp Thí vô song 
Hương thơm thù thăng chăng đồng Pháp Hương. 
Bậc Trí biết cách cứng dường 
Kiên trì chân chánh, con đường phúc vinh. 


[п this world, there are three things of value for one who gives... 
Before giving, the mind of the giver is happy. 
While giving, the mind of the giver is peaceful. 
After giving, the mind of the giver is uplifted. 
А 6.37 


ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ<ЕЖ<ж 


Gió Tu quét sạch rừng phiên não, 
Mua Pháp trôi đùa апе lợi danh. 
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LỜI HƯỚNG DÁN PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SÁCH KINH 


Trong bộ Kinh này được phân chia ra làm ba phương pháp đề tu học: 


I. Học tuần tự từng mỗi Chủ Đề của quy ёп Kinh. 
Có ý nghĩa học lần lượt từng mỗi Duyên trong hai mươi bón Duyên, đi theo thứ tự 


mỗi Chủ Đề trong quyên Kinh, dựa theo Chủ Рё của quyền Kinh làm nên tảng để tu học, 
như sau: 

1. Theo phân РА xiên thuật (Paccayuddesa) cùng với lời dịch. 
2. Theo phần Pàlì xiên minh (Paccayaniddesa) cùng với lời dịch. luôn са việc phân 


tích Câu với nội dung Chi Pháp. và Duyên Hiệp Lực (Ghatanüa). 
3. Tóm tắt nội dung ba thê loại, luôn cả việc phân tích theo Trạng Thái, Giống, Thời 


và Mãnh Lực. 
. Phân tích Giai Đoạn Vân Әс. 
. Chú Giải уа lời giải thích. 


іл 4 


Ví như việc tu học trong phân РАН xiên thuật về “Nhân Duyên” cho đến “Bát Ly 
Duyên” phải cho đến chấm dứt hết. Rồi đến phân РАН xiên minh, tương tự như trên, từ 
Nhân Duyên cho đến Bất Ly Duyên. Và như thé, tuần tự tu học theo từng phản cho đến 
phân Chú Giải và lời giải thích. là phân cuối cùng. 

Đây là phương pháp tu học thứ nhất (là phương pháp tu học theo thứ tự mỗi Chủ Đề 
trong quyền Kinh đã có hiện bày). 


II. Học từng mỗi Duyên theo thứ tự hạn định của mỗi Chủ Đề mới. 
Có ý nghĩa việc tu học từng mỗi một Duyên theo thứ tự mỗi Chủ Đề trong năm Chủ 
Dë (như điều một của phương pháp thứ nhất) хар thành việc tu học tuần tự, như sau: 


Chú Giải và lời giải thích. 

Theo phân Pàlì xiên thuật và lời dịch. 

Theo phân РАН xiên minh và lời dịch, cùng với việc phân tích Câu và nội dung 
Chi Pháp (chi loại trừ sự việc liên quan với phần Duyên Hiệp Luc). 

4. Tóm tắt nội dung ba thê loại, luôn cả việc phân tích theo Trạng Thái, Giống. Thời 
và Мапһ Lực. 

Phân tích Giai Đoạn Vấn Рё. 

6. Duyên Hiệp Lực (Ghatana). 


2.2 гә .-- 


tA 


Таи Hợp (Sabhàga): trình bày phân cuối của “Phân tích Giai Doan Уап pè” trong 


tung môi Duyên. 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÓNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - ТАРИ 


- Hiệp Luc (бһағапа): trình bày phân cuối của “Duyên xiên minh” trong từng mỗi 

Duyên. 

| Việc tu học trường hợp Duyên Hiệp Luc (Тап Нор - Hiệp Lực) cũng nên nhìn theo 
nên tảng của phân Pàlì phụ lục của quyền Kinh này đê làm phát sanh sự hiêu biết môt 
cách rõ ràng. 

Ví như việc tu học Nhân Duyên theo trường hợp của phân “Chú Giải và lời giải 
thích” cho chấm dứt hét. Ебі tiếp theo là việc tu học Nhân Duyên theo phần “Duyên xiên 
thuật” v.v. cho đến việc tu học Nhân Duyên theo phần “Duyên Hiệp Lực” là chấm dứt 
việc tu học trọn vẹn của phân Nhân Duyên. 

Рау là phương pháp tu học theo phương pháp thứ hai. 


II. Học từng mỗi Giống (hoặc từng mỗi một nhóm) theo thứ tự hạn định của 


mỗi Chủ Đề mới. 

Có ý nghĩa việc tu học từng mỗi Giống (nhóm) theo thứ tự Chủ Đề trong Kinh sách 
đã hạn định (như Chủ Dá theo phương pháp thứ hai) tương tự với việc tu học từng mỗi 
một Duyên trong phương pháp thứ hai vậy. Tuy nhiên sẽ thay đôi việc tu học kê từ 
Duyên thứ nhất mãi cho đến Duyên thứ hai mươi bốn, với việc bắt đầu tu học kê từ mười 
lãm Duyên hiện hữu trong “Giống Câu Sanh” (Sahajàtajàti) cho châm đứt trước. Ҝӧј 
бер theo là di дёп уїёс tu hoc tám Duyén hiện hữu trong “Giống Canh ” (Ағаттапауай) 
mãi cho đến một Duyên hiện hữu trong Giỗng cuối cùng là “Giống Dị Thời Nghiệp ” 
(Nànakkhanikammajàti) là châm dứt việc tu học theo phương pháp thứ ba. 

Với tu học theo phương pháp thứ ba này, sẽ làm phát sanh sự hiệu biệt rộng lớn và аё 
dàng trong việc suy nghĩ đến Duyên Hiệp Lực. 

Lại nữa, việc tu học phương pháp thứ hai, là đặc biệt thích hợp cho Học Сла muôn 
được thâu triệt một cách chỉ tiết hết tất cả từng mỗi Duyên, sẽ làm phát sanh sự hiểu biết 
tương quan tiếp nối mà không gián đoạn, và không phát sanh sự lần lộn hoặc nghi ngờ 
trong việc nghĩ đến Duyên Hiệp Lực. Vi lề việc tu học cho đến phần cuối cùng từ nơi 
việc tu học đây đủ chi tiết ở phần trước đó. Còn việc tu học phương pháp thứ ba đặc biệt 
đối với Học Giả nghĩ đến Duyên Hiệp Lực không cân phải nhớ đến tên gọi của cả hai 
mươi bôn Duyên. và làm cho nhìn thây Trang Thái giông nhau và khác nhau của từng 


môi Duyên một cách rõ ràng và chính xác. 
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Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 
Cung Kính Dúc Thé Tôn - Ứng Cúng - Chánh Đăng Giác 
Mahāpatthānasādhippāyasarīūpatthanissaya 
Giàng Giài Tông Luoc Nói Dung Dai Phát Thú 


BUDDHAPANĀMA - TRÍ KÍNH LẺ PHAT 


Vicittadhammavadannum Paramatthaparanatgum 
Hanaripum nayavidum Vandàmi sirasa garum. 


Dë tử có tên gọi là Pháp Su Chánh Pháp Quang Minh hay là Giáo Sư Chánh Pháp 
Quang Minh, xin nghiêng mình bày tỏ trí kính lễ Đức Chánh Đăng Giác, Giáo chủ nhân 
loại, Bậc Toàn Trí thuyết giảng phân tích Chánh Pháp một cách ty my tốt đẹp. 

Ngài đã đạt đến tột cùng của bờ an vui là Pháp Siêu Lý. Ngài đã sát trừ hoàn toàn 
phiên não (&#esa) là chủ các pháp nghịch. Ngài có trí tuệ thông suốt Pháp Siêu Lý một 
cách vẹn toàn. 


Атат jatijaradinam Акаві dupaduttamo 
Anekassàhacittena Assàsentam namàmiham. 


Đệ tử xin trí kính lễ Đức Phật, bậc chí thượng hơn cả loài hữu tình hai chân. Với 8 
dũng mãnh của Tâm Lực, Ngài đã diệt trừ tât cả mọi khô đau, về sanh, già, đau, chết, УУ 
Ngài đã ban phát nguôn sinh lực vi diệu. 


Nudeti ràgacHtàmi Хиаарей param janam 
Nuna айһат тапиѕѕапат Nusàsantam namàmiham. 
Dë tử xin trí kính lề Đức Phật, Ngài đã giảng day đối với tật cả chúng sanh, VỚI 2 
nghĩa trau chuột, thường làm diệt mát (41 са Tâm hăng hiện hữu sự tham ái. 


DHAMMAPANAMA - TRÍ KÍNH LẺ PHÁP 


Atthobhàsehi jutantam 


Lilàpadasatàrakam 
Маіаһатат dhammacandam 


Vandàmi sirasadaram- 
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ĐẠI PHAT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - ТАРИ 


DÈ tù xin nghiêng mình bày tỏ trí kính lễ Đức Chánh Pháp chói sáng với nội dung 
thâm sâu. kêt hợp với sự quyên rũ của các câu Pháp lớn nho. xinh đẹp như một vi sao, 
sảng tỏ như vâng trăng sáng sạch mây mờ. 


Vantaràgam уатайозат | Vantamoham уатарарат 
Уатаһайа micchadinnam | Ғапшатат пататїйат. 


Đệ từ xin trí kính lê Pháp Bảo, Giáo Pháp có năng lực diệt trừ mọi tham ái, sân hận, 
51 mê, ха lia mọi điều tội 101, điêu xâu ác. và tà kiến. 


Tarest sabbasattàna1m Taresi oramatiram 
Tarentam mokkhasamsaram Tarentantam пататілат. 


Đệ tử xin trí kính lễ Pháp Bảo, với Giáo Pháp có năng lực làm cho tất cả chúng sanh 
được vượt thoát khỏi mọi phiên não và khô đau: có năng lực làm cho tật cả chúng sanh 
vượt thoát khỏi Tứ Bộc Lưu, vượt thoát khỏi bờ này đến bờ kia. vượt thoát khỏi vòng 
sanh tử luân hôi và cho đi đến chứng đạt Níp Bàn. 


Lito yo sabbadukkhesu Likkhite pitakattaye 
Limpittepi suvannena ikkhantantam пататіһат. 


Đệ tu xin trí kinh lê Pháp Bảo, với Giáo Pháp dà được các bậc Giáo Tho А La Hán 
tiền bôi soạn thảo khắc ghi vào những mảnh vàng lá, làm thành Tam Tạng đề cho hàng 
hậu bôi có được học hỏi tu tập,và xin trí kính lễ Pháp Học và Pháp Hành. 


SANGHAPANAMA - TRÍ KÍNH LẺ TĂNG 


Aggasara dhammathitim Bhaggamànajayasirin 
Aghamigim hanajivim Vandàmya samghakesarim. 


Dë tử xin nghiêng mình bày tỏ trí kính lễ Đức Thánh Tăng, bậc đã kiên trì an trú 
trong cùng tôt cót lõi bản thê Pháp. Bậc đã chiến thăng và kết hợp với điêu an lành. Bậc 
đã tiêu diệt hết mọi Pháp đối nghịch là các Pháp Phiên Não cùng với Mạn tùy miên đã 
được đoạn trừ, ví như sư tử dùng mãnh đã sát tử mọi loài nai vậy. 


Гоѕепіо аеуатапиѕѕапат Тоѕепіо dhamumadesapi 
Toseti ашиһасШшапі Tosentantam пататіһат. 
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Đệ tử xin trí kính lễ Tăng Bảo, với Tăng Bao hàng làm cho Chư Thiên và Nhân [оа 
luôn được an vui trong Thiện Pháp. Là bậc trình bày Giáo Pháp với Pháp Học, Pháp 
Hành và Pháp Thành dẫn đến phát sanh sự үші mừng thỏa thích hoan hý trong Nhân Loại, 
Là bậc làm cho người có Tâm Bắt Thiện, với Tâm bị gây tôn hại bởi những điêu xấu ¿ç 
cho được phục thiện và có khả năng đi đến làm cho suy giảm và diệt trừ mọi điều xấu ác. 
Là người hăng làm cho Tứ Phật đồ chúng được hoan һу an vui trong Tam Vô Lậu Học, 


5азапат sampaticchannam Sasanantam sivam ranmam 
Sasanam апивазеууат Sàsanantam namamiham. 


Dë tử xin trí kính lễ Tăng Bảo, với Tăng Bảo đã hướng dân Giáo Pháp mà Đức Phật 
đã khéo giảng dạy cho đi đến tốt đẹp, làm thành Pháp Độ Nhân (Niyyanikadhamma), 
dẫn dắt tất cả chúng sanh chặt đứt ái dục thúc phược và chứng đạt Níp Bàn, là Pháp an 
vui tuyệt đối một cách xác thực. Là bậc hãng luôn hướng dẫn dạy bảo Giáo Pháp, hãng 
dẫn dắt Giáo Pháp cho được tiếp nói mãi, cho trở thành di sản bất tử được truyền thừa lại 
mãi mãi cho thê hệ mai sau. 


ACARIYAPANAMA - TRÍ KÍNH LẺ TÔN SƯ 


Dhirànadhìirasetthantam Silàghasìghanànikam 
Нйауаһат mahatheram Рапатуа тата асеғат. 


Dë tử xin nghiêng minh bày tò trí kinh lễ Đức Tôn Sư Đại Trưởng 1/0 
Bhaddantanànika (Ngài là Tăng Trưởng của thủ đô nước Miễn Điện). Ngài là Tôn Sử 
của bàn đạo, là một bậc trí thức thông tuệ trong tất cả những bậc trí thức thông (іе. Ngài 
là bậc có trí tuệ xảo diệu đáng ca ngợi. Ngài dẫn dắt phần lợi ích thé gian và siêu хий 
thế gian đên tât cả mọi hạng người. 


PATINNAKARA - LỜI THỆ NGUYEN 


Vacitoham karissàmi Sissaganehi sàdhukam 
Mahapatthananissayam Deyyabhasaya dullabham. 


h PháP 


Bàn đạo có tên gọi là Pháp Sư Chánh Pháp Quang Minh hay là Giáo Sư Chả" 
pung 


Quang Minh xin soan tác kinh dién “Dai Phát Thú” và “Giang Giài Tóne Lược Nội 
Đại Phát Thú” với lòng từ ái, thê theo sự yêu câu của tất cả bác học giả 
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Үат nissayam susankhatam Sudhariya bhisundaram 
Тат заадррараппапатрі Vuddhim pàpctt tankhane. 


Bàn đạo soạn tác hai bó kinh điên “Dai Phát Thú” và “Giang Giai Tông Lược Nội 
Dung Đại Phát Thú” này có chất lượng ví như vật thực ở còi Thiên Giới (sudhabhojana 
- Шеп thực). sẽ thường luôn tăng trưởng trí lực ngay cả với người thiêu trí trong khi tinh 
cần học tập. 


PATTHANAKARA - LỜI SỞ NGUYỆN 


Abhivaddhantu me pannà Saddha sati samadhayo 
Parakkamo lokassàda Воаһауайһапа param param 


Xin cho Тіп, Tân, Niệm, Định và Tuệ của Бап đạo luôn được tăng trưởng. ngõ hâu 
đem lại hữu ích дёп Tuệ Giác trong thời vị lai. Đó là niêm ước muôn cao quý nhất của 
Thể Слот Hữu Tình. 


Apattham yàva buddhattam РаппааһЖКат bhavàmiham 
Jatisarananikova Jetthasettho nirantaram 


Bao giờ “Tuệ Chí Thượng Giác Hru” (Pannàdhikabuddhabhàva) спа bàn đạo уап 
chưa được đạt thành kết quả, thì xin nguyện cho bản đạo được chứng đắc ở trong kiếp 
sông có được “Truy Niệm Trí” (Апиззағапапдпа) thanh cao cùng tôt, luôn suốt mãi với 
thời gian lâu dài. 


Na janamiti vacanam Ма kathemi kudàcanam 
Yam loke atthi tam sippam  Sabham јапаті sàdhukam 


Bát luận trong kiếp sông nào, hữu nào, thì xin cho Бап đạo không có nghe nói đến lời 
nói răng “không biêt chỉ, không biêt chỉ”, về tên gọi của bất luận nghệ thuật nào trong 
Thé Gian пау, và xin nguyện cho Бап đạo đêu được liễu tri hét tất cả. 


Sutamattena уа bhasa Samvijjanti anappaka 
Tasu cheko Бһағеууаті Aggappatto susìlavà 


Bát luận có một loại ngôn ngữ nào, cho dù chi là được nghe nói đến, thì cũng xin cho 
Бап đạo có được Trí Tuệ đê rõ biết hệt tât са các loại ngôn ngữ đó, và cùng tột, xin cho 
Бап đạo được thanh người có Giói Hạnh thanh cao. 





— 13 ———————— 





“Тас Giá: SADDHAMMA JOTIKA | 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÓNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI РНАТ THỦ - TẬP II 


Маш natthiti vacanam Dehi dehiti kulanam 
Kudàcanam na sunomi Navadeyyàmi so aham 


= А & š ⁄ ` ˆ - tt ба x éé A 4 ^ я 
Xin cho Бап đạo không có được nghe nói đên lời nói răng không со, không сд”, Và 
xin cho Бап đạo không phải nói đến với lời nói răng “ xın hay bi тап xa thí”. 


Kareyyam gàravam garum Мӣпеууат тапапағаһат 
Vandeyyam уапаапағаһат Pùjeyyam рйјапағаһат 


Xin cho Бап đạo được tôn trọng dén bậc đáng tôn trọng. xin cho bân đạo được tôn 
kính đến bậc đáng tôn kính, xin cho bàn đạo được lê bái dên bậc đáng lê bái, và xin cho 
bân đạo được cúng dường дёп bậc đáng cúng dường. 


Abhijjhà issà тассһеуа Micchaditthihi papato 
Мапакоаһа kamaloka Үаруагова gato sadati 


Xin cho bàn đạo được ха lia tách khỏi các Ac Pháp, là cừu hân, tật đô, lận sắt, tà kiên, 
kiêu mạn, phân nộ, và sự rung động trong mọi Dục công đức, và trong tât cả bệnh tật ôm 
đau, và xin cho không có пһат lẫn lẫn lộn trong suốt mọi thời gian. 


МІСАМАСАТНА - BÀI КЕ ТОМ ТАТ 


Хайһат райо ayam gantho Deyyabhasaya sankhato 
Tidullabho bhisundaro 


Sàdhùhi айтапйо 

Với bộ Kinh sách “Dai Phát Thú” và "Giảng Giải Tổng Lược Nội Dung Bai Phil 
Thú” do bán đạo đã soạn tác, quả là một bộ Kinh sách rất khó liễu tri và là bộ Kinh sách 
rât có giá trị, là nơi đáng được hoan һу duyệt ý với những người có đức hạnh, đã được 
kêt thúc chỉ là bây nhiêu đây. 
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DUYÊN THỨ TU 
ANANTARAPACCAYA - VÔ GIÁN DUYÊN 
ANANTARAPACCAYANIDDESAVARA - 
PHÁN ХІЕМ MINH VÔ GIÁN DUYÊN 


“Cakkhuvinnànadhàtu tam sampayuttakà са dhammà manodhàtuyà tamsampa 
yuttakànanca dhammànam Anantarapaccayena paccayo - pe- yesam yesam 
dhammanam anantarà ye уе dhamma uppajjanti cittacetasikà dhammü te te 4һатта 
tesam tesam dhammanam Anantarapaccayena рассауо”. 

Loai Duyên nào та Әйс Тһе Tôn thuyét giång môt cách khái luoc trong phân xiên 
thuật Duyên là “Алатағарассауа – Vô Gián Duyên”, thì loại Duyên đó, Đức Тһе Tôn 
thuyết giảng một cách ty ту kỹ càng trong phân xiên minh Duyên. 


DỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 


1/ “Cakkhuvinnànànadhàtu tamsampayuttakà са аһатта manodhàtuyà 
tamsampayuttakananca dhammanam Апаппғарассауепа рассауо”- Nhãn Thức Giới 
và Pháp tương ưng với Nhãn Thức Giới (là 7 Tâm Sở Biến Hành) làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đôi với Y Giới (là 2 Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Y Giới (10 Tâm Sở To 
Tha phối hợp. trừ Сап, Ну, Dục) với mãnh lực Vô Gián Duyên. 


2/ “Manodhàtu tamsampayuttakà ca аһатта тапоуіппапааһаиуа 
(іатзатрауийакапапса аһаттапат Апапіағарассауепа рассауо”- Y Giói (là 2 Tam 
Tiép Tháu) và Pháp tuong ung vói Y Giói (là 10 Tám Só To Tha phói hợp. trừ Сап, Hy. 
Dục) làm duyên giúp đỡ ủng hộ dôi với Y Thức Giới (là 3 Tâm Thâm Тап) và Pháp 
tương ưng với Ý Thức Giới (11 Tâm Sở Tợ Tha phôi hợp. trừ Cần. Dục) với mãnh lực 
Võ Gián Duyên. 


3/ “Sotavinnanadhatu атзатрауийаКа са аһатта тапоаһашуа 
іатѕатрауийакапапса аһаттапат Апапағарассауепа рассауо”- Nhĩ Thức Giới 
và Pháp tương ưng với Nhi Thức Giới (là 7 Tâm Sở Biến Hành) làm duyên g1úp đỡ ủng 
hộ đói với Y Giới (là 2 Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Ү Giới (10 Tâm Sở То 
Tha phôi hợp, trừ Cân, Ну, Dục) với mãnh lực Vô Gián Duyên. 


4⁄4 “Manodhatt tamsampayuttakà са аһатта manovinnanadhatuyd 
tamsampayuttakananca dhammanam {nanfarapaccayena рассауо”- Y Giới (là 2 
Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Y Giới (là 10 Tâm Sở To Tha phôi hợp. trừ Cân, 
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— Hy, Dục) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Y Thức Giới (là 3 Tâm Thâm Tân) và Pháp 
_ tương ưng với Y Thức Giới (là 11 Tâm Sở То Tha phối hợp, trừ Сап, Dục) với mãnh lực 


x - Vô Gián Duyên. 


5/ “GhànavinnànadhàtI tamsampayuHaka са Жатта тапоаһашуа 
_ (amsampay uttakànanca dhammànam Апатағарассауепа рассауо”- Ту Thức Giới và 
_ Pháp tương ưng với Ту Thức Giới (là 7 Tâm Sở Biến Hành) làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
(бі với Y Giới (là 2 Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Ý Giới (là 10 Tâm Sở Tợ 
тһ phôi hợp. trừ Сап, Ну, Dục) với mãnh lực Vô Gián Duyên. 


6/ “Manodhàtt tamsampayutakà са аһатта а" 
 іатѕатрауийакапапса аһаттапат Апатағарассауепа рассауо”- Y Giới (là 2 
Тат Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Y Giới (là 10 Tâm Sở To Tha phối hợp, trừ Cân, 
Ну, Duc) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Thức Giới (là 3 Tâm Thám Тап) và Pháp 
-tương ưng với Y Thức Giới (là 11 Tâm Sở То Tha phói hợp, trừ Cần, Dục) với mãnh lực 
- Vô Gián Duyên. 


| 4 77 “Jivhàvinnànadhàtu tạmsampayHHakà са аһатта тапойһашнуа 
_ famsarnpayuttakànanca аһаттапат Апапіағарассауепа рассауо”- Thiët Thức Giới 
ха Pháp tương ưng với Thiệt Thức Giới (là 7 Tâm Sở Biến Hành) làm duyên giúp đỡ ủng 
hó đối với Y Giới (là 2 Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Y Giới (là 10 Tâm Sở 
Те Tha phối hợp, trừ Сап, Ну, Dục) với mãnh lực Vô Gián Duyên. 


8/ “Manodhatu tamsampayutakà са аһатта manovinnànadhàtuyà 
ftamsampayuttakànanca dhammànam Anantarapaccayena рассауо”- Y Giói (là 2 
Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Y Giới (là 10 Tâm Sở То Tha trừ Сап, Hỷ, Dục) 
lè T duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Y Thức Giới (là 3 Tâm Thám Тап) và Pháp tương ưng 
Với Ý Thức Giới 


(là 11 Tâm Sở То Tha phối hợp, trừ Cần, Dục) với mãnh lực Vô Gián Duyên. 


97 “MKayavinnànadhàtt tamsampayuttakà ca dhamummà manodhàtnyà 
msampayuttakananca алаттапат Апатағарассауепа рассауо”- Thân Thức Giới 
арыр tuong ưng với Thân Thức Giới (là 7 Tâm Sở Biến Hành) làm duyên giúp đỡ ủng 
| © đói với Y Giới (là 2 Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Ý Giới (là 10 Tâm Sở 
Tợ Tha phôi hợp, trừ Cần, Hỷ, Dục) với mãnh lực Vô Gián Duyên. 


= I0 “Manodhàtu tamsampayufakà ca dhammà manovinnànadhàtuya 
ampayuttakananca dhammànam Апатағарассауепа рассауо”- Y Giới (là 2 
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Тат Тіср Thâu) và Pháp tương ưng với Y Giới (là 10 Тат Sò Tg Tha phối hợp. trừ Сап, 
Ну. Dục) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Y Thức Giới (là 3 Tâm Thâm Тап) và Pháp 
tương ưng với Y Thức Giới (là 11 Tâm Sở То Tha phối hợp, trừ Cần, Dục) với mãnh lực 
Võ Gián Duyên. 


L1 “Ригїта purimà kusalà dhammà pacchữmànam pacchimànam kusalànam 
dhammanam Апатағарассауепа рассауо”- Những Pháp Thiện sanh trước trước (là 
17 Tâm Đông Lực Thiện Hiệp Thé trừ Tâm Đồng Lực Thiện cuối cùng, 38 Тат Sở phối 
hợp) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với những Pháp Thiện sanh sau sau (là 21 Tâm Đông 
Lực Thiện trừ Tâm Đông Lực đầu tiên, 38 Tâm Sở phối hợp) với mãnh lực Vô Gián 
Duyên. 


12/ “Puruna ригіта kusalà dhammà pacchimànam рассһітапат abyàkatànam 
dhammanam Апапіағарассауепа рассауо”- Những Pháp Thiện sanh trước trước (là 
Tâm Đông Lực Thiện cuối cùng của 17 Tâm Đông Lực Thiện Hiệp Thê và 4 Tâm Đạo. 
38 Tâm Sở phôi hợp) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Pháp Vô Ký sanh sau sau 
(là 3 Thâm Тап, 8 Tâm Đại Quả, 9 Tâm Quả Đáo Đại làm nhiệm vụ Na Cảnh, Hữu Phân. 
Tử, tùy theo trường hợp và 4 Tâm Quả, 38 Tâm Sở phôi hợp) với mãnh lực Vô Gián 
Duyên. 


13/ “Purimà риғіта akusalà dhamma pacchimànam pacchimànam akusalànam 
dhammànam Anantarapaccayena рассауо”- Những Pháp Bât Thiện sanh trước trước 
(là 12 Tâm Đông Lực Bắt Thiện Hiệp Thẻ trừ Tâm Đông Lực cuôi cùng, 27 Tâm Sở phối 
hợp) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Pháp Båt Thiện sanh sau sau (là 12 Tâm 
Đông Lực Bất Thiện trừ Tâm Đông Lực đầu tiên, 27 Tâm Sở phôi hợp) với mãnh lực Vô 
Gián Duyên. 


14/ “Риғіта ригіта akusalà алатта pacchimànam рассһітапат abyàkatànam 
dhammànam Anantarapaccayena рассауо”- Những Pháp Båt Thiện sanh trước trước 
(là Tâm Đồng Lực Bắt Thiện cuói cùng của 12 Tâm Bát Thiện, 27 Tâm Sở phối hợp) làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với nhừng Pháp Vô Ký sanh sau sau (là 3 Thám Тап, 8 Tâm 
Dai Quả, 9 Tâm Quả Бао Đại làm nhiệm vụ Na Cảnh, Hữu Phần, Tu. tùy theo trường 
hợp, 35 Tâm Sở phối hợp) với mãnh lực Vô Giản Duyên. 


l5 “Ригіта purimà abyàkatà аһатта рассһітапат рассһітдпат 
абуакасапат аһаттапат Апатағарассауепа рассауо”- Những Pháp Vô Ку sanh 
trước trước (là 36 Тап Qua trừ Тат Ти của bậc Vô Sinh và 20 Tâm Duy Тас, 38 Tâm Sở 
phối hợp) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với những Pháp Vô Ký sanh sau sau (là 36 Tâm 
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Quả cùng với Tâm Tử cua bậc Vô Sinh và 20 Tâm Duy Тас, 38 Tâm Sở phôi hợp) với 


mãnh lực Vô Gián Duyên. 


16/ “Purùnà ригіта abyàkatà апатта pacc himànam pacchimànam kusalànam 
4Аһаттапат Апатағарассауепа рассауо”- Nhung Pháp Vô Ку sanh trước trước (là 
Tâm Đoán Định trong Lộ Trình Ngũ Môn, hoặc Tâm Khai Ý Môn trong Lộ Trình Y 
Môn) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Pháp Thiện sanh sau sau (là Tám Đồng 
Lực Thiện thứ 1 của 8 Tâm Đại Thiện, 38 Tâm 50 phối hợp) với mãnh lực Уб Gián 
Duyên. 


17/ “Purimà purimà abyakata suwan pacchimànam pacchimànam akusalanam 
dhammànam Anantarapaccayena рассауо”- Những Pháp Vô Ky sanh trước trước (là 
Tâm Đoán Định trong Lộ Trình Ngũ Môn, hoặc Tâm Khai Ý Môn trong Lộ Trình Ý 
Môn) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Pháp Bất Thiện sanh sau sau (là Tâm 
Đông Lực Bất Thiện đâu tiên của 12 Tâm Bát Thiện, 27 Tâm Sở phối hợp) với mãnh lực 
Võ Gián Duyên. 


18/ “Yesam yesam dhammanam anantarà уе уе аһатта uppajjanti саш 
аһатта te te dhamma tesam tesam dhammanam Anantarapaccayena рассауо”- Tất 
cả những Tâm và Tâm Sở nào (là 89 Tâm, 52 Tâm Sở phôi hợp và Tâm Tử của bậc Vô 
Sinh) sanh khởi tuân tự tiếp nói theo sau của những Tâm và Tâm Sở nào (là 89 Tâm, 52 
Tâm Sở phôi hợp, trừ Tâm Tử của bậc Vô Sinh) đã sanh khởi trước trước. Những Tâm và 
Tâm Sở đó (là 89 Тат, 52 Tâm Sở phối hop. trừ Tâm Tử của bậc Vô Sinh) đã sanh trước 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Тат уа Tâm Sở đó (là 89 Тат, 52 Тат Sở phôi 
hợp. và Tâm Ти của bậc Vô Sinh) sanh khởi tiếp theo sau.với mãnh lực Vô Gián Duyên. 

Có nghĩa là 89 Tám, 52 Тат Sở phối hợp đã sanh trước, chỉ trừ ra Тат Ти cua bậc 
Vô Sinh làm duyên giúp đỡ ипе hộ đối với 89 Тат, 32 Тат Sở phối hợp và Tâm Ти cua 
bạc Vô Sinh sanh khơi ở phía sau, với mãnh lực Vô Gián Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ NỘI DUNG CHI PHÁP 


Khi phân tích Câu và nội dung chi Pháp trong phần Рай của Anantarapaccayanidde 
sa — Vô Gian Duyên xiên mình, Đức Phật lập ý trình bày cả hai Câu: 


Niddisitabba – Giai Thích (Сан này được đưa lên trình bày trước) và 
Мі4аззапаКаға - Giải Ngộ (Саи này trình bày làm cho ró thêm nội dụng và cho 
được thấy loại kiểu тди), cùng hiện hành tương tự với Nhân Duyên хіёп minh. 


Trình bày lân lượt trong phân Pàlì của những điều thuộc Саи Giải Neo 


Tác Giá: SADDHAMMA JOTIKA | = ВЕ ее 


_ Địch Giả: Bhikkhu PASADO 
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(Хійаззапакаға) như sau: 


* Trong phân Pàlì điều thứ nhất: Cakkhuvinnànadhàtu (атзатрауипака ca dhamma — 
làm Kattupada: Саи Chu Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là 2 Tâm Nhãn 
Thức, 7 Tâm Sở Biến Hành phối hợp. 

Manodhatuya tamsampayuttakànanca dhammànam làm Ѕатраййпарайа: Саи 
Liên Hệ trình bày cho biệt đến Pháp Sở Duyên, là 2 Tâm Tiếp Thâu và 10 Tâm Sở То 
Tha phôi hợp. 

Апатағарассауепа làm Кағапарайа: Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến mãnh 
lực duy nhất một cách đặc biệt của Vô Gián Duyên. trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng 
vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp: 


(1) Võ Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Сап Y Duyên. 
(4) Võ Hữu Duyên. 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Trong phần Рай điều thứ hai: Manodhàtu tamsampayuttakà ca аһатта làm 
Кайирайа: Câu Chú Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là 2 Tâm Tiếp Thâu, 
I0 Tâm Sở Tợ Tha phối hợp. 

Manovinnanadhatuya tamsampayuttakananca dhammanam làm Sampadànapada: 
Саи Liên Hệ trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 3 Tâm Thâm Тап, 11 Tâm Só To 
Tha phối hợp. 

Апатағарассауепа làm Кағапарайа: Саи Ché Tác, trình bày cho biết đến mãnh 
lực duy nhật một cách đặc biệt của Vô Gián Duyên, trong mãnh lực của са 5 Duyên cùng 
vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên. 
(3) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khu Duyên. 
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Việc phân tách Câu và nội dung chi pháp trong phân РАП từ điêu thứ ba v.v. cho dén 
РА! điều thứ mười, cũng được hiện hành tương tự với phân Pàlì điêu thứ nhất và thứ hai 


này. 
* Trong phân Pàlì điệu thứ mười một: Ригїта ригіта kusala dhamma làm Kattupada: 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÓNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẠP H 


yên, là Tâm Đồng Lực Đại Thiện thứ | 


Саи Chủ Từ trình bày cho biết дёп Pháp Năng Du | ынйы 
h tuân tự đôi với Tâm Đông Lực 


cho đén thứ 6 làm việc giúp đỡ ung hộ đặc biệt một các 
Đại Thiện thứ 2 cho đến thứ 7. | 

Và Đôi Đông Luc Đại Thiện thứ | ở vị trí làm Chuyên Tộc hoặc Dũ Tịnh, làm việc 
giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Tâm Thiện Đáo Đại Ну Thọ, 16 Tâm Đạo Ну Thọ. 

Đôi Đồng Lực Đại Thiện thứ 3 ở vị trí làm Chuyên Tộc hoặc Dũ Tịnh. làm việc giúp 
đỡ ủng hộ đối với 5 Tâm Thiện Đáo Đại Xả thọ, 4 Tâm Đạo Ха Thọ. ` | 

9 Tâm Đông Lực Thiện Бао Dai sanh trước trước cùng nhau ở phân Sơ Thiền, Nhị 
Thiền. v.v. làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 9 Tâm Đồng Lực Thiện Đáo Đại sanh sau sau 


cùng nhau ở phân Sơ Thiền. Nhị Thiền, v.v. trong Lộ Trình Nhập Thiên (Samapajjana). 


Рассһітдпат pacchinànam kusalànam dhammànam làm Sampadanapada: Cau 
Liên Hệ trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ 2 cho 
đến thứ 7, 9 Tâm Đông Lực Thiện Đáo Đại, 20 Tâm Đồng Lực Đạo. 


Anantarapaccayena làm Karanapada: Саи Ché Tác, trình bày cho biết đến mãnh 
lực đuy nhât một cách đặc biệt của Vô Gián Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng 
vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Võ Gián Cận Y Duyên. 
(4) Trùng Dụng Duyên. 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Trong phân Рай! điêu thứ mười hai: 

Ригіта ригіта kusalà dhamma làm Кайирайа: Саи Chủ Từ trình bày cho biết đến 
Pháp Năng Duyên. là Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ 7 làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 11 
Tâm Na Cảnh trong giai đoạn Na Cảnh hoặc 19 Tâm Hữu Phần trong giai đoạn Đông 
Lực. | 

Đôi Đông Luc Đại Thiện thứ 1 ở vị trí làm Thuận Tùng, làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi 
với 12 Tâm câu hành Hỷ của Tâm Quả bậc thấp. | 

Đôi Đông Luc Đại Thiện thứ 3 ở vi trí làm Thuận Tùng, làm việc giúp đỡ апр hộ đối 
với 3 Tâm câu hành Xả của Tâm Quả bậc thấp. | 

Тат сиб! cùng của 5 Tâm Đông Lực Thiện Sắc Giới, làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi với 
9 Tâm Hữu Phần Ngũ Uàn Tam Nhân. | 

Тат cuôi cùng của Đông Lực Thiện Không Vô Biên Xứ, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối 
với 9 Tâm Hữu Phân Ngũ Пап Tam Nhân và 1 Tâm Hữu Phần Không Vô Biên Xứ | 
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DUYÊN THỦ TƯ: ANANTARAPACCAYA - VÔ GIÁN DUYÊN 

Tâm cuỗi cùng của Đồng Lực Thiện Thức Vô Biên Xứ, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối 
với 9 Tâm Hữu Phân Ngũ Uán Tam Nhân và 2 Tâm Hữu Phần Vô Sắc Giới bậc thấp. 

Tâm cuỗi cùng của Đông Lực Thiện Vô Sở Hữu Xứ, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 
9 Tâm Hữu Phân Ngũ Uân Tam Nhân và 3 Tâm Hữu Phần Vô Sắc Giới bậc thấp. 

Tâm cuối cùng của Đồng Lực Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. làm việc giúp đỡ 
ủng hộ đối với 13 Tâm Hữu Phần Tam Nhân với 1 Tâm Quả Bất Lai trong sát na xuất 
khỏi Thiên Diệt. 

4 Tâm Đông Lực Đạo làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Tâm Quả của bản thân. 

Pacchimànam pacchimànam abyàkatànam dhammànam làm ,Sampadànapada: 
Саи Liên Hệ trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 3 Tâm Thám Тап, 8 Tâm Đại Quả. 
9 Tâm Quả Đáo Đại, 4 Tâm Quả. 

Anantarapaccayena làm Karanapada: Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến mãnh 
lực duy nhất một cách đặc biệt của Vô Gián Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng 
vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghatanà - Hiệp Lực) vừa theo thích hợp: 


(1) Võ Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Võ Gián Cận Y Duyên. 
(4) Võ Hữu Duyên. 

(5) Ly Khứ Duyên. 


Còn cả bốn Tư Đạo làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Tâm Quả, có được 6 mãnh lực 
Duyên, là: 

(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 

(3) Võ Giản Cận Y Duyên, 

(4) DỊ Thời Nghiệp Duyên, 

(5) Уо Hừu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên, 


cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với mãnh lực duy nhât một cách đặc 
biệt của Vô Gián Duyên. 


* Trong phần Рай điều thứ mười Ба: Purimà purimà akusalà dhammà làm Kattupada: 
Саи Chú Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là Tâm Đồng Lực Bắt Thiện thứ 1 
cho đến thứ 6 làm việc giúp đỡ ủng hộ tuần tự một cách đặc biệt đối với Tâm Đông Lực 
Bất Thiện thứ 2 cho đến thứ 7. 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 


Рассһітапат pacchimànam akusalànam dhammanam làm Sampadànapada: 
Câu Liên Hệ trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là Tâm Đông Lực Bât Thiện thứ 2 
đến thứ 7. О 

Апатагарассауепа làm Кагапарайа: Саи Ché Тас, trình bày cho biệt dên mãnh 
lực duy nhất một cách đặc biệt của Vô Gián Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng 
vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghatfanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp: 


(1) Vô Gián Duyên. 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên. 
(4) Trùng Dụng Duyên. 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Trong phân Рай điều thứ mười bón: Purimà purimà akusalà аһатта làm 
Кайирайа: Саи Chu Ти trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là Tâm cuối cùng của 
Đông Lực căn Tham, Tâm Đông Lực căn Si, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 11 Tâm Na 
Cảnh trong giai đoạn Na Cảnh, hoặc 19 Tâm Hữu Phần trong giai đoạn Hữu Phân, và 
Tâm cuối cùng của Đông Lực căn Sân làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi với 6 Tâm Na Cảnh 
Ха Thọ trong giai đoạn Na Cảnh hoặc 6 Tâm Hữu Phần Xả Thọ Dục Giới trong giai đoạn 
Đông Lực. 

Pacchimànam рассһітапат abyàkatànam dhammanam làm Sampadànapada: 
Câu Liên Hệ trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 3 Tâm Thám Тап, $ Tâm Đại Quả, 
9 Тат Quả Бао Đại. 

Апатагарассауепа làm Karanapada: Câu САё Tác, trình bày cho biết đến mãnh 
lực duy nhât một cách đặc biệt của Vô Gián Duyên, trong mành lực của са 5 Duyên cùng 
vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (бһағапа — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp: 


(1) Võ Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Võ Hüu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Trong phân Рай điều thứ mười làm: Ригіта риғіта abyàkatà аһатта lam 
Kattupada: Саи Chủ Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là Tâm Tái Tục làm 
Việc giúp đỡ ủng hộ đôi với Tâm Hữu Phần thứ nhất và Tâm Hữu Phần thứ nhất, v.v. cho 
деп Tâm Hữu Phân thứ 15 làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Hữu Phần thứ hai У.У. 
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cho đến Tâm Hữu Phần thứ 16 trong Lộ Trình Tâm Thoát Ly (Withìmuttacia - Lộ Trình 
Ngoại 10) (Тат Tái Tục, Tâm Hữu Phân) sanh tiếp nói từ nơi Tâm Tử trong Hữu trước. 

15 Tâm Hữu Phản Ngũ Пап ở vị trí làm thành Hữu Phần Ой Dòng, làm việc giúp đỡ 
ủng hộ đôi với 2 Tâm Khai Môn. 

4 Tâm Hữu Phần Vô Sắc Giới ở vị trí làm thành Hữu Phân Dứt Dòng. làm việc giúp 
đỡ ủng hộ đối với Tâm Khai Y Môn. 

| Tâm Khai Ngũ Môn làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 10 Tâm Ngũ Song Thức. 

10 Tâm Ngũ Song Thức làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 2 Tâm Tiếp Thâu. 

2 Tâm Tiếp Thâu làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 3 Tâm Thám Тап. 

3 Tâm Thâm Tắn làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Đoán Định. Tâm Đoán Định 
thứ 1 làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi với Tâm Đoán Định thứ 2 và Tâm Đoán Định thứ 2 
làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi với Tâm Đoán Định thứ 3 trong Lộ Trình Hy Thiéu 
(Рагшағаттапауйһі). 

Tâm Đoán Định làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm thứ 1 của 9 Tâm Đồng Lực 
Duy Tác Dục Giới trong Lộ Trình Cảnh Cực Cự Đại, Lộ Trình Cảnh Cự Đại, Lộ Trình 
Cảnh Minh Hiền và Lộ Trình Cảnh Bất Minh Hiền. 

Tâm thứ 1 của 9 Tâm Đông Lực Duy Tác Dục Giới cho đến Tâm thứ 6 làm VIỆC giúp 
đỡ ủng hộ dôi vói Tám Dóng Luc Duy Tác Dục Giới thứ 2 cho đến Tâm thứ 7. 

Tâm cuối cùng của Đồng Lực Tiếu Sinh làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 5 Tâm Na 
Cảnh câu hành Ну trong giai đoạn Na Cảnh hoặc 9 Tâm Hữu Phần Ngũ Uån Tam Nhân 
trong giai đoạn Đông Lực. 

Tâm cuối cùng của Đồng Lực Đại Duy Tác câu hành Ну làm việc giúp đỡ ủng hộ đối 
với 5 Tâm Na Cảnh câu hành Ну trong giai đoạn Na Cảnh hoặc 13 Tâm Hữu Phần Tam 
Nhân trong giai đoạn Đông Lực. 

Tâm cuối cùng của Đồng Lực Đại Duy Tác câu hành Xả làm việc giúp đỡ ủng hộ đối 
với 6 Tâm Na Cảnh câu hành Xả trong giai đoạn Na Cảnh hoặc 13 Tâm Hữu Phần Tam 
Nhân trong giai đoạn Đồng Lực. 

Tâm Na Cảnh thứ 1 làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Na Cảnh thứ 2. 

Tâm Na Cảnh thứ 2 làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 10 Tâm Hữu Phần Dục Giới. 

Đôi Đông Lực Đại Duy Tác thứ 1 ở vị trí làm Chuyển Tộc hoặc Thuận Tùng, làm 
việc giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Duy Tác Đáo Đại Ну Thọ, 4 Quả Vô Sinh Ну Thọ. 

Đôi Đông Lực Đại Duy Tác thứ 3 ở vị trí làm Chuyên Tộc hoặc Thuận Tùng, làm 
việc giúp đỡ ủng hộ đối với 5 Duy Tác Рао Đại Ха Thọ, 1 Quả Vô Sinh Ха Thọ. 

9 Tâm Đông Lực Duy Tác Đáo Đại đã sanh trước trước cùng nhau ở phần Sơ Thiên, 
Nhị Thiên,v.v, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 9 Tâm Đồng Lực Duy Tác Đáo Đại đã 
sanh sau sau cùng nhau ở phân Sơ Thiền, Nhị Thiền v.v. trong Lộ Trình Nhập Định 
(Samapajjanavithi). 
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Tâm cuối cùng của Š Đông Lực Duy Tác Sắc Giới làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 9 
Тат Hüu Рһап Мей Uán Tam Nhán. 

Tâm cuối cùng của Đông Lực Duy Tác Không Vô Biên Xứ làm việc giúp đỡ ủng hộ 
đối với 9 Tâm Hữu Phần Ngũ Uån Tam Nhân và 1 Tâm Hữu Phân Không Vô Biên Хи, 

Tâm cuối cùng của Đông Lực Duy Tác Thức Vô Biên Xứ làm việc giúp đỡ ủng hộ 
101 với 9 Tâm Hữu Phần Ngũ Uân Tam Nhân và 2 Tâm Hữu Phân Vô Ѕас Giới bậc (һар, 

Tâm сибі cùng của Đông Lực Duy Tác Vô Sở Hữu Xứ làm việc giúp đỡ ủng hộ đói 

với 9 Tâm Hữu Phần Ngũ Uân Tam Nhân và 3 Tâm Hữu Phần Vô Sắc Giới bậc (Һар. 

Tâm cuôi cùng của Đông Lực Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ làm việc giúp 

đỡ ủng hộ đôi với 13 Tâm Hữu Phần Tam Nhân với 1 Tâm Quả Vô Sinh trong sát na xuất 
khỏi Lộ Trình Thiên Diệt. | 

4 Тат Đồng Lực Quả đã sanh trước trước cùng nhau ở phân Quả Thât Lai, Quả Nhật 
Lai, v.v, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Tâm Đông Lực Quả sanh sau sau cùng nhau ở 
phân Quả Thất Lai, Quả Nhất Lai,v.v, trong Lộ Trình Nhập Thiên Quả. 

Tâm сибі cùng của 4 Tâm Đông Lực Quả làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 13 Tâm 
Hữu Phần Tam Nhân. 

Tâm thứ 2 của Tâm Na Cảnh làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 10 Tâm Tử Dục Giới 
trong Lộ Trình Cận Tử (Mfaranàsannavithì) о giai đoạn Na Cảnh. 

Tâm Đông Lực thứ 5 của Đồng Lực Đại Duy Tác làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 13 
Tâm Ти Tam Nhân trong Lộ Trình Cận Tử ở giai đoạn Đông Lực. 

19 Tâm Hữu Phân làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 19 Tâm Tử trong Lộ Trình Cận 
Tử ở giai đoạn Na Cảnh hoặc giai đoạn Đông Lực. 

4 Tâm Tử Nhị Nhân và 2 Tâm Tử Уб Nhân làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 10 Tâm 
Tái Tục Dục Giới. 

4 Tâm Tử Dục Giới Tam Nhân làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 19 Tâm Tái Tục. 

5 Tâm Tử Sắc Giới làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 17 Tâm Tái Tục Hữu Nhân. 

| Tâm Từ Không Vô Biên Xứ làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Tâm Tái Tục Dục 
Giới Tam Nhân, 4 Tâm Tái Tục Vô Sắc Giới. 

| Tâm Từ Thức Vô Biên Xứ làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Tâm Tái Tục Dục 
Giới Tam Nhân, 3 Tâm Tái Tục Vô Sắc Giới bậc thấp. 

1 Tâm Từ Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Tâm Tái 
Tục Dục Giói Tam Nhân và 1 Tâm Tái Tục Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 

Pacchimanam рассһітапат abyàkatànam dhammànam làm Sampadàna -pada: 
Саи Liên Hệ trình bày cho biệt đên Pháp Sở Duyên, là 36 Tâm DỊ Thục Quả, 20 Tâm 
Duy Tác, cùng với Tâm Tử của bậc Vô Sinh sanh sau sau. 

Anantarapaccayena làm Karanapada: Саи САё Тас, trinh bày cho biét dén mành 
lực Duyên, là nêu Dị Thục Quả và Duy Тас đã sanh trước trước (trừ Tâm Tử của bậc Vô 
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Sinh) làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi với Di Thục Quả và Duy Tác sanh sau sau, thì có được 
mãnh lực của 5 Duyên là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên. 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên, 


cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với mãnh lực duy nhất một cách đặc 
biệt của Vô Gián Duyên. Nếu là 18 Tâm Đông Lực Duy Tác đã sanh trước trước, làm 
việc giúp đỡ ủng hộ đối với 18 Tâm Đồng Lực Duy Tác sanh sau sau, thì có được mãnh 
lực của 6 Duyên là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên. 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên. 

(6) Ly Khứ Duyên. 


cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với mãnh lực duy nhât một cách đặc 
biệt của Vô Gián Duyên. 


* Trong phần Раі điều thứ mười sáu: Purimà purimà abyàkatà dhammà làm 
Kattupada: Саи Chu Ти trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là Tâm Đoán Định 
trong Lộ Trình Ngũ Môn hoặc Khai Ү Môn trong Lộ Trình Ү Môn. 

Pacchimànam рассһітапат Кизайапат dhammanam làm Sampadànapada: Саи 
Liên Hệ trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là Tâm Đông Lực thứ 1 của 8 Tâm Đồng 
Lực Đại Thiện. 

Апатағарассауепа làm Karanapada: Câu Ché Тас, trình bày cho biết đến mãnh 


lực của 5 Duyên, là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Сап Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên. 

(5) Ly Khứ Duyên, 
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làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với mãnh lực duy nhât một cách đặc 
biệt của Vô Gián Duyên. 


* Trong phàn РАП điều thứ mười bảy: Pwrimà ригіта qbyàkatà dhamma làm 
Kattupada: Câu Chú Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là Tâm Đoán Định 
trong Lộ Trình Ngũ Môn hoặc Khai Y Môn trong Lộ Trình Y Môn. 

Pacchimànam pacchinànam akusalànam аһаттапат làm Sampadànapada: Саи 
Liên Hệ trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là Tâm Đông Lực thứ 1 của 12 Tâm 
Đông Lực Bát Thiện. 

Anantarapaccayena làm Karanapada: Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến mãnh 
lực của 5 Duyên, là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên, 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với mãnh lực duy nhât một cách đặc 
biệt của Vô Gián Duyên. 


* Trong phần Раі điều thứ mười tám: Yesam yesam dhammanam làm 
Sàmìsambandhapada: trình bày đến người thành chủ nhân, câu này lập ý trình bày đến 
89 Tâm, 52 Tâm Sở, đã sanh trước trước (trừ Tâm Tử của bậc Vô Sinh) làm thành Pháp 
Năng Duyên, tuy nhiên vẫn chưa chỉ bày một cách rõ ràng. 

Anantarà làm Kàlàdhàrapada: trình bày ёп thời gian, lập ý trình bày cho được 
biết дёп việc giúp đỡ ủng hộ của Pháp Năng Duyên đối với Pháp Sở Duyên là tuần tự tiếp 
nôi liên tục với nhau không gián đoạn. 

Ye уе dhamma làm Aniyamakattupada: Câu Chú Từ bất định, là câu không được 
chi rõ chính xác nội dung, câu này lập ý trình bày đến 89 Tâm, 52 Tâm Sở cùng với Tâm 
Ти của bậc Vô Sinh sanh sau sau, làm thành Pháp Sở Duyên, tuy nhiên vẫn chưa chỉ bày 
một cách rõ ràng. 

Uppajjanti làm Akhayàtakiriyàpadakattuvàcaka: Câu có tiềm lực hành động, trình 
bày cho biết đến việc sanh khởi của những Pháp Sở Duyên đó. 

Cittacetasika dhamma làm Кайирааа: Câu Chù Từ, trình bày nội dung cho biết 


đến bản thể Pháp Sở Duyên là thuộc chỉ Pháp của Ye уе dhammà làm 
AniyamakatIupada, chính là Câu Chủ Từ bát định. 
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* Te te dhamma làm Niyamakattupada: Câu Chù Từ xác dinh, là Câu chi rõ một cách 
chính xác đén Pháp Năng Duyên, dua theo chó duoc trinh bày, chính là Yesam yesam 
dhammanam làm Samisambandhapada: trình bày dén người thành chủ nhân, do đó 
chi pháp mới được là 89 Tâm 52 Tâm Sở đã sanh trước trước (trừ Tâm Tử của bậc Vô 
Sinh). 

Гезат tfesam dhammànam làm Niyamasampadànapada: Câu Liên Hệ xác định. 
trinh bày một cách chính xác đến Pháp Sở Duyên, dựa theo chỗ được trình bày, chính là 
Үс уе Алатта làm Aniyamakaffupada: Câu Chủ Từ bắt định, chỉ Pháp là 89 Tâm, 52 
Tâm Sở cùng với Tâm Tử của bậc Vô Sinh sanh sau sau. 

Апатағарассауепа làm Кағапарайа: Câu Chế Тас, trình bày cho biết đến mãnh 
lực một cách đặc biệt về Pháp Năng Duyên và Pháp Sở Duyên sẽ có được số lượng 
Duyên Hiệp Lực (Ghatanà) như tiếp theo đây: 


3 VÔ GIÁN LINH TINH HIỆP LỰC - 
ANANTARAPAKINNAKAGHATANÀ 


1. Nêu là Tứ Danh Пап đã sanh trước trước (trừ Tâm Tử của bậc Vô Sinh) làm việc 
giúp đỡ ủng hộ đôi với Tứ Danh Uân sanh sau sau cùng với Tâm Tử của bậc Vô Sinh, thì 
có được 5 Duyên là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách đặc 
biệt của Vô Gián Duyên. 


2. Nếu là 47 Tâm Đông Lực Hiệp Thé đã sanh trước trước (trừ Tâm Đồng Lực cuối 
cùng) làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi với 51 Tâm Đông Lực sanh sau sau (trừ Tâm Đồng 
Lực thứ 1 và 4 Tâm Đông Lực Она), thì có được 6 Duyên là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 
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(6) Ly Khứ Duyên 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách đặc 


biệt của Vô Gián Duyên. 


3. Nếu là Tư Đạo (Maggacetanà) làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Đạo Vô Gián Quả 
(Maggànantaraphala) (Quả được sanh khởi trong tuân tự một cách không gián đoạn từ 
nơi Dao). thì có được 6 Duyên là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Dàng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cân Y Duyên, 
(4) Di Thời Nghiệp Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách đặc 
biệt của Vô Gián Duyên. 


LOI GIAI THÍCH 


Đức Phật lập ý trình bày cho được biết việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên 
của Vô Gián Năng Duyên này rât là hệ trọng. 

Sự việc là như vậy cũng bởi vì, trong việc thây, việc được nghe, v.v, cho đến việc 
nghĩ suy tiếp nói nhau không gián đoạn, tất cả chúng sanh có Thân và Tâm không thể 
tách rời với nhau, chết rồi lại tái tục kiếp sống mới, luân hồi mãi không gián đoạn dé rồi 
hiện hữu. Tât cả là như thê, đêu do thọ nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ nơi Pháp làm thành 
Vô Gián Duyên. 

Ре cập là Tứ Danh Uân đã sanh trước trước. sau khi đã tự diệt mát rồi, thì tương tự 
với một ngày mới lại được hiện bày một cách không gián đoạn, cũng vì có sự tiếp nói liên 
đới với những ngày trước đã tự trôi qua. 

Hoặc sẽ nói răng những ngày tháng trước đã шап tự trôi đi, rồi làm việc giúp đỡ ипе 
hộ cho những ngày tháng sau được hiện bày một cách không gián đoạn. 

| Do đó, Tứ Danh Uân đã sanh trước trước, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh 
Сап sanh sau sau, với mãnh lực Vô Gián Duyên, tương tự như vậy. 

| Nếu như gã có sự hiệu biệt гб ràng trong sự hiện hành từ nơi Lộ Trình Ngũ Món và 
Lộ Trinh Y Môn, thì sẽ có sự hiệu biết một cách dễ đàng trong việc này. 
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Lại nữa, điều thứ 18 có đè cập đến уезат yesam аһаттапат Апатаға là nhu 
vậy. là việc trình bày tóm tắt nội dung rút gọn hết tất cả chỉ pháp ké từ điều thứ nhất cho 
дёп mười bảy, tóm gọn hét vào trong điều này duy nhất. 

Hoặc sẽ dë cập đến, việc trình bày Vô Gián Năng Duyên, Sở Duyên chỉ duy nhất 
trong điêu thứ mười tám này. là đã ngang băng với việc trình bày của tất cả Vô Gián 
Năng Duyên. Sở Duyên từ điều thứ nhất cho đến mười Бау. 

Tất cả là như vậy cùng bởi vì. điều thứ nhất cho đến mười bay. lập ý trình bày đến 
người độn căn (Mandapuggala), còn đối với điều thứ 18 là lập ý trình bày đến øgười ợi 
сап (Tikkhapuggala). 

Như Ngài Đại Trưởng Lão GIÁC ÂM (Buddhaghosa) có trình bày giải thích dé 
trong Phát Thú Chú Giải như sau: 

“Yesam yesami idam sabbesampi Апатағарассауайһаттапат sankhepdlak - 
khanam” với từ ngữ РАП nói răng Yesam Yesam v.v, là sự việc cần chú ý đến việc trình 
bày nội dung rút gọn từ nơi hết tất cả Pháp làm thành Vô Gián Duyên. 

Một trường hợp khác nữa, Tứ Danh Uán đang sanh khởi mới liên tục một cách tuần 
tự không có vượt lân lẫn nhau. được như vậy là vì có sự tiếp nói liền nhau với Tứ Danh 
Сап đã điệt mát. làm việc giúp đỡ ủng hộ với mãnh lực Vô Gián Duyên, tựa theo Pháp lệ 
cua Tam Niềm Luật. 

Dë cập là, khi Tâm Khai Ngũ Môn diệt mắt thì Tâm Nhãn Thức sanh tiếp nối, và 
những Tâm khác không thể sanh tiếp nối được. Khi Tâm Nhãn Thức diệt mất thì Tâm 
Tiếp Thâu sanh tiếp nồi, và cũng tương tự, là những Tâm khác không thê sanh tiếp nói 
được, hiện hành theo thứ tự được như vậy chăng hạn, một cách không tón thời gian chờ 
đợi. Việc hiện hành theo thứ tự như vậy là vì sự tiếp nối liền nhau với Tứ Danh Uân đã 
diệt mát. làm việc giúp đỡ ung hộ với mãnh lực Vô Gián Duyên cho tự sanh tiếp nồi 
không vượt lân lẫn nhau. 

Ví như việc thay đôi của cả ba mùa thời tiết, là mùa lạnh sẽ đi đến là vì được đón 
nhận sự giúp đỡ từ mùa mưa, mùa nóng sẽ đi đến là vì được đón nhận sự giúp đỡ từ mùa 
lạnh, mùa mưa sẽ đi đến là vì được đón nhận sự giúp đỡ từ mùa nóng. 

Điêu này như thé nào thì Tứ Danh Uân đang sanh khởi mới là do được đón nhận từ 
Tứ Danh Сап đã sanh khởi trước rôi diệt mất đi vậy. 

Như Ngài Đại Trưởng Lão GIÁC ÂM (Buddhaghosa) có trình bày giải thích đẻ 
trong Phát Thú Chú Giải như sau: 

“Апапо айапо anantaram апигиразза cittuppàdassa nppàdanasamatho dhammo 
Апатагарассауо”- có y nghĩa là Tứ Danh Сап dà diét, có khả năng làm cho Tâm khởi 
sanh vừa theo thích hợp đối với Tâm Niêm Luật trong thứ tự của tu nó một cách không 
gián đoạn, được gọi là Vô Gián Duyên. 
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Anantarayati antaram karotiti атағат: Thực hiện việc tách ly, làm cho có khoảng 
cách, gọi là Gián Đoạn. 

Natthi yesam antaranti Ananfarà: Không со khoảng cách tách rời, gọi là Vô Gián 
Đoạn. 

Anantarabhàvena upakàrako dhammo Anantarapaccayo: Pháp chủng giúp đỡ ủng 
hộ băng cách không có sự khoảng cách gián đoạn tách rời, gọi là Vô Gián Duyên. 


GIẢI THÍCH TÓM ТАТ VÔ GIÁN DUYÊN 


Trong Vô Gián Duyên, Danh Pháp là Tâm và Tâm Sở sanh trước làm duyên отар đỡ 
ủng hộ đối với Danh Pháp là Tâm và Tâm Sở sanh sau cho sanh khởi tiếp nối nhau không 
có gián đoạn. là không có khoảng cách tách rời. 

Có ý nghĩa là Tâm và Tâm Sở có trạng thái sanh diệt khít liên mỗi sát па, khi Tâm 
đầu tiên sanh khởi rồi diệt đi và trong sự điệt đó, cũng vẫn còn mãnh lực giúp đỡ ủng hộ 
với Pháp đồng bọn với mình, tức là làm cho Tâm và Tâm Sở sanh phía sau được nói tiếp 
nhau thành hàng dãy và hiện hành như vậy liên tục đi suốt không có khoảng cách tách 
TỜI. 

Do đó, Tâm và Tâm Sở này mới được gọi là Vô Gián Duyên, tức là cái Tâm đầu tiên 
sanh khởi làm Vô Gián Năng Duyên cho cái Tâm thứ hai, cái Tâm thứ hai làm Vô Gián 
Sở Duyên. Và như vậy, cái Tâm thứ hai trở lại làm Vô Gián Năng Duyên cho cái Tâm thứ 
ba tiếp nôi nhau đi mà không có thời gian kết thúc, hoặc không có khoảng trông thời 
gian, duy nhứt chỉ trừ ra Tâm Tử của bậc Vô Sinh, không có thê làm duyên cho sanh tiếp 
cái Tâm nào khác nữa, do đó Tâm Ти của bậc Vô Sinh không gọi là Vô Gián Duyên. 

| Một trường hợp khác, Pháp chủng của Tâm và Tám Sở, ngoài trạng thái sanh diệt nôi 
пёр nhau làm Năng Duyên và Sơ Duyên, thì ngay khi đang làm nhiệm vụ Năng Duyên và 
Sở Duyên cũng vẫn tuần tự tự làm bôn phận của mình cho hiện hành, không vượt lán lån 
nhau, nghĩa là khi cái Tâm đâu tiên sanh khởi và diệt đi thì thường làm duyên cho cái 
Tâm thứ hai sanh khởi, và như thê, khi cái Tâm thứ hai sanh khởi rồi diệt lại làm duyên 

cho cái Tâm thứ ba tuần tự được khởi sanh; không thê có được là, khi cái Tâm đầu tiên 
р an së - duyên cho bất luận cái Tâm nào khác cho được sanh khởi. Thường là 
nen nan tùy thuộc vào Pháp chúng hoặc thực tính của Tâm (Cittaniyàma — Niêm Lugt 


= со Рай chú giải trình bày trong bó Patthànaatthakathà — Chú Giải Phát Thú 
sau йау: 
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Attano айапо anantaram anurùpassa cittuppàdasa uppàdanasamattho dhammo 
Апатағарассауо: Pháp chủng có khả năng làm cho Tâm được sanh khởi một cách tuân 
tự vừa theo thích hợp với chính mình, gọi là Vô Gián Duyên. 

Có ý nghĩa là Tâm và Tâm Sở sanh trước trước rồi diệt, có khả năng làm cho Tâm và 
Tâm Sở sau sanh nỗi tiếp một cách tương xứng thích hợp với “Niém Luật Тат”, không 
có khoảng cách gián đoạn tách rời, tuần tự liên tục vừa theo bản thân. gọi là Vô Gián 
Duyên. 

Trinh bày дап chúng ó trong Lô Trinh Nhàn Môn nhu sau: 

“Ngay khi Cảnh Sắc tiếp xúc với Nhãn Thanh Triệt thì Tâm Hữu Phần thường sanh 
khởi, khi Tâm Hữu Phân diệt thì Tâm Khai Ngũ Моп thường sanh khởi, khi Тат Khai 
Мей Món diệt thì Tâm Nhãn Thức thường sanh khởi, khi Tâm Nhãn Thức diệt thì Тат 
Tiếp Thâu (huong sanh khởi, khi Tâm Tiếp Thâu diệt thì Tâm Thẩm Тап thuong sanh 
khởi, khi Tâm Thâm Тап diệt thì Tâm Đoán Định thường sanh khởi, khi Тат Đoán Định 
điệt thì Tâm Đông Lực thường sanh khởi, khi Tâm Đồng Lực diệt thì Tâm Na Cảnh 
thường sanh khởi, khi Tâm Na Cảnh điệt thì Tâm Hữu Phần thuong sanh khởi tiếp tục `” 
và sự việc Tâm có trạng thái như vậy, là cũng chính do hiện hành theo mãnh lực Vô Gián 
Duyên уау. 

Vô Gián Duyên được ví nhu Vua Chuyên Luân Thánh Vuong có ý dinh lia bó Vuong 
vi ra di xuát gia. Khi bậc Chuyên Luân Vương không còn trị vì Vương vị thì âu chúa 
của Vua được tiếp nối trị vì. Và VIỆC tiếp nói Vuong vị cũng phải thực hiện với vi ấu 
chúa thứ nhất trước, sẽ không thể hiện hành đối với vị ấu chúa thứ hai hoặc thứ ba được. 
Tiếp nối đến khi vị áu chúa thứ nhất không còn trị vì thì vị thứ hai mới sẽ được tiếp nhận 
theo thứ tự nói tiếp nhau. 

Việc tỷ dụ về bậc Chuyên Luân Vương từ bỏ Vương уі cũng được so sánh với chính 
cái Tâm đầu tiên sanh khởi, khi đến giai đoạn lìa bỏ Vương vị thì được so sánh tương tự 
với cái Tâm đâu tiên diệt mất. Việc ấu chúa thay thê tiếp nhận Vương vi trở thành Vua 
Chuyên Luân Thánh Vương được so sánh với cái Tâm thứ hai sanh khởi nối tiếp nhau 
sau cái Tâm đâu tiên đã diệt mất. Và việc âu chúa phải nói чер nhau nhận lãnh Vương vi 
theo thứ tự cũng được so sánh với những cái Tâm sanh khởi nỗi tiếp nhau theo thứ tự của 
mình, như đã được giải thích ở phân trên. 


PHÂN TÍCH VÔ GIÁN DUYÊN THEO TRẠNG THÁI. 
СІОХС, THỜI GIAN VÀ MANH LỰC 


Trong Vô Gián Duyên, việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên của Pháp làm 
thành Vô Gián Năng Duyên. Vô Gián Duyên có Danh Pháp làm cho cả hai. Năng Duyên 
уа Sơ Duyên. 
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ж Ràng theo Trang Thái: chỉ có một trạng thái duy nhất. là cho sanh khởi tiép nôi nhau 
một cách không gián đoạn, tương tự như chỉ có một cái Tâm duy nhât (Anantara). 

* Rằng theo Chủng Loại: Vô Gián Duyên thuộc giông Vô Gián, ý nghĩa là Pháp Năng 
Duyên giúp đỡ ủng hộ cho Pháp Sở Duyên được sanh khởi một cách không gián đoạn 
tách lìa. 

* Răng theo Thời Gian: là thời quá khứ, ý nghĩa là Pháp Năng Duyên phải diệt đi trước 

rồi mới sẽ giúp đỡ ủng hộ cho Pháp Sở Duyên được sanh khởi пер theo sau. 

* Răng theo Mành Lực: Vô Gián Duyên chỉ có Mãnh Lực Хий! Sinh, ý nghĩa là có mãnh 

lực giúp đỡ cho Pháp Sở Duyên được sanh khởi. 





TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG CỦA VÔ GIÁN DUYÊN 


Trong Vô Gián Duyên hiện hữu có ba loại Pháp, là (1) Pháp Năng Duyên, (2) Pháp 
Sở Duyên, (3) Pháp Địch Duyên. như tiếp theo đây: 


(1) Апатагарассауайһатта — Pháp Vô Gián Năng Duyên: 89 Tâm, 52 Tâm Sở 
đã sanh trước (trừ Tâm Tử của bậc Vô Sinh). 

(2) Anantarapaccayuppannadhamma — Pháp Vô Gián Sở Duyén: 89 Tâm, 52 
Tâm Sở sanh sau cùng với Tâm Tử của bậc Vô Sinh. 

(3) Anantarapaccanikadhamma - Pháp Lô Gián Địch Duyên: Tất cả Sắc, là Sắc 
Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục, Sắc Ngoại, Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tiết, Sắc Nghiệp Phạm 
Thiên Võ Tường, Sắc Nghiệp bình nhựt. 


PHÂN TÍCH GIAI DOAN УАУ ĐÈ (РАМНА) 
УА CHI PHÁP TRONG VÔ GIÁN DUYÊN 


Tại đây, Đức Phật sắp đặt trước tiên ba câu làm cốt lõi gọi là Câu Chánh Diên, là Câu 
Thiện, Câu Bât Thiện, Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên; kế đó phân tích Pháp Sở 
Duyên băng cách chia chẻ ở câu sau. như sẽ thấy tiếp sau đây: 


(A) KUSALAPADA - CÂU THIỆN 
“КОЅАГАРАРАУАЅАМА - PHÀN CUÔI CÂU THIÊN". 
TRONG CÂU THIỆN 


“Киѕаіо dhammo kusalassa dhammassa Anantarapaccayena рассауо” - Pháp 


[hiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mãnh lực Vô Gián Duyên. 
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Pháp Thiện làm Vô Gián Năng Duyên là 17 Tâm Đồng Lực Thiện Hiệp ТҺё, 38 Tâm 
Sở sanh khởi đầu tiên (trừ Tâm Đông Lực Thiện cuối cùng). 

Pháp Thiện làm Vô Gián Sở Duyên là 21 Tâm Đồng Lực Thiện, 38 Tâm Sở sanh sau 
(trừ Tâm Đồng Lực Thiện thứ nhất). 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1/ “Purimà purimà kusalà khandhà pacchùmànam pacchimànam kusalànam 
khandhànam Апапіағарассауепа рассауо”- Những Uân Thiện (Tứ Danh Пап Thiện) 
đã sanh trước trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Uân Thiện (Tứ Danh Сап 
Thiện) sanh sau sau với mãnh lực Vô Gián Duyên. 

Tại đây, Uân Thiện sanh trước trước là 17 Tâm Đồng Lực Thiện Hiệp Thế, 38 Tâm 
Sở sanh trước (trừ Tâm Đông Lực Thiện cuối cùng) làm Vô Gián Năng Duyên. 

Uân Thiện sanh sau sau là 21 Tâm Đồng Lực Thiện (trừ Tâm Dóng Lực đầu tiên), 38 
Tâm Sở làm Vô Gián Sở Duyên. 

Hoặc theo một cách khác là: 
- Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ nhất làm Vô Gián Năng Duyên. 
- Тат Đồng Lực Đại Thiện thứ hai làm Vô Gián Sở Duyên. 
- Tâm Đồng Lực Đại Thiện thứ hai làm Vô Gián Năng Duyên. 
- Тат Đông Lực Đại Thiện thứ ba làm Vô Gián Sở Duyên. 
- Тат Đông Lực Đại Thiện thứ ba làm Vô Gián Năng Duyên. 
- Тат Đông Lực Đại Thiện thứ tư làm Vô Gián Sở Duyên. 
- Тат Đông Lực Đại Thiện thứ tư làm Vô Gián Năng Duyên. 
- Тат Đông Lực Đại Thiện thứ năm làm Vô Gián Sở Duyên. 
- Тат Đông Lực Đại Thiện thứ năm làm Vô Gián Năng Duyên. 
- Тат Đông Lực Đại Thiện thứ sáu làm Vô Gián Sở Duyên. 
- Тат Đông Lực Đại Thiện thứ sáu làm Уб Gián Năng Duyên. 
- Тат Đông Lực Đại Thiện thứ bảy làm Vô Gián Sở Duyên. 
- Đôi Tâm Đại Thiện thứ nhất ở nhiệm vụ Chuyển Tộc và Dũ Tịnh làm Vô Gián 
Năng Duyên. 
- 4 Tâm Thiện Đáo Đại câu hành Hy, 16 Tâm Đạo câu hành Hy làm Vô Gián Sở 


Duyên. 

- Đôi Tâm Đại Thiện thứ 2 ở nhiệm vụ Chuyên Tộc và Dũ Tịnh làm Vô Gián Năng 
Duyên. 

- 5 Tâm Thiện Бао Đại câu hành Ха, 4 Tâm Đạo câu hành Xå làm Vô Gián 50 
Duyên. 


- 9 Tâm Đông Lực Thiện Đáo Đại sanh trước làm Vô Gián Năng Duyên. 
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9 Tâm Đông Lực Thiện Рао Đại sanh sau làm Vô Gián Sở Duyên. 
2/ “Апшотат gotrabhussa”¬ Thuận Tùng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
Chuyên Tộc. 

Tại đây, Thuận Tùng là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 
Phần. Vô Lượng Phân) làm nhiệm vụ Thuận Tùng có Cảnh là “Sankhàradhamma - Pháp 
Hữu Vi” làm Vô Gián Năng Duyên. | 

Chuyên Tộc là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phân, Vô 
Lượng Phân) làm nhiệm vụ Chuyên Tộc có Cảnh là Níp Bàn, làm Vô Gián Sở Duyên. 


3/ “Апшотат vodànassa”- Thuận Tùng làm duyên cho Dũ Tịnh. 

Tại đây, Thuận Tùng là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 
Phần, Vô Lượng Phản) làm nhiệm vụ Thuận Tùng có Cảnh là “Sankharadhamma - Pháp 
Hữu Vi” làm Уб Gián Năng Duyên. 

Dũ Tinh là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phản, Vô 
Lượng Phần) làm nhiệm vụ Dũ Tịnh có Cảnh là Níp Bàn, làm Vô Gián Sở Duyên. 


4/ “Œotrabhù maggassa”- С huyền Tộc làm duyên cho Đạo. 

Tại đây, Chuyên Tộc là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ung Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 
Phần. Vô Lượng Phần) làm nhiệm vụ Chuyên Tộc có Cảnh là Мір Bàn, làm Vô Gián 
Năng Duyên. 

Đạo là 1 Tâm Đạo Thất Lai, 36 Tâm Sở làm Vô Gián Sở Duyên. 


5/ “Ройапат maggassa Апатағарассауепа рассауо”- Dü Tịnh làm duyên cho 
Đạo theo Vô Gián Duyên. 

Tại đây. Dũ Tịnh là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 
Phân, Vô Lượng Phân) làm nhiệm vụ Dũ Tịnh có Cảnh là Níp Bàn, làm Vô Gián Năng 
Duyên. 

Đạo là 1 Tâm Đạo Thất Lai, 1 Tâm Đạo Nhất Lai, 1 Tâm Đạo Bắt Lai, 1 Tâm Đạo 
Vô Sinh, 36 Tâm Sở làm Vô Gián Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


„ Тһео phương pháp Ра! thì Kusalo dhammo chi Pháp là 17 Tâm Đông Lực Thiện Hiệp 
Thê đã sanh trước trước (trừ cái Tâm Đông Lực cuối cùng) làm Năng Duyên. 

Kusalassa dhammassa chi Pháp là 21 Tâm Đông Lực Thiện (trừ Tâm Đông Lực 
Thiện thứ 1) làm Sở Duyên. 





* Капо theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
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* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Uån và Tứ Uân. 

ж Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Thiên Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc Đạo. 


* Апатағарассауепа trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghafanà — Hiệp Lục) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Dăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cân Y Duyên, 
(4) Trùng Dung Duyên, 
(5) Vô Hüu Duyên, 

(6) Ly Khú Duyên. 


* Paceayo trinh bày cho biét dén Pháp Vó Ngà. 


* Trong phần Câu Phu Рай điều thứ nhất, Purimà ригїта kusalàa khandhà chi pháp 
tương tự với phương pháp Рай Kusalo dhammo làm Năng Duyên. 

Рассћітапат рассһітапат kusalànam khandhànam chỉ pháp là tương tự với 
phương pháp РАП Kusalassa dhammassa làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

Ы Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Сап và Tứ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm và bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Thiên Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc Đạo. 


* Апатағарассауепа trình bày cho biệt dên mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghatana — Hiệp Lục) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên. 

(6) Ly Khứ Duyên. 
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* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phân Câu Phụ Pali điều thứ hai. Anulomam chỉ pháp là 4 Tâm Đại Thiện 
Tương Ưng Trí làm nhiệm vụ Thuận Tùng, làm Năng Duyên. | 

Gotrabhussa Vodànassa chi pháp là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí làm nhiệm vụ 
Chuyên Tộc. Dũ Tinh. làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. - 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сӧі Ngũ Пап và Tứ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong 1 Phàm Tam Nhân và ba bậc Quả Hừu Học. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Thiên Na, Lộ Trình Thăng Trí, Lộ Trình 
Đặc Đạo. 


* Апатағарассауепа trình bày cho biết đên mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của са 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Слаѓапа — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Võ Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã, 


* Trong phân Câu Phụ Ра! điều thứ ba, Gofrabhù Vodànam chỉ pháp là 4 Tâm Đại 
Thiện Tương Ứng Trí làm Năng Duyên. 
Maggassa chi pháp là 4 Tâm Đạo làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uån và Tứ іп, 

* Răng theo Người: hiện hành trong 1 Phàm Tam Nhân, bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô 
Sinh). | 


Răng theo Lô Trình: hiện hành trong cả bón Lô Trình Đắc Đạo. 
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* Апатағарассауепа trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của са 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghatanà — Hiệp Lực) là: 
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(1) Võ Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


“ABYAKATAPADÀVASÀNA - PHẢN CUỒI CÂU VÔ KÝ”- 
TRONG CẤU THIỆN 


“Киѕаіо аһатто abyàkafassa dhammassa Апатағарассауепа рассауо”- Pháp 
Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Vô Gián Duyên. 

Pháp Thiện làm Vô Gián Năng Duyên là Tâm Đồng Lực Thiện cuối cùng của 17 Tâm 
Thiện Hiệp Тһе, 38 Tâm Sở và 4 Tâm Đạo, 36 Tâm Sở. 

Pháp Vô Ký làm Vô Gián Sở Duyên là 3 Tâm Thâm Тап, 8 Tâm Đại Quả, 9 Tâm 
Qua Đáo Đại, 4 Tâm Опа, 38 Tâm Sở. 


ANUVÀDA - САО PHỤ 


1/ “Kusalam vutthànassa nantfarapaccayena рассауо”- Cái Tâm Đông Lực 
Thiện cuối cùng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Quả trô sanh (là Na Cảnh và Hữu 
Phân) với mãnh lực Vô Gián Duyên. 

Tại đây, Thiện là Tâm Đồng Lực Thiện cuối cùng của 17 Tâm Thiện Hiệp Thế, 38 
Tâm Sở làm Vô Gián Năng Duyên. 

Na Cảnh và Hữu Phần là 3 Tâm Thâm Tán, 8 Tâm Đại Quả, 9 Tâm Quả Бао Đại, 35 
Tâm Sở làm Vô Gián Sở Duyên. 

Hoặc theo một cách khác là: 
е Tâm Đông Lực Đại Thiện cuối cùng làm Vô Gián Năng Duyên. 
11 Tâm Na Cảnh trong Na Cảnh Môn làm Уб Gián Sở Duyên. 
• Tâm Đông Lực Đại Thiện cuối cùng làm Vô Gián Năng Duyên. 
19 Tâm Hữu Phân trong Đông Lực Môn làm Vô Gián Sở Duyên. 
e Tâm Đồng Lực Thiện Sắc Giới cuối cùng làm Vô Gián Năng Duyên. 
9 Tâm Hữu Phần Tam Nhân Ngũ Uân làm Vô Gián Sở Duyên. 
• Tâm Đông Lực Thiện Không Vô Biên Хи сибі cùng làm Vô Gián Năng Duyên. 
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9 Tâm Hữu Phần Tam Nhân Ngũ Uẩn và 1 Tâm Hữu Phân Không Vô Biên X, 
làm Vô Gián Sở Duyên. 

e Tâm Đông Lực Thiện Thức Vô Biên Xứ cuối cùng làm Vô Gián Năng Duyên. 
9 Tâm Hữu Phần Tam Nhân Ngũ Сап, 1 Tâm Hữu Phân Không Vô Biên Xứ và | 
Tâm Hữu Phần Thức Vô Biên Xứ, làm Vô Gián Sở Duyên. 

е Tâm Đông Lực Thiện Vô Sở Hữu Xứ cuối cùng làm Vô Gián Năng Duyên. 
9 Tâm Hữu Phần Tam Nhân Ngũ Uân, 1 Tâm Hữu Phân Không Vô Biên Xứ, ] 
Tâm Hữu Phần Thức Vô Biên Хіт, 1 Tâm Hữu Phân Vô Sở Hữu Xứ. làm Vô Gián 


So Duyên. 
е Tâm Đông Lực Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ cuôi cùng làm Võ Gián Năng 
Duyên. 


I3 Tâm Hữu Phần Tam Nhân làm Vô Gián Sở Duyên. 


2/ “Maggo phalassa Апатагарассауепа рассауо”- Dao làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đôi với Quả, với mãnh lực Vô Gián Duyên. 

Tại đây, Đạo là 4 Tâm Đạo, 36 Tâm Sở làm Vô Gián Năng Duyên. 

Qua là 4 Tâm Опа, 36 Tâm Sở làm Vô Gián Sở Duyên. 


3/ “Апшотат sekkhàya phalasampattiyà Апапағарассауепа рассауо”- Thuận 
Tùng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thiền Quả của bậc Hữu Học, với mãnh lực Уб 
Gián Duyên. 

Tại đây, Thuận Tùng là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 
Phân. Vô Lượng Phân) làm nhiệm vụ Thuận Tùng có Cảnh là “Sa»khàradhamma — Pháp 
Hữu Vi” làm Уб Gián Năng Duyên. 

Thiên Quả của bậc Hữu Học là 1 Tâm Quả Thất Lai, 1 Tâm Quả Nhất Lai, 1 Tâm 
Quả Bát Lai, 36 Tâm Sở ngay khi nhập Thiền Quả, làm Vô Gián Sở Duyên. 


4⁄4 “Nirodhà vutthahantassa пеуазаппапазаппауағапаһизайат рһа!азата » 
pattiya Апапіағарассауепа рассауо”- Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Thiền Quả của bậc Bắt Lai ngay khi xuất khỏi Thiền Diệt với 
mãnh lực Vô Gián Duyên. 

Tại đây, Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ là 1 Tâm Thiện Phi Tưởng Phi Phi 
Tương Хи, 30 Tâm Sở làm Vô Gián Năng Duyên. 

Thiên Quả là 1 Tâm Quả Bất Lai, 36 Tâm Sở của bậc Bát Lai ngay khi xuất khỏi 
Thiên Diệt, làm Vô Gián Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
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* Theo phương pháp Раі thì Kusalo dhammo chi Pháp là cái Tâm Đồng Lực cuối cùng 
сйа 17 Tâm Dông Luc Thiện Hiệp Thé, làm Năng Duyên. 

Abydkatassa dhammassa chỉ Pháp là 11 Tâm Na Cảnh, 19 Tâm Hữu Phân, 4 Tâm 
Quả (kết hợp lại 24 Tâm, là 3 Tâm Thâm Тап, 8 Tâm Đại Quá, 9 Tâm Qua Бао Đại, 4 
Tâm Quả), làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. thời kỳ Cận Tử. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Uán và Tứ Uẩn. 

е Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm và tám bậc Thánh. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc 
Đạo. Lộ Trình Nhập Thiên Quả, Lộ Trình Nhập Thiền Diệt. 


Ghi chủ: Lộ Trình Cán Ти là Lộ Trình hiện hành trong thời gian cận tử lâm chung, do 
dó, пеи tính theo Thời Gian, là hiện hành chính trong thời Cạn Ти váy. 


* Апатағарассауепа trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô 
Gián Duyên, trong mãnh lực của са 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một 
thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Di Thời Nghiệp Duyên, 
(5) Võ Нои Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết дёп Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pali điều thứ nhất, Kusalam chỉ pháp là Tâm Dông Luc cuói 
cùng của 17 Tam Đông Lực Thiện Hiệp Тһе, làm Năng Duyên. 
Vutthànassa chỉ pháp là 11 Tâm Na Cảnh, 19 Tâm Hữu Phân, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Cận Tử. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Пап và Tứ Uán. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

" Ràne theo Ló Trinh: hién hành trong Ló Trinh Мей Món. Ló Trinh Y Món Dóng Luc 
Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử, Lộ Trình Thiên Na, Lộ Trình Thắng Trí. 
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* Апатағарассауепа trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của са 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 


gian (Слаѓапа - Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên. 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Раі điêu thứ hai, Maggo chi pháp là 4 Tâm Đạo làm Năng 
Duyên. 
Gotrabhussa Vodànassa chi pháp là 4 Tâm Qua làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thòi Gian: hiên hành trong thòi ky Bình Nhut. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uân. 
k Răng theo Người: hiện hành trong tám bậc Thánh. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong cả bốn Lộ Trình Đắc Đạo. 


% Апатағарассауепа trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Giản 
Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Слаѓапа — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) DỊ Thời Nghiệp Duyên, 
(5) Уо Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


+ Trong рһап Câu Phu РАП đièu thú ba, Anulomam chi pháp là 4 Tâm Dai Thiên Tuong 
Ung Trí làm nhiệm vụ Thuận Tùng, làm Năng Duyên. | 
Sekkhàya phalasamapattiyà chỉ pháp là 3 Tám 


Quả bậc thấp của 3 bậc Quả Hữu 
Học. làm Sở Duyên. р а 
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* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Пап và Tứ Uân. 
b: Răng theo Người: hiện hành trong ba bậc Quả Hữu Học. 

е Răng theo Lô Trinh: hiện hành trong Lộ Trình Nhập Thiên Quả. 


* Апатағарассауепа trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghatanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cân Y Duyên, 
(4) Vô Hüu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Рай điều thứ tư, Nevasannànàsannàyatanakusalam chi pháp là 
1 Tâm Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, làm Năng Duyên. 

(Wirodhà vutthaharntassa phalasamàpattiyà chỉ pháp là 1 Tâm Quả Bát Lai của bậc 
Bát Lai, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Uân. 
” Ràng theo Người: hiện hành trong bậc Bát Lai. 
* Răng theo Lộ Trình: 
е Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Nhập Thiền Diệt. 
e Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong sát na xuất khỏi Lộ Trình Nhập Thiền 
Diệt. 


* Апапіағарассауепа (tương tự với Câu Phụ Рап điều thứ ba), trình bày cho biết đến 
mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng 
vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (блағапа — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Сап Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyền. 
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* Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Мей. 


(B) AKUSALAPADA - CÂU BÁT THIỆN 
“AKUSALAPADAÀVASÀNA - PHẢN СООІ CÂU ВАТ THIỆN”- 
TRONG CÂU ВАТ THIỆN 


“Акиѕаіо dhammo akusalassa dhammassa Anantarapaccayena рассау > Pháp 
Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện với mãnh lực Vô Gián 
Duyên. 

Pháp Bất Thiện làm Vô Gián Năng Duyên là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở sanh 
trước trước (trừ Tâm Đông Lực cuối cung). 

Pháp Bát Thiện làm Vô Gián Sở Duyên là 12 Tâm Bát Thiện, 27 Tâm Sở sanh sau 
sau (trừ Tâm Đồng Lực thứ nhất). 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


“Риғіта purimà akusalà khandhà pacchimànam рассһітапат акиѕа апат 
khandhànam Апатағарассауепа рассауо”- Những Пап Bất Thiện (Tứ Danh Сап Båt 
Thiện sanh trước trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Uán Bắt Thiện (Tứ 
Danh ап Båt Thiện) sanh sau sau với mãnh lực Vô Gián Duyên. 

Tại đây, những Пап Bát Thiện sanh trước trước là 12 Tâm Bát Thiện. 27 Tâm Sở 
sanh trước trước (trừ Tâm Đồng Lực cuối cùng) làm Vô Gián Năng Duyên. 

Những Uân Bát Thiện sanh sau sau là 12 Tâm Bát Thiện, 27 Tâm Sở sanh sau sau 
(trừ Tâm Đông Lực thứ nhất) làm Vô Gián Sở Duyên. 


PHẦN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàli thì Akusalo dhammo chi Pháp là 12 Тат Đông Lực Bát Thiện 
đã sanh trước trước (trừ cái Tâm Đồng Lực cuối cùng) làm Năng Duyên. 

Akusalassa dhammassa chỉ Pháp là 12 Tâm Bất Thiện sanh sau sau (trừ Tâm Đông 
Lực thứ 1) làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uần. 
* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. 
* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn Đông Lực 


Dục Giới, 
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* Апатағарассауепа trình bày cho biết đên mãnh lực một cách đặc biệt của Võ Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Võ Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên. 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Рассауо trình bày cho biết дёп Pháp Vô Ngã. 


* Trong phân Câu Phụ Pàli, Purimà ригїта akusalà khandhà chỉ pháp tương tự với 
phương pháp Рай Akusalo dhammo làm Năng Duyên. 

Pacchimanam pacchimànam акиѕаіапат khandhànam chỉ pháp tương tự với 
phương pháp Раі Akusalassa dhammassa làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сӧі Ngũ Uân và Tứ ап. 

е Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm và ba bậc Qua Hữu Học. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 
Dục Giới. 


* Апапіағарассауепа trình bày cho biết ёп mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghatana — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


“АВҮАКАТАРАРАУАЅАМА - PHÁN CUÓI CÂU VÔ KÝ”- 
TRONG CẤU ВАТ THIỆN 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÓNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 


“АКизаіо dhammo abyàkafassa dhammassa Anantarapaccayena рассауо”- Pháp 
Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Vô Gián Duyên, 

Pháp Bát Thiện làm Vô Gián Năng Duyền là Tâm Đông Lực Bát Thiện cuối cùng của 
I2 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở. | 

Pháp Vô Ký làm Vô Gián Sở Duyên là 3 Tâm Thám Тап, 8 Tám Đại Quả, 9 Тап 
Quả Бао Đại, 35 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phân). 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1/ “АКизаһат уипһапазза Апатағарассауепа рассауо” = Тат Đông Lực Ва 
Thiện cuôi cùng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Quả trô sanh (là Na Cảnh và Hữu 
Phân) với mãnh lực Vô Gián Duyên. 

Tại đây, Bát Thiện là Tâm Đông Lực Bát Thiện cuối cùng của 12 Tâm Bát Thiện, 27 
Tâm Sở làm Vô Gián Năng Duyên. 

Na Cảnh và Hữu Phân là 11 Tâm Na Cảnh, 19 Tâm Hữu Phần làm Vô Gián Sở 
Duyên. 

Hoặc theo một cách khác là: 

° Tâm Đông Lực cuối cùng của 8 Đồng Lực căn Tham và 2 Đồng Lực căn Si, 23 
Tâm Sở (trừ Sân, Tật, Lận, Hồi) làm Vô Gián Năng Duyên. 
11 Тат Na Cảnh trong phần Na Cảnh làm Vô Gián Sở Duyền. 

° Tâm Đông Lực cuối cùng của 8 Đồng Lực căn Tham và 2 Đồng Lực căn Si, 23 
Tâm Sở (trừ Sân, Tật, Lận, Hồi) làm Vô Gián Năng Duyên. 
19 Tâm Hữu Phân trong phần Đông Lực làm Vô Gián Sở Duyên. 

° Tâm Đông Lực сибі cùng của 2 Đồng Lực căn Sân. 22 Tâm Sở (trừ Hỷ, Tham, 
Tà Kiến, Ngã Mạn, Hoài Nghi) làm Vô Gián Năng Duyên. 
6 Tâm Na Cảnh Xả Thọ trong phần Na Cảnh làm Vô Gián Sở Duyên. 

е Tâm Đông Lực cuối cùng của Đồng Lực Sân, 22 Tâm Sở (trừ Hỷ, Tham, Tả 
Kiên, Ngã Mạn, Hoài Nghị) làm Vô Gián Năng Duyên. 


6 Tâm Hữu Phân Dục Giới câu hành Xả trong phần Đồng Lực làm Vô Gián Sở 
Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
* Theo phương pháp РАН thì Akusalo dhammo chi pháp là cái Tâm Dóng Luc си! 


сйпр сйа 12 Тат Dóng Luc Bát Thiện, làm Năng Duyên. 
Abyakatassa dhammassa chi pháp là 11 Tâm Na Cảnh, 19 Tâm Hữu Phần (kết hop 


Dịch Giả: Bhikkhu РАЅАр0 


DUYÊN THÚ TƯ: ANANTARAPACCAYA - VÔ GIÁN DUYÊN 


lại 20 Tâm DỊ Thục Quả, là 3 Tâm Thám Тап, 8 Tâm Đại Quả, 9 Tâm Quả Đáo Đại), làm 
Sở Duyên. 

ы Ràng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Cận Tử. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Пап và Tứ ап. 

ы Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. 


* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ү Môn Đông Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Сап Từ. 


Ghi chú: Lộ Trình Cận Ти là Lộ Trình hiện hành trong thời gian cận tử lâm chung, do 
đó, пеи tính theo Thời Gian, là hiện hành chính trong thời Cận Tử vậy. 


* Апатағарассауепа trình bày cho biệt đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của са 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Võ Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên. 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Рай, Akusalam chỉ pháp là Tâm Đông Lực cuối cùng của 12 
Tâm Đông Lực Båt Thiện (tương tự với phương pháp Раі Akusalo аһатто) làm Năng 
Duyên. | 

Vutthànassa chi pháp là 11 Tâm Na Cảnh, 19 Tâm Hữu Phân (tương tự với phương 
pháp Раі Abyakatassa dhammassa). làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Cận Тї. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Uàn và Tứ Ап. 

” Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm. ba bậc Quả Hữu Học. 

* Rằng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử. 


* Апатағарассауепа trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghatana — Hiệp Lực) là: 
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(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


(С) АВҮАКАТАРАРА - CẤU VÔ КҮ Е 
“АВҮАКАТАРАРАУАЅАМА - PHÂN CUÔI САО УО KY”- 
TRONG CÂU VÔ КҮ 


“Аруакаіо аһатто abyàkatassa dhammassa Апапіағарассауепа рассауо”- 
Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ 4бі với Pháp Vô Ký với mãnh lực Vô Gián 
Duyên. 

Pháp Võ Ký làm Vô Gián Năng Duyên là 36 Tâm Quả (trừ Tâm Tử của bậc Vô Sinh) 
20 Tâm Duy Tác, 3§ Tâm Sở đã sanh trước. 

Pháp Võ Ký làm Уб Gián Sở Duyên là 36 Tâm Quả (cùng với Tâm Tử của bậc Vô 
Sinh). 20 Tâm Duy Тас, 38 Tâm Sở sanh sau. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1/ “Purimà purimà vipàkàbyàkatà kiryaàbyàkatà khandhà рассһітапат 
рассһітапат vipàkabyakatàanam kiriyàbyàkatànam khandhànam Anantarapaccayena 
рассауо”- Những Uân Vô Ký Quả và Vô Ký Duy Tác (Tứ Danh (ап Dị Thục Quả và 
Duy Tác) sanh trước trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Пап Vô Ký Quả và 
Võ Ký Duy Tác (Tứ Danh Uân DỊ Thục Quả và Duy Tác) sanh sau sau với mãnh lực Vô 
Gián Duyên. 

° Tại đây, những (дп Vô Ký Quả và Vô Ký Duy Tác sanh trước trước là 36 Tâm 

Quả (trừ Tâm Từ của bậc Vô Sinh), 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở làm Vô Gián 
Năng Duyên. 

Những Пап Vô Ký Quả và Vô Ký Duy Tác sanh sau sau là 36 Tâm Quả, cùng 
với Tâm Tử của bậc Vô Sinh, 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở làm Vô Gián Sở 
Duyên. 


Hoặc theo một cách khác là: 
® Danh Uân Tái Tục là 19 Tâm Tái Tục, 33 Tâm 


тте Sở (trừ Ngăn Trừ Phân, Vô Lượn£ 
Phân) làm Vô Gián Năng Duyên. 
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DUYÊN THỨ TƯ: ANANTARAPACCAYA - VÔ GIÁN DUYÊN 


Tâm Hữu Phần thứ nhất (Pathamabhavanga) là 19 Tâm Hữu Phân, 33 Tâm Sở 
(trừ Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng Phần) làm Vô Gián Sở Duyên. 

° Tâm Hữu Phân sanh trước như là Tâm Hữu Phần thứ nhất làm Vô Gián Năng 
Duyên. 

Tâm Hữu Phân sanh sau như có Tâm Hữu Phàn thứ hai làm Vô Gián Sở Duyên. 

° 15 Tâm Hữu Phân Ой Dòng Ngũ Uån làm Vô Gián Năng Duyên. 
Hai Tâm Khai Môn làm Vô Gián Sở Duyên. 

е 4 Tâm Hữu Phần Dứt Dòng Vô Sắc Giới làm Vô Gián Năng Duyên. 
Tâm Khai Ү Môn làm Vô Gián Sở Duyên. 

e Гат Khai Ngũ Môn làm Vô Gián Năng Duyên. 
10 Tâm Ngũ Song Thức làm Vô Gián Sở Duyên. 

е 10 Tâm Ngũ Song Thức làm Vô Gián Năng Duyên. 
2 Tâm Tiếp Thâu làm Vô Gián Sở Duyên. 

° 2 Tâm Tiếp Thâu làm Vô Gián Năng Duyên. 
3 Tâm Thâm Tần làm Vô Gián Sở Duyên. 

• 3 Tâm Thâm Tân làm Vô Gián Năng Duyên. 
| Tâm Đoán Định làm Vô Gián Sở Duyên. 

е Tâm Đoán Định thứ nhất trong Lộ Trình Cảnh Hy Thiéu làm Vô Gián Năng 
Duyên. 

Тат Боап Dinh thú hai làm Vô Gián So Duyên. 

e lâm Đoán Định thứ hai trong Lộ Trình Cảnh Hy Thiêu làm Vô Gián Năng 
Duyên. 

Tâm Hữu Phân Ngũ Сап thứ nhất là 15 Tâm Hữu Phần làm Vô Gián Sở Duyên. 

е Tám Đoán Định trong Lộ Trình Cảnh Cực Cự Đại và Lộ Trình Cảnh Cự Đại, và 
Tâm Khai Y Môn trong Lộ Trình Cảnh Minh Hiển và Lộ Trình Cảnh Bất Minh 
Hiên làm Vô Gián Năng Duyên. 

Tâm Đồng Lực thứ nhất là Tâm Đồng Lực Tiếu Sinh, 8 Tâm Đông Lực Đại Duy 
Tác làm Vô Gián Sở Duyên. 

е Tâm Đông Lực Duy Tác sanh trước như là Tâm Đông Lực thứ nhất (trừ Tâm 
Đông Lực cuối cùng) là 18 Tâm Đông Lực Duy Tác, 35 Tâm Sở làm Vô Gián 
Năng Duyên. 

Tâm Đồng Lực Duy Tác sanh sau như là Tâm Đồng Lực thứ hai (trừ Tâm Đồng 
Lực đầu tiên) là 18 Tâm Đồng Lực Duy Tác, 35 Tâm Sở làm Vô Gián Sở Duyên. 
е lâm Đông Lực Tiếu Sinh cuối cùng làm Vô Gián Năng Duyên. 
5 Tâm Na Cảnh câu hành Ну trong phần Na Cảnh làm Vô Gián Sở Duyên. 
• Tâm Đồng Lực Tiểu Sinh cuỗi cùng làm Vô Gián Năng Duyên. 
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9 Tâm Hữu Phần Tam Nhân Ngũ Оп trong phân Đông Lực làm Vô Gián Sở 
Duyên. 
Tâm Đông Lực Đại Duy Tác câu hành Hỷ cuối cùng làm Vô Gián Năng Duyên. 
5 Tâm Na. Cảnh câu hành Ну trong phân Na Cảnh làm Vô Gián Sở Duyên. 
Tâm Đông Lực Đại Duy Tác câu hành Hỷ сибі cùng làm Vô Gián Năng Duyên. 
13 Тат Hữu Phần Tam Nhân trong phân Đông Lực làm Vô Gián Sở Duyên. 
Tâm Đồng Lực Đại Duy Tác câu hành Ха cuối cùng làm Vô Gián Năng Duyên. 
6 Tâm Na Cảnh câu hành Xả trong phân Na Cảnh làm Vô Gián Sở Duyên. 
Tâm Đông Lực Đại Duy Tác câu hành Xå cuối cùng làm Vô Gián Năng Duyên. 
13 Tâm Hữu Phần Tam Nhân trong phần Đông Lực làm Vô Gián Sở Duyên. 
Tâm Na Cảnh thứ nhất là 11 Tâm Na Cảnh làm Vô Gián Năng Duyên. 
Тат Na Canh thứ hai là 11 Tâm Na Cảnh làm Vô Gián Sở Duyên. 
Тат Na Canh thứ hai là 11 Tâm Na Cảnh làm Vô Gián Năng Duyên. 
Tâm Hữu Phân Dục Giới là 2 Tâm Tiếp Thâu câu hành Ха, 8 Tâm Đại Quả làm Vô 
Gián Só Duyên. 
Đôi Tâm Đông Lực Đại Duy Tác câu hành Hy thứ nhất với nhiệm vụ là Thuận 
Tùng và Chuyên Tộc làm Vô Gián Năng Duyên. 
4 Tâm Đông Lực Duy Tác Đáo Đại câu hành Hỷ, 4 Tâm Đồng Lực Quả Vô Sinh 
câu hành Hy làm Vô Gián Sở Duyên. 
Đôi Tâm Đông Lực Đại Duy Tác câu hành Xả thứ ba với nhiệm vụ là Thuận Tùng 
và Chuyên Tộc làm Vô Gián Năng Duyên. 
5 Tâm Đồng Lực Duy Tác Đáo Đại câu hành Ха, 1 Tâm Đông Lực Quả Vô Sinh 
câu hành Xa làm Vô Gián Sở Duyên. 
Tâm Đông Lực Duy Tác Đáo Đại sanh trước trước trong Lộ Trình Nhập Định là 9 
Тат Duy Tác Рао Đại, 35 Tâm Sở làm Vô Gián Năng Duyên. 
Tám Đông Lực Duy Tác Đáo Đại sanh sau sau là 9 Tâm Duy Tác Đáo Đại. 32 
Tâm Sơ làm Vô Gián Sở Duyên, 
Tâm Đông Lực Duy Tác Sắc Giới cuối cùng làm Vô Gián Năng Duyên. 
2 Tâm Hữu Phân Tam Nhân Ngũ Uån làm Vô Gián Sở Duyên. 
Tâm Đồng Lực Duy Tác Không Vô Biên Xứ cuối cùng làm Vô Gián Năng Duyên: 
9 Tâm Hữu Phân Tam Nhân Ngũ Пап, 1 Tâm Hữu Phân Không Vô Biên Xứ làm 
Уо Gián Sở Duyên. 
Tâm Đông Lực Duy Tác Thức Vô Biên Xứ cuối cùng làm Vô Gián Năng Duyên: 
ˆ Гат Hữu Phân Tam Nhân Ngũ Uån, 1 Tâm Hữu Phần Không Vô Biên Xứ. | 
Тат Hữu Phân Thức Vô Biên Xứ làm Vô Gián Sở Duyên, 
Тат Đông Lực Duy Tác Vô Sở Hữu Xứ сиб; cùng làm Vô Gián Năng Duyên. 
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9 Tâm Hữu Phần Tam Nhân Ngũ Пап, 1 Tâm Hữu Phân Không Vô Biên Xứ, 1 
Tâm Hữu Phân Thức Vô Biên Xứ, 1 Tâm Hữu Phần Vô Sở Hữu Xứ làm Vô Gián 
So Duyên. 

е Tâm Đông Lực Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ сибі cùng làm Vô Gián 
Năng Duyên. 
13 Tâm Hữu Phân Tam Nhân làm Vô Gián Sở Duyên. 

е Tâm Đông Lực Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ cuối cùng làm Vô Gián 

Năng Duyên. 

Tâm Qua Vô Sinh ngay sát na xuất khỏi Thiền Diệt làm Vô Gián Sở Duyên. 

Tâm Đông Lực Quả sanh trước trước là 4 Tâm Qua làm Vô Gián Năng Duyên. 

Tâm Đông Lực Quả sanh sau sau là 4 Tâm Quả trong Lộ Trình Nhập Thiên Qua và 

Lộ Trình Đắc Đạo làm Vô Gián Sở Duyên. 

Tâm Đông Lực Quả cuối cùng là 4 Tâm Quả làm Vô Gián Năng Duyên. 

I3 Tâm Hữu Phần Tam Nhân làm Vô Gián Sở Duyên. 

Tâm Na Canh thứ hai làm Vô Gián Năng Duyên. 

10 Тат Từ Dục Giới trong Lộ Trình Cận Tử làm Vô Gián Sở Duyên. 





Hoặc theo một cách khác là: 
е Tâm Đông Lực Đại Duy Tác thứ năm làm Vô Gián Năng Duyên. 
13 Tâm Từ Tam Nhân trong Lộ Trình Cận Tử làm Vô Gián Sở Duyên. 
19 Tâm Hữu Phần làm Vô Gián Năng Duyên. 
19 Tâm Ти trong Lộ Trình Cận Tu làm Vô Gián Sở Duyên. 
е 2 Tâm Tử câu hành Ха và 4 Tâm Nhị Nhân làm Vô Gián Năng Duyên. 
10 Tâm Tái Tục Dục Giới làm Vô Gián Sở Duyên. 
e 4 Tâm Tử Tam Nhân Dục Giói làm Уб Gián Năng Duyên. 
19 Tâm Tái Tục làm Vô Gián Sở Duyên. 
е 5 Tâm Tử Sắc Giới làm Vô Gián Năng Duyên. 
17 Tâm Tái Tục Hữu Nhân làm Võ Gián Sở Duyên. 
е Tâm Tử Không Vô Biên Xứ làm Vô Gián Năng Duyên. 
4 Tâm Tái Tục Tam Nhân Dục Giói và 4 Tâm Tái Tục Vô Sắc Giới làm Vô Gián 


Sơ Duyên. 

• Tâm Tử Thức Vô Biên Xứ làm Vô Gián Năng Duyên. 
4 Tâm Tái Tục Tam Nhân Dục Giới và 3 Tâm Tái Tục Vô Sắc Giới (trừ 1 Tâm Tái 
Tục Không Vô Biên Xứ) làm Vô Gián Sở Duyên. 

е Tâm Tử Vô Sở Hữu Xứ làm Vô Gián Năng Duyên. 
4 Tâm Tam Nhân Dục Giới, 1 Tâm Tái Tục Vô Sở Hữu Xứ và 1 Tâm Tái Tục Phi 
Tưởng Phi Phi Tường Xứ làm Vô Gián Sở Duyên. 
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• Tâm Tử Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ làm Vô Gián Nẵng Duyên. Ж.” 
4 Tâm Tái Тис Tam Nhân Dục Giới và 1 Tâm Tái Tục Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Xứ làm Vô Gián Sở Duyên. 


2/ "Bhavangam àvajjanàya Ananfarapaccayena рассауо”- Hữu Phân làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với 2 Tâm Khai Môn với mãnh lực Vô Gián Duyên. 

Tại đây, Hữu Phần là 19 Tâm Hữu Phân Dứt Dòng làm Vô Gián Năng Duyên. 

Khai Môn là 2 Tâm Khai Môn làm Vô Gián Sở Duyên. 


3/ “Кіғіуат vutthànassa Апатағарассауепа рассауо”- Duy Tác làm duyên giúp 
đỡ ủng hộ đối với Quả sanh khởi (là Na Cảnh, Hữu Phân và Ngũ Thức) với mãnh lực Vô 
Gián Duyên. 

Tại đây, Duy Tác là Tâm Đông Lực cuối cùng của 18 Tâm Đồng Lực Duy Tác làm 
Võ Gián Năng Duyên. 

11 Tâm Na Cảnh trong phần Na Cảnh và 19 Tâm Hữu Phần trong phân Đông Lực 
làm Vô Gián Sở Duyên. 

Tâm Đoán Định thứ hai làm Vô Gián Năng Duyên. 

15 Tâm Hữu Phân (trừ 4 Tâm Hữu Phần Vô Sắc Giới) trong phần Đoán Định làm Vô 
Gián Sở Duyên. 

| Tâm Khai Мей Môn làm Vô Gián Năng Duyên. 

10 Тат Ngủ Song Thức làm Vô Gián Sở Duyên. 


4/ “Arahato апшотат phalasamàpattiyà Anantarapaccayena рассауо”- Thuán 
Tùng cua bác Vô Sinh làm duyên giúp đỡ ипе hộ đối với Nhập Thiên Quả Vô Sinh với 
mãnh lực Vô Gián Duyên. 

Tại đây, Thuận Tùng là 4 Tâm Đại Duy Tác Tuong Ưng Trí, 30 Tâm Sở làm Vô Gián 
Năng Duyên. 

Thiên Quả là 1 Tâm Quả Vô Sinh, 36 Tâm Sở trong Lộ Trình Nhập Thiền Quả làm 
Võ Gián Sở Duyên. 


5/ “Nưodhà vutthahantassa €VaSannànàsannàyatanakiriyam рһайазатарайіуд 
Апатағарассауепа рассауо”- Тат Duy Тас Phi Tuóng Phi Phi Tuong Xú làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đôi với Tâm Quả Vô Sinh của bậc Vô Sinh ngay khi xuất khỏi Thiền Diệt 
với mãnh lực Vô Gián Duyên. 

Tại đây, Tâm Đông Lực Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ cuối 
Sinh ngay khi Nhập Thiên Diệt làm Vô Gián Năng Duyên. 

| Tâm Quả Vô Sinh, 36 Tâm Sở làm Vô Gián Sở Duyên. 
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PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Ран thì Abyakato dhammo chi pháp là 36 Tâm Di Тһис Qua, 20 
Tâm Duy Tác dà sanh truóc truóc (їгїт Tâm Тїї cüa bâc Vô Sinh) làm Năng Duyên. 

Abyakatassa dhammassa chi pháp là 36 Tâm DỊ Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác cùng 
với Tâm Ти của bậc Vô Sinh sanh sau sau. làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Tái Tục, thời kỳ Cận 
Ти, thời Ку Tử. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uẩn và Tứ Uán. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bốn Thánh Quả, tùy theo thích hợp. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Nhập 
Thiên Diệt, Lộ Trình Nhập Thiền Quả. 


“ Апатағарассауепа trình bày cho biệt dên mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (бһагапа — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Dăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cân Y Duyên, 
(4) Trüng Dung Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết dén Pháp Vô Ngã. 


* Trong phân Câu Phụ РАП điều thứ nhất, Purimà purimà Vipàkàbyàkatà Kiriyàbyàkatà 
khandhà chi pháp là 36 Tâm DỊ Thục Qua, 20 Tâm Duy Tác đã sanh trước trước (trừ 
Tâm Tử của bậc Vô Sinh) làm Năng Duyên. 

Рассһітапат рассһітапат Vipàkàbyàkatà КіғіуађБуакаійпат khandhànam chỉ 
pháp là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác cùng với Tâm Tử của bậc Vô Sinh, làm 
So Duyên. 

* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Tái Tục, thời kỳ Cận 
Từ, thời kỳ Tử. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Uân và Tứ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm. bốn Thánh Quả, tùy theo thích hợp. 
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ш Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn Đông Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử, Lộ Trình Thiền Na. Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Nhận 


Thiền Diệt, Lộ Trình Nhập Thiên Quả. 


% Апатағарассауепа trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghatana — Hiệp Lực) là: 


(1) Võ Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Рай điều thứ hai, Bhavangam chỉ pháp là 19 Tâm Hữu Phân làm 
Năng Duyên. 
Avajjanàya chi pháp là 1 Tâm Khai Ngũ Môn, 1 Tâm Khai Ý Môn, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Uân và Tứ Uån. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm bón Thánh Nhân. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông Lực 
Dục Giới và Lộ Trình Y Môn Đông Lực Kiên Có. 


* Апатағарассауепа trình bày cho biệt đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 


Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghatana — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
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* Trong phàn Cáu Phu Рай! điều thứ ba. Kiriyam chi pháp là Тат Dóng Luc сибі cüng 
cua 18 Тат Dóng Luc Duy Тас và Tám thú 2 hay thứ 3 của Tâm Đoán Định, làm Năng 
Duyên. 

Vutthànassa chỉ pháp là 11 Tâm Na Cảnh, 19 Tâm Hữu Phần, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời Ку Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Uån và Tứ Uán. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bốn Thánh Nhân. 

* Răng theo Lô Trinh: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ngũ Môn trong giai 
đoạn Đoán Định, Lộ Trình Y Môn Đông Lực Dục Giới, Lộ Trình Ý Môn Đông Lực 
Dục Giới trong giai đoạn Đoán Định. Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thăng Trí. 


* Апатағарассауепа trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghafanà — Hiệp Lục) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ tư, Апшотат chỉ pháp là 4 Tâm Đại Duy Tác 
Tương Ưng Trí làm nhiệm vụ Thuận Tùng, làm Năng Duyên. 

Arahato phalasamapattiyà chi pháp là 1 Тат Quả Vô Sinh của bậc Vô Sinh, làm Sở 
Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Uân và Tứ Uân. 


* Răng theo Người: hiện hành trong bậc Vô Sinh. 
* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Nhập Thiền Quả Vô Sinh. 


* Апатағарассауепа trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (бһағапа – Hiệp Lực) là: 

(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
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(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hüu Duyên, 
(5) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trinh bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
* Trong phản Câu Phụ РАП điều thứ năm, Nevasannànàsannàyatanakiryem chì pháp là 
Tâm Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ của bậc Vô Sinh làm Năng Duyên. 

Nirodhà уийһаһатаѕѕа рһа!азатарайіуд chi pháp là 1 Tâm Quả Vô Sinh của bậc 
Vô Sinh làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Капо theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bậc Vô Sinh. 

" Răng theo Lô Trình: 

- Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Nhập Thiên Diệt. 

- Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong sát na xuất khỏi Lộ Trình Nhập Thiền Diệt. 


* 4nantarapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghatana — Hiệp Lực) là: 


(1) Võ Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(4) Võ Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


“KUSALAPADÀAVASÀNA - PHÀN CUÓI CÂU THIÊN” - 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


“Аруакаіо dhammo kusalassa dhammassa Апатагарассауепа рассауо”- Pháp 
Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Thiện với mãnh lực Vô Gián Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Vô Gián Năng Duyên là Tâm Đoán Đinh trong Lộ Trình №9 Món 
hoặc Tám Khai Y Món trong Lộ Trinh Y Món, 11 Tâm Sở (trir Hy Due). 

Pháp Thiện làm Уб Gián Sở Duyên là Tâm Đông Lực thứ về xuân q Tâm Đại Thiên. 
38 Tâm Sò. | | 
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ANUVÀDA - CÂU PHU 


1/ “Àvajjanà kusalànam khandhànam Anantarapaccayena paccayo”- Tâm Khai 
Y Môn và Tám Ðoán Dinh làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Uân Thiện (Tám 
Dông Lực Thiện thứ 1 của Tứ Danh ап, với mãnh lực Vô Gián Duyên. 

Tại dày, Tâm Khai Y Môn làm Tâm Đoán Định trong Lộ Trình Ngũ Môn hoặc Tâm 
Khai Ү Môn trong Lộ Trình Ý Môn. 11 Tâm Sở (trừ Ну, Dục) làm Vô Gián Năng Duyên. 


Những Uân Thiện là Tâm Đồng Lực Thiện thứ nhất của 8 Tâm Đại Thiện, 38 Tâm Sở 
làm Уб Сиап Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phuong pháp Pàlì thì Abyàkato dhammo chi pháp là Tâm Doán Dinh và Tám 
Khai Y Môn, làm Năng Duyên. 

Kusalassa dhammassa chỉ pháp là Tâm Đông Lực Thiện thứ 1 của 8 Tâm Đại 
Thiện, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Uân và Tứ Uân. 

” Капо theo Người: hiện hành trong bón Phàm. ba бас Qua Hữu Học. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ү Môn. 


* Апатағарассауепа trình bày cho biệt dên mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghatana — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Dăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cân Y Duyên, 
(4) Vô Hüu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phản Câu Phụ Рай, Avajjanà chỉ pháp là Тат Đoán Định và Tâm Khai Y Môn 
(tương tự với phương pháp РАП Abyakato dhammo) làm Nẵng Duyên. 
Kusalànam khandhànam chì pháp là Тат Đồng Lực Thiện thứ 1 của 8 Tâm Đại 
Thiện, làm Sở Duyên. 
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4 Ràng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Dia Giới: hiện hành trong Cói Ngũ Сап và Tứ Сап. 

Г Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm. ba bậc Quả Hữu Học. 

* Rằng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn. 


* Ánanfarapaccayena trình > cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Слаѓапа — Hiệp Lwc) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


“AKUSALAPADÀVASÀNA - PHẢN CUÓI CÂU ВАТ ТНІЕМ”- 
TRONG CÂU VÔ КҮ 


“4byàkato dhammo akusalassa dhammassa Апатағарассауепа рассауо”- Pháp 
Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bát Thiện với mãnh lực Vô Gián Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Vô Gián Năng Duyên là Tâm Đoán Định trong Lộ Trình Ngũ Môn 
hoặc Tâm Khai Y Môn trong Lộ Trình Y Môn, 11 Tâm Sở (trừ Ну, Dục). 

Pháp Bất Thiện làm Vô Gián Sở Duyên là Tâm Đồng Lực Bắt Thiện thứ nhất của 12 
Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1/ “Ауа)апа akusalànam khandhànam Апатагарассауепа рассауо”- Тат Khai 
Y Món và Tám Doán Dinh làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Uân Bất Thiện (Tâm 
Đông Lực Bắt Thiện thứ 1 của Tứ Danh Сап, với mãnh lực Vô Gián Duyên. 

Tại đây, Khai Môn là Tâm Đoán Định trong Lộ Trình Ngũ Môn hoặc Tâm Khai Y 
Môn trong Lộ Trinh Y Môn làm Vô Gián Năng Duyên. 


Những Пап Bất Thiện là Tâm Đồng Lực Bắt Thiện thứ nhất của 12 Tâm Bắt Thể" 
27 Tâm Sở làm Vô Gián Sở Duyên. 
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DUYÊN THỦ TƯ: ANANTARAPACCAYA - VÔ GIÁN DUYÊN 
РНАХ TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp РАН thi Abyàkato аһатто chi pháp là Тат Đoán Định và Tám 
Khai Y Môn, làm Năng Duyên. 

Akusalassa dhammassa chỉ pháp là Tâm Đông Lực Bắt Thiện thứ 1 của 12 Tâm Bát 
Thiện, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Uån và Tứ Uån. 

* Răn g theo Người: hiện hành trong bón Phàm. ba bậc Qua Hữu Học. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn. 


* Anantarapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng môt thời 
gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên. 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Giản Cận Y Duyên. 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phân Câu Phụ Рай, Avajjana chi pháp là Tâm Đoán Định và Tâm Khai Y Môn 
(tương tự với phương pháp Рап Abyakato dhammo) làm Năng Duyên. 

Kusalànam khandhànam chỉ pháp là Tâm Đông Lực Bát Thiện thứ 1 của 12 Tâm 
Bát Thiện, làm Só Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
w Răng theo Dia Giới: hiện hành trong Cõi Мей Сап và Tứ Uần. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn. 


* Anantarapaccayena trình bày cho biệt dên mănh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghatanà - Hiệp Lục) là: 
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(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Võ Gian Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hừu Duyên, 

(S) Ly Khứ Duyên. 


* Рассауо trình bảy cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


ANANTARAPACCAYASUDDHASANKHAYÄÀVÀRA - 
PHAN TÍNH GIAN DON O VÔ GIAN DUYÊN 


Theo như đã dé cập ở phía trên. thì tóm tắt lại só lượng câu đơn "suddhapada” siqi 
đoạn Уап Dé của Vô Gián [Duyên có được 7 câu như sau: 
(1) Kusalo kwsalassa Апатағарассауепа рассауо — Thiện làm duyên giúp đỡ Ủng 
hộ đội với Thiện với mãnh lực Vô Gián Duyên. 
(2) Kusalo abyakatassa Апатағарассауепа рассауо — Thiện làm duyên giúp 40 
ung hộ đôi với Vô Ký với mãnh lực Vô Gián Duyên. 
(3) Akusalo akusalassa Апатағарассауепа рассауо — Båt Thiện làm duyền giúp 
дд ung hộ đôi với Bát Thiện với mãnh lực Vô Gián Duyên. 
Akusalo abyakatassa Anantarapaccayena paccayo — Bát Thiện làm duyên 
giúpđỡ ung hộ đói với Vô Ký với mãnh lực Vô Gián Duyên. 
Abyakato abyàkafassa Апатағарассауепа рассауо — Võ Ký làm duyên giúp 
20 ung hộ đói với Vô Ký với mãnh lực Vô Gián Duyên. 
Abyakato kusalassa Апатағарассауепа рассауо — Vô Ký làm duyên giúp đỡ 
ung hộ đói với Thiện với mãnh lực Vô Gián Duyên. 


(7) Abyakato akusalassa A патагарассауепа рассауо — 
ung hó 


(4) 
(5) 


(6) 


Vô Ký làm duyên giúp dó 
дол với Bát Thiện với mãnh lực Vô Gián Duyên. 


XNANTARAPACCAYASABHÀGA - 
VO GIAN DUYÊN ТАС HỢP 
[heo cách phối hợp khác, thi có nhiều loại Duyên tựu vào như sau: 
(1) Đăng Vô Gián Duyên, 
(2) Vỏ Gián C ап Y Duyên, 
(3) Trùng Dung Duyên, 
(4) Dị Thời Nghiệp Duyên, 
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(5) Vô Нач Duyên, 
(6) Ly Khứ Duyên. 


Cò п йа la những loại Duyên này thường hòa hợp vira theo trường hợp cúa mình với 
ұл Спап Duyên 


KẾT THÚC GIAI DOAN VẤN DÉ ССА УО GIÁN DUYÊN 
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рді PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÓNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - ТАРИ 


SAMANANTARAPACCAYA - ВАХС VÔ GIÁN DUYÊN 
SAMANANTARAPACCAYANIDDESAVARA - 
PHÀN XIÉN MINH БАХС VÔ GIÁN DUYÊN 


Loai Duyên nào mà Юис Тһе Tôn thuyết giảng một cách khái lược trong phân xiên 
thuật Duyên là “ Samanatarapaccaya — Đăng Vô Gián Duyên” ‚ thì loai Duyên đó. Đức 
Thé Tôn thuyết giảng một cách ty mý kỹ càng trong phần xiên minh Duyên, là: 

“Cakkhuvinnànadhàtu tamsampayuHakà ca аһатта manodhatuya tamsampa 
yuttakànanca dhammànam Samanantarapaccayena рассауо - ре - yesam yesam 
dhammànam samanantarà уе уе dhammà uppajjanti cittacetasikà dhamma te te 
dhammà tesam tesam dhammànam Samanantarapaccayena рассауо”. 

Lời dịch nghĩa và giải thích trong giai đoạn xiên minh Đăng Vô Gián Duyên hoàn 
toàn tương tự với giai đoạn xiên minh của Vô Gián Duyên, do đó tại đây, chi xin trình 
bày phần Pàlì, phần dịch nghĩa và giải thích xin vui lòng xem lại giai đoạn xiên minh Vô 
Gián Duyên. 


TRÌNH BÀY PÀLÌ TRONG GIAI ĐOẠN XIÊN MINH 
ĐẢNG VÔ GIÁN DUYÊN 


І/ “Cakkhuvinnànànadhàtt tamsampayuttakà са аһатта manodhàtya 
tamsampayuttakànanca dhammanam Затапатағарассауепа рассауо”- Nhãn Thức 
Giới và Pháp tương ưng với Nhãn Thức Giới (là 7 Tâm Sở Biên Hành) làm duyên giúp 
đỡ ủng hộ đối với Y Giới ( 2 Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Ý Giới (10 Tâm Sơ 
Tợ Tha trừ Сап, Ну, Dục) với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 


2. “Мапоаһши tamsampayuttakà ca  dhamma manovinnànadhàtuyl 
іатѕатрауийакапапса dhammanam Samanantarapaccayena рассауо”- Y Giới (2 
Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Y Giới (là 10 Tâm Sở То Tha trừ Cần, Hy, Due) 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Y Thức Giới (3 Tâm Thâm Тап) và Pháp tương Wë 
với Y Thức Giới (11 Tâm Sở То Tha trừ Cần, Dục) với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên: 


3/ “Sotavinnanadhatu tamsampayuttakà ca dhamma тапойһашуй 
(атзатрауийакапапса аһаттапат Затапатағарассауепа рассауо”- Nhĩ Thuc 
Giới và Pháp tương ưng với Nhĩ Thức Giới (là 7 Tâm Sở Biến Hành) làm duyên giup 40 
ung hó đôi với Y Giới (2 Tâm Tiệp Thâu) và Pháp tương ưng với Y Giới (10 Tâm Sở 19 
Tha trừ Cân, Hỷ, Dục) với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 
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4/ “МапоаАаи tamsampayuttakà ca 4һатта канаар 
tamsampayuttakànanca dhammanam Samanantarapaccay ena рассауо”- Y Giới (2 
Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Y Giới (là 10 Tâm Sở Tợ Tha trừ C ап, Hy, Dục) 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Thức Giới (3 Tâm Thâm Tắn) và Pháp tương ưng 
với Ү Thức Giới (11 Tâm Sở Tợ Tha trừ Cân, Dục) với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 


5/ "Ghànavinnànadhàtut tamsampayutakà ca dhammà тапоаһйшуа 
tamsampayuttakànanca dhammànam Ѕатапатағарассауепа рассауо”“- Ту Thức 
Слот và Pháp tương ưng với Tỷ Thức Giới (là 7 Tâm Sở Biến Hành) làm duyên giúp đỡ 
ủng hộ đối với Ý Giới (2 Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Y Giới (10 Tâm Sở Tợ 
Tha trừ Cân, Ну, Dục) với mành lực Đăng Vô Gián Duyên. 


6 “Manodhàtu tamsampayutakà ca dhammà тапоуіппапааһашуа 
tamsampayuttakànanca dhammànam Samanantarapaccayena рассауо”- Y Giới (2 
Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Y Giới (là 10 Tâm Sở То Tha trừ Càn. Ну, Dục) 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ү Thức Giới (3 Tâm Thâm Тап) уа Pháp tương ưng 
với Y Thức Giới (11 Tâm 59 To Tha trừ Cần, Dục) với mãnh lực Đăng Уб Gián Duyên. 


⁄ “Jithàvinnànadhàtu tamsampayuttakà ca аһатта тапоаһашуа 
Іатѕатрауийакапапса аһаттапат Samanantarapaccayena рассауо "~ Thiệt Thức 
Giới và Pháp tương ưng với Thiệt Thức Giới (là 7 Tâm Sở Biên Hành) làm duyên giúp 
dó ủng hộ đối với Ý Giới (2 Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Y Giới (10 Tâm Sở 
То Tha trừ Сап, Ну, Dục) với mãnh lực Đăng Võ Gián Duyên. 


ó “Manodhàttu  tamsampayuHakà ca һатта manovinnànadhàtuyà 
tamsampayuttakànanca dhammanam Samanantarapaccayena рассауо”- Y Giới (2 
Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Y Giới (là 10 Tâm Sở Tợ Tha trừ Cần, Ну, Dục) 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Y Thức Giới (3 Tâm Thâm Tần) và Pháp tương ưng 
với Y Thức Giới (I1 Tâm Sở Tợ Tha trừ Cân, Dục) với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 


97 “Kàyavinnànadhàtu tamsampayuttakà са аһатта — manodhàtu уа 
tamsampayuttakànanca dhammànam Samanantarapaccayena рассауо”- Thân Thức 
Сібі và Pháp tuong ung với Thân Thức Giới (là 7 Tâm Sở Biên Hành) làm duyên giúp 
dò ủng hộ đói với Y Giới (2 Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Ү Giới (10 Tâm Sở 
Tợ Tha trừ Cần. Ну, Dục) với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 


І0/ “Manodhàtu  tamsampayuHakàa са һатта manovinnènadhàtuyà 


tamsampayuttakànanca dhammanam Samanantarapaccayena paccayo”- Y Giói (2 
————_——————— 6і — — .a— mm _ 
Гас Già: SADDHAMMA JOTIKA Dich Giả: Bhikkhu PASA DO 


OOO ж z O л asa e ---- | |0 


ы 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÓNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 


Tâm Tiệp Thâu) và Pháp tương ưng với Ý Giới (là 10 Tâm Sở Tợ Tha trừ Сап, Ну, Dục) 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Thức Giới (3 Tâm Thâm Тап) và Pháp tuong ưng 
với Ý Thức Giới (11 Tâm Sở То Tha trừ Cân, Dục) với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên, 


11/ “Purimà purùmà kusalà dhammà рассһітапат рассһітапат kusalànam 
dhammanam Samanantfarapaccayena рассауо”- Những Pháp Thiện sanh trước trước 
(17 Tâm Đồng Lực Thiện Hiệp Thế trừ Tâm Đồng Lực Thiện cuối cùng, 38 Tâm Sở) làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Pháp Thiện sanh sau sau (21 Tâm Đồng Lực Thiện 
trừ Tâm Đông Lực đầu tiên, 38 Tâm Sở) với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 


12/ “Риғіта purimà kusalà dhanunà рассһітапат pacchimanam abyakatànam 
dhammanam Samanantarapaccayena рассауо”- Những Pháp Thiện sanh trước trước 
(Tâm Đông Lực Thiện cuối cùng của 17 Tâm Đồng Lực Thiện Hiệp Thé và 4 Tâm Đạo. 
3§ Tâm Sở) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Pháp Vô Ký sanh sau sau (3 Thâm 
Тап, $ Tâm Đại Quà, 9 Tâm Quả Đáo Đại làm nhiệm vụ Na Cảnh, Hữu Phần, Từ, tùy 
theo trường hợp và 4 Tâm Quả, 38 Tâm Sở) với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 


l3⁄ “Риғіта риғіта акиѕаіа аһатта рассһітапат pacchimànam akusalànam 
dhammanam Samanantarapaccayena рассауо”“- Những Pháp Bát Thiện sanh trước 
trước (12 Tâm Đồng Lực Bất Thiện Hiệp Thé trừ Tâm Đồng Lực cuói cùng, 27 Tâm 50) 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Pháp Bát Thiện sanh sau sau (12 Tâm Đồng 
= Lực Bát Thiện trừ Tâm Đồng Lực đầu tiên, 27 Tâm Sở) với mãnh lực Đẳng Vô Gián 
| Duyên. 





147 “Ригїта ригїта акиѕаіа аһатта рассһітапат pacchimànam abyàkatànam 
dhammanam Samanantarapaccayena рассауо”- Những Pháp Bất Thiện sanh trước 
trước (Tâm Đông Lực Bất Thiện cuối cùng của 12 Tâm Bát Thiện, 27 Tâm Sở) làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Pháp Vô Ký sanh sau sau (3 Tâm Thám Тап, 8 Tâm 
Đại Quà, 9 Tâm Qua Бао Đại làm nhiệm vụ Na Cảnh, Hữu Phần, Tử, tùy theo trường 
hợp. 35 Tâm Sở) với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 


I5/ “Риғіта ригіта abyàkatà dhamma pacchimànam pacchimànam abyàkatanam 
dhammanam Samanantarapaccayena рассауо”- Nhüng Pháp Vó Ку sanh truóc trước 
(36 Tâm Qua trừ Tâm Tử của bậc Vô Sinh và 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở) làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với những Pháp Vô Ký sanh sau sau (36 Tâm Quả cùng với Tâm Tu 
của bậc Vô Sinh và 20 Tám Duy Тас, 38 Tâm Sở) với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên: 


16/ “Purima purima аБуакаға аһатта зарна pacchimanam kusalàna™ 
dhammanam Samanantarapaccayena paccayo”- Nhüng Pháp Vô Ký sanh truóc trước 


— = 
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(Tâm Đoán Định trong Lô Trình Ngũ Môn, hoặc Tâm Khai Ý Môn trong Lộ Trình Ý 
Môn) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Pháp Thiện sanh sau sau (Tâm Đông Lực 
Thiện thứ 1 của 8 Tâm Đại Thiện. 38 Tâm Sở) với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 


177 "Purimà риғіта abyàkatà алатта pacchimànam рассһітапат akusalanam 
dhammanam Samanantarapaccayena paccayo”- Nhüne Pháp Vô Ky sanh trước trước 
(Tam Đoán Định trong Lộ Trình Ngũ Môn, hoặc Tâm Khai Ý Môn trong Lộ Trình Ý 
Môn) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Pháp Bất Thiện sanh sau sau (Tâm Đông 


Lực Bât Thiện đầu tiên của 12 Tâm Bát Thiện, 27 Tâm Sở) với mãnh lực Đăng Vô Gián 
Duyên. 


18/ “Үезат yesam dhammànam samanantarà уе уе 4һатта uppajjanti аманы 
апатта te te аһатта tesam tesam dhammànam Samanantarapaceayena paceayo 
Тас cả những Tâm và Tâm Sở nào (89 Tâm, 52 Tâm Sở và Tâm Tử của bậc Vô Sinh) 
sanh khởi tuần tự tiếp nối theo sau của những Tâm và Tâm Sở nào (89 Тат, 52 Tâm Sở 
trừ Тат Tử của bậc Vô Sinh) đã sanh khởi trước trước. Những Tâm và Tâm Sở đó (89 
Tâm, 52 Tâm Sở trừ Tâm Tử của bậc Vô Sinh) đã sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
đôi với những Tâm và Tâm Sở đó (89 Тат, 52 Tâm Sở và Tâm Tử của bậc Vô Sinh) 
sanh khởi Пер theo sau, với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 

Có nghĩa là 89 Tám, 52 Тат Sở đã sanh trước, chỉ trừ ra Tám Ти của bậc Vó Sinh 
làm duyên giúp đỡ ипе hộ đối với 89 Тат, 52 Тат Sở và Tâm Tử của bác Võ Sinh sanh 
khơi ở phía sau, với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 


SAMANANTARAPACCAYANIDDESA - 
DÅNG VÔ GIÁN DUYÊN XIÊN MINH 


Pháp Duyên nào đã được Đức Phật lập ý trình bày một cách tóm lược trong phần 
Duyên xiên thuật (Рассауиййеѕа) là “Samanantarapaccayo - Đăng Lô Gián Duyên”, 
chính Pháp Duyên đó được Đức Phật lập ý trình bày một cách ty my kỹ càng trong phàn 
Duyên xiên minh (Рассауапіайеза). 


I  “Cạkkhuvinnànànadhàtu tamsampayuttakà ca һатта  manodhàtuya 

tamsampayuttakànanca dhammanam Samanëntarapapeayena pescao ”- к к, 

18/ “Yesam yesam dhammanam samanantara уе уе dhamma uppajjanti cittacetasikà 

dhammà te te dhammà tesam tesam dhammanam Samanantarapaccayena рассауо”- 
Theo phương pháp Pali, lời dich, phân tích Câu, nội dung chi pháp, lời giải thích 

trong Đăng Vô Gián Duyên хіёп minh được hiện hành tương tự với Vô Gián Duyên xiên 


i iêt nhau vê phån phu âm, còn йо VỚI phân 
mini g _ Chi có sự khác bi 
| ¡ VỚI mỌI trường hợp 
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nội dung thì hoàn toàn giống nhau không có sự sai biệt, như là Upaccayarùpa - Chuyên 
Di Sắc và Santatirùpa — Diễn Tiến Sắc, với các từ ngữ .Ádhivacanaduka — Ngôn Từ Nhị 
Ре, Niruttiduka — Từ Ngữ Nhị Đẻ. 


Như Ngài Đại Trường Lão GIÁC ÂM (Buddhaghosa) có trình bày đề trong bộ Phá; 
Thú Chú Giai như sau: 

“Yo Anantarapaccayo sveva Samanantarapaccayo bayanjanamattameva hettha 
nànam upaccayasantatiadisuviya adhivacananiruttidukàdisuviya ca atthato pana 
nànam пайһі”- Pháp nào làm Vô Gián Duyên là chính Pháp đó làm Đăng Vô Gián 
Duyên. Một cách xác thực, là cả hai Duyên này chỉ có sự khác biệt về từ ngữ, còn phần 
nội dung thì không có sự khác biệt, hiện hành giống như là giữa Upaccayarùpa - Chuyên 
Di Sắc và Santatirùpa - Diễn Tiến Sắc.v.v, hoặc là Adhivacanaduka — Ngôn Từ Nhị 
Ре, Niruttiduka — Tù Ngữ Nhị Ре, V.V. 


CHÚ GIẢI TÓM LƯỢC VË ĐANG VÔ GIÁN DUYÊN 


“бипһи апатағай Затапатаға”- Pháp chủng không có khoảng cách đoạn lia ra, 
gọi là Đăng Vô Gián. 

“Samanantaram hutvà upakàrako dhammo Samanantarapaccayo”- Pháp giúp đồ 
ủng hộ băng cách không có sự khoảng cách gián đoạn lìa ra, gọi là Đăng Vô Gián Duyên. 


GIAI THÍCH TÓM ТАТ ĐĂNG VÔ GIÁN DUYÊN 


Đăng Vô Gián Duyên có nội dung và nghĩa giải, thậm chí tất cả các chỉ pháp, đều 
tương tự với Уб Gián Duyên, đặc biệt chỉ khác biệt nhau bởi tên gọi. 

Như có Pàli dân chứng trong bộ Chú Giải Phát Thú là: 

Үе nanfarapaccayo sveva Samanantarapaccayo byaHjanamatameva hattha 
папат upacayasantatiàdisu ууа adhivacananiruttidukàdisu viya са, atthato pana 
папат natthi: Pháp nào có tên gọi là Vô Gián Duyên, cũng chính thực Pháp đó йи 
gọi tên là Đăng Vô Gián Duyên, chỉ có sự khác biệt nhau tại đây là từ ngữ mà thôi. C Ше 
ví như với từ пей “Грассауағйра - Chuyên Пі Sắc ха Затайғйра - Diễn Tién Sắc 
với các từ ngữ “Adhivacanaduka - Ngôn Từ Nhị Рё và Niruttiduka - Từ Ngữ Ми 
Ре”, v.v, về nội dung thi chăng có việc sai khác nhau. 

Sự việc như vậy, cũng là vì Đức Phật đã thuyết giảng xong Vô Gián Duyên thì Ngữ 
lại quán xét thấy được tâm tánh của một vài hữu tình khả huấn luyện cùng vån chưa 00 
khả năng đề thâu hiệu được vừa khéo. do đó Ngài mới khởi thuyết giảng Đăng Vô Gian 
Duyên này, nhắm mục đích gia tăng nội dung của Vó Gián Duyên cho thêm vững chắc vẻ 
kiên cô, tuy nhiên Ngài bo thêm từ ngữ vào với cách gọi tên là Đăng Vô Gián Duyên. 
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Tại đây có y nghĩa là vững chắc hơn từ пей Иб Gián Duyên, còn nội dung và chi 
pháp thi hoàn toàn giống nhau như đã đề cập ở phía trên rồi. 

Với ý nghĩa răng vững chắc hơn Vô Gián Duyên, tức là trong Vô Gián Duyên đã có 
được trinh bày, là Tâm và Tâm Sở sanh khởi đầu tiên rồi diệt, thường làm duyên tiếp nối 
nhau theo thứ tự và không có khoảng cách đoạn lìa với Tâm và Tâm Sở sanh sau. với ý 
muôn nói cho thêm vững chắc là chủ ý nói đến không có khoảng cách đoạn lia. 

Do đó Việc trình bày trong Đăng Vô Gián Duyên, là cái Tâm đầu tiên cùng với Tâm 
Sở sanh khởi rồi diệt thường làm duyên cho cái Tâm thứ hai cùng với Tâm Sở sanh khởi. 
Rôi cái Tâm thứ hai cùng với Tâm Sở này trở lại làm duyên cho cái Tâm thứ ba cùng với 
Tâm Sở cho sanh khởi шап tự tiếp nói nhau với cách thức này đi suốt mãi một cách 
không có khoảng cách đoạn lìa. 

Lại nữa, Pháp Năng Duyên và Pháp Sở Duyên sanh nói tiếp khít liên với nhau một 

cách không có đoạn lìa mà không một ai sẽ có khả năng biết được hoặc thấy được, duy 
nhất ngoại trừ Bậc Toàn Giác, ty như tia lửa của cây đèn. 

Chúng ta sẽ nhìn thấy ngọn lửa đó sẽ cháy đêu đặn như nhau. tựa như chỉ là một ngọn 
lửa mà thôi, tuy nhiên bản chất của sự thực lại không là như vậy. thật ra lửa sanh trước 
thường diệt đi, lửa mới khởi sanh thay thẻ. 

Việc diệt đi của lửa cũ và việc khởi sanh của lửa mới liên tiếp nối nhau không gián 
đoạn. xem như liên khít nhau thành một tia. không có khả năng sẽ biết được răng lửa nào 
là lửa cũ và lửa nào là lửa mới, chăng qua chỉ hiều biết với nhau là một ngọn lửa. 

Điều này như thế nào thì thực tính của Danh Pháp là Tâm và Tâm Sở cùng tương tự 
như vậy. Cái Tâm cũ diệt đi, cái Tâm mới sanh khởi thay thê, có trạng thái tiệp nối nhau 
không gián đoạn và không có đoạn lia như thé này đi mãi mà không một ai có khả năng 
sẽ chia chẽ ra được răng đây là cái Tâm cũ và đây là cái Tâm mới. 

Tất cả là như vậy cũng vì thực tính của Danh Pháp là không có hình sắc thể trạng và 
cũng không có Danh Pháp khác đến sẽ làm đoạn lia cái Tâm cũ ở phần Pháp Năng Duyên 
với cái Tâm mới ở phần Pháp Sở Duyên sẽ làm chia lìa tách rời nhau được. 

Do đó có sự hiểu biết là chỉ có một cái Tâm duy nhất, tương tự với ngọn lửa đã được 
ví dụ ở phần phía trên rồi vậy. 

Một trường hợp nữa, quy luật của Tâm là vào sát na sanh khởi thì không có thê sanh 
khởi nhiều cái trong cùng một lần được. thường chỉ sanh khơi từng cái một mà thôi. Khi 
cái cũ điệt mát thì mới được sanh cái mới lên thay thê. 

Khác với Sắc Pháp, bởi vì Sắc Pháp có hình trạng cho được hiện bày, và có khoảng 
cách đoạn lìa, chính là Sắc Giao Giới đó vậy. 

Và Sắc Pháp đó ngay khi sanh khởi và diệt đi thì thường có Sắc dòng sanh dóng diët 
với nhau, tôi thiêu thì cũng có 8 loại Sắc, đó là: Đất, Nước, Lửa, Gió, Sắc, Khí, VỊ, Vật 
Thực (Suddhatthaka Кайра - Tông Нор Bái Thuần). 
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ĐẠI PHÁT THÚ УА GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 


іп Danh Pháp thì không có khả năng sẽ đông sanh đồng diệt nhiều cái 


Còn Tâm ở ph 
g một lần được, như đã được giải thích ở đoạn trên rôi. Do đá 


Tâm với nhau trong củn 
mới có được tên gọi là Đăng Vô Gián Duyên. 


Như có Рай dàn chứng trong bộ Phu Chú Giai Сап Phát Thu như sau: 

“Тапһа ригітарассһітапат nirodhuppàdantarabhavato nirantaruppàdana 
samatthata апатагарассауо ripadhammanam va запіһапаБһауао 
рассауарасирраппапат sahàvatthànàbhàvato са idamito һейһа иааһат tiriyanti 
vibiiagabhàva анапа — ekattamiva upanetvå sutthu anantarabhàvena 
иррааапазатайһайа $атапатағарассауй”- Trong са hai loại Duyên, việc gọi tên là 
Vô Gián Duyên với nguyên nhân là có khả năng làm cho cái Tâm sau được sanh khởi 
một cách không gián đoạn, ý nói đến không có gián đoạn vào sự diệt với sự sanh của 
Tâm sanh trước với Tâm sanh sau vậy. Việc gọi tên là Đăng Vô Gián Duyên. là do làm 
duyên không có đoạn lia một cách chắc thật, ý nói đến là do có khả năng dẫn dăt cái Tâm 
sau cho giống bằng như một với cái trước, гбі mới cho sanh khởi một cách không gián 
đoạn. 


Quả thật là, không có khả năng tách lìa với cái Tâm này sanh lia ra khỏi cái Tâm kia, 
hoặc là sanh lìa phía dưới, phía trên hoặc ở mọi phía, bởi do nguyên nhân là Tâm thuộc 
phần Danh Pháp thì không có hình sắc thê trạng như trường hợp ở các Sắc Pháp. 

Và một trường hợp nữa, là do không có tiêu chuẩn quy định là Danh Pháp ở phần Năng 
Duyên với phần Sở Duyên sẽ được đồng cùng sanh với nhau (tức là bất câu sanh với 
nhau). 

Theo nhà Chú Giải сб xưa có trình bày Đăng Vô Gián Duyên được ví như Đức Vua 

Chuyển Luân Vương khi đã băng hà thì tức thời âu chúa của Đức Vua được nói tiếp trị vi 
Vương уі thay thế Vua Cha một cách không gián đoạn và không có người nào có khả 
năng xen vào cản ngăn chức vụ này được. 
Điều này như thê nào thì Danh Pháp cũng tương tự như thế đó, tức là khi cái Tâm 
tiên sanh khởi làm Năng Duyên rồi diệt đi, tức thì cái Tâm sau sanh khởi tiếp nói làm Sở 
Duyên. Pháp Năng Duyên và Pháp Sở Duyên thường tiếp nói nhau mà không có Pháp 
nào đên tách lia nhau được. 


đâu 


Tóm tắt nội dung của Đăng Vô Gián Duyên thì Danh Pháp sanh trước làm Pháp Мапе 
Duyên, Danh Pháp sanh sau làm Pháp Sở Duyên. Việc sanh khởi của Pháp Năng Duyên 
và Pháp So Duyên пау tiép nói nhau một cách không tách lia nhau và không gián dogh: 
Còn Sắc Pháp do không liên quan với Pháp Năng Duyên và Pháp Sở Duyên, mới lât 
Pháp Địch Duyên. 


= 
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DUYEN THU NAM: SAMANANTARAPACCAYA — DÁNG VÔ GIÁN DUYÊN 


Răng theo Gióng, theo Thời Gian và theo mãnh lực của Đăng Vô Gián Duyên hoàn 
toàn twong tw với Vô Gián Duyên. 


Trong Dang Vô Gián Duyên hiên hüu ba loai Pháp, là: 


(1) Pháp Năng Duyên, 
(2) Pháp Sở Duyên, 
| (3) Pháp Бісһ Duyên, 
như пер theo đây: 


1) Samanantarapacca 






'adhamma — Phá Vô Gian Năng Duyên: 89 Тат, 52 
Tâm Sở sanh trước (trừ Tâm Tử của bậc Vô Sinh). 

2) Ѕатапапіағарассауирраппааһатта - Pháp Đăng Vô Gián Sở Duyên: 89 
Tâm, 52 Tâm Sở sanh sau và Tâm Tử của bậc Vô Sinh. 

(3) ЗатапатағарассапіКай4һатта — Pháp Đăng Lô Gián Ріс ên: Tât cả Sắc. 
là Sắc Тат, Sắc Nghiệp Tái Тис, Sắc Ngoại, Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tiết, Sắc 
Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng, Sắc Nghiệp bình nhựt. 








PHÂN TÍCH GIAI DOAN УАУ ĐÈ (РАМНА) VÀ 
CHI PHÁP TRONG ĐANG VÔ GIÁN DUYÊN 


Trong Đăng Vô Gian Duyên, cầu làm Pháp Năng Duyên và câu phân tách làm Pháp 
Sở Duyên, cho đến luôn cả lời dịch và chỉ pháp. tât cả đều hoàn toàn giông mọi cách của 
Vô Gián Duyên. 

Do đó, tại đây chi xin trình bày đặc biệt chỉ là phần Рай mà thôi, còn lời dich và chi 
pháp cùng với những lời giải thích xin xem lại ở trong giai đoạn Vô Gián Duyên. 


(А) KUSALAPADA - САО THIỆN 
“KUSALAPADAÀVASÀNA - PHAN СПО! CÂU THIỆN"”- 
TRONG CÂU THIỆN 


“Киѕаіо dhammo kusalassa dhammassa Затапатағарассауепа рассауо” — Pháp 
Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Thiện với mãnh lực Đăng Võ Gián Duyên, 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 
1/ “Purimà purimà kusala khandha mm. рассћітапат kusalànam 
khandhànam Samanantarapaceayena рассауо”- Nhüng Сап Thiện sanh trước trước 


Go 5 — sawam 
l ác Giá: SADDHAMMA JOTIKA Dich Сїй: Bhikkhu PASADO 
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làm duyên giúp dó ủng hộ đói với những Uân Thiện sanh sau sau với mãnh lực Đăng Vạ 


Gián Duyên. 


2/ “Апшотат gotrabhussa Samanantarapaccayena рассауо ”- Thuận Tùng làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Chuyên Tộc với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 


” А % & 
3/ “4nulomam vodànassa Samanantarapaccayena рассауо”“- Thuận Tùng làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Dũ Tịnh với mãnh lực Đăng Vô Giản Duyên. 


4/ “Gotrabhù maggassa Samanantarapaccayena рассауо ”. Chuyên Tộc làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đôi với Đạo với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 


5/ “Vodànam maggassa Ѕатапапіағарассауепа рассауо”- Dü Tịnh làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đôi với Đạo với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 


“ABYÀKATAPADÀVASÀNA – PHÀN СОО! CÂU VÔ КҮ”- 
TRONG CÂU THIỆN 


“Кизаіо dhammo abyàkatassa dhammassa Samanantarapaccayena рассауо ”- 
Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Đăng Vô Gián 
Duyên. 


ANUVÀDA - CÂU PHU 


1/ “Kusalassa vutthànassa Samanantarapaccayena paccayo”- Thiện làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đôi với Quả trô sanh với mãnh luc Đăng Võ Gián Duyên. 


2/ “Maggo phalassa Samanantarapaccayena рассауо”- Рао làm duyên giúp 40 
ung hộ đôi với Quả với manh lực Đăng Vô Gián Duyên. 


3/ “Anulomam sekkhàya phalasampattiyà Затапапағарассауепа рассауо ", 
Thuận Tùng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Thiền Quả của bậc Hữu Học với mãnh lực 
Đăng Vô Gián Duyên. 


4/ “Nirodhà vutthahantassa neyasannànàsannàyatanakusalam phalasamà -pattiyi 
Samanantarapaceayena paceayo > Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tuong Xú làm duyễt 
giúp đỡ ủng hộ đôi với Thiên Quả của bậc Bất Lai ngay khi xuất khỏi Thiên Diệt với 
mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 
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DUYEN THU NAM: SAMANANTARAPACCAYA - ĐÁNG VÔ GIÁN DUYÊN 


(В) AKUSALAPADA - САП ВАТ THIEN 
“AKUSALAPADAVASÀNA - PHÀN CUÓI CÂU ВАТ THIĘN”- 
TRONG САП ВАТ THIÊN 


“Akusalo dhammo akusalassa dhammassa Samanantarapaccayena paccayo’ ~ 
Pháp Bât Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện với mãnh lực Đăng Vô 
Gián Duyên. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


“Purimà ригіта akusalà khandhà pacchimànam рассһітапат akusalànam 
khandhànam Ѕатапатағарассауепа paccayo”- Những Пап Bất Thiện sanh trước 
trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Uân Bắt Thiện sanh sau sau với mãnh lực 
Đăng Vô Gián Duyên. 


“ABYAKATAPADAVASÀNA - PHÂN CUÓI CÂU VÔ KÝ”- 
TRONG CÂU ВАТ THIỆN 


“Akusalo dhammo abyàkatassa dhammassa Samanantarapaccayena рассауо”- 
Pháp Båt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Đăng Vô 
Gián Duyên. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1/ “4kusalam vutthànassa Samanantarapaceayena paccayo” - Bát Thién làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Quả {гд sanh (Na Cảnh và Hữu Phần) với mãnh lực Đăng Vô 


Cián Duyên. 


(C) ABYÀKATAPADA - CÂU VÔ KÝ 
“ABVÀKATAPADÀVASÀNA - PHAN СОО! САП VÔ КҮ”. 
TRONG CÂU VÔ КҮ 


“4byàkato dhammo abyàkafassa dhammassa Затапатағарассауепа рассауо”- 
Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Đăng Vô Gián 
Duyên, 


ANUVÀDA - САО PHỤ 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẠP ll 


1⁄ “Purimà purimà  vipàkàbyvkara kiriyàbyàkatà khandhà pacchimànam 
pacchimànam vipàkàbyakatanam kiriyàbyàkatanan khandhànam Samanan . 
farapaccayena рассауо”- Những Uân Vô Ký Quả và Vô Ký Duy Tác sanh trước trước 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Пап Vô Ký Quả và Vô Ký Duy Tác sanh sau 
sau với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 


2/ ”Вһауапсат àvajjanàya Samanantarapaceayena рассауо ” Hữu Phân làm 


duyên giúp đỡ ủng hộ đói với Khai Môn với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 


3/ “Kiriyam vutthànassa Samanantarapaccayena рассауо ” Duy Tác làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Quả sanh khởi (Na Cảnh, Hữu Phân và Ngũ Thức) với mãnh lực 


Đăng Vô Gián Duyên. 


4⁄ “4rahato апшотат phalasamàpattiyà SamaHaHfarapaccayena рассауо”- 
Thuận Tùng của bậc Vô Sinh làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Nhập Thiên Quả với 
mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 


5/ *Wirodhà vutthahantassa nevasannànàsannàyatanakiriyam phalasamàpatt 
Samanantarapaccayena рассауо”- Duy Tác Phi Tường Phi Phi Tưởng Xử của bậc Vô 
Sinh ngay khi xuất khỏi Thiền Diệt làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhập Thiên Quả 
với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 


“KUSALAPADAVASÀANA - PHẢN CUÔI CÂU THIỆN”- 
TRONG CÂU VÔ КҮ 


“Аруакаіо аһатто kusalassa dhammassa Samanantarapaccayena рассауо ý 
Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Thiện với mãnh lực Đăng Vô Gián 
Duyên. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1/ “Àvajjanà kusalànam khandhànam Samanantarapaceayena рассауо”- кімі 
Món làm duyên giúp dó ủng hộ đôi với những Uân Thiện với mãnh lực Đăng Vô Gián 
Duyên. | 


“AKUSALAPADAVASÀNA - PHÀN CUÓI CÂU ВАТ THIÊN”- 
TRONG САП VÓ КҮ 


Abyakato dhammo akusalassa dhammassa Samanantarapaceayena рассауо d 


ра 
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DUYEN THU NAM: SAMANANTARAPACCA YA - DÁNG VÔ GIÁN DUYÊN 


Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bát Thiện với mãnh lực Đăng Vô 
Gián Duyên. 


ANUVADA - CÂU PHỤ 
1/ “Avajjanà akusalànam khandhànam Samanantarapaceayena рассауо”- Khai 


Môn làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với những Пап Bắt Thiện với mãnh lực Đăng Vô 
Gián Duyên. 


SAMANANTARAPACCAYASUDDHASANKHAYÀVẢÀRA - 
PHAN TÍNH GIÁN DON Ó ĐĂNG VÔ GIÁN DUYÊN 


Тот tắt sô lượng cầu đơn “Suddhapada” trong бізі đoạn Vân Dé của Đăng Vô Gián 
Duyên cùng tương tự với Vô Giản Duyên. 


SAMANANTARAPACCAYASABHÀGA - 
ĐANG VÔ GIÁN DUYÊN ТАС НОР 


Duyên vào tâu hợp với Đăng Vô Gián Duyên cũng tương tự với giai đoạn Vô Gián 
Duyên Tàu Нор. 


KÉT THÚC GIAI DOAN СОА ÐÅNG VÔ GIÁN DUYÊN 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÓNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - ТАРП 


DUYÊN THỨ SÁU 
SAHAJÃTAPACCAYA - CẤU SANH DUYEN 
SAHAJÃTAPACCAYANIDDESAVARA 2 
PHẢN ХІЕМ MINH CÂU SANH DUYEN 


“Cattàro khandhà arùpìno аппатаппат 5аһа/ағарассауепа рассауо- pe- ғйріпо 
аһатта агіріпат dhammànam kincikàle Заһа)йарассауепа рассауо kincikàle па 
Sahajàtapaccayena рассауо”. | 

Loại Duyên nào mà Đức Thế Tôn thuyết giảng một cách khái lược trong phân xiên 
thuật Duyên là “Sahajàtapaccaya - Câu Sanh Duyên”, thì loại Duyên đó được Đức Thé 
Tôn thuyết giảng một cách tỷ mỷ kỹ càng trong phân xiên minh Duyên. 


DỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 


1⁄ “Cattàro khandhà arùpino аппатаппат Sahajàtapaccayena рассауо”- Tứ Uân 
Vô Sắc (Tứ Danh Uân) làm duyên giúp đỡ ủng hộ, hó tương lẫn nhau với mãnh lực Câu 
Sanh Duyên. 

Tứ Danh Uân (89 Tâm, 52 Tâm Sở ở thời Tái Tục và Bình Nhựt) làm duyên giúp đỡ 
ung hộ. hô tương lân nhau với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 


2/ “Cattàro mahàbhùtà аппатаппат Sahajàtapaccayena paccayo”- Tú Sắc Đại 
Hiện làm duyên giúp đỡ ủng hó, hô tương lần nhau với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 


3⁄ “Okkantikkhane nràmarùpam аппатаппат Sahajàtapaccayena рассауо Б 
Trong sát na Tái Tục, Danh 5ас (Tứ Danh Гап và Y Vật trong sát na Tái Tục ở Cõi Ngủ 
Сап) làm duyên giúp đỡ ủng hộ, hồ tương lån nhau với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 


4⁄ “Сіпасетаѕіка аһатта cittasamutthànànam ғарапат Sahajàtapaceayena 
рассауо "~ Таса Tâm và Tám Sở (75 Тат, trừ Май Song Thức, 4 Tâm Dị Thục Quả 
Vô Săc Giới và Tâm Ти của bậc Vô Sinh, 52 Tâm Sở) làm duyên giúp đỡ ủng hộ dôi với 
Sắc Тат Xuât Sinh Xứ (17 Sắc Tâm) với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 
М0 trường hợp khác, là theo ý kiến của Giáo Sư Phụ Chú Giải dè cập đến, là tất 
са Tâm và Tâm Sở làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có 
Тат làm xuất sinh xứ) và Sắc Nghiệp Tái Tục, với mãnh lực Сап Sanh Duyên. 


5/ “Cattàro mahabhuta 


‚2 | | upadàrùpànam Sahajàtapaccay ыл». Tứ Sắc Đại 
Hiện (là Sắc Đại Hiển Nghiệ Jatapaccayena рассауо”- Từ 


г š Р В ` = NÓ ‚2 А , , “А Аі 
p; 5ас Đại Hiên Tâm, Sắc Hiển Quý Tiết, Sắc Đại Hiển Vš 
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(U: SAHAJÄTAPACCAYA _ CÃU SANH DUYÊN 


Thực và Sắc Dai Hiện Ngoại) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Y Sinh (Sắc Y Sinh 
Nøhiệp, Sắc Y Sinh Tâm, Sắc Y Sinh Quý Tiết, Săc Y Sinh Vật Thực và Sắc Y Sinh 
Ngoai) với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 


6/ “Киріпо аһатта ағйріпат dhammànam kincikàle Sahajàtapaccayena 
paccayo kinci kale na Sahajàtapaccayena paccayo”- Trong thòi sát na Tái Тис, Sác 
Pháp (Sắc Y Vật) đôi khi làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Vô Sắc Pháp (Tứ Danh Uân 
Tái Tục trong Cõi Ngũ Uán) với mãnh lực Câu Sanh Duyên. Nhưng trong thời Bình 
Nhựt làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uån với mãnh lực Phi Câu Sanh Duyên 
(không được mành lực của Câu Sanh Duyên). 


РНАХ TÍCH CÂU VÀ NỘI DUNG CHI PHÁP 


Khi phân tích Câu và nội dung chỉ Pháp trong phần РАН của 
Sahajàtapaccayamiddesa — Câu Sanh Duyên xiên mình, Đức Phật lập ý trình bày cả hai 
Câu: 

Niddisitabba — Giải Thích (Саи này được đưa lên trình bày trước) và 
Nidassanàkàra — Giải Ngộ (Саи này trình bày làm cho rõ thêm nội dung và cho được 
thấy loại kiểu таи), cũng hiện hành tương tự với Nhân Duyên xiên minh. 


Trình bày lần lượt trong phần Pàli của những điều thuộc Câu Giải Ngộ 
(\idassanàkàra) như sau: 


* Trong phân Pàlì điều thứ nhất: Cattàro khandhà arùpìno làm KatIupada: Саи Chù 
Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là 89 Tâm, 52 Tám Sở ở phần một Danh 
Lân làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 3 Danh Uân, 3 Danh Uân làm việc giúp đỡ ủng hộ 
đôi với một Danh Пап, 2 Danh Uân làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 2 Danh Uẩn. 
Аппатаппат làm Каттарада: trình bày đến người bi tạo tác (thực hiện). hoặc 
Ѕатрайапарайа: Câu Liên Hệ, trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 89 Tâm, 
32 Tâm Sở ở phần Ba Danh Uân — Một Danh Uân - Hai Danh Uân. 
Sahajàfapaccayena làm Кагапарайа: Саи Chế Tác, trình bày cho biết đến mãnh 


luc Duyên Hiệp Lực, tức là: 


а/ Nếu là Tứ Danh ап, tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở ở trong thời kỳ Tái Tục và thời Bình 
Nhựt làm việc giúp đỡ ủng hộ, hô tương lần nhau thì có được 6 Duyên Hiệp Lực là: 


(1) Câu Sanh Duyên. 
(2) Hồ Tương Duyên, 
(3) Câu Sanh Y Duyên, 
» —yas 
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(4) Tương Ưng Duyên. 
(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


b/ Nếu là Tứ Danh Uân Dị Thục Quả, tức là 36 Tâm Dị Thục Quả, 38 Tâm Sở ở trong 
thời kỳ Tái Tục và thời kỳ Bình Nhựt làm việc giúp đỡ ủng hộ. hô tương lân nhau thì có 
được 7 Duyên Hiệp Lực là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) DỊ Thục Quả Duyên, 

(5) Tương Ưng Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


Làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhât 
một cách đặc biệt của Câu Sanh Duyên. 


# Trong phân РАП điều thứ hai: Ca#àro mahàbhùtà làm Кайирайа: Câu Chú Từ trình 
bày cho biệt đến Pháp Năng Duyên, là Một Sắc Đại Hiển làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 
Ba Sắc Đại Hiên, Ba Sắc Đại Hiên làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Một Sắc Đại Hiên, 
Hai Sắc Đại Hiên làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Hai Sắc Đại Hiển. 

Аппатаппат làm Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), hoặc 

Sampadànapada: Câu Liên Hệ, trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên. là Ba Sắc 
Dai Hiên, Một Sắc Đại Hiên, Hai Sắc Đại Hiển. 

Sahajàtapaccayena làm Кағапарайа: Câu Chế Тас, trình bày cho biết đến 5 mãnh 
lực Duyên Hiệp Lực. tức là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bát Ly Duyên, 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhat “ 
cách đặc biệt của Câu Sanh Duyên. 


* Trong phân Рай điều thứ ba: Okkantikkhane патағйрат làm Кайирайа: Cau Chủ 


Tác Giả: SADDHAMMAJOTIKA — 7 74  ———— ich Giải Bhikkhu. pASAD Р 


DUYÊN THỨ SÁU: SAHAJATAPACCAYA - CÂU SANH DUYÊN 

Tự trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là 15 Tâm Tái Tục Ngũ (ап, làm thành Tứ 
Danh Пап và Y Vật Tái Тис. 

Annamannam làm Каттарайа: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), hoặc 

Sampadànapada: Саи Liên Hệ, trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 15 Tâm 
Tái Tục Ngũ Uân làm thành Tứ Danh Uân và Ý Vật Tái Tục. 

Ѕаһајаіарассауепа làm Karanapada: Саи Chế Тас, trình bày cho biết đến mãnh 
lực Duyên Hiệp Lực, tức là: 


a/ Nêu là Ү Vật Tái Tục làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uán Tái Tục Ngũ 
Сап thì có được 6 Duyên là: 


(1) Câu Sanh Duyên. 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


b/ Nêu là Tứ Danh Uån Tái Tục Ngũ Uán làm việc giúp dó ủng hộ đối với Y Vật Tái 
Tục thì có được 7 Duyên là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên. 

(4) Dị Thục Quả Duyên. 

(5) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất môt 


cách đặc biệt của Câu Sanh Duyên. 


° Trong phần Рай điều thứ tư: Cittacetasikà đhammà làm Кайирайа: Câu Chủ Tie 
Паһ bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là 75 Tâm, 52 Tâm 50 sanh trong Сбі Ngũ Uån 
(trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 4 Tâm Di Thục Quả Vô Sắc Giới và Tâm Tử của bậc Vô 
Sinh). 

Ci ittasamutthànànam rùpànam làm Sampadànapada: Саи Liên НЕ, trinh bày cho 


biệt đến Pháp Sở Duyên, là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ. 
Sahajàtapaccayena làm Karanapada: Câu C 'hé Tác, trình bày cho biết đến mãnh 
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lực Duyên Hiệp Lực, tức là: 


a/ Nếu là Tứ Danh Пап Ngũ Оп trong thời Chuyên Khởi (Bình Nhựt) làm việc giúp 
| dö ủng hộ đối với Sắc Tâm thì có được 5 Duyên là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


b/ Nêu là Tứ Danh Uân Dị Thục Quả Ngũ Uân trong thời Chuyên Khởi (Bình Nhựt) 
làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Tâm thì có được 6 Duyên là: 


(1) Câu Sanh Duyên. 

(2) Câu Sanh Y Duyên. 

(3) DỊ Thục Quả Duyên, 

(4) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Câu Sanh Bát Ly [Duyên 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhât mội 
cách đặc biệt của Câu Sanh Duyên (và trừ những Tâm theo lời dịch của điều này). 


* Trong phân Рай điêu thứ năm: Mahàbhùtà làm Kattupada: Саи Chủ Từ trình bày 
cho biết đến Pháp Năng Duyên, là 4 Sắc Đại Hiền. 


Lpadarupanam làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ, trình bày cho biết đến Pháp 50 
Duyên, là 24 Sắc Y Sinh. 


Sahajatapaccayena làm Кағапарайа: Câu Ché Tác, trình bày cho biết đến 4 mãnh 
lực Duyên Hiệp Lực, tức là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 
(2) Câu Sanh Y Duyên, 
(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bất Ly Duyên, 
làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất m° 
cách đặc biệt của Câu Sanh Duyên. 


* Trong phân Pàli điêu thứ sáu: Айріпо dhamàm làm Kattupada: Câu Chú Từ trình 
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bày cho biét dén Pháp Nàng Duyén. là Sác Y Vật. 

Агйріпо dhammànam làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ, trình bày cho biết đến 
Pháp Sở Duyên. là Tứ Danh Сап Tái Tục ở trong Сбі Ngũ Uån. 

Kinci kale Зала/йарассауепа Рассауо trong câu пау Кіпсі kale làm 
Kàlàdhàrapada: trình bày dén thời gian, (rong phân Tam Tạng Рай thì Đúc Phật 
Ngài dùng 1а Кіпсі kàlam nhưng Ngài Chú Giải Saddhamma Jotika thì dùng là 
Kinci kale), trình bày cho được biết đến thời Tái Tục, là sát na của Tâm Tái Tục. 

SahaJatapaccayena Рассауо làm Кағапарайа: Câu Ché Tác và làm Nàmakiriyà - 
pada: Cau Danh Thuật Từ, trình bày cho biết đến việc giúp đỡ ủng hó. hó tương với 
mãnh lực Câu Sanh Duyên. 


“ Kinci kàle па Sahajàtapaccayena Рассауо trong Câu này Кіпсі kàle làm 
Kaladhàrapada: trình bày đến thời gian, trình bày cho biết đến thời gian Chuyên Khởi 
(Binh Nhựt), là hiện hữu ở ngay sát na Trụ của Tâm Tái Tục, v.v, cho đến Tâm sanh 
trước Tâm Tử. 

* Ха Sahajàfapaccayena Рассауо làm Кағапарайа: Саи Chế Тас và làm 
ХатаКігіуарайа: Câu Danh Thuật Từ, có lời phủ định ở phía trước, trình bày cho biết 
ràng Sắc Y Vật sanh khởi trong trong thời Chuyên Khởi (Bình Nhựt) không có được làm 
việc giúp đỡ ủng hộ đôi với Tứ Danh Uân Bình Nhựt với mãnh lực Câu Sanh Duyên bát 
luận trường hợp nào. 


LỜI GIẢI THÍCH 


Tùr ngừ Аппатаппат trong Câu Sanh Duyên xiên minh, nêu không được tra cứu ở 
phân Phát Thú Chú Giải thì chỉ đề cập làm thành Каттарайа: trình bày đến người bị 
tạo tác (thực hiện), dịch rằng /4п nhau. Khi tra cứu xem trong Phát Thú Chú Giải thì 
được đề cập dén làm thành Sampadànapada: Câu Liên Hệ, bởi vì trong Phát Thú Chú 
Giai thì có lời giải thích từ ngữ này, là Annanmannanti anno annassa dịch răng hô 
tương lận nhau. | f | 

Tât cả sáu điều trong Саи Sanh Duyên xiên minh, trong điêu thứ nhat, hai và ba. có từ 
107 Аппатаппат ở trong 15, có ý cho biệt răng Pháp làm Pháp Năng Duyên cùng làm 
thành Pháp Sở Duyên trong cùng một thời gian với nhau, và chính Pháp làm Pháp Sở 
Duyên này cũng làm thành Pháp Năng Duyên trong cùng một thời gian với nhau. ТЕ 

Còn điều thứ tư, nám và sáu, không có từ ngữ. Annamannam, có y cho biết rằng 
Pháp làm Pháp Năng Duyên cũng hiện hữu trong cùng một sát na làm Năng Duyên, Pháp 
làm Pháp Sở Duyên cũng hiện hữu trong cùng một sát na làm Sở Duyên. 

Điêu này lập ý đặc biệt chỉ lây trong phân Câu Sanh Năng Duyên và Sở Duyên mà 
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thôi, không có lập ý đến những Duyên khác. 


Từ ngữ Cittacetasikà dhammà và Cittasamutthànànam тйрапат Ò trong рһап Đài) 
điều thứ tu, răng theo Mệnh рё Chính (Mukhayanaya) thì Cittacetasikà аһатта chj 
pháp tức là Tứ Danh Чап, là Tâm, Tâm Sở sanh khởi trong thời Chuyên Khởi (Bình 
Nhựt). Cittasamutthàananam гйрапат chi pháp tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ. 

Tuy nhiên khi đề cập đối với Sắc Nghiệp Tái Tục là bởi vì Sắc Nghiệp sanh trong sát 
na thời Tái Tục thường nương sanh vào Tứ Danh Uân Tái Tục. rôi hiện hữu trong vi trí 
thay thé Ѕас Tâm Xuất Sinh Xứ. 

Một trường hợp khác, Đức Phật không lập ý trình bày đích xác rõ ràng là thời gian 
nào. lập ý trình bày chỉ là Cittacetasikà dhammà một cách vô thưởng vô phat. 


Ngoài ra, trong giai đoạn Vấn Dé thì lập ý trình bày răng: 

Patisandhikkhane vipàkàbyàkato eko khandho tinnannam khandhànam Кайа са 
rùpànam Sahajàtapaccayena paccayo. Trong sát na Tái Tục, một Uán Vô Ký Dị Thục 
Qua làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với 3 Uân Vô Ký DỊ Thục Qua còn lại và Sắc Nghiệp, 
với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Do đó, trong câu Cittasamutthànànam rùpànam mới có được Sắc Nghiệp Tái Tục 
vào làm thành chi pháp hiện hữu một cách linh động. 

Khi tra cứu xem trong Câu Sanh Duyên хіёп minh thì mới (Һау được ràng không có 
Pháp Địch Duyên, vì lẽ tất cả Tâm, Tâm Só, Sắc Pháp đều làm Câu Sanh Sở Duyên. 


Đối với Níp Bàn và Chế Định thì không được kết hợp vào trong Câu Sanh Sở Duyên 
cũng phải, tuy nhiên cũng không được đề cập làm thành Câu Sanh Địch Duyên. Sự việc 
là như vậy, vì một lẽ duy nhất là Níp Bàn và Chế Định không thê làm được Pháp Sở 
Duyên, như thé сіпе khóng có thé làm thành Pháp Sở Duyên trong những Duyên khác 
luôn hết tât cả 24 Duyên. 

Do đó sự hình thành Pháp Địch Duyên của cả 24 Duyên vô hình chung được hiện bày 
một cách rõ ràng. 

Tât cả Pháp được làm thành Pháp Sở Duyên, Pháp đó cần phải có hiện thực, phải l 
Siêu Lý hiện hữu với sự sanh diệt. Мір Bàn tuy cũng có thực tính Siêu Lý một cách х 
thực nhưng lại không có sự sanh diệt. 

Còn Chế Định thì không phải là Siêu Lý, sự sanh diệt cũng không có. Với nhân nà): 
mới không thê vào làm thành Pháp Sở Duyên cho hết tất cả các Duyên. 


CHÚ GIẢI TÓM LƯỢC УЁ CÂU SANH DUYÊN 


“Jayatiti Jàto”- Pháp chùng làm việc sanh, gọi là sự sanh. 
Saha jàto Sahajàto”- Đồng cùng sanh với nhau, gọi là Câu Sanh. 
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“Paccayuppannena saha jayatiti Sahajàto”- Duyên nào dòng cùng sanh vói Pháp 
Sở Duyên, như thé Duyên đó gọi là “Câu Sanh”. 

“Şahajàto hutvà upakàrako dhammo Sahajàtapaccayo”- Pháp vừa đồng cùng sanh 
vừa hô tương lần nhau, gọi là Câu Sanh Duyên. 


GIẢI THÍCH TÓM ТАТ CÂU SANH DUYÊN 


Trong Саи Sanh Duyên, Danh và Sắc làm duyên Danh và Sắc đồng cùng nhau sanh 
khởi theo mãnh lực của Саи Sanh Duyên, có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên và Pháp Sở 
Duyên đông sanh trong cùng một sát na Tâm, tức là đồng cùng sanh với nhau. nên gọi là 

Сан Sanh Duyên. 

Ví như dóm lửa và ánh lửa, là khi đốm lửa đã sanh rồi thì ánh lửa cũng thường đồng 
sanh khởi, không thê nào có đốm lửa sanh trước và ánh lửa sẽ sanh sau, bởi vì đốm lửa 
với ánh lửa thường đồng cùng sanh với nhau. 

Tại đây, đồm lửa làm duyên cho ánh lửa đồng cùng sanh với 4бт lửa. Điều tỷ dụ này 
như thé nào, thì tất cả Pháp câu sanh với nhau, là Tâm, Tâm Sở và Sắc thường có cả Pháp 
Năng Duyên và Pháp Sở Duyên đồng cùng sanh với nhau trong cùng một sát na; có ý 
nghìa là khi Tâm sanh thì hết (һау Tâm Sở và Sắc cũng đồng cùng sanh với nhau và làm 
duyên hô tương lẫn nhau vừa theo thích hợp, do đó mới được gọi là Саи Sanh Duyên. 


Có Pàli dán chứng trong bộ “Phụ Chú Minh Giải — Vibhàvinìtkà” như sau: 

“Attano anuppattiyà заһирраппапатрі апирраййо ракағаѕѕа padipo viva 
зайирраппапат sahuppàdavasena рассауо Sahajatapaacay ”- Pháp hô tương lẫn 
nhau theo mành luc làm cho Pháp cüng sanh vói minh duoc dóng cüng sanh vói nhau. là 
khi minh chua sanh thi Pháp cáu sanh vói minh së khóng có khà nàng sanh duoc, ví nhu 
ảnh lửa sẽ không có thẻ sanh khi chưa có đốm lửa, như thế mới gọi là Câu sanh Duyên. 

Lại nữa, trong Саи Sanh Duyên này, Pháp cầu sanh trong cùng một sát na Tâm 
thường không thể hoàn toàn làm hết Pháp Năng Duyên, nhưng hết thảy lại làm được 
Pháp Sở Duyên. | | 

Tức là Tứ Danh Пап, Tứ Sắc Đại Hiên và Y Vật Tái Tục làm duoc Pháp Câu Sanh 
Năng Duyên, còn tất cả Sắc Y Sinh cùng với Ү Vật Bình Nhựt không làm được Câu Sanh 
Năng Duyên, chỉ làm được duy nhất ở Câu Sanh Sở Duyên. 


Điêu này tỷ dụ ví như người cha, người mẹ và con trẻ đang cùng nhau bộ hành, Tại 
đây người cha và mẹ thường là giúp đỡ diu dắt lẫn nhau, nhưng ở con trẻ thì mặc dù thật 
Sự có đông cùng bộ hành với nhau, tuy nhiên không thé nào lại giúp đỡ diu đặt cho Cha 
Ме được, nhu thé Cha và Mẹ làm được са Nẵng Duyên và Sở Duyên, còn đứa trẻ lại 
Không thê làm Năng Duyên mà chỉ duy nhất ở phân Sở Duyên. 
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Điều này như thế nào thì Pháp câu sanh với nhau trong cùng một sát na Tâm cũng 
giống như vậy, tức là không có thê hết thảy làm được Pháp Năng Duyên, còn ở Pháp Sở 
Duyên thì đều làm được hét thảy, như đã được đê cập ở phân ty dụ rôi vậy. 


Tóm tắt nội dung Cáu Sanh Duyên, là Pháp đồng cùng sanh với nhau trong môt sát па 
Tâm thường hồ tương lẫn nhau vừa theo thích hợp; có y nghĩa là Pháp câu sanh với nhau 
là Tâm. Tâm Sở và Sắc ngay khi sanh khởi lại được sanh khởi ở cả hai phía Pháp Năng 
Duyên và Pháp Sở Duyên cùng một lúc vừa theo thích hợp, như đã được giải thích ở 
phân trên. 


PHÂN TÍCH CÂU SANH DUYÊN THEO TRẠNG THÁI, 
GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MANH LỰC 


Trong Cáu Sanh Duyên, việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên của Pháp làm 
thành Câu Sanh Năng Duyên. 

Trong Câu Sanh Duyên có Danh Sắc làm Pháp Năng Duyên và Danh Sắc làm Pháp 
Sở Duyên. 


* Răng theo Trạng Thái: chỉ có một trạng thái duy nhất, là đồng cùng sanh khởi với Pháp 
Sơ Duyên (Sahajata). 

* Капо theo Chủng Loại: là giống Câu Sanh, ý nghĩa là Pháp Năng Duyên câu sanh Pháp 

Sơ Duyên, rồi lại giúp đỡ Pháp Sở Duyên. 

Răng theo Thời Gian: là thời bình nhựt, ý nghĩa là Pháp Năng Duyên vẫn tồn tại trong 

khoảng thời gian sanh trụ điệt và vẫn chưa diệt mắt. 

* Răng theo Mãnh Lực: Câu Sanh Duyên có hai loại mãnh lực là: 

(1) Јапакаѕайі - Mãnh Lực Xuất Sinh: ý nghĩa là có mãnh lực giúp cho Pháp Sở Duyên 

được sanh khởi. 

(2) Lpathambhakasatti - Mãnh Lực Bảo Hộ: ý nghĩa là có mãnh lực giúp ủng hộ cho 

Pháp Sở Duyên được tôn tại. 


ж 





ТОМ LUQC HAI LOẠI NỘI DUNG CỦA CÂU SANH DUYËN 


Trong Саи Sanh Duyên xién (huát thì chỉ hiện hữu có hai loại Pháp. là: 


(1) Pháp Năng Duyên, 
(2) Pháp Sở Duyên, 


(còn Pháp Địch Duyên thì không có trong Duyên này). 


“Tác 610: SADDHAMMAJOTIKA—————— 80 Định Gũ: Bhikku FASÁD 
c а: 





“SAU: ЅАНАЈАТАРАСС AYA- САС SANH DUYÊN 


|/ Sahajàtapaccayadhamma - Pháp Câu Sanh Năng Duyên: Tứ Danh Uân Tái Тис 


Bình Nhựt là 89 Tâm, 52 Tâm Sở làm việc giúp đỡ ủng hô, hô tương lẫn nhau ở trong 
соі Tứ Пап, và giúp đỡ ủng hộ, hô tương lẫn nhau với Danh Uàn, và cũng có với Sắc 
Tâm. Sắc Nghiệp Tái Tục trong Сбі Ngũ Пап. 

Mỗi Đại Hiên của Tứ Sắc Đại Hiên là Sắc Đại Hiên Tâm, Săc Đại Hiên Nghiệp Tái 
Tục, Sắc Đại Hiện Ngoại, Sắc Đại Hiển Vật Thực, Sắc Đại Hiển Quý Tiết, Sắc Đại Hiên 
Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng, Sắc Đại Hiển Nghiệp Bình Nhựt làm việc giúp đỡ ung 
hộ. hô tương lần nhau và cüng có giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Y Sinh. 

Và Tứ Danh Uân Tái Tục Ngũ Uân và Ý Vật (là 2 Tâm Thảm Тап Ха Thọ. 8 Tâm 
Đại Quả, 5 Tâm Quả Sắc Giới, 35 Tâm Sở với Ý Vật Tái Tục) cũng có giúp đỡ ủng hộ, 
hô tương lần nhau. 


2/ Sahajàtapaccayuppannadhamnua — Pháp Câu Sanh Sở Duyên: Tứ Danh Uân Tái 


Tục Bình Nhựt là 89 Tâm, 52 Tâm Sở hiện hành theo việc quyết định hó tương lẫn nhau, 
Ѕас Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục, tất cả Sắc Y Sinh, từng mỗi loại Sắc Đại Hiên. 

- Và Tứ Danh Пап Tái Tục Ngũ Uán và Y Vật hiện hành theo việc quyết định hó 
tương lẫn nhau (là 2 Tâm Thám Tán Ха Thọ, 8 Tâm Đại Quả. 5 Tâm Quả Sắc Giới. 35 
Tâm Sở với Y Vật Tái Tục). 





Ghỉ chú: Trong Câu Sanh Duyên không có Pháp Địch Duyên vì trong Pháp Sở Duyên 
dà trình bày tất cả Pháp Siêu Lý ở phần Hữu Vi là Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp và Pháp Siêu 
Lý còn lại là Níp Bàn thì không thê làm Pháp Sở Duyên được, vì thông thường Đức Phật 
thuyết giảng Pháp Sở Duyên duy nhứt chỉ là Pháp Hüu Уі, mà Níp Bàn là Pháp Vô Vị 
Không liên quan với Pháp Sở Duyên, do đó mới không thê làm Pháp Sở Duyên được. 
nhưng thường làm Pháp Năng Duyên vừa theo thích hợp, như ở tại Cảnh Duyên thì Níp 
Bàn được làm Cảnh Năng Duyên, chăng hạn như vậy. 

Như thé Pháp Địch Duyên cũng tương tự, là không chủ ý trình bày phần Pháp Vô Vi. 
chỉ chủ ý trình bày duy nhứt phần Pháp Hữu Vi vì Pháp Địch Duyên chính là Pháp ở 
ngoài Pháp Sở Duyên, có ý nghĩa là khi nào không làm được Pháp Sở Duyên thì trở 
thành Pháp Địch Duyên. 

Tuy nhiên ở (rong Câu Sanh Duyên, Pháp Sở Duyên đã trình bày chủ yêu hết tất cả 
phân Pháp Hữu Vi rồi. do đó không còn dư sót Pháp Hữu Vi dé trở thành Pháp Địch 
Duyên, như thế mới không có Pháp Địch Duyên trong Саи Sanh Duyên. 





PHÂN TÍCH GIAI ĐOẠN VẤN ВЕ (PANHÀ) 
VÀ CHI PHÁP TRONG САС SANH ĐUYEN 


М. : f а ааа, 
йс Giả, SADDHAMMA JOTIKA Dich Giá: Bhikkhu PASADO 


ix. 


) | ƒ - ТАРІ 
DAI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - T/ 


Tại đây, Đức Phật sắp đặt trước tiền năm câu làm côt 101 gọi кке Кава Diện, |à 
Câu Thiện, Câu Bát Thiện, Câu Vô Ку, Câu Thiện Vô Ký. Câu Bât Бы Vó Ky làm 
Pháp Мапа Опуёп; ké đó phân tích Pháp 50 Duyên băng cách ста chè ở câu sau, nhu së 


thấy tiếp sau đây: 


(A) KUSALAPADA - CÂU THIỆN A 
“KUSALAPADÀVASÀNA — PHÀN CUÔI CẤU ТНІЕМ - 
TRONG САП THIEN 


“Kusalo dhammo kusalassa dhammassa Sahajàtapaccayena рассауо” — Pháp 
Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Pháp Thiện làm Câu Sanh Năng Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm SO. 

Pháp Thiện làm Câu Sanh Sở Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở. 


ANUVÀDA - САО PHU 


1/ “Kusalo eko khandho tinnannam khandhànam Sahajàtapaccayena рассауо”- М0 
Danh Uân Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với ba Danh Uân Thiện còn lại, với mãnh 
lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, một Danh Uân Thiện, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở làm Câu Sanh Năng 
Duyên. Ba Danh Пап Thiện còn lại, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở làm Câu Sanh Sở 
Duyên. 


2/ “Tayo khandhà ekassa khandhassa Sahajàfapaccayena рассауо”- Ва Danh Uân 
Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với một Danh Uân Thiện còn lại, với mãnh lực Câu 
Sanh Duyên. 

Tại đây, ba Danh Пап Thiện đồng câu sanh với nhau, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm 50 
làm Câu Sanh Năng Duyên. 

Một Danh Uân Thiện còn lại, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở làm Câu Sanh Sở Duyên. 


3⁄ “Әуе khandhà ауіппат khandhànam Sahajàtapaceayena рассауо”- Hai Danh Uân 
Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với hai Danh Uån Thiện còn lại, với mành lực Câu 
Sanh Duyên. | 

Tại đây, hai Danh Пап Thiện đông cầu sanh với nhau, là 21 Tâm Thiên. 38 Tâm 50 
làm Câu Sanh Năng Duyên. Е 


Hai Danh Пап Thiện còn lai. là 21 Tám Thiện, 38 Tâm Sở làm Câu Sanh Sở Риу": 
Trong câu Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện đây, ngay thời 


Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA НН 82 n a ahii PASA 0 
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DUYÊN THÚ SAU: SAHAJATAPACCAYA - CÂU SANH DUYÊN 





шап sanh khơi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Ghatanà- Hiệp Lực) đồng cùng sanh 
với nhau vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Tương Ưng Duyên, 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Thiện làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện chỉ được duy nhứt trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Uån và Tứ Uån. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm và bảy Thánh Nhân (trừ bậc Уд Sinh). 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình Ý Môn, tùy theo 
trường hợp. 


“ABYAKATAPADÀVASANA - PHÀN CUÓI CÂU VÔ КҮ”- 
TRONG CÂU THIỆN 


“Kusalo dhammo ађуйкаіаѕѕа dhammassa Sahajàtapaccayena рассауо”- Pháp 
Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Pháp Thiện làm Câu Sanh Năng Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở. 

Pháp Vô Ký làm Câu Sanh Sở Duyên là Sắc Tâm Thiện. 


ANUVÀDA - CẤU PHỤ 


⁄ “Kusalà khandhà cittasamutthànànam rùpànam Sahajàfapaccayena рассауо”- 
Nhùng Пап Thiện (Tứ Danh Uân Thiện) làm duyên giúp đỡ ủng hộ 101 với Sắc Tâm 
Хий Sinh Xứ (Sắc mà có Tứ Danh Uân Thiện làm xuât sinh xứ) với mãnh lực Câu Sanh 
Duyên, 
Tài đây, một Danh Uần Thiện. hay hai Danh Uân Thiện, hay ba Danh Uân Thiện, hay 
bón Danh Сап Thiên. là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở làm Câu Sanh Năng Duyên. 
Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ là Sắc Tâm Thiện làm Câu Sanh Sở Duyên. 


_ Trong câu Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký đây, ngay thời 
Sian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Ghatanà - Hiệp Lực) đồng cùng sanh 
' nhau vừa theo thích hợp. là: 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIÁNG GIẢI ТОМС LƯỢC мді DUNG ЮА! PHÁT THÚ - TẬP II 


(1) Câu Sanh Duyên. 

(2) Câu Sanh Y Duyên. 

(3) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Thiện làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký chỉ được duy nhứt trong thời kỳ Bình Nhựt 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm và bảy bậc Thánh Nhân (trừ bậc Vô Sinh), 

т Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình ý Môn, tùy theo 
trường hợp. 


“KUSALÀBYÀKATAPADÀVASÀNA - 
PHÀN СООІ CÂU THIỆN VÀ VÔ KY”- TRONG CÂU THIỆN 


“Кизаіо dhammo kusalassa ca abyakatassa са dhammassa Sahajàtapaccayena 
paccayo”- Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện và Vô Ký уй 
mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Pháp Thiện làm Câu Sanh Năng Duyên là 21 Tâm Thiện. 38 Tâm Sở. 

Pháp Thiện và Vô Ký làm Câu Sanh Sở Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở và Sắc 
Tâm Thiện. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1/ “Киѕаіо eko khandho tinnanam khandhànam cittasamutthànànanca rùpàna" 
Sahajàtapaccayena рассауо' - Một Danh Uân Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với 
һа Danh Uån Thiện và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (бас mà có Danh Uần Thiện làm xuất sinh 
xứ) với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, một Danh Пап Thiện, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở làm Câu Sanh № 
Duyên. 

Ba Danh Uån Thiện còn lại, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở và Sắc Tâm Thiện làm С® 
Sanh Sở Duyên. 
2/ “Tayo khandhà ekassa khandhassa cifasamutthànànanca rùpànu" 


Ѕаһајаіарассауепа рассауо” - Ba Danh Uân Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đói với 
một Danh Uân Thiện và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uán Thiện làm хий! 
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SÁU: SAHAJATAPACCAYA - CÂU SANH DUYÊN 
sinh xứ) với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 
Tại đây, ba Danh Uân Thiện đông câu sanh với nhau. là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở 
làm Câu Sanh Năng Duyên. 
Một Danh Сап Thiện còn lại, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở và Sắc Tâm Thiện làm 
Câu Sanh Sở Duyên. 


3⁄ “Dve khandhà ауіппат khandhànam сішазатийһапапапса ғирапат 

Sahajàtapaccayena рассауо”- Hai Danh Сап Thiên làm duyên giúp dó ùng hó đôi với 
hai Danh Чап Thiện và Săc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uân Thiện làm xuất 
sinh xứ) với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, hai Danh Пап Thiện đông câu sanh với nhau, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở 
làm Сай Sanh Năng Duyên. 

Hai Danh Пап Thiện còn lại, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở và Sắc Tâm Thiện làm 
Сап Sanh Sở Duyên. 


Trong câu Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện và Vô Ký đây, 
ngay thời gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Слаѓапа — Hiệp Lực) đồng 
cùng sanh với nhau vừa theo thích hợp. là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Thiện làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện và Vô Ký chỉ được duy nhứt trong thời kỳ 
Bình Nhựt. 

қ Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và bảy bậc Thánh Nhân (trừ bậc Vô Sinh). 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình ý Môn, tùy theo 
trường hợp. 





(В) AKUSALAPADA - CÂU ВАТ THIỆN 
“AKUSALAPADÀVASÀNA - PHAN CUOI CAU ВАТ THIỆN”- 
TRONG CÂU ВАТ THIỆN 


“4kusalo dhammo akusalassa dhammassa Sahajàtapaccayena рассауо” — Pháp 
¬ [hiện làm duyên giúp dó ủng hộ đôi với Pháp Bât Thiện với mãnh lực Câu Sanh 
)uyên. | 
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РАІ PHÁT THÚ VÀ GIÁNG GIẢI TÓNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 


Pháp Bát Thiện làm Câu Sanh Năng Duyên là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở. 
Pháp Bất Thiện làm Câu Sanh Sở Duyên là 12 Tâm Bât Thiện, 27 Tâm Sở. 


ANUVÀDA - CẤU PHỤ 


1/ “Akusalo eko khandho tinnanHam khandhànam баһа/ағарассауепа рассауо ”- Một 
Danh Uân Bát Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với ba Danh Uân Bât Thiện còn lại, 
với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, một Danh Пап Bất Thiện, là 12 Tâm Bát Thiện, 27 Tâm Sở làm Câu Sanh 
Năng Duyên. 

Ba Danh Uân Bắt Thiện còn lại, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở làm Câu Sanh Sở 


Duyên. 


2/ “Tayo khandhà ekassa khandhassa Sahajàtapaccayena paccayo”- Ba Danh Uân 
Bát Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một Danh Uån Bắt Thiện còn lại. với mãnh 
lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, ba Danh Uán Bát Thiện đồng câu sanh với nhau, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 
Tâm Sở làm Câu Sanh Năng Duyên. 

Một Danh Uân Bất Thiện còn lại, là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở làm Câu Sanh Sở 
Duyền. 


3/ “Әуе khandhà dvinnam khandhànam Sahajàtapaccayena рассауо”- Hai Danh Uân 
Bát Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai Danh Uán Bắt Thiện còn lại, với mãnh 
lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây. hai Danh Сап Bất Thiện đồng câu sanh với nhau. là 12 Tâm Bát Thiện. 21 
Тат So làm Саи Sanh Мапр Duyén. 

Hai Danh Пап Bất Thiện còn lại, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tám Sở làm Câu Sanh Sở 
Duyên. 

Trong câu Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bát Thiện đây: 
ngay thời gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Ghatanà- Hiệp Lực) đông 
cùng sanh với nhau vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Tương Ưng Duyên, 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 
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+ Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Thiện làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Thiện chỉ được duy nhứt trong thời kỳ Bình Nhựt. 

š Răng theo Dia Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Пап và Tứ Uần. 

+ Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình Ү Môn, tùy theo 
trường hợp. 


“АВҮАКАТАРАРАУАЅАМА - PHẢN CUÓI CÂU VÔ KÝ”- 
TRONG CÂU BÁT THIỆN 


*4kusalo dhammo ађуйкаіаѕѕа dhammassa Sahajàfapaccayena рассауо”- Pháp 
Ва Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Pháp Bất Thiện làm Câu Sanh Năng Duyên là 12 Tâm Bắt Thiện. 27 Tâm Sở. 

Pháp Vô Ký làm Câu Sanh Sở Duyên là Sắc Tâm Bắt Thiện. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


l/ *“4kusalà khandhà сїйазатийһапапат rùpànam Sahajàtapaccayena рассауо”- 
Những Uân Bất Thiện (Tứ Danh Uân Bắt Thiện) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc 
Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uân Bát Thiện làm xuất sinh xứ) với mãnh lực Câu 
Sanh Duyên. 

Tại đây, một Danh Пап Bát Thiện, hoặc hai Danh Uân Bắt Thiện, hoặc ba Danh Uán 
Bát Thiện, hoặc bón Danh Uấn Bát Thiện, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở làm Câu 
Sanh Năng Duyên. 

Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ là Sắc Tâm Bắt Thiện làm Câu Sanh Sở Duyên. 


Trong câu Pháp Bát Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Vô Ký đây, ngay 
101 gian sanh khởi сб Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Ghatanà - Hiệp Lực) đồng cùng 
sanh với nhau vừa theo thích hop. là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


° Капо theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Bát Thiện 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký chỉ duy nhứt trong thời kỳ Bình Nhựt. 
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* Răng theo Dia Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Uân. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bón Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. 

* Rằng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình ý Môn, tùy theo 
trường hợp. 


“AKUSALÀBYÀKATAPADAÀVASÀNA - 
PHÀN CUÓI CÂU ВАТ THIỆN VÀ VO KY”- 
TRONG CÂU ВАТ THIỆN 


“4kusalo аһатто akusalassa са abyàkafassa ca dhammassa Sahajàtapaccayena 
рассауо”- Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bát Thiện và Vô Ký 
với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Pháp Bát Thiện làm Câu Sanh Năng Duyên là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở. 

Pháp Bát Thiện và Vô Ký làm Câu Sanh Sở Duyên là 12 Tâm Bát Thiện, 27 Tâm Sở 
và Sắc Tâm Bắt Thiện. 


ANUVÀDA - САО PHU 


1/ “Akusalo eko khandho tinnannam khandhàndm cittasamutthànananca 
rùpànam Заһа/шарассауепа рассауо”- Một Danh Пап Bắt Thiện làm duyên giúp 40 
ủng hộ đối với ba Danh Uån Bát Thiện và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uân 
Bát Thiện làm xuất sinh xứ) với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, một Danh Пап Bát Thiện, là 12 Tâm Bát Thiên, 27 Tâm Sở làm Câu Sanh 
Năng Duyên. 

Ba Danh Оһ Bất Thiện còn lại, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở và Sắc Tâm Bất 
Thiện làm Câu Sanh Sở Duyên. 


2/ “Tayo khandhà ekassa khandhassa сшазатиийһапапапса ғирапат 
Sahajàtapaccayena рассауо” - Ba Danh Пап Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối 
với một Danh Пап Bát Thiện và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uán Bắt Thiện 
làm xuất sinh xứ) với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, ba Danh Uàn Bát Thiện đồng câu sanh với nhau. là 12 Tâm Bắt Thiện. 27 
Tâm Sơ làm Câu Sanh Năng Duyên. 


Một Danh Пап Bát Thiện còn lại, là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở và Sắc Tâm Bắt 
Thiện làm Câu Sanh Sở Duyên. 


3/ “Dve khandhà ауіппат khandhànam cittasamutthànànanca гйрйпаї! 
Sahajatapaccayena рассауо”- Hai Danh Uân Bát Thiện làm duyên giúp đỡ ủng ; hộ đỠ 
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với hai Danh Uán Bát Thiện và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uán Bát Thiện 
làm xuất sinh xứ) với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, hai Danh Uân Bât Thiện đồng câu sanh với nhau. là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 
Tâm Sở làm Câu Sanh Năng Duyên. 

Hai Danh (ап Bât Thiện còn lại, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở và Sắc Tâm Bắt 
Thiên làm Câu Sanh Sở Duyên. 


Trong câu Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện và Vô 
Ký đây, ngay thời gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Œhafanà — Hiệp 
Lực) đồng cùng sanh với nhau vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Bắt Thiện 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện và Vô Ký chỉ được duy nhứt trong 
thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Uån. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. 

и Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình ý Môn, tùy theo 
trường hợp. 


Ghi chú: Trong phán “Phân tích Câu và trình bày Chỉ Pháp” cua Câu Thiện và Câu 
Ва! Thiện, nên hiểu biết theo lời dịch (như trên), không có chỉ là đặc biệt са. 


(C) ABYÀKATAPADA - САП VÔ KÝ ` | 
“ABYÀKATAPADÀVASÀNA - PHAN СОО! CÂU VÔ КҮ”- 
TRONG CÂU УО КҮ 


“Abyàkato dhammo abyàkatassa dhammassa Sahajàtapaccayena рассауо” – 
ге Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh 
uyên, 
Pháp Vô Ký làm Câu Sanh Năng Duyên là 36 Tâm DỊ Thục Quả, 20 Tám Duy Тас, 
38 Tâm Sở ở thời kỳ Bình Nhựt và Tái Tục, tùy theo trường hợp. 
... Pháp Vô Ký làm Câu Sanh Sở Duyên là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, 38 
Гат Sở và Sác Tâm Di Thục Quả và Duy Tác, tùy theo trường hợp: 
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1⁄/ “Vipàkàbyàkato kiriyàbyàkato eko khandho tinnannam khandhànam 
citasamutthànànanca rùpànam Sahajàtapaccayena рассауо” - Một Danh Пап Vô Ký 
Quả Vô Ký Duy Tác làm duyên giúp đỡ ủng hộ đói với ba Danh Пап Vô Ку Оча Vó Ky 
Duy Тас соп lai và Sắc Тат Dị Thục Quả và Duy Тас (Sắc mà có Danh Uân DỊ Thục 
Quả và Duy Tác làm xuất sinh xứ) với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, một Danh Uân Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác, là 36 Tâm DỊ Thục Quả, 20 
Tâm Duy Tác. 38 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt, làm Câu Sanh Năng Duyên. 

Ba Danh Uån Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác còn lại, là 36 Tâm DỊ Thục Quả, 20 Tâm 
Duy Tác, 38 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt và Sắc Tâm Di Thục Quả và Duy Tác làm 
Câu Sanh Sở Duyên. 


2/ “Tayo khandhà ekassa khandhassa сійазатийһапапапса ғйрапат 
Sahajàtapaccayena рассауо” - Ва Danh Сап Vô Ký Quả Vô Ку Duy Тас làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với một Danh Uân Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác và Sắc Tâm Xuất 
Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uân Dị Thục Quả và Duy Tác làm xuất sinh xứ) với mãnh lực 
Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, ba Danh Uân Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác đồng câu sanh với nhau, là 36 
Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, 3§ Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt, làm Câu Sanh 
Năng Duyên. 

Một Danh Пап Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác còn lại, là 36 Tâm Di Thục Quả, 20 Tâm 
Duy Tác, 38 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt, làm Câu Sanh Sở Duyên. 


3/ “Dve khandhà ауіппат khandhànam cittasamutthànànanca гйрапат . 
Sahajàtapaccayena рассауо” - Hai Danh Сап Vô Ký Quả Vô Ку Duy Tác làm duyÈ" - 
giúp đỡ ủng hộ đôi với hai Danh Uân Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác và Sắc Tâm Xuât Sinh | 


Xứ (Sắc mà có Danh Uân Dị Thục Quả và Duy Tác làm xuất sinh xứ) với mãnh lực Câu 
Sanh Duyên. 

Tại đây „ hai Danh Uân Vô Ký Quả Vô Ký Duy Тас đồng câu sanh với nhau, là 36 
Tâm DỊ Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, 3§ Tâm Sở ở trong thời Bình Nhưt. làm Câu Sanh 
Năng Duyên. vệ 


wa cas 


Hai Danh Uân Уо Ky Qua Vô Ký Duy Tác còn lại, là 36 Tâm Di Thục Quả. 20 Tâm - 


Duy Tác, 38 Tâm So ở trong thời Bình Nhựt, làm Câu Sanh Sở Duyên 


4 “FPatisandhikkhane Vipàkàbyàkafo eko khandho tinnannam khandhàn"" | 


katattà ca ғирапат Sahajàtapaccay С 
/агарассауепа рассауо” - Trong sát па Tái Тис, тд! Danh 
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уап Di Thục Quả Tái Tục làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với ba Danh Uán Dị Thục 
Quả con lại và Sắc Nghiệp Tái Tục (Sắc được sanh từ nơi Nghiệp) với mãnh lực Câu 
sanh Duyen. 

Tại đây, một Danh Uân DỊ Thục Quả, là 19 Tâm Dị Thục Quả Tái Tục, 35 Tâm Sở ở 
trong thời Tái Tục, làm Câu Sanh Năng Duyên. 

Ba Danh Uân DỊ Thục Quả còn lại, là 19 Tâm Dị Thục Quả Tái Tục, 35 Tâm Sở ở 
trong thời Tái Tục và Sắc Nghiệp Tái Tục làm Câu Sanh Sở Duyên. 


5/ “Tayo Кһапаһа ekassa khandhassa katattà ca rùpànam .Sahajàtapaccayena 
рассауо” - Ва Danh Пап Dị Thục Quả Tái Tục làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một 
Danh Uân Dị Thục Quả còn lại và Sắc Nghiệp Tái Tục (Sắc được sanh từ nơi Nghiệp) 
với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây. ba Danh Uân Dị Thục Qua dóne сап sanh với nhau, là 19 Tâm DỊ Thục Quả 
Тїї Tục, 35 Tâm Sở ở trong thời Tái Tục, làm Câu Sanh Năng Duyên. 

Một Danh Сап Dị Thục Quả còn lại, là 19 Tâm DỊ Thục Quả, 35 Tâm Sở ở trong thời 
Тїї Tục và Sắc Nghiệp Tái Tục, làm Câu Sanh Sở Duyên. 


0/ “Dve khandhà dvinnam khandhànam Каїайа ca rùpànam Sahajatapaccayena 
paccayo” - Hai Danh Uân Dị Thục Quả làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai Danh 
Lân DỊ Thục Quả và Sắc Nghiệp Tái Tục (5ас được sanh từ nơi Nghiệp) với mãnh lực 
Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, hai Danh Uân Dị Thục Quả đồng câu sanh với nhau, là 19 Tâm Dị Thục Quả 
lái Tục, 35 Tâm Sở ở trong thời Tái Tục, làm Câu Sanh Năng Duyên. 

Hai Danh ап Dị Thục Quả còn lại, là 19 Tâm Dị Thục Quả Tái Tục, 35 Tâm Sở ở 
tong thời Tái Tục và Sắc Nghiệp Tái Tục, làm Câu Sanh Sở Duyên. 


// “Khandhà vafthussa Sahajàtapaccayena paceayo”- Nhung Danh Uân Tái Tuc 
(Tú Danh Uán Tái Tục) làm duyên giúp đỡ ủng hó đối với Ý Vật Tái Tục với mãnh lực 
Câu Sanh Duyên. 
._ Tại đây, Tứ Danh Uẩn Tái Tục đồng câu sanh với nhau, là 15 Tâm Tái Tục Ngũ Uận. 
>> lâm Sở trong thời Tái Tục, làm Câu Sanh Năng Duyên. 
Ү Vật Tái Tục làm Câu Sanh Sở Duyên. 


- 3/ “Vatthu khandhànam Sahajàtapaccayena paccayo” - Y Vật Tái Tục làm duyên 
UP dó ủng hộ đối với những Danh Uân Tái Tục (Tứ Danh Пап Tái Tục) với mành lực 
dll Sanh Duyên. 

Та đây, Y Vật Tái Tục làm Câu Sanh Năng Duyên. 

tụ Danh Uàn Tái Tục, là 15 Tâm Tái Tục Ngũ Uân, 35 Tâm Sở trong thời Tái Tục, 
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làm Câu Sanh Sở Duyên. 

9/ “Ekam mahàbhùtam tinnannam mahàbhùtànam Sahajàtapaccayena paccayo, 
tayo mahàbhutà ekassa mahabhutassa Заара рассауо, dve mahabhuu 
dvinnam таһаБһияйпат Sahajatapaccayena рассауо” Một Sắc Đại Hiền Nghiện 
Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc Tâm làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ba Sắc Đại Hiện 
Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc Tâm còn lại. với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

- Hoặc Ba Sắc Đại Hiên Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc Tâm làm duyên giúp 4 

ủng hộ đói với Một Sắc Đại Hiên Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc Tâm còn lại, với 

mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

- Hoặc Hai Sắc Đại Hiên Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc Tâm làm duyên giúp d 

ủng hộ đối với Hai Sắc Đại Hiền Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc Tâm còn lại, với 
mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, Sắc Đại Hiển là Sắc Đại Hiền Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt, và Sắc Tâm 
làm Câu Sanh Năng Duyên. 

Sắc Đại Hiên là Sắc Đại Hiên Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt, và Săc Tâm làm Câu 
Sanh Sở Duyên. 


10/ “Mahabhutà сіпазатипһапапат rùpànam Кайайағарапат upàdàrùpànam 
Sahajàtapaccayena рассауо” - Túr Sắc Đại Hiên Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc 
Tâm Xuất Sinh Xứ làm дек giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Y Sinh Nghiệp Tái Tục và 
Bình Nhựt và Sắc Tâm Xuât Sinh Xứ, với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, Tứ Sắc Đại Hiên Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ 
làm Câu Sanh Năng Duyên. 

Sắc Y Sinh Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ làm Câu Sanh 
Sở Duyên. 


11/ “Ваһіғат ekam таһаБһшат tinnannam таһаБашапат Заһа/йарассаует 
paccayo, tayo таһаБһша ekassa mahàbhùtassa Зала/шарассауепа рассауо, 
mahàbhùtà ауіппат mahàbhùtànam Sahajàtapaccayena paccayo, mahàbhùt 
ирайагйрапат Ѕаһајйарассауепа рассауо” - Một Sắc Đại Hiển Ngoại làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đôi với Ba Sắc Đại Hiển Ngoại còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

- Hoặc ba Sắc Đại Hiên Ngoại làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một Sắc Đại Hiển 
Ngoại còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Duyên, 


- Hoặc hai Sắc Đại Hiển Ngoại làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai Sắc Đại Hiên 
Ngoại còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 


- Hoặc Tứ $ас Đại Hiện Ngoại làm duyên 
giúp đỡ апо hâ N oal, Y 
тапһ luc Câu Sanh Duyên. g hó dôi vói бас Y Sinh Ng 


Dich Giá: Bhikkhu ga 





/ҮЕУ THỨ SAU: 8АНАУД TAPACCAYA - CÂU SANH DUYÊN 


Tai dáy, Ти Sắc Đại Hiên Ngoại làm Câu Sanh Năng Duyên. 
Tứ Sắc Đại Hiện Ngoại làm Câu Sanh Sở Duyên. Hoặc Sắc Y Sinh Ngoại làm Câu 
Sanh Sở Duyên. 


12/ “Ahàrasamutthànam ekam mahabhitam Пппаппат mahàbhùtànam 
Sahajatapaceayena paccayo, tayo таһаБһша ekassa mahabhutassa 
Sahajatapaccayena _ paccayo, dve mahàbhùtà dvinnam таһаБлшапат 
Sahajatapaccayena рассауо, mahàbhità upàdàrùpànam Sahajàtapaccayena рассауо” 
- Một Sắc Đại Hiên Vật Thực Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với ba Sắc 
Đại Hiên Vật Thực còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

- Hoặc ba Sắc Đại Hiền Vật Thực Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một 
Sàc Đại Hiên Vật Thực còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

- Hoặc hai Ѕас Đại Hiện Vật Thực Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai 
Sắc Dai Hiên Vật Thực còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

- Hoặc Tứ Sắc Đại Hiên Vật Thực làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Y Sinh Vật 
Thực, với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, Tứ Sắc Đại Hiên Vật Thực Xuất Sinh Xứ làm Câu Sanh Năng Duyên. 

Tứ Sắc Đại Hin Vật Thực làm Câu Sanh Sở Duyên. Hoặc Sắc Y Sinh Vật Thực làm 
Câu Sanh Sở Duyên. 


13/ “Utusamutthànam ekam таһаһшат tinnannam mahàbhùtànam 
Sahajàtapaccayena paccayo, tayo mahabhuta ekassa mahabhutassa 
Sahajàtapaccayena paccayo dve mahàbhùtà dvinnam mahàbhùtànam 
Sahajàtapaccayena paccayo, mahàbhùtà ираайғирапат Sahajàtapaccayena рассауо” 
~ Môt Sắc Đại Hiên Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với ba Sắc 
Dai Hiên Quý Tiết còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

- Hoặc ba Sắc Đại Hin Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một 
Sắc Đại Hiển Quý Tiết còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

- Hoặc hai Sắc Đại Hiển Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai 
Sắc Đại Hiên Quý Tiết còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Duyên. | 

` Hoặc Tứ Sác Đại Hiển Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc 
Ý Sinh Vật Thực, với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, Tứ Sắc Đại Hiển Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm Câu Sanh Năng Duyên. 

Tứ Sắc Đại Hiển Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm Câu Sanh Sở Duyên. Hoặc Sắc Y Sinh 
Quy Tiết làm Câu Sanh Sở Duyên. 

14/ “Asannasattànam ekam mahàbhùtam tinnannam mahàbhùtànam 


“Лаўйарассауепа paccayo, tayo mahàbhuta ekassa mahabhutassa 


IKEA ` торон, 
сс; 5 ITIN TT 9 Dịch Giả: Bhikkhu PASÀDO 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÓNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 


Sahajàtapaccayena рассауо, dve _mahabhuta dvinnam mahàbhùtàùnan 
Sahajàtapaccayena pac cayo, mahàbhùtà upàdàrùpànam Sahajatapaccayena Рассауо» 
- Một Sắc Đại Hiền Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 

ba Sắc Đại Hiển Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng còn lại, với mănh lực Câu Sanh Duyên, 
- Hoặc ba Sắc Đại Hiển Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối 
với một Sắc Đại Hiền Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng còn lại, với mãnh lực Câu Sanh 
Duyên. 
- Hoặc hai Sắc Đại Hiên Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm duyên giúp đỡ ủng hộ dá; 
với hai Sắc Đại Hin Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng còn lại, với mãnh lực Câu Sanh 
Duyên. 
- Hoặc Tứ Sắc Đại Hin Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đốt 
với Sắc Y Sinh Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng. với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 
Tại đây, Tứ Sắc Đại Hiên Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm Câu Sanh Năng Duyên, 
Tứ Sắc Đại Hiên Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm Câu Sanh Sở Duyên. Hoặc Sắc 
Y Sinh Nghiệp Phạm Thiên Уб Tưởng làm Câu Sanh Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Раі thì Abyakato dhammo chỉ pháp là 36 Tâm DỊ Thục Quả, 20 
Tâm Duy Tác, hiện hành trong thời Chuyên Khởi (Bình Nhựt), thời Tái Tục và thời Тї, 
Tứ Danh Пап Tái Tục Ngũ Пап, Ý Vật Tái Tục và từng mỗi loại của Tứ Sắc Đại Hiền. 
làm Năng Duyên. 

Abyakatassa dhammassa chi pháp là 36 Tâm DỊ Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, Sắc 
Tâm Di Thục Quả và Duy Тас, Sắc Nghiệp Tái Tục, Tứ Danh Пап Tái Tục Ngũ ап, y 
Vật Tái Tục và từng mỗi loại của Tứ Sắc Đại Hiên, tát cả Sắc Y Sinh, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Tái Tục, thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Cán 
Ти, không liên quan với thời gian. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Tứ Uân, Cði Ngũ Uån, Cõi Nhất Пап. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, bốn Thánh Nhân. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn Đồng ІЛЕ 
Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử, Lộ Trình Thiên Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc 
Dao. Lộ Trình Nhập Thiên Qua. 

* Sahajàtfapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh 

Duyên. với mãnh lực спа са 8 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 6120 

(Ghatanad — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 
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Tác Giả: ЅАРРНАММА JOTIKA — pich Giả: Bhikkhu и РА5А 


DUYÊN THỦ SÁU: SAHAJATAPACCA YA - CAU SANH DUYÊN 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hó Tuong Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) DỊ Thục Quả Duyên, 

(5) Tương Ứng Duyên, 

(6) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 





* Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phân Câu Phụ Ран điều thứ nhất, hai và Ба: Vipàkàbyàkato kiriyàbyàkato eko 
khandho, tayo khandha, dve khandhà chi pháp là một hoặc ba hoặc hai Danh Пап D] 
Thục Qua và Duy Tác, là 36 Tâm DỊ Thục Quả, 20 Tám Duy Тас, làm Năng Duyên. 

Tinnannam khandhànam, ekassa khandhassa ауіппат khandhànam, 
cittasamutthanananca ғйрапат chỉ pháp là ba hoặc một hoặc hai Danh Пап DỊ Thục 
Quả và Duy Тас, là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Тас và Sắc Tâm Dị Thục Quả và 
Duy Tác có Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc, Hơi Thở, Thân Biểu Tri, Ngữ Biêu Tri, v.v. làm Sở 
Duyên. 


Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt và thời kỳ Ти. 

* Кіпр theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Tứ Оп, Сбі Ngũ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bón Thánh Nhân. | | 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn Đông Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc 
Dao, Lộ Trình Nhập Thiền Quả. 


` Sahajàtapaccayena trinh bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh 
Duyên, với mành lực của са 5 Duyên cùng vào giúp dó ủng hộ trong cùng một thời gian 
‘Ghatanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Dị Thục Quả Duyên, 

(4) Câu Sanh hiện Hừu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bât Ly Duyên. 


* 
P t> ` , , y ^ - 
“Ссауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 


Ghi chú: Duyên Hiệp Lực trong Câu Phụ РАП điều thứ nhất, hai và ba, có được màn) 
lực của 8 Duyên (trong Cõi Ngũ (ап) hoặc 7 Duyên (trừ Câu Sanh Bát Tương Ứng trong 
Cài Tứ Uân) là: 

(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hó Tương Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Dị Thục Quả Duyên, 

(5) Tương Ưng Duyên, 

(6) Câu Sanh Bát Tương Ưng Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bát Ly Duyên, 


cũng thường hiện hành như thé này. 
Vë VIỆC: 
(1) Hồ Tương Duyên, 
(2) Tương Ung Duyên, 
(3) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 


được vào giúp đỡ ủng hộ là vì са ba Duyên пау, răng theo Giai Đoạn, răng theo chi pháp 
của Năng Duyên và Sở Duyên, đã có hiện bày rồi, do đó, mới có được cả ba mãnh lực 
Duyên này. 

Хїп хет lại phán Câu Phu Pali của Nhân Duyên trong Câu Vô Ký làm kiểu mẫu. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ tư, năm và sáu: Pafisandhikkhane Vipàkàbyàkato 
eko khandho, tayo khandhà, dve khandhà chi pháp là môt hoăc ba hoăc hai Danh (дп 
Tái Tục. là 19 Тат Tái Tục làm Năng Duyên. 

Тіппаппат khandhaànam, ekassa khandhassa, ауіппат khandhànam, katattà € 
ғарапат chỉ pháp là ba hoặc một hoặc hai Danh Пап Tái Tuc, là 19 Tâm Tái Tục và S% 
Nghiệp Tái Tục có Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Săc Tính (Nam - Nữ), Y Vật, Mang 
Quyên, v.v. làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Tái Tục. 

* Răng theo Dia Giới: hiện hành trong Cõi Tứ Сап, Сбі Ngũ Пап, tùy theo trường һор- 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc (Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Thoát Ly (Ngoại Lộ), ở ngay sát na sanh 
của Тат Tái Tục và Lộ Trình Sắc trong thời kỳ Tái Tục. 


* Sahajàtapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Саи sanh 
Duyên, với mãnh lực của са 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời g!a” 


“Tác Giá: SADDHAMMA JOTIKA | Bussa ЭЕ ưng -uran кб ssib 


————.-еЕ—г 3. A Qu 


DUYÊY THỦ SÁU: SAHAJATAPA CCAYA - CẬU 5АХН DUYÊN 
(бһаапа - Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) DỊ Thục Quả Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


+ Paceayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


+ Trong phần Câu Phụ Pàli điêu thứ bảy và tám: Khandhà уайһи chỉ pháp là Tứ Danh 
Сап Tái Tục Ngũ Пап, Y Vật Tái Tục, làm Năng Duyên. 

Vatthussa khandhànam chỉ pháp là Y Vật Tái Tục, Tứ Danh п Tái Tục Ngũ Пап, 
làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Tái Tục. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сӧі Ngũ Uån. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm. ba bậc Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Thoát Ly (Ngoại Lộ). ở ngay sắt na 
Sanh của Tâm Tái Tục và Lộ Trình Sắc trong thời kỳ Tái Tục. 


* §ahajàfapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh 
Duyên, với mãnh lực của cả 7 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian 
(блағапа - Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên. 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Dị Thục Qua Duyên, 

(5) Câu Sanh Bắt Tương Ứng Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


х и A š " ж 
Рассауо trình bày cho biết dén Pháp Vô Ngã. 


“chú; Duyên Hiệp Lực trong Câu Phụ Pàlì điều thứ tám có được mãnh lực của sáu 

“еп (trừ Dị Thục Quả). | 
| Trong phần Câu Phụ Рай điều thứ chín: Ekam mahàbhùtam, tayo mahàbhùtà, dve 
"ahàbhùtà chi pháp là một hoặc ba hoặc hai Sắc Đại Hiển Nghiệp lái Tuc và Binh 


. 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - ТАРИ 


Nhựt. và Sắc Tâm. làm Năng Duyên. 
Тїппаппат mahàbhùtànam, ekassa mahàbhùtassa, ауіппат таһайһйапат chị 

pháp là ba hoặc một hoặc hai Sắc Đại Hiển Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt, và Sắc Tâm ó 

phân còn lại, làm Sở Duyên. 


* Ràng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Tái Tục, thời kỳ Bình Nhựt. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Пап. 


* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, bốn Thánh Nhân. 


* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Sắc trong thời Tái Tục, thời Bình Nhựt. 


* Sahajàtapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh 
Duyên, với mãnh lực của са 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian 
(Ghatana — Hiệp Lực) là: 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


(1) Câu Sanh Duyên. 
(2) Hồ Tương Duyên, 
(3) Câu Sanh Y Duyên. 


(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


* Trong phần Câu Phụ Ра! điều thứ mười: Mahàbhùtà chỉ pháp là Tứ Sắc Đại Hiên 
Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt, уа бас Tâm, làm Năng Duyên. 


Сіпазатипһапапат тйрапат, katattàrùpànam upàdàrùpànam chỉ pháp là Sắc | 
Sinh Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt, và Sắc Tâm, làm Sở Duyên. 


* Ейпе theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Tái Tục, thời kỳ Bình Nhựt. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uẫn. 


* Rằng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, bốn Thánh Nhân. 


* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Sắc trong thời Tái Tục, thời Bình Nhựt 


* $ahajàtapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh 
Duyên. với mãnh lực của cả 4 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gia" 
(Ghatana — Hiệp Lực) là: 


Tác Giả: SADDHAMMAJOTIKA ` - 


(1) Câu Sanh Duyên, 
(2) Câu Sanh Y Duyên, 


(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 


— Địch Giả: Bhikkh 
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(4) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 
+ paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ mười một: Ваһіғат ekam таһаБһшат, tayo 
mahàbhùtà, dve mahàbhùtà, mahàbhùtà chỉ pháp là một hoặc ba. hoặc hai Sắc Đại 
Hiên Ngoại, hoặc Tứ Sắc Đại Hiền Ngoại, làm Năng Duyên. 

Тіппаппат тайаЬййапат, ekassa tHahàbhùfassa, ауіппат таһаБһияпат, 
иріййгйрапат chi pháp là ba hoặc một hoặc hai Sắc Đại Hiên Ngoai, ở phân còn lại, và 
Sắc Y Sinh Ngoại, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: không liên quan với thời gian (là không liên quan với thời kỳ Tái 
Tục, thời kỳ Bình Nhựt và thời kỳ Tử). 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбї Ngũ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành bên trong (nội phần) nhân loại. là vật vô tri vô thức 

(Avinnanakavatthu) ở cùng khắp. 

Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Sắc bên ngoài (ngoại phân) nhân loại. 





* 


“Зала/шарассауепа trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh 
Duyên, với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian 
(Ghatanà — Ніёр Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hô Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


* , + 
Paceayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


š Trong phân Câu Phụ Рай điều thứ mười hai: Ahàrasamutthànam ekam mahà — 
еч tayo mahàbhùtà, dve mahàbhùtà, mahàbhùtà em pháp i môt hoặc һа, 

"~ Hai Sãc Đại Hiển Vật Thực, hoặc Tứ Săc Đại Hiên Vật Thực, làm Năng Duyên. 
`— талаБлйапат, ekassa mahàbhùtassa, avinai mahàbhùtànam, 
tiva н chi pháp là ba hoặc một hoặc hai 5ас Đại Hiện Vật Thực, ở phần còn 

4C Y Sinh Vật Thực, làm Sò Duyên. 
“ы: 
* ца theo Thời Gian: hiện hành thời kỳ Bình Nhựt. 


апо е А ЫХ Р TE 
theo Dia Giới: hiện hành trong Cõi Dục CHỚI. 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIÁNG GIẢI TÓNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - ТАРП 


* Răng theo Người: hiện hành trong bôn Phàm, bôn Thánh Nhân. 
* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Sắc. 


* Sahajàtapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh 
Duyên. với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian 
(Ghafanà — Hiệp Lục) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hô Tương Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


* Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Рай! điều thứ mười ba: Utusamutthànam ekam mahàbhùtam, 
tayo mahàbhùtà, dve mahàbhùtà, mahàbhùtà chỉ pháp là một hoặc Ба, hoặc hai Sắc 
Đại Hiên Quý Tiết, hoặc Tứ Sắc Đại Hiên Quý Tiết, làm Năng Duyên. 

Тіппаппат таһаБһшапат, ekassa таһаБһшазза, dvinnam mahàbhùtànam, 
upàdàrùpànam chỉ pháp là ba hoặc một hoặc hai Sắc Đại Hiên Quý Tiết, ở phân còn lại, 
và Sắc Y Sinh Quý Tiết, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành thời kỳ Bình Nhựt. 

* Ràne theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Сап, Cõi Nhất Пап. 
* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm. bốn Thánh Nhân. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Sắc. 





* $айаўййарассауепа trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh 
Duyên, với mãnh lực của са 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian 
(Сапа — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên 
(tương tự với điêu thứ 12). 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 





“ — ai 
За  РБИЯММА ИЯ 100 - 
Тас Già: SADDHAMMA |0ТІКА ақса ае 515100 





DUYEN THỨ SÁU: $АНАЛАТАРА CCAYA - CẬU SANH DUYÊN 


+ Trong phân Câu Phụ Рай điêu thứ mười bốn: Asannasattànam ekam mahàbhùtam, 
tayo mahàbhùtà, dve mahåbhùtà, mahàbhùtà chi pháp là môt һойс ba, hoăc hai Săc 
pai Hiên Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt Phạm Thiên Vô Tưởng. hoặc Tứ Sắc Đại Hiên 
Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt Phạm Thiên Vô Tưởng, làm Năng Duyên. 
Тіппаппат таһађһйійпат, ekassa mahàbhùfassa, dvinnam таһаБһйапат, 
прдайғардпат chì pháp là ba hoặc một hoặc hai Sắc Đại Hiên Nghiệp Tái Тис và Binh 


Nhựt Phạm Thiên Vô Tưởng, ở phần còn lại, và Sắc Y Sinh Nghiệp Tái Tục và Binh 
Nhựt Phạm Thiên Уб Tưởng, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Tái Tục. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Nhất Uần. 

* Răng theo Người: hiện hành trong Phạm Thiên Vô Tưởng. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Sắc. 





* Sahajàtapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh 
Duyên, với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian 
(Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 
(tương tự với điều thứ 12). 


* 
p Д š s. , ˆ ~> 
accayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Ghi 
~U chú: Câu Phụ РАП điều thứ mười một, mười hai, mười ba và mười bón. trong 


на giữa Tứ Sắc Đại Hiền làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 24 Sắc Y Sinh, có được 
mành lực Duyên Hiệp Lực, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


(D) KUSALÀBYÀKATAPADA - CÂU THIỆN - VÔ KÝ 
"ABYÀKATAPADÀVASÀNA - PHAN CUOI CAU VO КҮ”- 
TRONG CÂU THIỆN - VO КҮ 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÓNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẠP II 


“К имо са abyàkato са аһатта abyàkatassa dhammassa Sahajàtapaccayena 
рассауо” — Pháp Thiện và Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với 
mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Pháp Thiện và Vô Ký làm Câu Sanh Năng Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở, và 
Tứ Sắc Đại Hiên Tâm Thiện. 

Pháp Vô Ký làm Câu Sanh Sở Duyên là Sắc Tâm Thiện. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


“Kusala khandhà са таһаБһйа са сіпазатийһапапат rùpànam 
Sahajàtapaccayena рассауо”- Những Danh Сап Thiện (Tứ Danh Пап Thiện) và 5іс 
Đại Hiên (một hoặc ba hoặc hai Sắc Đại Hiển Tâm Thiện) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi 
với Sắc Tâm Xuât Sinh Xứ (ba hoặc một hoặc hai Sắc Đại Hiên Tâm Thiện và Sắc Y 
Sinh Tâm Thiện) với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, Tứ Danh Uàn Thiện là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở và bất luận một hoặc ba 
hoặc hai, hoặc Tứ Sắc Đại Hin Tâm Thiện, làm Câu Sanh Năng Duyên. 

Sắc Đại Hiên Tâm Thiện còn lại và Sắc Y Sinh Tâm Thiện. làm Câu Sanh Sở Duyên. 


PHÁN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Раі thì Kusalo са abyàkato ca аһатта chỉ pháp là Tứ Danh Uân 
Thiện, là 21 Tâm Thiện và một hoặc ba hoặc hai hoặc bốn Sắc Đại Hiển Tâm Thiện, làm 
Năng Duyên. 

Abyàkatassa dhammassa chỉ pháp là ba hoặc một hoặc hai Sắc Đại Hiển Tâm Thiện 
ở phần còn lại, và Sắc Y Sinh Tâm Thiện, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uån. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn Đồng 14% 
Dục Giới, Lộ Trình Thiên Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc Đạo. 

* §ahajàtapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh 

Duyên. với mãnh lực của cả 4 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian 

(Ghatanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 
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(2) Câu Sanh Y Duyên, 
(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


+ paccayo trình bày cho biệt đến Pháp Vô Ngã. 


+ Trong phân Câu Phụ Раі, Kusala khandhà ca mahàbhùtà ca chỉ pháp tương tự với 
phân РАП Kusalo ca abyakato ca dhamma tức là Tứ Danh Сап Thiên, là 21 Tâm Thiện 
và một hoặc ba hoặc hai hoặc bón Sắc Đại Hiên Tâm Thiện. làm Năng Duyên. 

Сїйазатиййапапат rüpànam chỉ pháp tương tự với phân Раі Abyàkatassa 
dhammassa tức là ba hoặc một hoặc hai Sắc Đại Hiên Tâm Thiện ở phân còn lại, và Sắc 
Y Sinh Tâm Thiện. làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uån. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm. bảy bậc Thánh (trừ bậc Võ Sinh). 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn. Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc Đạo. 
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Заһа/шарассауепа trình bày cho biết đên mãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh 
Duyên, với mãnh lực của cả 4 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian 
(благапа — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* 
P Vài ' % % . А £ , ^ ay 
Яссауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


(E) AKUSALÀBYÀKATAPADA - CÂU ВАТ THIỆN - VÔ KÝ 
*ABYÀKATAPADÀVASÀNA - PHÂN CUOI CAU УО КҮ”- 
TRONG САО ВАТ THIỆN - VO КҮ 


Akusalo са abyàkato ca dhanuHà abyàkatassa dhammassa Sahajàtapacca -yena 
Với ы ° — Pháp Bát Thiện và Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký 

nh lực Câu Sanh Duyên. 
Pháp Bát Thiện và Vô Ký làm Câu Sanh Năng Duyên là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm 


‚ үа Т 
ứ Sắc Đại Hiền Tâm Bát Thiện. 


Расс 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÓNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP II 


Pháp Vô Ký làm Câu Sanh Sở Duyên là Sắc Tâm Bắt Thiện. 
ANUVÀDA - САП PHỤ 


“Akusalà khandhà ca mahàbhùtà ca сіпазатийһапапат гїрйпат 
Sahajatapaceayena рассауо”- Những Danh Uân Bát Thiện (Tứ Danh Uân Bắt Thiện) 


và Sắc Đại Hiên (một hoặc ba hoặc hai Sắc Đại Hiển Tâm Bắt Thiện) làm duyên giúp đỡ | 


ủng hộ đối với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (ba hoặc một hoặc hai Sắc Đại Hiên Tâm Bát 
Thiên và Sắc Y Sinh Tâm Bát Thiện) với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, Tứ Danh Uân Bát Thiện là 12 Tâm Bát Thiện, 27 Tâm Sở và bát luận một 
hoặc ba hoặc hai. hoặc Tứ Sắc Đại Hiền Tâm Bắt Thiện. làm Câu Sanh Năng Duyên. 

Sắc Đại Hiên Tâm Bát Thiện còn lại và Sắc Y Sinh Tâm Bắt Thiện, làm Câu Sanh Sở 
Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Рай thì Akusalo ca abyàkafo ca dhamma chi pháp là Tứ Danh 
Сап Bất Thiện. là 12 Tâm Bát Thiện và một hoặc ba hoặc hai hoặc bón Sắc Đại Hiên 
Tâm Ваї Thiện. làm Năng Duyên. 

Abyàkatassa dhammassa chỉ pháp là ba hoặc một hoặc hai Sắc Đại Hiển Tâm Bất 
Thiện ở phần còn lại, và Sắc Y Sinh Tâm Bắt Thiện. làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Пап. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 
Dục Giới. 


* $ahajàtapaccayena trình bày cho biết đến mănh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh 
Duyên, với mãnh lực của са 4 Duyên cùng vào giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian 
(ŒGhatanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


* Рассауо trình bày cho biết дёп Pháp Vô Ngã. 
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DUYEN THU SÁU: SAHAJATAPACCAYA - CAUSANH DUYÊN 
, Trong phân Câu Phụ Pàli, Akusalà khandhà са таһа» 
giản РА! Akusalo ca abyàkato ca аһатта tức là Tứ Da 


gåt Thiện và một hoặc ba hoặc hai hoặc bốn Sắc Dai Hiện 


піша са chi pháp tương tự với 
nh Uân Bât Thiện. là 12 Tâm 
Тат Bât Thiện, làm Năng 














Duyên. 

Cittasamutthànànam rùpànam chỉ pháp tương tự với phàn РАП Abyàkatassa 
dhammassa tỨC là ba hoặc một hoặc hai Sắc Đại Hiển Tâm Bát Thiện ở phân còn lại, và 
сас Y Sinh Tâm Bát Thiện, làm Sở Duyên, 


+ Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

+ Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Uân. 

+ Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

+ Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông Lực 
Dục GIỚI. 


“Зала/шарассауепа trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh 
Duyên, với mãnh lực của cả 4 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian 
(Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hop. là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


“Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


SAHAJÀTAPACCAYASUDDHASANKHAYAYARA 
PHÂN TÍNH GIẢN БОХ О CÂU SANH DUYEN 
Theo như đã đề cập ở phía trên, thì tóm tắt lại só lượng câu đơn “suddhapada” giai 
đoạn Vấn Dà của Câu Sanh Duyên có được 9 câu như Sau: 


(1) Kusalo kusalassa Sahajàtapaccayena рассауо — Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ 


Р đôi với Thiện với mãnh lực Câu Sanh Duyên. кестеден Шейн 
/ Kusalo abyàkatassa Sahajàtapaccayena рассауо ~ А Í 
hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Câu SanhDuyên. 
; .. ж cayo — 
K usalo kusalàbyàkafassa Sahajàtapaccayena ж ` Mu 
еле đối với Thiện và Võ Ký với mãnh Ме A4 >" “Thiện làm duyên giúp dò 
Аша akusalassa Sahajàfapaccayena p у н рё i 
y h Z. > 5 A х, uven. 
'"§ hộ đối với Bát Thiện với mãnh lực Câu аны ốŠ... 
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Thiện làm duyên giúp đỡ 


ỐC Giả, Sg—— 
* SADDHAMMA JOTIKA 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÓNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THU - ТАРП 


(5) Akusalo abyàkafassa Sahajatapaceayena рассауо — Bát Thiện làm duyên отар độ 
ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

(6) Akusalo akusalàbyàkafassa Sahajàfapaccayena рассауо = 
giúp đỡ ủng hộ đối với Bát Thiện và Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

(7) Abyàkato аБуаКайазза Sahajàtapaccayena рассауо — Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đói với Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

(8) Kusalàbyàkato abyàkafassa Заһауаарассауепа рассауо = Thiện và Vô Ký làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

(9) Akusalàbyàkato abyàkatfassa Заһауаарассауепа рассауо — Bát Thiện và Vô Ký 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 


Bát Thiện làm duyên 


SAHAJÀTAPACCAYASABHÀGA 
CÂU SANH DUYÊN TÁU HỢP 


Theo cách phối hợp khác, thì có nhiều loại Duyên tựu vào như sau: 


(1) Hồ Tương Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) DỊ Thục Quả Duyên, 

(4) Tương Ưng Duyên, 

(5) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên 


Có nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình với 
Саи Sanh Duyên khi đã được hiện hữu. 


KÉT THÚC GIAI DOAN УАУ ĐÈ СОА CÂU SANH DUYÊN 
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Е DUYÊN THỦ BAY: ANNAMANNAPACCAYA - HÓ TƯƠNG DU YÊN 


DUYÊN THÚ ВАҮ 
ANNAMANNAPACCAYA - НО TUONG DUYÊN 
ANNAMANNAPACCAYANIDDESAVARA - 
PHAN ХІЕМ MINH HÓ TƯƠNG DUYÊN 


¿Cattàro khandhà arùpÌHo Аппатаппарассауепа рассауо” - ре — Okkanti -khane 
nàmarùpam! Аппатаппарассауепа рассауо 2) ү 

Loại Duyên nào mà Đức Тһе Tôn їһиуёї giảng một cách khái lược trong phân xiên 
thuật Duyên là “Аппатаппарассауа — Hó Tương Duyên ”, thì loại Duyên đó được Рис 
Thé Tôn thuyết giảng một cách tỷ mỷ kỹ càng trong phân xiên minh Duyên. 


DỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 


1/ “Сапдғо khandhà arùpino Аппатаппарассауепа рассауо”- Từ Сап Vô Sắc 
(Та Danh Пап) làm duyên giúp đỡ ủng hộ hoặc hô tương lẫn nhau với mãnh lực Hó 
Tương Duyên. 

Tứ Danh Uản (89 Tâm, 52 Tâm Sở ở thời Tái Tục và Bình Nhựt) làm duyên giúp dó 
ủng hộ hoặc hô tương lẫn nhau với mãnh lực Hó Tương Duyên. 


2⁄ “Catàro mahàbhirtà Аппатаппарассауепа рассауо”- Та Sắc Đại Hiện làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ hoặc hồ tương lẫn nhau với mănh lực Hô Tương Duyên. 

_ Tứ Sắc Đại Hiển ở phần Sắc Đại Hiển Tâm, Sắc Đại Hiên Nghiệp, Sắc Đại Hiên Quý 
Tiết, Sắc Đại Hiển Vật Thực, Sắc Đại Hiển Ngoại làm duyên giúp đỡ ủng hộ hoặc hô 
tương lần nhau với mãnh lực Hồ Tương Duyên. 

3/ “Okkantikkhane пйтагйрат аппатаппат Аппатаппарассауепа рассауо w. 


Т y cá .. , ° s s т^ ‚ ps } э»? - 
`. sat na Tái Tục, Danh Sắc (Tứ Danh Пап và Y Vật trong sat na Tái Tục ở Сб: Ngũ 
ап) làm duyên giúp đỡ ủng hộ hoặc hó tương lẫn nhau với mãnh lực Hó Tương Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ NỘI DUNG CHI PHÁP 


Khi phận tích Câu và nội dung chỉ Pháp trong phn РАП của 


Ann 
и н к ; "9 е ае == кей . 
Ше “nnapaccayaniddesa — Hồ Tương Duyên xiên minh, Đức Phật lập ý trình bày cả 
au: v 
disit 
`" 5 abba _ Е У е š : I А š = ` 
'dassq Giai Thích (Câu này được đưa lên t inh bày trước) va 


nakàra — Giải Моб (Câu này trình bày làm cho rõ thêm nội dung và cho được 





| lq ; 
) le L3 322 | 
'HỈ kiểu mẫu) с kz Q si Nhân Duyên xiên minh. 
i ), củng hiện hành tương tự vO! “ xuan 
@ San=— — етич у 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI ТОМС LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 


Trình bày lần lượt trong phần Раі của những điều thuộc Câu Giải Мру 
(Nidassanàkàra) như sau: 


* Trong phân Рай điều thứ nhất: Сайағо khandhà arùpìno làm Кайирайа: Câu Chị 
Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là 89 Tâm, 52 Tâm Sở ở phần một Danh 
Uân làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với ba Danh Пап, ba Danh Uân làm việc giúp đỡ ủ ung hó 
đôi với một Danh Пап, hai Danh Uán làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với hai Danh Uån. 

Annamannam làm Kammapada: trình bày đên người bị tạo tác (thực hiện), hoặc 

Ѕатраййпарайа: Câu Liên Hệ, trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 89 Tâm, 
52 Tâm Sở ở phần ba Danh Uân - một Danh дп – hai Danh Uân. 

Аппатаппарассауепа làm Karanapada: Câu Chế Тас, trình bày cho biết đến 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực, tức là: 


a/ Nêu là Tứ Danh Uân, tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở ở trong thời kỳ Tái Tục và thời Bình 
Nhựt làm việc giúp đỡ ủng hó, hô tương lẫn nhau thì có được 6 Duyên Hiệp Lực (tương 
tự với Câu Sanh Duyên) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Tương Ưng Duyên, 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


b/ Nếu là Tứ Danh Пап Dị Thục Quả, tức là 36 Tâm DỊ Thục Quả, 38 Tâm Sở ở trong 
thời kỳ Tái Tục và thời kỷ Bình Nhựt làm việc giúp đỡ ủng hộ, hồ tương lẫn nhau thì СО 
được 7 Duyên Hiệp Lực (tương tự với Câu Sanh Duyên) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) DỊ Thục Quả Duyên, 

(5) Tương Ưng Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


Làm việc giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhát 
một cách đặc biệt của Hô Tương Duyên. 
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> DUYÊN THỨ BẢY: ANNAMANNAPACCAYA — HÓ TƯƠNG DUYÊN 


, Trong phần Pàli điệu thử. аш: «Садо mahàbhùtà làm Kattupada: Câu Chú Từ 
р bày cho Бісі dên Pháp Năng Duyên, là một Sắc Đại Hiển làm việc giúp đỡ ủng hộ 
гіп với ba бас Đại Hiên, ba Săc Đại Hiên làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi với một Sắc Đại 
не nại Sắc Đại Hiên làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với hai Sắc Đại Hiền. 
Аппатаппат làm Kammapada: trình bày đên người bị tạo tác (thực hiện). hoặc 
Sampadànapada: Саи Lién Не, trinh bày cho biét dén Pháp Só Duyên, là ba Sắc Đại 
Hiên, một Sắc Đại Hiên, hai Sắc Đại Hiên. | Т 
Аппатаппарассауепа làm Karanapada: Câu Chế Тас, trình bày cho biét дёп 5 
mảnh lực Duyên Hiệp Lực (tương tự với Câu Sanh Duyên), là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên, 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng mội thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhât một 
cách đặc biệt của Hồ Tương Duyên. 


* Trong phân РАЈ} điều thứ ba: Okkantikkhane nàmarùpam làm Kattupada: Саи Chu 

ir trình bày cho biết đến Sắc Pháp làm Pháp Năng Duyên, là 15 Tâm Tái Tục Ngũ Uån, 

àm thành Tứ Danh Uẩn và Y Vật Tái Tục. 

Яппатаппат làm Каттарайа: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), hoặc 

Šampadànapada: Câu Liên Hệ, trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 15 Tâm 

Тіс Ngũ Uån làm thành Tứ Danh Uån và Y Vật Tái Tục. 

nàng "атаппарассауепа làm Karanapada: Câu C hê Тас, trình bày cho biết đến 
“е Duyên Hiệp Lực, tức là: 

къа là Y Vật Tái Tục làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uån Tái Tục Ngũ 

“Со được 6 Duyên là: 


Tái 


(1) Câu Sanh Duyên, 
(2) Hô Tuong Duyên, 
(3) Câu Sanh Y Duyên, 
(4) Câu Sanh Båt Tuong Ung Duyên, 
(5) Câu Sanh Hiên Hüu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 
a: à Tú Danh Uån Tái Tục Мей Uân làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi với Y Vật 
(йб г 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 


Tái Tục thì có được 7 Duyên (tương tự với Câu Sanh Duyên) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Но Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Di Thục Quả Duyên, 

(5) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên. 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhât một 
cách đặc biệt của Hồ Tương Duyên. 


LỜI GIAI THÍCH 


Từ ngữ Аппатаппарассауа dịch là Pháp giúp đỡ ипе hộ lẫn nhau, như thé Pháp 
mà được giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau, sẽ là Pháp đồng câu sanh, mới sẽ giúp đỡ ủng hộ lån 
nhau được. 

Với nhân пау, khi quán sát thâm thị tông quát trong tát cả Pháp, mới thấy được là 
Pháp hội đủ cả hai thê loại trạng thái, là chỉ hiện hữu trong ba nhóm, là: 


(1) Tứ Danh Uân. 
(2) Tử Sắc Đại Hiền (một cách tông quát), 
(3) бас Y Vật với Tứ Danh Пап sanh khởi trong sát na Thời Tái Tục: 


Vì lẽ cả ba nhóm Pháp này đồng câu sanh, và được giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau. Còn 
những Pháp khác, ngoài ra ba nhóm này, thì có một vài loại Pháp quả thật chỉ có được 
câu sanh, nhưng không có được việc giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau. 


Có nghĩa là chi có một phần thê loại của trạng thái là làm việc giúp đỡ ủng hô, và 
không có của một phân kia là được đán nhận việc giúp đỡ úng hộ, như là Câu San 
Duyên (Заһа)йарассауа), Саи Sanh Y Duyên (Sahajàfanissaya -рассауа), Саи Sanh 
Hiên Hữu Duyên (Sahajàtatthipaccaya), Câu Sanh Bát Ly DW” 
(Sahajàtaavigatapaccaya). | 


CHÚ GIẢI ТОМ LƯỢC VË НО TƯƠNG DUYÊN 


“Аппатаппат hutvà рассауо Аппатаппарассауо”- Pháp Thuc Tính nào mà 


Р 
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DUYÊN THÚ BAY: ANNAMANNAPACCAYA - НО TUONG DUYÊN 


g môi thành phân phải huong tua giúp dó ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau mới được 


rong tùr n 
[ nói được tôn tại, gọi là Hó Tương Duyên, 


sanh кһді. I 


GIẢI THÍCH ТОМ ТАТ HÓ TƯƠNG DUYÊN 


Hó Tuong Duyên được giải thích như sau: 

1/ là Danh Pháp, túc là: Tứ Danh Uân tương ưng làm duyên giúp đỡ ủng hộ. hỗ trợ 
lẫn nhau cho được sanh khởi, 

2/ là Sắc Pháp, tức là: Tú Sắc Đại Hiên làm duyên giúp đỡ ủng hộ. hó trợ lån nhau 
cho được sanh khởi, 
/ là Danh Pháp và Sắc Pháp, tức là: Tứ Danh Uân Tái Tục và Y Vật Tái Tục làm 


“=” giúp đỡ ủng hộ, hó trợ lần nhau cho sanh khởi. 
Két hợp cả ba nhóm Pháp này được gọi tên là Hó Tương Duyên. 


Việc giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau thường không thê thiếu mất bất luận một thê loại nào, 
vì bất luận một thé loại nào mà bị thiểu đi thì những Pháp ấy sẽ không có khả năng khởi 
sanh, như thê Tứ Danh Пап tương ưng là Tho Uẩn, Tưởng Uán, Hành Сап và Thức Сап 
thường là phải câu sanh уа hó tương lån nhau. 

Nếu như bát luận một loại ап nào mà thiểu mát đi thì không thê thành Tứ Danh Пап 
được, ví như thiếu 7o Сап thì Т uong Uán, Hành Uán và Thức Оа n thường không thê 
sanh khởi, cüng tương tự như ở phần trên. Đây là thuộc nhóm Danh Pháp. 

Còn về phía nhóm Sắc Pháp. cũng tương tự như trên. tức là Tứ Sắc Đại Hiên gôm 
Dia, Thủy, Hỏa, Phong cũng thường phải câu sanh và hó tương lần nhau, không thê thiêu 
bất luận một loại Sắc nào. 

Tức là khi Địa Đại Hiện sanh khởi thì Thủy Đại Hiện, Hỏa Đại Hiện, Phong Đại Hiền 
cüng động câu sanh, néu thiếu mát Dia thì Thủy. Hóa, Phong cùng không thê nào sanh 
Khởi được, 

Còn trong Thời Tái Tục ở Cõi Ngũ UåÅn thì Pháp câu sanh và hó tuong lần nhau, tức 
Чачы Пап Tái Tục và Sắc Y Vật Tái Тис, cũng mg и 2-і сна một thê 
бё. 9, ví như Tứ Danh Uån Tái Tục không sanh khởi у i = kia = ea cüng 

lọ, Anh, Жойс là Sắc Ý Vật Tái Tục không sanh „ы т 

Š CÓ thê sanh duoc уа š 

Con trong Thời Tá а та Uàn thi Pháp саи sanh và hỗ tương lần nhau, chi có 
VY nhí, Ыт І Tái Tục ở Cõi Tu > ang vào Sắc Ý Vật 

Vi ở Се; — Un Tái Tục, không дар duy nhát một loại Danh Pháp và Sắc Ý 
С т Чан không oó Sắc Pháp, chỉ ө иу Tát cả đều hiện hành theo 


lại là 
à Sắc Phá Địa Giới này: 
Màn áp, do đó không thê sanh trong 
h lực của : ж аанын a= sq Ly Ái Sắc Ти Tập ” (việc tiền tu đê cho thoát khỏi 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÓNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II | 
Sác Pháp). 

Việc giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau của Hó Tương Duyên được Ngài Chú Giải tỷ dụ ví nhu 
một cái bàn có ba chân hoặc cái giá đỡ nương tựa vào ba nhánh cây. Nếu như thiếu mắt 
bát luận một chân nào thì cái bàn và cái giá đỡ cũng không thẻ nào tôn tại được. Sự việc 
cái bàn hoặc cái giá đỡ được tón tại cũng do nhờ ba chân đông loạt nương gá vào nhau. 
Điêu này như thé nào thì mãnh lực của Hó Tương Duyên cũng tương tự như thế. 

Tức là Danh Pháp thường phải nương vào giúp đỡ ủng hộ lần nhau mới sanh khởi 
được. Và Sắc Pháp cũng tương tự như thê, là phải nương vào giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau 
mới được sanh khởi. Còn Danh Pháp cùng Sắc Pháp trong Thời Tái Tục cũng phải nương 
vào nhau, giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau mới được sanh, như đã được giải thích ở phân trên. 


Có Рай dẫn chứng trong bộ “Chú Giải Phát Thú - Atthakathà Райһапа” như sau: 
“Аппатаппат uppàdanupatthambhanabhàvena upakarako dhammo 
Аппатаппарассауо Annamannupathambhakam tidandam уіуа”- Pháp làm duyên 
bàng cách giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau cho sanh khởi gọi là Hó Tương Duyên. Việc giúp 40 
ủng hộ lần nhau được ví như là ba cây nương tựa giúp đỡ hỗ trợ lần nhau mới đặng tôn x 
tai”. | 
| Lại nữa, Hổ Tương Duyên có sự móc nồi liên quan với Câu Sanh Duyên. Có y nói - 
răng Danh Pháp và Săc Pháp câu sanh với nhau, có việc giúp đỡ ủng hộ cho đồng câu 
sanh với nhau theo mãnh lực Câu Sanh Duyên và có cả việc giúp đỡ ủng hộ lần nhau theo 
mãnh lực Hô Tương Duyên. | 
Có ý nghĩa là: Khi đã thành Hồ Tương Duyên thì thường phải kết hợp với Cầu 
Sanh Duyên, không thê hiện hành mà không có sự kết hợp với Câu Sanh Duyên. Тиу 
nhiên, Câu Sanh Duyên lại có thê tự hiện hành mà không cần phải kết hợp với Hó Tuong 
Duyên, như là: 


І/ Tự Danh Uán tương ung với Sắc Tâm thành Câu Sanh Duyên, nhưng lại không 
thành Hô Tuong Duyên. i 

2/ Sắc Đại Hiền với Sắc Y Sinh thành Câu Sanh Duyên được, nhưng lại không thành 
Hó Тиопе Duyên. 


Như có Рай dàn chúng trong bộ “Phu Chú Giải Căn Phát Thú — Patthànamùlatik?” 
trinh bày nhu sau: 

“Sahajatadipaceayo honto yeva hi keci Annamannapaccayo па hoti”- М9! cách 
xác thực, khi đã là Câu Sanh Duyên thì không nhất thiết sẽ phải là Hô Tương Duyên”: 
Và trong bộ Phụ Chú Giai “Mamisàramanjusàfikà” có trình bày như sau: 

“Аппатаппарассауо Sahajàtapaccayena vinà na hoti Sahajàtapaccayo pana еп 
vinàpi hoti”- Hó Tương Duyên sẽ không thé nào hiện hành néu không két hợp với Câu 
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uyên. Tuy nhiên, phân Câu Sanh Duyên thi cho dù có loại 
oai 


thì cũng không thành уап đê. bó Hó Tương Duyên 


cạnh D 


га кіді, Ë .% ` Р 
ро như thé, có sự trình bày cho được thây Pháp ở phàn Câu Sanh Duyên có só I 
yên có só lượng 


~ hon Pháp ở phân Hô Tương Duyên. Đôi khi Câu Sanh duyên có sự trội thế hơn, ví 
J1 thể hơn, vi 


nhiệt А * ` - А 
¬y hài kiện Pháp náo 06. Hồng puan li tất cả những Pháp ấy đều thành Câu Sanh 
au san 


Duyên са. — 

Trái lại nêu SẼ là Hó Tương Duyên thì lại khô "КЕМЕГЕ 
зе sâu sanh và phải có ча “Р — được hêt cả thảy, vì có nội dung vừa 
là đông cau кен sự giúp đỡ hô trợ lần nhau, mới được gọi tên là Hó Tươn 
Duyên. không phải chỉ duy nhât là thê loại câu sanh. һа е 
По đó, Hó Tương Duyền có su han chế một cách đặc biệt, không thê bao la nhu là 
Câu Sanh Duyên. 

Hỏ Tương Duyên và Câu Sanh Duyên có sự sai biệt nhau về mành lực. Hó Tương 
Duyên có mãnh lực giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau cho sanh khởi. Còn Câu Sanh Duyên có 
mãnh lực giúp đỡ ủng hộ cho đông câu sanh với nhau, như đã đề cập đến ở phân trên. 


TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG CỦA HÓ TƯƠNG DUYÊN 


Trong Hồ Tương Duyên xiển thuật thì hiện hữu có ba thê loại Pháp, là: 

(1) Pháp Năng Duyên, 

(2) Pháp Sở Duyên 

(3) Pháp Địch Duyên. 

Năng Duyên: Tứ Danh Uân Tái 
Тус và Bình Nhựt, là 89 Tâm, 52 Tâm Sở phối hop. làm việc giúp 40 ủng hộ. hó tương 
lin nhau, Và mỗi Đại Hiển của Tứ Sắc Đại Hiển, có Tứ Sắc Đại Hiển Tâm, v.v. lam việc 
giúp dó ủng hộ, hó tương lẫn nhau. Tứ Danh Uân Сбі Ngủ Пап và Y Vật làm việc giúp 
dó ủng hộ lẫn nhau. 

(Tứ Danh Пап tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở phối hợp. 0 Thời Bình Nhựt và Tá Тис, о 
Tong Сбі Ngũ Uån và Tứ Uân, cùng với Tứ бас Đại Hiên ở phân Sắc Đại Ниш Tâm, Sắc 
Он Hiën Nghiệp Tái Tục, Sắc Đại Hiển Ngoại. Sắc Đại Hiện Мы Thực, Sšc н Hiện 
tuý Tiết, Sắc Đại Hiển Nghiệp Pham Thiên Vô Tưởng. 54с Đại Hiền Nghiệp Bình е 

Và Tự Danh Ušn Tái Tục Cõi Ngũ Сіп tức là 2 Tâm Thâm Тіп Xà Thọ. 8 Tâm Đại 


а $ Ta керк аа PNP 
š 5 Tâm Quả Sắc Giới, 35 Tâm Sở với Ý Vật Tái 719% 






Фп: Tứ Danh Сап 
o việc quyét dinh 
ёс quyết định hó 
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tương lån nhau. Tứ Danh Пап Tái Tục Ngũ Шап và Y Vật hiện hành theo việc quyết định 
hô tương lẫn nhau. 

(Tứ Danh Uàn tức là 89 Тат, 52 Tâm Sở phối hợp, ở Thời Bình Nhựt và Tái Tục, ở 
trong Сбі Ngũ Uân và Tứ Сап, cùng với Tứ Sắc Đại Hiên ở phân Sắc Đại Hiện Tâm, Sắc 
Đại Hiên Nghiệp Tái Tục. Sắc Đại Hiên Ngoại. Sắc Đại Hiên Vật Thực, Sắc Đại Hiên 
Quý Tiết, Sắc Đại Hiên Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng, Sắc Đại Hiên Nghiệp Bình Nhựt. 

Và Tứ Danh Uân Tái Tục Сбі Ngũ Uân tức là 2 Tâm Thâm Тап Ха Thọ, 8 Tâm Đại 
Quả. Š Tâm Quả Sắc Giới, 35 Tâm Sở với Ý Vật Tái Tục). 


3/ Аппатаппарассапікааћатта — Pháp Hó Тиопе Bich Duyén: Sác Tâm. Sắc 
Nghiệp Tái Tục (trừ Y Vật) theo việc quyết định từ nơi Danh Шап. Tất cả Sắc Y Sinh là 


Sắc Y Sinh Tâm. v.v. cho đến Sắc Y Sinh Nghiệp Bình Nhựt hiện hành theo việc quyết 
định từ nơi Săc Y Sinh. 

(Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục (trừ Ý Vật), tất cả Sắc Y Sinh là: Sắc Y Sinh Tâm, 
Sắc Y Sinh Nghiệp Tái Тис, Sắc Y Sinh Ngoai, Sắc Y Sinh Vật Thực, Sắc Y Sinh Quý 
Tiết. Sắc Y Sinh Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng, Sắc Y Sinh Nghiệp Bình Nhựt). 


Ghi Chú: Có hai loại Pháp Địch Duyên, là: 





/ Pháp Địch Duyên nhát định: tức là Sắc Y Sinh Tâm, Sắc Y Sinh Nghiệp Tái Tục (trừ 
ç Vật), Sắc Y Sinh Ngoại, Sắc Y Sinh Vật Thực, Sắc Y Sinh Quý Tiết, Sắc Y Sinh 
Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng, Sắc Y Sinh Nghiệp Bình Nhựt. 

Có ý nghĩa là những loại Pháp này nhất định không thê làm được Pháp Sở Duyên, do 
~ mới làm Pháp Dich Duyên nhât định. 

“ Pháp Địch Риуеп bát định: tức là Sắc Đại Hiện Tám. Sắc Đại Hiên Nghiệp Tải Tục: 
Y Vật Tái Tục. 

Có ý nghĩa là khi Tứ Danh Uân Bình Nhựt ngay sát na đang làm Năng Duyên và 50 
Duyên lẫn nhau thì Sắc Đại Hiền Tâm không làm Pháp Sở Duyên được, do đó mới làm 
Pháp Địch Duyên. 

Trong sát na Tứ Danh Сап Tái Tục làm Năng Duyên và Sở Duyên lẫn nhau và Tu 
Danh Uân Tái Tục với Y Vật làm Năng Duyên và Sở Duyên lẫn nhau thì Sắc Dai Hiên 
Nghiệp Tái Tục không làm Pháp Sơ Duyên được, do đó mới làm Pháp Địch Duyên: 

Và trong sát na Sắc Đại Hiên Nghiệp Tái Tục làm Năng Duyên và Sở Duyên lần nhat 
thi Y Vật Tái Tục không làm Pháp Sở Duyên được, do đó mới làm Pháp Địch Duyên. 
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DUYÊN THỦ BAY: ANNAMANNAPACCAYA — HÓ TƯƠNG DU YÊN 


PHÂN TÍCH HÓ TUONG DUYÊN THEO TRANG THÁI, 
GIỌNG, THOI GIAN VÀ MÃNH LỰC 


Trong Hô Tương Duyên, việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên của Pháp làm 
thành Hô Tương Năng Duyên. 
Trong Hô Tương Duyên có Danh Sắc làm Pháp Năng Duyên và Danh Sắc làm Pháp 


Sở Duyên. 


* Răng theo Trạng Thái: chỉ có một trạng thái duy nhất, là giúp đỡ hô tương lần nhau 
(Annamanna). 
* Răng theo Chủng Loại: là giống Câu Sanh. ý nghĩa là Pháp Năng Duyên câu sanh Pháp 
Sở Duyên, rôi lại giúp đỡ Pháp Sở Duyên. 
* Răng theo Thời Gian: là thời hiện tại (paccuppannakàla), ý nghĩa là Pháp Năng Duyên 
vần tôn tại trong khoảng thời gian sanh trụ điệt và vẫn chưa diệt mát. 
* Răng theo Mãnh Lực: Hó Tương Duyên có hai loại mãnh lực là: 
(1) Лапаказайі - Мапһ Lực Xuất Sinh: ý nghĩa là có mãnh lực giúp cho Pháp Sở Duyên 
được sanh khởi. 
(2) Lpathambhakasatti - Мапһ Lực Bảo Hộ: ý nghĩa là có mãnh lực giúp ủng hộ cho 
Pháp Sở Duyên được tồn tai. 





PHÂN TÍCH GIAI DOAN VÁN DÉ (PANHAVARA) 
VÀ CHI PHÁP TRONG НО TƯƠNG DUYÊN 


Tại đây, Đức Phật sắp đặt trước tiên ba câu làm côt lõi gọi là Câu Chánh Diện, là Câu 
Thiện, Câu Bát Thiện, Câu Vô Ку, làm Pháp Năng Duyên: Ке đó phân tích Pháp Sở 
Duyên băng cách chia chẻ ở câu sau, như sẽ (һау tiếp sau đây: 


(А) KUSALAPADA - CÂU THIỆN | 
“KUSALAPADÀVASÀNA - PHAN CUOI CAU THIẸN”- 
TRONG САП THIEN 


“Kusalo dhammo kusalassa dhammassa Аппатаппарассауепа рассауо” ~ Pháp 
Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mãnh lực Hô Tương Duyên. 

Pháp Thiện làm Hả Tương Năng Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở. 

Pháp Thiện làm Hồ Tương Sở Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


ас Сід. е Кане ОЕ al 15 —— annan — 
iq: SADDHAMMA JOTIKA — — 1 


_ Địch Giả: Bhikkhu PASADO ` 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC мді DUNG ĐẠI PHAT THÚ - TẬP II 


1⁄ “Kusalo eko khandho tinnannam khandhànam Аппатаппарассауепа рассауо”. 
Một Danh Пап Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với ba Danh (ап Thiện còn lại, với 
mãnh lực Hô Tương Duyên. | 

Tại đây, một Danh Uån Thiện, là 21 Tâm Thiện, 38 Tám Sở làm Hó Tuong Năng 
Duyên. Ba Danh Сап Thiện còn lại, là 21 Tâm Thiện. 38 Tâm Sở làm Hồ Tương Sở 


Duyên. 


2/ “Tayo khandhà ekassa khandhassa Annamannapaccayena paccayo”- Ba Danh 
Сап Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một Danh Uân Thiện còn lại, với mãnh lực 
Hô Tương Duyên. 

Tại đây, ba Danh Uân Thiện, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở làm Hó Tương Năng 
Duyên. Một Danh Uân Thiện còn lại, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở làm Hô Tương Sở 


Duyên. 


3⁄ “Dve khandhà ауіппат khandhànain Аппатаппарассауепа рассауо”- Hai Danh 
Uân Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai Danh Uân Thiện còn lại, với mãnh lực 
Hô Tương Duyên. 

Tại đây, hai Danh Пап Thiện, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở làm Hó Tương Năng 
Duyên. Hai Danh Сап Thiện còn lại, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở làm Hó Tương Sở 


Duyên. 


Ghi Chú: Lời dịch Pàli của Câu Thiện thuộc Hồ Tương Duyên tương tự với “Phân сиді 
саи Thiên trong câu Thiện của Câu Sanh Duyên `. 


Trong câu Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Thiện đây, ngay thời 
gian sanh khơi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (С^аѓапӣ- Hiệp Lực) đồng cùng sanh 
với nhau vừa theo thích hợp. là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Tương Ung Duyên, 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Thiện làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Thiện chỉ được duy nhứt trong thời kỳ Bình Nhựt 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uân 
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Р DUYÊN THU BAY: ANNAMANNAPACCA YA- HÓ TƯƠNG DUYÊN 
„heo Người: hiện hành trong bón Phàm và bả 
Р Кале { 1C 


Y Thánh Nhân (trừ bậc Vô Sinh). 
` g theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ng 
£ Кіпр и 


ü Món và Ló Trinh Y Món. tùy theo 
trường hop. 


(В) AKUSALAPADA - CÂU BÅT THIỆN 
"AKUSALAPADAVASANA - РНАМ CUÓI CÂU ВАТ THIÊN”- 
TRONG CÂU ВАТ THIỆN 


“4kusdlo dhammo akusalassa dhammassa A nnamannapaccayena рассауо” > 
Pháp Bắt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bát Thiện với mành lực Hó 
Tương Duyên. | ы бойы” | | 

Pháp Bất Thiện làm Hô Tương Năng Duyên là 12 Tâm Bắt Thiên, 27 Tâm 50. 

Pháp Bất Thiện làm Hó Tương Sở Duyên là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


// “Akusalo eko khandho tinnannam khandhànam Аппатаппарассауепа рассауо”- 
Một Danh Сап Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với ba Danh Uân Bât Thiện còn 
lạ. với mãnh lực Hồ Tương Duyên. | г | ГЕ | 

Tai đây, một Danh Uân Bát Thiện, là 12 Tâm Bát Thiện, 27 Tâm Sở làm Hó Tương 
Мару, Тр: ай y Sé 
Ba Danh Uân Bát Thiện còn lại, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở làm Hó Tương Sở 
Duyên, 
/ “Tayo khandhà ekassa khandhassa A nnamannapaccayena мәне и ` si» 
Lân Bật Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một Danh Uân Bât Thiện còn lại, với 
mành lực Hô Tươn А 

g Duyén. ы. | Җә» Жы сн 

Т; Та đầy, ba Danh Uán Bất Thiện đồng câu sanh với nhau, là 12 Bât Tâm Thiện, 27 
mm Sò làm Hó Tương Năng Duyên. 


D М Danh Uàn Bát Thiện còn lại, là 12 Tâm Bát Thiện, 27 Tâm Sở làm Hó Tương 50 
uyên, : 


“ керек cayo” - Hai Danh 
М Dye khandhà ауіппат khandhànam Аппатаппарасса) ын 2n a Ca 
е. Ва T hiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai Danh Uân Bât Thiện còn lại, 

A lực Hå 
y. 19 Tượng Duyên. | ` 12 Tâm Bát Thiên. 27 
i 31 đây, hai Danh Uân Bát Thiện đồng câu sanh với nhau. là 12 Tâm Ва n, 

M Sở là 2 : 

А Hô Tuon Năng Duyên y làm H т 
al [ + Thiâ А ó Tuong Só 

`" Danh Uàn Bắt Thiện còn lai, là 12 Tâm Bát Thiện, 27 Tâm Sở làm g 
о | 


7 ————— Định Giả: ВА РА5АО” 
Š4DDRAMG————— 117 — Dịch Giả: Bhikkhu 
ko НАММА JOTIKA 








ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÓNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - ТАРП 
Duyên. 


Ghi Chú: Lời dịch РАП của Câu Bất Thiện thuộc Hó Tương Duyên tương tự với “Phan 


сиді câu Bát Thiện trong câu Bát Thiện của Саи Sanh Duyên `. 


Trong câu Pháp Bát Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện đây, 
ngay thời gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Ghatanà- Hiệp Lực) đồng 


cùng sanh với nhau vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hô Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Tương Ưng Duyên, 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhụựt, у nghĩa là Pháp Thiện làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện chỉ được duy nhứt trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Uân và Tứ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình Y Môn, tùy theo 


trường hợp. 


(С) ABYÀKATAPADA - CÂU VÔ KÝ 
“АВҮАКАТАРАРАУАЅАМА - PHÀN СОО! CÂU VÔ КҮ”- 
TRONG CÂU VÔ КҮ 


“4byaàkato dhammo abyakatassa dhammassa Annamannapaccayena paccayo аа 
Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ung hộ đôi với Pháp Уб Ký với mãnh luc Hó Tươn§ 


Duyên. 
Pháp Vô Ký làm Hó Tương Năng Duyên là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác: 


38 Tâm Sở ở thời kỳ Bình Nhựt và Tái Tục, tùy theo trường hợp. 
Pháp Vô Ký làm Hó Tương Sở Duyên là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, 3Š 
Tâm Sở và Sắc Tâm DỊ Thục Quả và Duy Tác, tùy theo trường hợp. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1/ “Vipàkdbyadkato kiriyabyakato eko khandho їїппаппат khandhànam 


Tác Giá: SADDHAMMA JOTIKA Dich Giả: Bhikkhu pASADO 


DUYEN THU BAY: ANNAMANNAPACCA YA- HÓ TƯƠNG DUYÊN 


Аппатаппарассауепа paccayo”- Một Danh Uån Vô Ky Quà Vó Ky Duy Tác làm 
duyên giúp đỡ ung hộ đôi với ba Danh Uần Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác còn lại với mãnh 
lực Hô Tương Duyên. 
Tại đây, bât luận một Danh Uân Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác nào, là 36 Tâm Dị Thục 
Quả. 20 Tâm Duy Тас, 38 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt, làm Hồ Tương Năng Duyên. 
Ba Danh Uân Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác còn lại. là 36 Tâm DỊ Thục Quả, 20 Tâm 


Duy Тас, 38 Тат Sở ở trong thời Bình Nhựt và Sắc Tâm Dị Thục Quả và Duy Tác làm 
Hô Tương Sở Duyên. 


2/ “Tayo Кһапаһа ekassa khandhassa Аппатаппарассауепа рассауо”- Ba Danh 
Uân Vô Ky Quả Võ Ký Duy Tác làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một Danh Пап Vô 
Ký Quả Vô Ký Duy Tác với mãnh lực Hồ Tương Duyên. 

Tại đây, ba Danh Uân Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác đồng câu sanh với nhau. là 36 
Tâm DỊ Thục Qua, 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt. làm Hó Tương 
Năng Duyên. 

Một Danh Пап Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác còn lại, là 36 Tâm Dị Thục Оца, 20 Tâm 
Duy Тас, 38 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt, làm Hó Tương Sở Duyên. 


3⁄ “Dve khandhà ауіппат Кһапаһапат Аппатаппарассауепа рассауо”- Hai Danh 
(ап Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai Danh аһ Vô Ký 
Qua Vô Ký Duy Tác với mãnh lực Hô Tương Duyên. 

Tại đây, hai Danh Uán Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác đồng câu sanh với nhau, là 36 
Тат DỊ Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt, làm Hồ Tương 
Năng Duyên. 

Hai Danh Пап Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác còn lại, là 36 Tâm Dị Thục Оча, 20 Tâm 
Duy Tác, 38 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt, làm Hô Tương Sở Duyên. 


4 “РайзапаһікКһапе Vipàkàbyàkato eko khandho tinnannam  khandhànam 
vatthussa са Аппатаппарассауепа рассауо”- Trong sát na Tái Тис, một Danh Uân 
DỊ Thục Quả Tái Tục làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với ba Danh Uân DỊ Thục Quả còn 
lại và Ý Vật Tái Tục với mãnh lực Hỗ Tương Duyên. 

Tại đây, một Danh Uån Dị Thục Quả, là 19 Tâm DỊ Thục Quả Tái Tục, 35 Tâm Sở ở 
trong thời Tái Tục, làm Hó Tương Năng Duyên. 

Ba Danh (Ода Dị Thục Quả còn lại, là 19 Tâm Dị Thục Quả Tái Tục, 35 Tâm Sở ở 
tong thời Tái Tục và Ý Vật Tái Tục làm Hó Tương Sở Duyên. 
яр ayo khandhà ekassa khandhassa vatthussa са Annamannapaccayena рассауо”- 
Ва Danh Сап Dị Thục Она Tái Tục làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với một Danh Uân Dị 


— nÑEIA  Fk-Ñka= = PP 





ШЕ е 
© Già: SADDHAMMA JOTIKA 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÓNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THU - ТАРИ 


Thuc Qua соп Ізі và Y Vật Tái Tục với mãnh lực Но Tương Duyên. 

Tại đây. ba Danh Uán Dị Thục Quả đồng câu sanh với nhau, là 12 Tâm Dị Thục Quả 
Tái Tục, 35 Tâm Sở ở trong thời Tái Tục. làm Но Tương Năng Duyên. 

Một Danh Uần Dị Thục Quả còn lại, là 19 Tâm DỊ Thục Quả, 35 Tâm Sở ở trong thời 
Tái Tục và Ý Vật Tái Tục, làm Hồ Tương Sở Duyên. 


6/ “Dve khandhà ауіппат khandhànam vatthussa са Аппатаппарассауепа 
рассауо”- Hai Danh Uân Di Thục Quả làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với hai Danh Uân 
Dị Thục Quả và Y Vật Tái Tục với mãnh lực Hồ Tương Duyên. 

Tại đây, hai Danh Јар Dị Thục Quả đồng câu sanh với nhau, là 19 Tâm DỊ Thục Quả 
Tái Tục, 35 Tâm Sở ở trong thời Tái Tục, làm Hó Tương Năng Duyên. 

Hai Danh Пап Dị Thục Quả còn lại, là 19 Tâm DỊ Thục Quả Tái Тис, 35 Tâm Sở ở 
trong thời Tái Tục và Ý Vật Tái Tục, làm Hồ Tương Sở Duyên. 


Ghi Chú: Kẻ từ điều thứ tư cho đến điều thứ sáu, Uân Vô Ký Quả là 15 hoặc 19 Tâm 
Tái Tuc, 35 Tâm Sở. Và trong Сбі Tứ Uğn thì ở phần Pháp Sở Duyên, loại trừ Y Vật 
Tái Tục. 


7⁄_ “Кһапаһа vatthussa Аппатаппарассауепа рассауо”- Những Danh Сап Tái Tục 
(Tứ Danh Uån Tái Tục) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Y Vật Tái Tục với mãnh lực 
Hó Tương Duyên. 

Tại đây. Tứ Danh Uân Tái Tục đồng câu sanh với nhau, là một Uån, hoặc hai ап, 
hoặc ba 1/4п, hoặc bốn Uân Vô Ký, tức là 15 Tâm Tái Тис Сбі Ngũ Uân, 35 Tâm Sở 
trong thời Tái Tục, làm Hồ Tương Năng Duyên. 

Y Vật Tái Tục làm Câu Sanh Sở Duyên. 


8/ “Рапһи khandhànam Аппатаппарассауепа рассауо”- Y Vật Tái Tục làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ абі với những Danh Uân Tái Tục (Tứ Danh Uản Tái Tục) với mãnh lực 
Hô Tương Duyên. 

Tại đây, Ý Vật Tái Tục làm Hồ Tương Năng Duyên. 

Tứ Danh Пап Tái Tục, là 15 Tâm Tái Tục Сбі Ngũ Uån, 35 Tâm Sở trong thời Tái 
Tục, làm Hó Tương Sở Duyên. 


9/ “Ekam mahàbhùtam tinnannam таһарһйапат Аппатаппарассауепа рассауо" 
- Một Đại Hiên làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với ba Đại Hiện với mãnh lực Hó Tuong 
Duyên. 

Tại đây, bất luận một Sắc Đại Hiền, tức là Sắc Đại Hiển Tâm, Sắc Đại Hiển NghiÊP 
Tái Tục và Bình Nhựt làm Hó Tương Năng Duyên. | 
120 — 
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DUYEN THU BAY: ANNAMANNAPACCAYA - HÓ TƯƠNG DUYÊN 


pa Săc Dai Hiên còn lại, tức là Sắc Đại Hiên Tâm, Sắc Đại Hiên Nghiệp Tái Tục và 
Binh Nhựt: làm Hó Tương Sở Duyên, 


107 “Tayo mahàbhùtà ekassa mahàbhùfassa Annamannapaccayena рассауо ”- Ва 
Ра! Hiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một Đại Hiên với mãnh lực Hó Tương 
Duyên. 

Tai đây, ba бас Đại Hiên tức là Sắc Đại Hiên Tâm, Sắc Đại Hiển Nghiệp Tái Tục và 
Bình Nhựt làm Hó Тиопр Năng Duyên. 

Một Sắc Đại Hiện còn lại, tức là Sắc Đại Hiển Tâm, Sắc Đại Hiển Nghiệp Tái Tục và 
Bình Nhựt, làm Hồ Tương Sở Duyên. 


11/ “Dve таһаЬМша dvinnam mahàbhùfàngm Аппатаппарассауепа paccayo ` 
Hai Đại Hiên làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai Đại Hiện với mãnh lực Hó Tương 
Duyên. 

Tại đây, hai Sắc Đại Hiền tức là Sắc Đại Hiên Tâm, Sắc Đại Hiên Nghiệp Tái Tục và 
Bình Nhựt làm Hó Tương Năng Duyên. 

Hai Sắc Đại Hiên còn lại, tức là Sắc Đại Hiên Tâm, Sắc Đại Hiên Nghiệp Tái Tục và 
Bình Nhựt, làm Hó Tương Sở Duyên. 


127 “Bàhiram ekam mahàbhùtam tinnannam mahàbhùtànam Аппатаппарас - 
cayena рассауо”- Một Đại Hiên Ngoại làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với ba Đại Hiên 
| Ngoại, với mãnh lực Hó Tương Duyên. | 

| Tại dây, bắt luận một Sắc Đại Hiện Ngoại, làm Hô Tương Năng Duyên. 

| Ba Sắc Đại Hiên còn lại làm Hó Tương Sở Duyên. 

| 

| 


ІЗ/ “Tayo mahàbhùtà ekassa mahàbhùfassa Аппатаппарассауепа рассауо”- Ва 
Đại Hiên Ngoại làm duyên giúp đỡ ủng hộ đói với một Đại Hiên Ngoại, với mãnh lực Hồ 
Tương Duyên. 

Tại đây, ba Sắc Đại Hiên Ngoại làm Hó Tương Năng Duyên. 

Một Sắc Đại Hiển còn lại làm Hó Tương Sở Duyên. 


IV “Dve mahàbhùtà ауіппат таһаБһшапат Аппатаппарассауепа рассауо”- 
Hai Đại Hiển Ngoại làm duyên giúp đỡ ủng hộ đói với hai Đại Hiên Ngoại, với mãnh lực 


Hô T uong Duyên. 
lại đây, hai Sắc Đại Hiên Ngoại làm Hồ Tương Năng Duyên. 


Hai Sắc Đại Hiên còn lại làm Hồ Tương Sở Duyên. 


157 “4 Малаш Али ы mahàbhùtam tinnannam mahabhutanam 


"namannapaccayena paccayo’ i Môt Sắc Đại Hiên Vật Thực Xuất Sinh Xứ làm duyên 


ч 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP HI 
giúp đỡ ủng hộ đối với ba Sắc Đại Hiền Vật Thực còn lại, với mãnh lực Hó Tương 
Duyên. 
Tại đây, bất luận một Sác Đại Hiên Vật Thực xuất sinh xứ, làm Hó Tương Năng 
Duyên. 
Ba Sắc Đại Hiên còn lại làm Hô Tương Sở Duyên. 


16/ “Tayo mahàbhùtà ekassa mahàbhutfassa Аппатаппарассауепа рассауо' '- Ва 
Sắc Đại Hiên Vật Thực Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một Sắc Đại 
Hiên Vật Thực còn lại, với mãnh lực Hồ Tương Duyên. 

Tại đây, ba Sắc Đại Hiên Vật Thực làm Hô Tương Năng Duyên. 

Một Sắc Đại Hiên còn lại làm Hó Tương Sở Duyên. 


17 “Dve mahàbhùtà ауіппат mahàbhùtànam Аппатаппарассауепа рассауо”- 
Hai Sắc Đại Hiên Vật Thực Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai Sắc Đại 
Hiện Vật Thực còn lại, với mãnh lực Hồ Tương Duyên. 

Tại đây, hai Sắc Đại Hiên Vật Thực làm Hó Tương Năng Duyên. 

Hai Sắc Đại Hiên còn lại làm Hó Tương Sở Duyên. 


18/  “UtHsamutthànam ekam таһаБһиат tinnannam mahàbhutàtnam 
Аппатаппарассауепа рассауо”- Một Sắc Dại Hiên Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với 3 Sắc Đại Hiên Quý Tiết còn lại, với mãnh lực Hồ Tương Duyên. 

Tại đây, bất luận một Sắc Đại Hiên Quý Tiết xuất sinh xứ, làm Hó Tương Năng 

Duyên. 

Ba $ас Dai Hiên còn lai làm Hô Tuong Sò Duyên. 


19/ “Tayo mahàbhutà ekassa mahàbhibfassa Annamannapaccayena рассауо' - Ва 
Sắc Đại Hiên Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một Sắc Đại 
Hiện Quý Tiết còn lại, với mãnh lực Hó Tương Duyên. 

Tại đây, ba Sắc Đại Hiền Quý Tiết làm Hồ Tương Năng Duyên. 

Một Sác Đại Hiện còn lại làm Hó Tương Sở Duyên. 


20/ “Dve mahabhuta ауіппат mahàbhùtànam Аппатаппарассауепа рассауо' ` 
Hai Sắc Đại Hiên Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai сас Đại 
Hiện Quý Tiết còn lại, với mãnh lực Hô Tương Duyên. 

Tại đây, hai Sắc Đại Hiên Quý Tiết làm Hó Tương Năng Duyên. 
Hai Sắc Đại Hiện còn lại làm Hó Tương Sở Duyên. 


21/ “Азаппазайапат ekam  mahàblhùtam tinnannam таһаБтйапат 
Аппатаппарассауепа рассауо” - Một Sắc Đại Hiện Nghiệp Phạm Thiên Vô Tuong 
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làm duyên giúp đỡ ung hộ đôi với ba Sắc Đại Hiển Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng còn 
lại. vỚi mãnh lực Hồ Tương Duyên. 
Tại đây, bât luận một Sắc Đại Hiên Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng, làm Hồ Tương 
Năng Duyên. 

Ba Sắc Đại Hiên còn lại làm Hồ Tương Sở Duyên. 


22/ “Tayo mahàbhutà ekassa mahàbhùtassa Annamannapaccayena paccayo”- Ba 
Sác Dai Hiên Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một Sắc 
Đại Hiện Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng còn lại, với mãnh lực Hó Tương Duyên. 

Tại đây, ba Sắc Đại Hiên Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm Hồ Tương Năng 
Duyên. 

Một Sắc Đại Hiên còn lại làm Hó Tương Sở Duyên. 


23/ “Dve mahabhutà dvinnam mahàbhùtànam Аппатаппарассауепа рассауо”- 
Hai Sắc Đại Hiền Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai 
Sắc Dai Hiên Nghiệp Phạm Thiên Vô Tướng còn lại, với mãnh lực Hồ Tương Duyên. 

Tại đây, hai Sắc Đại Hiên Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm Hó Tương Năng 
Duyên. 

Hai Sắc Đại Hiên còn lại làm Hồ Tương Sở Duyên. 


PHÁN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BAY CHI PHÁP 


Trong câu Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký đây, ngay thời 
gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Ghatana- Hiệp Lực) đông cùng sanh 
với nhau vừa theo thích hợp. là: 


* Trong phân Câu Phụ РАП điều thứ nhất, hai và ba: có những Duyên Hiệp Lực như sau: 


(1) Hô Tương Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Di Thục Quả Duyên, 

(5) Tương Ưng Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Ни Duyên, 
(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Vô Ký làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký chỉ được duy nhứt trong thời kỳ Bình Nhựt. 
жанын т. Ше с. 
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m Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Uần và Tứ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm. bốn bậc Thánh Quả. | 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Món уй Lộ Trinh Y Môn, tùy theo 
trường hợp. 


* Trong phần Câu Phụ Рай điều thứ tư đến điều thứ tám: có những Duyên Hiệp Lực nhu 
sau: 

(1) Hồ Tương Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) DỊ Thục Quả Duyên, 

(5) Tương Ung Duyên, 

(6) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Tái Tục. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Tứ (Әп, Сбі Ngũ Uân, tùy theo trường hợp. 

е Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm. ba bậc Quả Hữu Học. 

и Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Thoát Ly (Tái Tục - Ngoại Lộ). ở ngay 
sát na Sanh của Tâm Tái Tục. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ chín đến điều thứ hai mươi ba: có những Duyên 
Hiệp Lực như sau: 

(1) Hồ Tương Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt và thời kỳ Tái Tục. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сб! Ngũ Uån và Сбі Nhứt Uán. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm và tám bậc Thánh Nhân (luôn са nhữn§ 
Vật Phi Mạng Quyên). 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn và Lộ Trình 
Sắc Pháp (riêng biệt cho Sắc Vật Phi Danh Pháp). 


Ghi Chú: Khi phân tích trong Giai Đoạn Vấn Đề của Hồ Tương Duyên, thì theo Chi 
Pháp, Thời Gian, Dia Giới, Người, Lộ Trinh Тат, xin nên được hiểu biết ở phần lời dịch 
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và liện hành theo cung một phương thức với Câu Sanh Duyên. 


Về phân Phân Tich Gian Đơn (Suddhasankhayàvàra) và Duyên Тін Hợp 
(Рассауабһақа) hiện Бау пер theo đây: 


ANNAMANNAPACCAYASUDDHASANKHAYÀVÀRA 
PHAN TINH GIAN ĐƠN Ở HÓ TƯƠNG DUYÊN 


Theo như đã đê cập ở phía trên, thì tóm tắt lại sô lượng câu đơn “suddhapada” giai 
đoạn Vân Dé của Hồ Tương Duyên có được 3 câu như sau: 


(1) Kusalo kusalassa Аппатаппарассауепа рассауо — Thiện làm duyên giúp đỡ 
ung hộ đối với Thiện với mãnh lực Hồ Tương Duyên. 

2) Акиѕаіо akusalassa Аппатаппарассауепа рассауо — Bát Thiện làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện với mãnh lực Hó Tương Duyên. 

(3) Abyàkato abyakatassa Аппатаппарассауепа рассауо — Vô Ký làm duyên giúp 
đỡ ủng hộ dói với Vô Ký với mãnh lực Hồ Tương Duyên. 


ANNAMANNAPACCAYASABHÀGA - 
HÔ TƯƠNG DUYÊN TÁU HỢP 


Theo nhu да trinh bày ó phàn trên, có tát cà là 7 Duyên vào Тап Hop duoc vói Hó 
Tuong Duyên, là: 
(1) Câu Sanh Duyên, 
(2) Câu Sanh Y Duyên, 
(3) DỊ Thục Qua Duyên, 
(4) Tương Ưng Duyên. 
(5) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên. 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


Có nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình với 
Họ : қ ; о а 
/0 Гиопо Duyên khi dà được hiện hữu. 


KÉT THÚC GIAI ĐOẠN VÁN ĐÈ CỦA НО TƯƠNG DUYÊN 
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NISSAYAPACCAYA - Y CHÍ DUYEN 
NISSAYAPACCAYANIDDESAVARA = 
РНАМ XIÉN MINH Y CHI DUYEN 


“Сапаго khandhà arùpino аппатаппат Nissayapaccayena paccay ”- pe - Yam 
ғарат manodhatu ca manovinnànadhàtu ca vattanti tam ғарат тапоаһамиуа са 
нанымды са їатѕатрауийакапапса аһаттапат Мівзауарассауепа 
рассауо”. 

Loại Duyên nào mà Đức Thế Tôn thuyết giảng một cách khái lược trong phân xiên 
thuật Duyên là “Хіззауарассауа — Y Chí Duyên”, ” thì loại Duyên đó được Đức Thé Tôn 


thuyết giảng một cách tỷ my kỹ càng trong phân xiên minh Duyên. 
DỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 


1⁄_ “Cattàro khandhà arùpino аппатаппат Nissayapaccayena рассауо”- Tú Uân Vô 
Sắc (Tứ Danh Uân) làm duyên giúp đỡ ủng hộ, hó tương lẫn nhau với mãnh lực Y Chỉ 
Duyên. 

Tú Danh Uân (89 Tâm, 52 Tâm Sò ò thoi Tái Тис và Binh Nhut) làm duyên giúp dó 
ủng hộ hoặc hô tương lân nhau với mãnh luc Y Chi Duyên. 


2/ “Caftàro mahàbhùtà аппатаппат Nissayapaceayena рассауо”- Tứ Sắc Đại Hiền 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ, hô tương lån nhau với mãnh lực Y Chỉ Duyên. 


3/ “Qkkantikkhane патагйрат аппатаппат Nissayapaccayena рассауо”- Trong 
sát па Tái Tục, Danh Sắc (Tứ Danh Пап và Y Vật trong sát na Tái Tục ở Cõi Ngũ Uân) 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ, hô tương lân nhau với mãnh lực Y Chỉ Duyên 


4 “Cittacetasika dhammà cittasamutthànànam ғарапат Nissayapaccayena 
рассауо” ~ Tất cà Tâm và Тат Sở (75 Tâm. trừ Мей Song Thức, 4 Tâm Di Thục Quả Vô 
Sắc Giới và Tâm Tử của bậc Vô Sinh, 52 Tâm Sở) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Sắc 
Tâm Xuất Sinh Xứ (17 Sắc Tâm) với mãnh lực Y Chỉ Duyên. 

(Một trường hợp khác), là theo ý kiên của Giáo Sư Phụ Chú Giải dè cập đén, là tất 
cả Tâm và Tâm Sở làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà сд 
Tâm làm xuất sinh xứ) và Sắc Nghiệp Tái Tục, với mãnh lực Y Chỉ Duyên. 


5/ “Mahàbhùtà ирайагірапат Nissayapaccayena рассауо”- Tứ Sắc Dai Hiên (là 
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sác Đại Hiện Nghiệp, а Dai Hiện Tâm, Sắc Hiển Quý Tiết, Sắc Đại Hiển Vật Thực và 
sác Dai Hiện Ngoại) làm duyên giúp dó ủng hộ đối với Sắc Y Sinh (Sắc Y Sinh Nghiệp. 
sắc y Sinh Тат, Sác Y Sinh Quý Тіс, Sắc Y Sinh Vật Thực và Sắc Y Sinh Ngoại) với 
mãnh lực Y Chỉ Duyên. 


Ghi chú: Trong phân Pàlì điều thứ 1 đến thứ 5 là trình bày đến phần Саи Sanh Y Duyên, 


do đó. về lời dịch, phân tích Câu và nội dung Chi Pháp cũng hiện hành tương tự với phân 
Câu Sanh Duyên Xiến mình. 


Xin quý Học Gia hoan Һу xem lại ở phần xiển mình Câu Sanh Duyên. 


6 “Cakkhayatanam cakkhuvinnànadhàtuyà tamsampayuttakànanca аһатта -nam 
Nissayapaccayena рассауо”- Nhàn Хи Irung Thọ (Majjhimàyukacak -khayàtana) 
dòng câu sanh với Tâm Hữu Phần Quá Khứ đầu tiên, hoặc 49 Nhãn Xứ ở thời gian Trụ 
(Thìtipattacakkhayatftanam) làm duyên, là giúp đỡ ủng hộ đối với Nhăn Thức Giới. và 7 
Tâm Sở Віёп Hành phối hợp với Nhãn Thức Giới. với mãnh lực Vật Tiên Sinh Y Duyên. 
Tức là Sắc Nhãn Thanh Triệt làm duyên cho hai Tâm Nhãn Thức Giới và 7 Tâm Sở 
Biên Hành phôi hợp với hai Tâm Nhãn Thức Giới, với mãnh lực Vật Tiền Sinh Y Duyên. 


7 “Sotàyatanam  sotavinnànadhàtuqyà tamsampayutakànanca аһаттапат 
Хвзауарассауепа рассауо”- Nhi Xứ Trung Thọ (Majjhimàyukasotàyàtana) đông câu 
sanh với Tâm Hữu Phân Quá Khứ đầu tiên, hoặc 49 Nhĩ Xứ ở thời gian Trụ 
(Thìtipattasotàyatanam) làm duyên, là giúp đỡ ủng hộ đối với Nhĩ Thức Giới. và 7 Tâm 
Sở Biên Hành phối hợp với Nhĩ Thức Giới, với mành lực Vật Tiền Sinh Y Duyên. 

Tức là Săc Nhĩ Thanh Triệt làm duyên cho hai Tâm Nhĩ Thức Giới và 7 Tâm 50 
Biên Hành phối hợp với hai Tâm Nhĩ Thức Giới, với mãnh lực Vật Tiền Sinh Ү Duyên. 
% “Ghànayafanam ghànavinnànadhàtuqyà tamsampayuttakànanca dhammànam 
Nissayapaccayen a рассауо”- Ту Xứ Trung Tho (Majjhimàyukaghànàyàtana) đồng câu 
nh với Tâm Hữu Phần Quá Khứ đầu tiên, hoặc 49 Ту Xứ ở thời gian Trụ 
(Thitipattaghànayatanam) làm duyên, là giúp đỡ ủng hộ đối với Tỷ Thức Giới, và 7 Tâm 
50 Biên Hành phối hợp với Tỷ Thức Giới, với mãnh lực Vật Tiền Sinh Y Duyên. 

Tức là Sắc Tỷ Thanh Triệt làm duyên cho hai Tâm Ty Thức (ло và 7 Tâm Sở Biến 
Hành phói hợp với hai Tâm Tỷ Thức Giới, với mãnh lực Vật Tiên Sinh Y Duyên. 
7s ivhàyatanam jivhàvinnànadhàtHyà tamsampayuftakànanca аһаттапат Nissa 
Уарассауепа рассауо”- Thiệt Xứ Trung Thọ (Majjhimàyukajivhàyàtana) động câu 
nà với Tâm Hữu Phần Quá Khứ đầu tiên, hoặc 49 Thiệt Xứ ở thời gian Trụ 
(Thitipattajivhàyatanam) làm duyên, là giúp đỡ ủng hộ đôi với Thiệt Thức (поі, và 7 

am Sở Biến Hành phói hợp với Thiệt Thức Giới, với mãnh lực Vật Tiên Sinh Y Duyên, 
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Tức là Sác Thiệt Thanh Triệt làm đuyên cho hai Tâm Thiệt Thức Giới và 7 Tâm Sở 
Biên Hành phi hợp với hai Tâm Thiệt Thức Giới, với mãnh lực Vật Tiên Sinh Y Duyên, 


10/ “Kàyàyatanam kàyavinnànadhàtuyà | tamsampayuttakananca dhammanam 
Міззауарассауепа рассауо”- Thân Xứ Trung Thọ (Majjhimaàyukakayayatana) đông cậu 
sanh với Tâm Hữu Phần Quá Khứ đầu tiên, hoặc 49 Thân Xứ ở thời gian Try 
(Thìtipatftakàyàyatanam) làm duyên, là giúp đỡ ủng hộ đối với Thân Thức Giới, và 7 
Tâm Sở Biên Hành phối hợp với Thân Thức Giới. với mãnh lực Vật Tiên Sinh Y Duyên, 

Tức là Sắc Thân Thanh Triệt làm đuyên cho hai Tâm Thân Thức Giới và 7 Tâm Sở 
Biên Hành phối hợp với hai Tâm Thân Thức Giới, với mãnh lực Vật Tiên Sinh Y Duyên, 


ll “Yam rùpam nissàya manodhàtu ca manovinnànadhatu ca vattanti tam rùpam 
manodhàtuyà ca manovinnànadhàttyà са tamsampayHtakànanca аһаттапат 
№іѕѕауарассауепа рассауо”- Ba Y Giới và 72 Y Thức Giới (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc 
Giới) 52 Tâm Sở y chỉ vào Y Vật mà sanh khởi. Ý Vật đó làm duyên. là giúp đỡ ủng hộ 
đối với 3 Y Giới, và 72 Y Thức Giới (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới), 52 Tâm Sở phối hop 
với Y Giới và Y Thức Giới, với mãnh lực Vật Tiền Sinh Y Duyên và Vật Cảnh Tiền Sinh 
Y Duyên. 

Tức là 3 Y Giới và 72 Y Thức Giới (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc), 52 Tâm Sở ở thời bình 
nhựt trong Сбі Ngũ Пап y chỉ vào Y Vật sanh khởi. Y Vật giúp đỡ ủng hộ đôi với 3 Y 
Giới và 72 Ү Thức Giới (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc) ở thời bình nhựt trong Сбі Ngũ Пап và 
52 Tâm Sở phối hợp với Y Giới và Y Thức Giới với mãnh lực của Vật Tiên Sinh Y Duyên 
và Våt Cảnh Tiên Sinh Y Duyên. 


Ghi chú: Trong điều thứ 11 này, Pháp Vật Cảnh Tiên Sinh Y Năng Duyên chỉ duy nhứt 
là Y Vật. và Pháp Våt Cảnh Tiên Sinh Y Sở Duyên là 41 Ý Thức (101, tức là 1 Tâm Khai 


Y Môn, 29 Tâm Đông Lực Dục Giới, 11 Tâm Na Cảnh, 44 Tâm Sở (trừ Tật, Lận, Hồi. 3 
Ngăn Trừ Phần, 2 Vô Lượng Phân). 


PHẦN TÍCH CÂU VÀ NỘI DUNG CHI PHÁP 


Khi phân tích Câu và nội dung chỉ Pháp trong phần Рай của №іѕѕауарассауа ~- 
niddesa — Y Chỉ Duyên xiên minh, Đức Phật lập ý trình bày cả hai Câu: 
Middistabba – Giai Thích (Саи này được đưa lên trình bày 
МйаззапаКаға — Giai Ngộ (Câu này trình bày 


(rước) và 
làm cho ró thêm nội dung và cho được 
thấy loại kiểu mẫu), cùng hiện hành tương tự vói Nhân Duyên xiên mình. 


Trình bày lần lượt trong phân Рай của những điều thuộc Саи Giải : Ngo 
(Vidassanakara) như sau: 


—_———— 
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+ Trong рһап рап điều thứ sáu: Cakkhayatanam làm Kattupada: Саи Chu Từ trình bày 
cho biết đến Pháp Năng Duyên. là Nhãn Thanh Triệt Trung Thọ (theo các nhà Chú Giải 
cô điện) hoặc 49 Nhãn Thanh Triệt ở thời gian Trụ (theo các nhà Chú Giải sau пау). 

Cakkhuvinnànadhàtuyà tamsampayuftakànanca dhammànam làm Sampa - 

дйпарайа: Саи Liên Hệ, trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 2 Tâm Nhãn Thức, 7 

Tâm 50 Biên Hành phôi hợp. 


Nissayapaccayena làm Karanapada: Саи Ché Tác, trình bày cho biết đến mãnh 
tực của 6 Duyên Hiệp Lực, là: 


(1) Vật Tiền Sinh Y Duyên. 

(2) Vật Tiên Sinh Duyên, 

(3) Vật Tiên Sinh Quyền Duyên, 

(4) Vật Tiên Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 
(5) Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Vật Tiên Sinh Bất Ly Duyên, 


Làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau. với mãnh lực duy nhât 
mọt cách đặc biệt của Vật Tiên Sinh Ү Duyên. 


* Trong phân РАН điều thứ bay. tám, chín, mười: vé phân tích Câu và Chị Pháp đêu 
tương tự với phân Pàlì điều thứ 6, với mọi trường hợp, chỉ có việc thay đôi tên gọi mà 
thôi. 


" Trong phần Pàlì điều thứ mười một: “Yam rùpam” làm Amiyamakammapada: Саи 
lao Тас Bát Định, là Câu không được chi rõ chính xác nội dung là /оаї Sắc nào, chi cho 
biết được là làm Pháp Năng Duyên, giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Sở Duyên theo nën tảng 
tơ thành nơi nương sanh. | f 

Tuy nhiên së như thế nào cũng còn tùy, có thê quán sát biệt được ở Kattupada: Câu 
Chi Từ, là “Manodhàtu ca manovinnànadhàtu ca”- đó là người nương sanh nên sẽ biết 
dược răng “Yam rùpam ” này chính là Sắc Y Ий, tức là Sắc Y Vật đồng z cầu sanh với cái 
Tâm sanh trước trước. như là Tâm Tái Tục v.v. (theo сас nhà Chú Giải có điền), hoặc 49 
Sắc Y ү ât ở thời gian Trụ (theo сас nhà Chú Giải sau пау). 
2 Nissàya làm Kiriyàvisesanapada: trình bày đến việc làm cho Tam Tướng hiện bày 
rang, trình bày cho biết đến việc sanh khởi của Pháp Sở Duyên là có sự nương 
san 

Manodhàtu са manovinnànadhàtu ca làm Kattupada: Саи Chu Từ, trình bày cho 
іё đến Pháp nương vào Y Vật mà sanh khởi, là Ý Giới và Ý Thức Giới. 
ә. әмме E A 
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айат làm Akhayàtakiriyàpada kattuvàcaka - Câu có tiêm lực hanh động, trình 


bày cho biết đến việc sanh khởi của Pháp So Duyên. 

Tam rùpam làm Niyamakattupada: Саи Chủ Tir хас định, là Câu chi rõ một cách 
chính xác đến Pháp Năng Duyên. Theo chỗ được trình bày là Үат ғират (то thành 
Апіуатакаттарайа: Сан Tạo Тас bát dinh, chỉ pháp tức là Sắc Y Vật đông câu sanh 
với cái Tâm trước trước, có Tâm Tái Tục v.v. hoặc 49 Sắc Y Vật thời gian Trụ. 

Мапоаһаш ca тапоуіппапайһаш ca tamsampayuttakànanca dhammanam làm 
Sampadànapada: Câu Liên Hệ, trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 3 Y Giới, 72 
Y Thức Giới. 52 Tâm Sở (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới). 

№іѕхауарассауепа làm Кағапарайа: Саи Ché Тас, trình bày cho biết đến những 
mãnh lực Duyên làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian vừa theo sự việc được 
hiện hành. 


1/ Nêu Sắc Y Vật đồng câu sanh với cái Tâm sanh trước trước, hoặc 49 Sắc Ý Vật thời 
gian Trụ làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Giới và 72 Ý Thức Giới có Tâm Hữu Phân 
thứ nhất v.v. ở trong Сбї Ngũ Пап, hoặc Sắc Y Vật đồng câu sanh với cái Tâm thứ 17 
đêm thut lùi lại kê từ Tâm Tử khởi đi, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 16 Tâm hiện đang 
sanh. kê từ Tâm Tử khởi đi, thì có được 5 Duyên làm việc giúp đỡ ủng hộ trong sát na đó, 
là: 

(1) Vật Tiên Sinh Y Duyên, 

(2) Vật Tiên Sinh Duyên, 

(3) Vật Tiên Sinh Bát Tương Ưng Duyên, 

(4) Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Vật Tiên Sinh Bát Ly Duyên. 


2/ Nêu Sắc Y Vật đồng câu sanh với cái Tâm mà đếm thụt lùi ngược lại về sau 17 sát na 
kê từ Tâm Tử khởi đi, làm thành Cảnh Duyên, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Khai 
Ý Môn. 5 Tâm Đông Lực Cận Tử, 2 Tâm Na Cảnh (theo các nhà Chú Giải có điền), hoặc 
49 $ас Y Vật thời gian Trụ (theo các nhà Chú Giải sau này) làm thành Cảnh Duyên, làm 
việc giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Khai Y Môn, 7 Tâm Đông Lực trong thời Bình Nhựt, và 


5 Tâm Đông Lực trong thời Cận Tử và Tâm Na Cảnh, thì có được 6 Duyên giúp đỡ unë 
hộ trong sát na đó, là: 


(1) Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên, 

(2) Canh Duyên, 

(3) Cảnh Tiên Sinh Duyên, 

(4) Vật Cảnh Tiền Sinh Bát Tương Ưng Duyên, 
(5) Vật Cảnh Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 
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(6) Vật Cảnh Tiên Sinh Bất Ly Duyên. 


у Nếu Sắc Y Vật đông câu sanh với cái Tâm mà đếm thụt lùi ngược lại về sau 17 sát na 
kẻ từ Tâm Ти khởi đi, hoặc 49 5ас Y Vật thời gian Trụ khi được đón nhận sự lưu ý quan 
àm, làm thành Vật Cảnh Duyên, tức là làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 5 Tâm Đồng Lực 
сап Từ căn Tham, hoặc 7 Tâm Đông Lực căn Tham trong thời Bình Nhựt, thì có được 7 
Duyên giúp đỡ ủng hộ trong sát na đó, là: 


(1) Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên, 

(2) Cảnh Duyên, 

(3) Cảnh Trưởng Duyên, 

(4) Cảnh Cận Y Duyên, 

(5) Cảnh Tiên Sinh Duyên, 

(6) Vật Cảnh Tiên Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 
(7) Vật Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Vật Cảnh Tiên Sinh Bất Ly Duyên. 


LỜI GIAI THÍCH 


Trong phân РАП điều thứ nhất đến thứ năm, là trình bày đến Саи Sanh Y Duyên, có 
cùng một nội dung tương tự với Câu Sanh Duyên. 

Đôi với phần Pàlì điều thứ sáu đến thứ mười, là trình bày đến Våt Cảnh Tiền Sinh Y 
Duyên, và có nội dung như tiếp theo đây: 

Su việc các nhà Chú Giải cô điển đặc biệt chỉ chọn lây Nhãn Thanh Triệt Trung Thọ. 
Nhĩ Thanh Triệt Trung Thọ, Ty Thanh Triệt Trung Tho. Thiệt Thanh Triệt Trung Tho. 
Thân Thanh Triệt Trung Thọ làm Våt Tiên Sinh Y Duyên, là vì các Ngài giữ lấy cả N ой 
Sàc Thanh Triệt Trung Thọ đồng câu sanh với nhau và đến tiếp xúc với Ngũ Cảnh. và khi 
`° diệt thì cũng sẽ đồng cùng diệt. Còn 48 Sắc Thanh Triệt khác còn lại, cho dù khi đến 
пер Xúc với Cảnh cũng vẫn còn tồn tại hiện bày. | 

Răng khi tính theo tuổi thọ, một vài Sắc Thanh Triệt gọi là Noa Độn Thọ Sắc Thanh 
triệt (Mandàyukapasàdarùpa - tuổi thọ lâu dài) thì được іё mát trước Cảnh. Một vài 
Зас Thanh Triệt gọi là Phi Noa Dón Thọ Sắc Thanh Triệt (АтапаауиКкаразадаағара — 
"oi tho không dài) lại diệt mắt sau Cảnh. 

Do đó, các Ngài mới không sắp đặt vào И Tiên Sinh Y Duyên. | 

I Vê phần các nhà Chú Giải sau này thì có sự nhận (Һау răng việc sanh khởi rôi hiện 
Uu từ noi những Sắc Thanh Triệt này, là không phải sanh khởi rôi hiện һи theo hàng 


0; + ' ` ` 2 + т. š N `~ ` 
" nhumg bát luận trường hợp nào, cũng chỉ là cùng nhau sanh khơi và hiện hữu thành 
Па про, | 
п. 
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Do đó, Tâm Ngũ Song Thức Giới khi sanh khởi cần phải nương vào những Sắc 
Thanh Triệt này mà khởi sanh, không thé nào lựa chọn và chỉ đích danh cái nào hiện hữu 
trong nhóm đó trở thành chỗ nương sanh được, mà phải nương vào cả 49 Sắc Thanh Triệt 
thời g gian Trụ đặng sanh khởi. 

Lấy ví dụ như việc đánh quẹt lửa để châm thuốc lá, ngọn lửa dính liên ở đầu сау 
điêm. Khi së nói theo Tổng Hợp Sắc (Rùpakalàpa) hay một Nguyên Ти (Рагатапй), sẽ 
có thé lên đến hàng chục ngàn 7ổng Hợp Sắc hoặc hàng s chục ngàn Nguyên Ти. 

Do đó, trong sát na châm thuốc lá thì coi như là trong số lượng hàng chục ngàn Tông 
Нор Sác hoàc hàng chục ngàn Nguyên Ти đó, së có một Tổng Hợp hoặc một Nguyên Tư 
lửa trong tông số lượng đó, sẽ làm cho thuốc lá cháy được. 

Ngoài ra với trường hợp khác, thì sẽ không thể nào làm cho thuốc lá cháy được như 
vậy, mà chính là tất cả những Tổng Hợp hay những Nguyên Tử lửa làm cho thuốc lá mới 
được cháy lên. 

Do đó, các nhà Chú Giải sau này mới lây hết 49 Sắc Thanh Triệt thời gian Trụ làm 
thành Vật Tiên Sinh Y Duyên của Tâm Ngũ Thức Giới đang sanh. 


Trong phần РАН điêu thứ mười một: Yam тйрат nissàya manodhàtu са 
manovinnànadhàtu ca vattanti v.v. là trình bày đến Vật Tiền Sinh Y Duyên và Vật Cảnh 
Tiên Sinh Y Duyên, hiện hữu hai thê loại Chị Pháp, là: 


1/ Theo phân các nhà Chú Giải cô điên аё cập đến Sắc Y Våt sanh khởi đồng câu sanh 
với cái Тат trước trước làm thành Våt Tiên Sinh Y Năng Duyên, và cái Tâm sanh sau 
sau làm Våt Tiên Sinh Y So Duyên. 
2/ Theo phân các nhà Chú Giải sau này dë cập đến chính là 49 Sắc Y Vật thời gian Tru 
lam Våt Tiên Sinh Y Năng Duyên và cái Tâm sanh sau sau làm Vật Tiên Sinh Y 50 
Duyên. 

Do đó, trong sát na Tâm Khai Y Môn sanh khởi thì sự hiện hành từ nơi Năng Duyên 
và Sở Duyên theo cả hai phần sẽ có sự khác biệt nhau, như sau: 


* Với Vật Tiên Sinh Y Duyên ( Vatthupurejàtanissayapaceaya): 
+ Nhà Chú Giải có dién lấy Sắc Y Vật sanh khởi đồng câu sanh với sát na Sanh của 
Tâm Hữu Phân Quá Khứ làm thành Vật Tiền Sinh Y Năng Duyên, Tâm Hữu Phần Rúng 
Dông làm Sở Duyên. 

Sắc Ү Vật sanh khởi đồng câu sanh với sát па Sanh của Tâm Hữu Phần Капо DNS 
làm Vật Tiên Sinh Y Nẵng Duyên. Tâm Hữu Phân Dứt Dong làm Sở Duyên. 

Sắc Ү Vật sanh khởi đông câu sanh với sát па Sanh của Tâm Hữu Phần Dứt Dòng 
làm Vật Tiên Sinh Y Năng Duyên, Tâm Khai Ý Môn làm Sở Duyên. 

Sắc Y Vật sanh khởi đồng câu sanh với sát па Sanh của Tâm Khai Ý Môn làm Vật 
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фп Sinh Y Duyên. cái Tâm Đông Lực thứ nhất làm Sở Duyên. 

‚ Nhà Chú Giải зан пау lầy са 49 Sắc Ý Vật đang hiện hữu vào thời gian Trụ và sanh 
thởi đông cầu sanh VỚI са 3 Sát na của cái Tâm sanh trước trước của Tâm Hữu Phân Quá 
khứ, làm Vật Tiên Sinh Y Năng Duyên. Tâm Hữu Phần Quá Khứ làm Sở Duyên. tức là 
nương sanh vào những 49 Sắc Y Vật này. 

- 49 Sàc Y Vật đang hiện hữu vào thời gian Trụ và sanh khởi đông câu sanh với cả 3 
sát na của Tâm sanh trước trước của cái Tâm Hữu Phần Rúng Động. làm Vật Tiên 
Sinh Y Năng Duyên. Tâm Hữu Phần Кипр Động làm Sở Duyên. tức là nương sanh 
vào những 49 Sắc Ý Vật này. 

- 40 Sắc Y Vật đang hiện hữu vào thời gian Trụ và sanh khởi đồng câu sanh với cả 3 
sát na của Tâm sanh trước trước của Tâm Hữu Phản Юй Dòng, làm Vật Tiên Sinh 
Y Năng Duyên. Tâm Hữu Phần Dứt Dòng làm Sở Duyên, tức là nương sanh vào 
những 49 Săc Ý Vật này. 

- 49 Sắc Y Vật đang hiện hữu vào thời gian Trụ và sanh khởi đồng câu sanh với cả 3 
sát na của Tâm sanh trước trước của Tâm Khai Ý Môn. làm Vật Tiên Sinh Y Năng 
Duyên. Tâm Khai Ү Môn làm Sở Duyên, tức là nương sanh vào những 49 Sắc Ý 
Vật này. 

- 49 Sắc Y Vật đang hiện hữu vào thời gian Trụ và sanh khởi đông câu sanh với cả 3 
sát na của Tâm sanh trước trước của Tâm Đồng Lực thứ nhật, làm Vật Tiên Sinh Y 
Năng Duyên. Tâm Đồng Lực thứ nhất làm Sở Duyên, tức là nương sanh vào những 
49 Sắc Ý Vật này. Và như thé tiếp tục đi mãi mãi. 

Nhu dà được dë cập đến, sự hiện hành từ nơi Sắc Y Vật theo các nhà Chú Giải cổ 
diện là sự sanh khởi và hiện hữu nối tiếp nhau theo hàng loạt, /à зай biệt với thực tính. 

Đôi với các nhà Chú Giải sau này, sự hiện hành và hiện hữu thành từng nhóm, tương tự 
үй ngon lửa là của hàng trăm ngàn vô SỐ lượng Tổng Hợp hoặc của hàng trăm ngàn vô 
50 lượng Nguyên Tir hình thành, như đã được tỷ dụ ở phần trên. 


“Үйі Ийи Cảnh Tiền Sinh Y Duyên (Vatthàrammanapurejàtanissayapaccaya): 
"Ха chú Giải сб điển chỉ đặc biệt đề cập đến Sắc Y Vật sanh khởi đồng câu sanh với 
i Tâm thứ 17 đếm thụt lùi lại kê từ Tâm Tử khởi đi, là như vậy vì các Ngài nhìn (Һау 
a Y Vậy hội đủ cả bón trạng thái là: Ий (Vatthu), Cảnh (Ағаттапа), Tiên Sinh 
í “rejàta), Y Chỉ (Nissaya), là sẽ hình thành được một Sắc Y Vật, vì lè trong khoảng 
Y. bât luận một Sắc Nghiệp nào cũng không sanh nữa. 

Do dó, Tâm Lộ Trinh sanh khởi trong khoảng thời gian này, ngoài ra khỏi 10 Tâm 
k Song Thức, sẽ cần phải nương vào Sắc Ү Vật đông câu sanh với cái Tâm thứ 17. 
the, `" Sắc Ý Vật sanh khởi đồng câu sanh với cả 3 sát as cua củi Таш trước trước, 
hội đủ cả bốn trạng thái. Một cách tông quát, có thê chỉ có một thê loại là Tiên 


la 
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Sinh (Purejàta) сиа Tâm Lô Trinh sau sau. 
Đối với cả hai thê loại là Ий (Vatthu) và Y Chỉ (Міззауа) một cách tông quát là 


không thê đặc biệt hình thành tự bản thê được. Còn phản Canh (Агаттапа) bát Ішіп 
Sắc Y Vật nào làm thành Cảnh của Tâm Khai Ý Môn rôi Tâm Đông Lực, Tâm Na Cảnh 
sanh tiếp nối, cũng phải có chính Sắc Ý Vật này làm thành Canh. Những Sắc Y Vật khác 
sẽ không thê đến làm thành Cảnh được, như thé chỉ có một trạng thái duy nhất là Tiên 
Sinh (Purejàfa). 

Do đó, Sắc Y Vật sanh khởi đông câu sanh với cái Tâm mà đêm thut lùi ngược lại vë 
sau 17 sát na ké từ Tâm Tử khởi đi, mới được sắp thành Ий Cảnh Tiê іёп Sinh Y Năng 
Duyên. Tâm Khai Y Môn, Tâm Đông Lực Dục Giới. Tâm Na Cảnh, 2 Tâm Thân Túc 
Thắng Trí sanh trong Lộ Trình Cận Tử làm Sở Duyên. 

Theo như lời đề сар пау, là việc giải thích theo quan kiến của nhà Chú Giải cô điền, 
vì lẽ các Ngài thây rằng Sắc Ý Vật sẽ chỉ có thẻ làm thành Cánh và làm thành Våt, là Sắc 
Ý Vật chỉ sanh khởi trong thời Cận Tử. Đôi với Sắc Y Vật sanh trong thời bình nhật thi 
không thê làm thành Сапй và làm thành Våt, tức là không thể làm thành Vát Cảnh Tiên 
Sinh Y Duyên. 


+ Đối với nhà Chú Giải sau này có sự nhìn tháy Sắc Y Vật sẽ được làm thành Cánh và 
làm thành Бай, không phải chỉ duy nhứt trong thời Cận Tử, và cũng không phải đặc biệt 
chỉ có một Sắc Y Vật đồng câu sanh với cái Tâm đâu tiên. 

Cũng có thê là trong thời bình nhựt, và cả 49 Sắc Ý Vật đang hiện hữu ở thời gian 
Trụ và sanh khởi đồng câu sanh với са ba sát na của cái Tâm trước trước, cũng làm thành 
Cảnh và làm thành Hát, tức là làm được Våt Cảnh Tiên Sinh Y Duyên. 

Tất cả là như vậy, cũng là vì một số lượng người trong rất nhiều người, cũng có trong 
thời Bình Nhật, cũng có trong thời Cận Tử, cũng có thé có sự quán sát Sắc Ý Vật với 
Niệm Tinh Giác, hoặc cũng có việc nghĩ tưởng đến Ái Dục, Ngã Mạn, Tà Kiến, Sân Hận. 
Si Mê. bởi vì hiện hữu trong một bộ phận. 

Còn 49 Sắc Y Vật trong thời gian Trụ làm thành Сап), làm thành Våt, là vì có Sự 
sanh khởi và hiện hữu thành từng nhóm. Không thé sanh khởi và hiên hữu thành từn§ 
hàng dãy như buông chuối, hoặc từng lớp lớp như cánh hoa sen. | 

Với nhân này, sẽ phải lấy một Sắc Y Vật làm thành Сал, làm thành Vát của một cái 
Tâm. và cái Tâm này không thê lại có một Sắc Y Vật khác hiện hành làm thành Cảnh. 
làm thành Vår được, mà cả 49 Sắc Y Vật mới có thẻ làm thành Cảnh, làm thành Våt. 

Nhà Chú Giải cô điên trình bày sắp đặt việc làm thành Ид Cảnh Tiên Sinh Y Duyên 
đặc biệt chi là trong Lộ Trinh Cân Tử của năm hạng người Phúc Lộc Thắng Tri 


(Abhinnàlàbhìpuggala) (едт có một Phàm Тат Nhân, bón Она) sanh khởi цер nói ш 
việc thị hiện Thân Тис Thắng Trí hoặc trong Lộ Trình Thần Тас Thăng Trí rồi Tứ. V 


—  -- -—— 
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4” ең Thân Тис Thăng Trí sanh khởi trong thời Bình Nhựt và Lộ Trinh Y Môn sanh 
khơi trong thời Binh Nhut, Không thê làm thành Våt Cảnh Tiên Sinh Y Duyên được. bởi 
vi Y Vật sanh khói trong thòi Binh Nhut không thê làm cả hai Cảnh và Våt trong cùng 
một thòi gian. Nhw là sát na nghĩ dên Y Vật rôi tiến hóa Thiên Quán hoặc nghĩ đến Ý 
„ді có những sự hoan hy duyệt ý, hoặc có những sự khó tâm buôn lòng. 

ý Vật đồng câu sanh với sát na Sanh của Tâm Hữu Phân Dứt Dòng, được làm thành 
à làm thành Våt của Tâm Khai Y Món. nhưng không được làm thành Våt và làm 


үйі 


Cảnh v | 
hành Cảnh của Tám Đông Lực và Tâm Na Cảnh. Chi có thê duy nhất làm thành Сал) 
ша Tâm Đông Lực và Гат Na Cảnh, vì Y Vật làm thành Våt của Tâm Đông Lực thứ 1, 


` 


ức là Y Vật sanh khởi đông câu sanh với sát na Sanh của Tâm Khai Ý Môn. chăng phải 
Ý Vật sanh khởi đồng câu sanh với sát na Sanh của Tâm Hữu Phân Dứt Dòng. 

Do đó. mới không làm được Иш Tiên Sinh Duyên của cái Tâm Đông Lực thứ 1 mà 
chỉ làm được duy nhât Сап Tiên Sinh Duyên. 

Trong Duyên này cần phải biết đến, được làm thành Vật, được làm thành Canh, пеп 
được gọi là Ий Cảnh Tiên Sinh Y Duyên. 


Một trường hợp khác, Lộ Trình Ý Môn và Lộ Trình Thắng Trí sanh khởi trong thời 
Binh Nhựt, không thê chỉ có một Sắc Ү Vật làm chỗ nương tựa và làm thành Cảnh của 
Tâm Lộ Trình trong suốt cả Lộ Trình, mà đặc biệt phải có từng mỗi Y Vật với từng mỗi 
cải Тат. 

Уі như trong Lộ Trình Y Môn, Y Vật làm chỗ nương tựa và làm thành Cảnh của Tâm 
Khai Ý Môn, tức là Ý Vật sanh khởi đồng câu sanh với Tâm Hữu Phần Dứt Dòng, và Ү 
Vật làm chỗ nương tựa và làm thành Cảnh của Tâm Đồng Lực thứ nhất, tức là Y Vật 
sanh khởi đồng câu sanh với Tâm Hữu Phần Dút Dòng. 

Và như thé. đi mãi cho đến Ү Vật làm chỗ nương tựa và làm thành Cảnh với cái Tâm 
thứ 2 của Tâm Na Cảnh. tức là Ý Vật sanh khởi đồng câu sanh với cái Tâm Na Cảnh thứ 
l. Khi hiện hành như vậy, Ý Vật làm thành Cảnh của Tâm Khai Y Môn với Tâm Đồng 
Luc, còn Tâm Na Cảnh thì lại một Y Vật khác biệt. | | 

| Trong Lộ Trình Thắng Trí cũng cùng một phương thức, là Y Vật làm chỗ nương tựa 
và làm thành Cảnh của Tâm Khai Y Môn, và với Y Vật làm chỗ nương tựa үа làm thành 
"nh của Tâm Thắng Trí, thì chẳng phải cùng một Y Шыу Ыс. ©. Ма 
74 Y уй làm thành Cảnh của Tâm Khai Lee иеа зде 
гда "nhận thường khác biệt nhau trong Фан | Е ке ре? bs да 
əк аттан nôn thwòng V” f P” ram Na Cảnh cũng thường phải di 
oán Định thì Cảnh của Тат Đông ілге, Сат 
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theo Canh đó, và cũng không thë có Cảnh khác biệt được. Ngoại trir chỉ duy nhất 
trong Lộ Trình Đắc Đạo và Lộ Trình Nháp Thiên Quả thì lại có Cảnh khác biệt nhau, 
Lới nhân này, Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên mới không thể hiên hành trong thời Bình 
Nhất. 
Còn trong Lộ Trình Cận Tử, Sắc Nghiệp là Ý Vật đông câu sanh với sát na Sanh của 
cái Tâm thứ 17 đêm thut lùi lại kê từ Tâm Tử khởi đi, và không khởi sanh tiếp nữa. Do 
đó. trong khoảng giữa 16 cái Tâm trước khi đến Tâm Tử, mới không có Y Vật làm chó 
nương tựa, và làm thành Cảnh sanh khởi một cách đặc biệt hơn nữa. Chi có thé duy nhát 
là Y Vật sanh khởi đông câu sanh với cái Tâm mà dém thut lùi ngược lại về sau 17 sát na 
kê từ Tâm Tử khởi đi, làm chỗ nương tựa và chỉ làm thành Cảnh của Tâm Lộ Trình Cận 
Từ. và như thế Tâm Lộ Trình sẽ làm Ийт Cảnh Tiên Sinh Y Duyên và đặc biệt duy nhát 
chỉ hiện hành trong Lộ Trình Cận Từ. 

Với ý nghĩa như đã được trình bày như хау, là ý kiến của các nhà Chú Giải cô điền. 
tuy nhiên với các nhà Chú Giải thông suốt Tam Tạng và có sự hiểu biết thực tính, như 
nà Chú Giải Đại Trưởng Lão LEDI МАНА THERA và 
МАТТНАМАЗАКАРАПІРАУЛІ, v.v, quyết định một cách quả quyết rằng ý kiến của nhà 
Chú Giải cô điện đã trình bày vì có sự hiệu biết là Y Vật làm chỗ nương tựa của cái Tâm 
sau. cũng chi là duy nhất một Ý Vật, tức là chính Ý Vật sanh khởi đồng câu sanh với sát 
na Sanh của cái Tâm sanh trước trước. 

Điều này các nhà Chú Giải nói lời phản bác răng Y Vật sẽ làm chỗ nương tựa của cái 
Tâm sau sau, chăng phải chỉ là một Y Vật đồng câu sanh với cái Tâm sanh trước trước. 
tuy nhiên Y Vật mà sanh trước vẫn chưa điệt mát. là đang vào thời gian Trụ. thi tất cả 
những Y Vật làm được chỗ nương tựa của tât cả cái Tâm sau. Trong phản Pàli và Chú 
Giải cũng không bày 10 răng các Ngài trinh bày một cách hạn định sắp đặt như vậy. 

Do đó, xin nên hiểu biết rằng Y Vật đã sanh trước và vẫn chưa diệt mắt, chính là số 
lượng 49 Sắc đang còn hiện hữu, làm được chỗ nương tựa cho những cái Tâm sanh sau. 


Răng theo Cảnh thì cũng cùng một phương thức, theo các nhà Chú Giải cô điện hiểu 
biết răng Ү Vật làm thành Cảnh của Tâm Đoán Định, với Ý Vật làm thành Cảnh của Tâm 
Đông Lực, Tâm Na Cảnh cũng phải là một Ү Vật mà thôi. không thê có từng mỗi Y Vật 
được, và sự hiểu biệt theo phương thức này quả thật không đúng đăn. 

Các Ngài диа quyết răng bát luận người nào nghĩ đến Y Vật rồi tién tu Thiền Quán: 
hoặc nghĩ đến Y Vật rôi có sự hoan һу, duyệt ý, hoặc là khổ tâm, buồn lòng, v.v. h0% 
cũng có thê trong sát na thị hiện Thân Túc Thắng Trí với việc nghĩ đến xác thân иё ? true 
cùng với Y Vật thì Tâm Lộ Trinh Y Món hoặc Tâm Lộ Trình Thăng Trí sanh khỏi 
Tâm Đoán Định thường quán sát Cảnh là Y Vật, và những Tâm sanh sau sau là: Tâm 
Đông Lực. Tâm Na Cảnh hoặc là Tâm Chuân Bị, Tâm Cận Hành. Tâm Thuân Tùng. Tâm 
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chuyến Tộc hoặc là Tâm Thăng Trí cũng thường tiếp thâu lây Ý Vật làm thành cùng một 
cảnh như nhau. 

Những Lộ Trình Tâm này không có khả năng chọn lựa một cách đặc biệt Ý Vật nào 
lam thành Cảnh được, bøi vì trong sát na Y Vật sanh khởi với mỗi cái Tâm, sát na đó 
2 ий na Thira Ке (Santatikhana), tức là làm thành dãy nối tiếp nhau không gián 
đoan. DO đó. những са! Tám пау mới không có khả năng sẽ lựa chọn theo sự duyệt ý 
EM Tâm Đoán Định lây Y Vật này làm thành Cảnh, Tâm Đông Lực lấy Ү Vật kia làm 
hành Cảnh, và Tâm Na Cảnh lây Ү Vật nọ làm thành Cảnh như vậy được, mà chỉ có thê 
tà những Tâm này lây Y Vật làm thành một Cảnh như nhau. 


Ví như một người đang nhìn xem một đàn kiến vàng. Những con kiến vàng đang đi 
thành một đoàn với nhau, có số lượng rất nhiều vô só. Trong sát na đang nhìn xem kiến 
vàng như thê, Lộ Trình Nhãn Môn và Lộ Trình Ý Môn Na Tùng Lưu Hành 
(Tadanuvatikamanodvàravithì) thường sanh khởi, bởi có kiến vàng làm thành Canh. 
Trong sát na đó, Tâm Đoán Định, Tâm Đông Lực và Tâm Na Cảnh không có khả năng 
пёр thâu Cảnh một cách đặc biệt được. nói đến là Tâm Đoán Định tiếp thâu con kiến 
vàng này làm thành Cảnh, Tâm Đồng Lực tiếp thâu con kiến vàng kia làm thành Cảnh, và 
Tâm Na Cảnh tiếp thâu con kiến vàng nọ làm thành Cảnh, thường không thể hiện hành 
như vậy được. 

Khi là như thế, sẽ không thể gọi tên Cảnh của Tâm Đoán Định với Cảnh của Tâm 
Đông Lực và Cảnh của Tâm Na Cảnh một cách khác biệt với nhau được, bởi vì những Lộ 
Trình Tâm này đang quán sát và tiếp thâu cùng một loại Cảnh như nhau, chính là kiến 
Vàng, chăng phải tiếp thâu từng môi loại Cảnh sai khác nhau. 


_ Hoặc một trường hợp khác, trong sát na người ta đang nhìn xem một đốm lửa. Ánh 
ta đang hiện bày thường có sự sanh diệt suốt thời gian, tức là ánh lửa cũ diệt đi, ánh lừa 
101 sanh khởi và hiện hữu như vậy liên tục. Tuy nhiên trong sát na đang nhìn xem đó, 
18101 ta không có khả năng sẽ biết được ràng ánh lửa nào là ánh Ша cũ và ánh lửa nào là 
‘nh lừa mới, bởi chính vì sát па Thừa Кё của ánh lửa. 

Do đó, Vậy Cảnh Tiền Sinh Y Duyên mới hiện hành được trong Lộ Trình Y Môn - 
ш Minh Hién (Vibhùtàrammana) sanh trong thời Bình Nhựt, và Lộ Trình Thần Тас 
ng Trí trong thói Binh Nhut. 

tog, Cánh Tiền Sinh Y Duyên cùng làm được một cách đặc biệt trong Lộ Trình Cận 
tả ba "ыз hang người Phúc Lộc Thăng Trí (Phàm Тат Nhan và bón Thánh Онша), nhu 

221.18: Ngài Xá Lợi Phát (Sàriputta), Ngài Mục Kiên Liên (Moggallàna), Ngài 
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Và trong Lộ Trình Cận Tử của hạng người thông thường (bốn Phàm, bốn Thánh 
Qua), chăng phải Phúc Lộc Thắng Trí, tức là bát luận một người nào trong SỐ lượng hàng 
ngàn người, trong thời gian cận tử có thê có việc tiền tu Thiên Quán, quán sát Sắc Ý Vật 
với Niệm Tỉnh Giác, hoặc cũng có thể có việc nghĩ tưởng đến Ái Dục, Ngã Mạn, Tà 
Kiến, Sân Hân, Si Mê, vì hiện hữu trong thành phân của một nhóm (Kø#hàsa — bộ phận). 

үйі Cảnh Tiền Sinh Y Duyên hiện hành trong thời Bình Nhật, nếu là hàng Phàm 
Nhân, như là Dé Bà Đạt Ра (Devadatta) biến hóa thành một bé trai, hoặc một соп rắn 
cuộn tròn có 4 thân hình, một thân hình có đủ cả tay và chân, một thân hình có сб, môt 
thân hình có cái mũ đội trên đầu, một thân hình дар у vai trái, từ trên hư không với thân 
дийп chặt hình con гап và hạ xuống ngự trên đùi của Vua 4 Xà ТАё (Ajàtasattu). 

Ba anh em An Sĩ, Ngài Kàla Devindàpasa là người có Thiên Na cao siêu, chứng 
được Ngũ Thăng Trí, Bát Định, có nhiều thần thông, theo thông thường sẽ bay lên trên 
hư không, ngay giữa ban trưa. hoặc nghi ngơi cho được khỏe khoắn, hoặc thường luôn đi 
дёп Сбі Đao Lợi Thiên. Ngài Phạm Thiên Bakà cũng có nhiều thân thông. 

Với các bậc Vô Sinh, bậc Chánh Đăng Giác lập ý hiện bày Song Đối Thắng Trí 
Ngài Cùla Panthaka thị hiện vô số thần thông. Ngài Мис Kiên Liên hàng phục rông 
chúa Мапйорапапйа. Ngài Pindolabhàra bay lên hư không 46 lây bình bát của nhóm 
người ngoại đạo, v.v. 


Karajakàya có ý nghĩa là xác thân được sinh ra với ué truoc trong cơ thê, hoặc xác 
thân có ué truoc đáng nhờm gớm, hoặc xác thân được sanh ra với mối quan hệ của Mẹ 
Cha tạo tác. 

Raja dịch là cấu иё, uê trược. 

Vë những câu chuyện Thắng Trí có được trình bày trong bộ Kinh “Chi Nghiệp Xứ 
Chú Giải - Samathakanunatthànadipamì”, Chương thứ chín, ở đoạn cuói cùng. 


CHÚ GIAI TÓM LƯỢC VË Y CHỈ DUYÊN 


“Nissayanti etthàti Міззауо”- Tât cả Pháp Sở Duyên thường nương nhờ vào Pháp 
Thực Tính này, do đó Pháp Thực Tính này gọi là Y Chỉ, là Pháp trở thành nơi nương nhờ 
của tất cả Pháp Sở Duyên. 

“Adhitthàanakaravasena và піззауаКағауазепа và рассауирраппайһаттейі siyate 
nissiyateti Nissayo”- Tất cả Pháp Sở Duyên nương nhờ theo trạng thái kiên cô hoặc 
theo trạng thái nương tua, gọi là Y Chi. 

“Adhitthanakarena nissayakàrena ca иракағако dhammo Міззауарассауо”- рһар 
giúp đỡ ủng hộ theo trạng thái kiên cô và theo trạng thái nương tựa, gọi là Y Chi Duyên. 
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pj” DUYEN THU TAM: NISSAYAPACCAYA - Y CHÍ DUYÉN 


GIAI THÍCH ТОМ ТАТҮ CHÍ DUYÊN 


Trong Y С hi Duyên. từ ngữ “Nissaya — Y Chi” địch là ¿hó Nương twa, có y nghĩa là 
pháp Sở Duyên nương nhờ vào Pháp Năng Duyên, do đó Pháp Năng Duyên mới được 
gọi tên là Y Chi, шс ч eo mann lực giúp dó ung hó thành chó nương tựa của tất cả Pháp 
sợ Duyên và việc giúp đỡ ủng hộ thành chỗ nương tựa này có được hai thẻ loai, là: 


|/ Thành chỗ nương twa theo trang thái vững chắc: gol là “Adhitthanakara — Trạng 
thái kiên сд” có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ cho Pháp Sở Duyên được 
nương sanh đê thực hiện được chức năng của mình. 

Trong điều này, Ngài tỷ dụ ví như mặt đất thường làm thành chỗ nương tựa của tất cả 
thực vật cho sanh khởi như thê nào, thì Pháp trở thành Y Chi Duyên trong phần “Trang 
Thái Kiên С д” пау, tức là Lực Vật có Nhãn Våt, v.v và “Pathavìdhàtfu — Địa Giới ` được 
Lục Vật làm duyên giúp đỡ ủng hộ cho tất cả Tâm và Tâm Sở theo trạng thái vững chắc. 

Dë cập đến là tất cả Danh Pháp, tức là Tâm và Tâm Sở ngay khi sắp sanh khởi phải 
có chó nương sanh mới được sanh khởi. không thê nào sanh khởi được một cách bát 
thường, không khi nào sanh khởi mà không có chỗ nương sanh, ví như ngay khi khởi 
sanh việc Һау, có у nghĩa là Tâm о Lộ Trình Nhãn Môn trong nhiệm vụ làm việc thấy 
cùng phải nương vào Nhãn Thanh Triệt, tức là “Рапһигйра — Sắc Га” làm thành chỗ 
vừng chắc thì sẽ làm cho việc thây được sanh khởi. 

Và tương tự như vậy ở trong các Lộ Môn khác, tức là thường phải nương vào Sắc Уд 
làm chó nương sanh, như thé đối với Сбі Ngũ Uån thì Luc Sắc Våt sẽ làm nën tảng nương 
sanh của tát cả Danh Pháp. 

Còn Địa Giới thành chỗ nương tựa theo “Trạng Thái Kiên C д” của Thuy Giới, Hỏa 
Giới, Phong Giới và Sắc Y Sinh vì tật cả những Sắc này phải nương vào Dia Giói làm 
nën tang mới sẽ được sanh khởi. Nếu như không có Юа Giói làm nên tang thì những 
loại Sắc này sẽ không có khả năng sanh khởi và làm được những chức năng của mình. 

, Do đó, Dia Giới mới được gọi là thành chỗ nương tựa theo trạng Thái Kiên Có của 
tất cả những Sắc còn lại. Khi nêu lên điều tỷ dụ so sánh thì Lực Sac Våt và Địa Giới 
được 50 sánh như mặt đất. Тат, Tâm Sở, Thủy Giới, Ноа Giới, Phong Giới và Sắc Y 
Sinh Quoc so sánh như những thực vật, theo điều tỷ dụ đã được nêu lên ở phần trên. 

2/ 


ы [hành chô nương tira theo trang thái y chi: gọi là “Хіззауакаға — Trạng Thái Y 
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чу “о y nghĩa là Pháp Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ cho thành chó nương tựa đôi với 
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Danh Uán và Thủy Giới, Нда Giới, Phong Giới thì trong từng môi phân của ca Tứ Danh 
(дп sẽ trở thành chỗ nương tựa lẫn nhau. Ví như bất luận một Danh Uân nào làm thành 
chó nương tựa thì ba Danh Сап còn lại làm thành лемді nương twa, hoặc ba Danh Пап 
làm thành chó nương twa thì một Danh Пап còn lại làm thành nguoi nương tựa, chăng 
hạn như vậy. 

Thay đôi nhau làm chó nương tựa và người nương tựa nên được gọi là làm thành chỗ 
nương tựa theo trạng thái y chỉ lẫn nhau, do đó được gọi tên là “Trang Thái Y Chi”. 

Còn Thuy Giới, Ноа Giới, Phong Giới thì từng mỗi thành phân trong cả ba Giới này 
giúp đỡ ủng hộ làm thành chỗ nương tựa lần nhau, luôn cả thành chỗ nương tựa của Địa 
Giới và Sắc Y Sinh. 

Tỷ như Thúy Giới làm thành chỗ nương tựa của Địa Giới, Hóa Giới, Phong Giới và 
Sắc Y Sinh. 

Hỏa Giới làm thành chỗ nương tựa của Địa Giới, Thủy Giới, Phong Giới và Sắc Y 
Sinh. 

Phong Giới làm thành chỗ nương tựa спа Dia Giới, Thúy Giới, Hóa Giới và Sắc Y 
Sinh, chăng hạn như vậy. 

Sự việc làm thành chỗ nương tựa lẫn nhau của Sắc Pháp, được gọi là thành chỗ 
nương tựa theo trạng thái у chỉ lần nhau, do đó được gọi tên là “Trang Thái Y Chỉ”. 

Khi nêu lên điều tý dụ so sánh trong phần này, thì Thúy Giới, Нда Giới và Phong 
Giói được ví như tâm vải. còn Dia Giới và Sắc Y Sinh được ví như bức họa hình, tương 
tự như điêu tý dụ đã được nêu ở phân trên. 


Việc làm thành chỗ nương tựa của cả hai loại trạng thái như đã được đề cập đến, thì 
điều thứ nhất là “Trang Thái Kiên Có” đặc biệt chỉ được trong Сбі Мей ап. Còn điêu 
thứ hai là “Trang Thái Y Chi” được cả hai, trong Cõi Ngũ Uán và Сбі Tứ Uán. 

Trong Сбі Ngủ Сап, khi đã là Ий Tiên Sinh Y Duyên thì hội đủ cả hai thê loại, trước 
tiên là “Trang Thái Kiên Cố” kế đó là “Trạng Thái Y Chỉ”. Con trong Cõi Tứ Uân thì 
đặc biệt duy nhất chỉ có “Trang Thái Y Chi” bên phần Danh Pháp mà thôi. 

Và sự việc làm thành chỗ nương tựa của cả hai thê loại như đã được đề cập đến, có 
phân Рай trình bày trong bộ “Patthànamùlatikà – Phụ Chú Giải Căn Phát Thú” như 
sau: 

“Taruàdinam раіһауі ууа adhitthànàkàrena pathavìidhàtut sesadhàtùnamh 
cakkhadayo са cakkhuvinnànadinam ираКағаКа, cittakammassa patàdayo уіуа 
nissayàkàrena khandhàdayo tam tam піззауапат khandhàdinam ”- Dia Giới là vật 
giúp đỡ ủng hộ cho các Giới còn lại theo trạng thái kiên cố, ví như mặt đất thành chỗ 
nương tựa của thực vật, chăng hạn như vậy. Nhãn Thanh Triệt v.v. thành vật giúp đỡ ung 
hộ đói với tất cả các Thức có Nhãn Thức, v.v. theo trạng thái y chỉ. Như Tứ Danh пап 
làm thành vật giúp đỡ ủng hộ đôi với Tứ Danh (дп, làm chỗ nương tựa của Tâm, Tâm SỞ 
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anh khởi theo trạng thái y chỉ. Tắt cả duge тл 57-3 
; với bức họa hình, chăng han nhy Vậy. am vải làm thành chỗ nương 


Y CHÍ DUYÉN 


đáng 5 
џа đồ 
y Chỉ Пиуеп со һа! loại, là: 

(1) С âu Sanh Y Duyên (Sahajàtanissayapaccaya) 

(2) Tiên Sinh Y Duyên (Purejàtanissayapaccaya). 
р Câu Sanh Y Риуёи: có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên giúp đờ ủng hộ cho Pháp Sở 
Duyên đông câu sanh và Pháp Năng Duyên làm thành chỗ nương tựa của Pháp Sở 
Duyên. Kêt hợp са hai loại trạng thái hiện hữu trong Duyên này, được gọi tên là “Саи 
Sanh Y Duyên Ế 


2) Tiên Sinh Y Duyên: được chia ra làm hai loại, là: 


а. Vật Tiên Sinh Y Duyên ( Vatthupurejàtanissayapaccaya), 
b. Үйі Canh Tiên Sinh Y Duyên ( Vatthàrammanapurejàtanissayapacca). 


а. Үйі Tiên Sinh Y Duyên: có ba loai trang thái, là: 

І. Våt (Vatthu): có ý nghĩa là sắc thần kinh làm thành chỗ nương tựa của Pháp Sở 
Duyên, tức là Luc Våt có Nhãn Våt, v.v. 

2. Tiên Sinh (Purejàfa): có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên sanh trước Pháp Sở Duyên. có 
Nhãn Våt, v.v. 

3. Y Chi (№іѕѕауа): có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên làm thành chỗ nương tựa của Pháp 
Sở Duyên, có Nhãn Våt, v.v. 
Kết hợp cả ba loại trạng thái hiện hữu trong Duyên này, được gọi tên là “Våt Tiên 

Sinh Y Duyên”. 


b. Lật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên: có bón loại trang thái, là: | ... 
1. Vå (Vatthu): có у nghia là «4с thần kinh làm thành chô nương tựa cua Pháp Sở 


Duyên, tức là Lục Våt có Nhãn Våt, v.v. б” | | >ы 
> Cảnh (Ағаттапа): có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên làm thành Cành của Pháp Sở 
Duyên, tức là Ý Иш | | 
` Tiên Sinh (Purejàta ): có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên sanh trước Pháp Sở Duyên. tức 
là Y Våt, : 
” Chị (Nissaya): có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên làm thành c 
ы Duyên, tức là Ý Ий. | — 
‚Кё hợp cả bón loại trạng thái hiện hữu trong Duyên này, бие &‹ 

lên Sinh ; ç 


ỗ nương tựa của Pháp 
“Våt Canh 


Y Duyên”. 
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Do như thé, Y Chi Duyên khi được phân tích một cách tỷ my kỹ càng thì có được ba 
Duyên là: 


(1) Câu Sanh Y Duyên (Sahajàfanissayapaccayq), 
(2) Vật Tiên Sinh Y Duyên (Vatthupurejàtanissayapaccaya), 
(3) Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên (Vathàranmanapnrejàtanissayapaccq); 


như đã được đê cập đên ở phân trên. 


(1) CÂU SANH Y DUYÊN 
(SAHAJATANISSAYAPACCAYA) 


Câu Sanh Y Duyên có Danh Sắc làm Pháp Năng Duyên, Danh Sắc làm Pháp Sở 
Duyên. (Tóm 141 nội dung сна Câu Sanh Y Duyên, có hai loại là Pháp Năng Duyên và 
Pháp Sở Duyên. Ca hai loại này trình bày tương tự với Câu Sanh Duyên trong mọi 


trường hợp). 


PHÁN TÍCH CÂU SANH Y DUYÊN THEO TRẠNG THÁI, 
СІОХС, THỜI GIAN VÀ MANH LỰC 


Việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên của Pháp làm thành Câu Sanh Y Năng 
Duyên, là: 


* Răng theo Trang Thái: có hai loại là: đồng câu sanh với Pháp Sở Duyên (Sahajà/a), và 
làm chỗ nương tựa của Pháp Sở Duyên (Nissaya). 
* Răng theo Chung Loai: là giống Câu Sanh, ý nghĩa là Pháp Năng Duyên câu sanh Pháp 
Sở Duyên, rôi lại giúp đỡ Pháp Sở Duyên. 
* Răng theo Thời Gian: là thời bình nhựt, ý nghĩa là Pháp Năng Duyên vẫn tôn tại trong 
khoảng thời gian sanh trụ diệt và vân chưa điệt mát. 
* Răng theo Mãnh Lực: Сан Sanh Y Duyên có hai loại mãnh lực là: 
(1) Јапакаѕайі — Mānh Lực Xuất Sinh: ý nghĩa là có mãnh lực giúp cho Pháp Sở Duyên 
được sanh khởi. 
2) Upathambhakasatti — Manh Luc bao Hộ: ý nghĩa là có mành lực giúp ủng hộ cho 
Pháp Sở Duyên được tôn tại. 


(2) УАТ TIÊN SINH Y DUYÊN 
(VATTHUPUREJATANISSAYAPACCAYA) 
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DUYEN THỨ TÁM: NISSAYAPA CCAYA - Y CHỈ DuyÉN 


1 nội dung cua Vật Tiên Sinh Y Онуё 


Tom lí n thì có ba thê loại, là: 





pháp Үйі Tiên Sinh Ү Năng Duyên Vatthupurejàta 
ang бй ba loại Мой Vật, như có Ngũ Vật Nọa 
- cũng có thê là Мей Vật Trung Thọ 





Dón Tho (Manday ukapanca - 
(Majjhimàyukapancavatthu) túc là 


ruóc truóc nhu Tâm Tái Tuc v.v. củng 
có hê l: cách ước tính trong một sát na Tâm ngay trước khi xuất 
khỏi Thiên Diệt cũng có thê là Lục Sắc Vật đồng cầu sanh với cái Tâm mà đếm thut lùi 


nyược lại về sau 17 sát na Кё từ Tâm Tử khởi đi trong Lộ Trình Cận Tử. làm thành Lật 
Tiên Sinh Năng Duyên (theo phần của nhà Chú Giải cô điện). 
Hoặc một trường hợp khác, Lục Sắc Vật là Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân. Y. vào đến 


thời gian Trụ của mình với số lượng 49 cái, làm thành Ий Tiền Sinh Y Năng Duyên 
(theo phân của nhà Chú Giải sau này). 


Ghi chú: 1. Lục Vật là Nhăn Vật, Nhĩ Vật, Tỷ Vật, Thiệt V ât, Thân Vật và Y Vật ở thời 
gian Trụ (Sắc đi đến sát na Trụ) trong thời Bình Nhật (trir sát na Sanh và Diệt của Sắc). 

1. Hay một phần khác, Ngũ Vật là Nhãn Vật. Nhi Vật, Ту Vật, Thiệt Vật, Thân Vật ở 
thời Trung Thọ (Majjhimayuka) (là Ngũ Sắc Vật đồng câu sanh với Tâm Hữu Phản Она 
Khit dåu tiên) và Y Vật câu sanh với cái Tâm đầu tiên, như là Tâm Tái Tục, v.v. | 

3. Và Y Vật sanh khởi một cách ước tính vào sát na Tâm đầu tiên ngay khi vừa xuât khỏi 
Thiên Diệt. | 

4. Và Lục Vật câu sanh với Tâm mà đếm thụt lùi ngược lại vë sau 17 sát na kë từ Tâm 
Từ khởi đi trong Lộ Trình Cận Từ. 






7 Thức Giới có Nhãn Thức Giới v.v. 52 Tâm Sở phối hợp (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc 
Giới) hiện hành trong thời Bình Nhật trong Сб! Ngũ Шап một cách nhất định và bát định. 


àm thành y át Tiên Sinh Y Sở Duyên. 


Ghi ~~ chú: 7 Thức Giới là 85 Tâm (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới), 52 Tâm Sở sanh nhật 
ТҮҮ và bát định trong Сбі Мей Пап ở thời Bình Nhật. 





“лар Lạ ât Tiền Sinh Y Địch Duyên (Vatthupurejàtanissaya na ж 
hị ч}. Thức Giới là 8 Tâm căn Tham, 2 Tâm căn Sân, | Tâm Khai Khen Mi - а! 
lên g Тат Dai Duy Тас, 12 Тат Уд Sắc Giới, 7 Tâm Siêu Тһе, 46 Tâm Sở р ор 


( hát 
` Ns Dao Thát Lai (Sotàpattimagga), hiện hành trong Сбі Tứ U > pors „ А Sắc 
mh y Và bát định, (hoặc) 15 Tâm Tái Tục Ngũ Uân 35 Тап Sở phôi ор 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIÁI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - ТАРИ 


Pháp là Sắc Tâm v.v. làm thành Vật Tiên Sinh Y Địch Duyên. 


Ghi chủ: 

1/ 8 Tâm căn Tham, 2 Tâm căn Si, 1 Tâm Khai Y Môn, 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại 
Duy Тас, 12 Tâm Vô Sắc Giới, 7 Tâm Siêu Thế (trừ Tâm Đạo Thất Lai), 46 Tâm Sở (trừ 
Sân, Tật, Lân, Hồi, 2 Vô Lượng Phần) sanh nhất định và bắt định trong Сбі Tứ Uân. 

2/ 15 Tâm Tái Tục Ngũ Uàn, 35 Tâm Sở. 

3/ Tât cả Sắc là Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục, Sắc Ngoại, Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tiết, 
Sắc Nghiệp Hữu Tình (Phạm Thiên) Vô Tưởng, Sắc Nghiệp Bình Nhựt. 


Chú Y: Trong từng mỗi Pháp Sở Duyên và Pháp Địch Duyên của Våt Tiên Sinh Y Duyên 
hiện hữu hai thê loại: 
А. Pháp Sở Duyên nhất định và Баг định (ekanta, anekanta). 


B. Pháp Địch Duyên nhất định và bát định (ekanta, anekanta). 


А1. Pháp Sở Duyên nhát định (еката): tức là 43 Tâm, là: 2 Tâm căn Sân, 17 Tâm Vô 
Nhân (trừ Tâm Khai Ý Môn), 8 Tâm Đại Опа, 15 Tâm Sắc Giới, 1 Tâm Đạo Thất Lai, 48 
Tâm Sở phối hợp (trừ Tham, Kiến. Mạn, Nghĩ). 





А2. Pháp Sở Duyên bát định (апеката): tức là 42 Tâm. là: 8 Tâm căn Tham, 2 Tâm 
căn Si, 1 Tâm Khai Y Môn, 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy Тас, 8 Tâm Vô Sắc Giới 
(4 Tâm Quả Vô Sắc Giới), 7 Tâm Siêu Thé (1 Tâm Đạo Thất Lai), 46 Tâm Sở phối hợp 
(trừ Sân. Та, Lân, Hồi, 2 Vô Lượng Phân). 





Ghi chú: Có ý nghĩa là hai nhóm Tâm пау: 

(1) Với nhóm thứ nhất, góm có 43 Тат duy nhát chi sanh được trong Сбі Мой Сап, vi 
những Tâm này phải nương vào Luc Sắc Vật làm duyên mới được sanh khởi. Do 40. 
nhóm Tâm này nhất định làm thành Pháp Sở Duyên. 

(2) Với nhóm thứ hai, gôm có 42 Tâm sanh được trong Cõi Ngũ Uân và Cõi Tứ Uân. 
Khi những Tâm này sanh trong Сбі Ngũ Uân thì thành Pháp Sở Duyên, vì trong Сб! Ngủ 
Сап như đã được đê cập là phải nương vào Lục Sắc Vật mới được sanh khởi. Và nêu 
những Tâm này sanh trong Сбі Tứ Сап thì không thành Pháp Sở Duyên, vì trong tâm 
tánh của Phạm Thiên Vô Sắc thì những Tâm này thường sanh không phải nương vào Sắc 
Vật. Do đó, nhóm Tâm này không thành Pháp Sở Duyên của Våt Tiên Sinh Y Duy?" 
trong Cõi Tứ Uân, và phải thành Pháp Địch Duyên. 


BỊ. Pháp Địch Duyên nhất định (ekanta): tức là 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới, 30 Tâm SỞ 
phói hợp và tất cả Sắc Pháp. 
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DUYÊN THỨ TÁM: NISSAYAPACCAYA - Y CHİ DUYÊN 


Ghi chú: 4 Tâm Үй sac е уа 20 Таш Sở phôi hợp, duy nhất chỉ sanh được trong CƏi 
Ta іп, vì trong Cối Tứ Lân không có Sắc Pháp và chỉ có Danh Pháp. Do đó, những 
Tâm này không phải nương vào Sắc Vật mà sanh khởi. Khi đã không nương vào Sắc Vật 
mà sanh khởi thì không thé thành Pháp Sở Duyên, và nhất định phải thành Pháp Địch 
Duyên. Với tât cả бас Pháp, vì không làm được Pháp Sở Duyên của Våt Tiển Sinh Y 
Duyên, do vậy trở thành Pháp Địch Duyên một cách nhất định. 





n3 Pháp Dịch Duyên bát định (апеката): tức là 42 Tâm, là: 8 Tâm căn Tham, 2 Tâm 
Әп Si, 1 Tâm Khai Y Môn, 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy Тас, 8 Tâm Vô Sắc Giới 
(4 Tâm Quả Vô Sắc Giới), 7 Tâm Siêu Thế (1 Tâm Đạo Thất Lai). 46 Tâm Sở phối hợp 
(ті Sân, Та, Lân, Hồi, 2 Vô Lượng Phần). 


Ghi chú: Nêu nhóm Tâm này sanh trong Cõi Ngũ Пап thì thành Pháp Sở Duyên. Nếu 
sanh trong Cõi Tứ Сап thì thành Pháp Địch Duyên. Do đó, 42 Tâm này, vừa là Pháp Sở 
Duyên bát định và cũng vừa là Pháp Địch Duyên bắt định. 


РНАХ TÍCH VẬT TIỀN SINH Y DUYÊN THEO 
TRẠNG THÁI, GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MÃNH LỰC 


Våt Tiên Sinh Y Duyên có Sắc làm Pháp Năng Duyên và Danh làm Pháp Sở Duyên. 
қ Việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên của Pháp làm Ий Tiền Sinh Y Năng 
иуеп, là: 


* 


Xăng theo Trạng Thái; có ba loại, là làm thành chỗ nương sanh (Vatthu), sanh trước 
(и, ejàta), làm chỗ nương tựa (Vissay4). 
Rang theo Chủng Loại: là giống Vật Tiền Sinh, có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên làm 
ж cho Pháp Sở Duyên với nhiệm vụ giúp đỡ ủng hộ theo trạng thái sanh trước và 
; ¬ ғ hương tựa của Pháp Sở Duyên. МАСА Жы. 
бшу SO Thời Gian: là thời hiện tại (paccuppannakala). ой y ма là Pháp. Năng 
м чаа dù thật sự là sanh trước Pháp Sở Duyên, nhng vân chua diét mât, уап còn 
` Rin “ г ong khoảng sát na trụ và chưa dên sát na diệt. | р 
(D Ja 0. Мапһ Luc. Vật Tiên Sinh Y Duyên có hai loại mãnh lực là: өч | 
м #341 — Mãnh Lực Хий: Sinh: ý nghĩa là có mãnh lực giúp cho Pháp Sở Duyên 
Y р, Sanh khi. 
bụi. ambhakasatti - Мапһ Lực Bảo Hộ: ý nghĩa là có mãnh lực giúp ủng hộ cho 
% ар Duyên được tôn tại. | kes Е ТАЕ, ë 
' SU diệt mát của Sắc Nghiệp, là 54с Nghiệp sanh khởi trong sát na Sanh của 


lực С. ум 
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bát luận cái Tâm nào, thì thường luôn diệt mát vào sát na Diệt của cái Tâm thứ 17. 
Sắc Nghiệp sanh khởi trong sát na Trụ của bát luận cái Tâm nào, thì thường luôn diệt 
mát vào sát na Sanh của cái Tâm thứ 18. 
Sắc Nghiệp sanh khởi trong sát na Diệt của bát luận cái Tâm nào, thì thường luôn diệt 


mát vào sát na Trụ của cái Tâm thứ 15. 


(3) УАТ CẢNH TIÊN SINH Y DUYÊN 
(VATTHÀRAMMANAPUREJÀTANISSAYAPACCAYA) 


Tóm tắt nội dung của Үй Cảnh Tiên Sinh Y Duyên thì có ba thê loạt, là: 


Vât Cánh Tiên Sinh V Năng Duyên (Уайпһағаттапариге)аіапізза 
cayadhamma): Y Vật đồng câu sanh với cái Tâm đâu tiên, đêm thut lùi ngược lại vê sau 
17 sát na kê từ Tâm Từ, trong thời Cận Tu. 





b. Pháp Гйі Cảnh Tiên Sinh Y Sở Duyên (Vattharammanapurejatanissayapac - 
сауирраппайһатта): 8 sát na Тат Сап Ти, là: 1 Tâm Khai Y Môn, 5 sát na Tâm Đông 
Lực Dục GIới, 2 sát na Tâm Na Cảnh. 





Một trường hợp khác: 

а. Pháp Vật Cảnh Tiên Sinh Y Năng Duyên (Vatthàrammanapurejàfanissay 
рассауааһатта): Y Vật hiện tại, tức là Y Vật vẫn còn hiện hữu. trong sát na làm thành 
chỗ nương tựa và làm thành cảnh. 





b. Pháp Vật Cảnh Tiên Sinh Y Sở Duyên (Vatthàrammanapurelàfanissayapacea - 
уирраппайһатта): 9 sát na Tâm, tức là 1 Tâm Khai Y Môn, 5 sát na Tâm Đông Lực 
Dục Giới trong sô lượng 29 Tâm Đông Lực Dục Giới, 2 sát na Тат Na Cảnh trong 50 
lượng 11 Tâm Ма Cảnh, 1 sát na Tâm Thắng Trí trong số lượng 2 Tâm Tháng Trí, 44 
Tâm Sở phôi hợp (trừ Tật, Lận, Hồi. 3 Ngăn Trừ Phân. 2 Vô Luong Phân) ngay sát na 
được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ nơi Vật Cảnh Tiền Sinh Y Năng Duyên. 





с. Pháp Vật Cảnh Tiên Sinh Y Địch Duyên (Vathàrammamanureiàtanissa) 
рассапіКааһатта): 89 Tâm, 52 Тат Sở trong sát па không có được đón nhận việc 
giúp đỡ ủng hộ từ nơi Vật Cảnh Tiền Sinh Y Năng Duyên, một cách nhất định và bắt 


định, hoặc tất cả Sắc Pháp như có Sắc Tâm v.v. 





Ghi chú: Trong Våt Cảnh Tiên Sinh Y Địch Duyên có hai thê loại, là một cách nhất định 
và một cách bát định. 
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Duyên nhát dinh (ekanta): là 10 Tâm Ngũ Song Thức, 3 Tâm Y Giới, 27 
“ sáo Đại cùng với những Thăng Trí (trừ 2 Tâm Thần Тіс Thắng Trí), 8 Tâm Siêu 
›s Tâm Sở và tât cả Sắc Pháp như có Săc Tâm, v.v. 


_ pháp Địch Du ёп båt định (апеката): là 1 Tâm Khai Y Môn. 29 Tâm Đông Lực 
uc Giới, 11 Tâm Na Cảnh, 2 Tâm Thân Тас Thăng Trí, 44 Tâm Sở phói hợp (trừ Тан, 
L п, Hồi, 3 Ngăn Trừ Phân, 2 Vô Lượng Phân). 


rất cả tám Tâm Sở này, quả thật là phối hợp với những Tâm Đồng Lực Dục Giới, tuy 
„hiên phải loại trừ ra khỏi, bởi vì khi có tám Tâm Sở này thì Ý Vật không thê tự làm 
thành Cảnh được. Sự việc là như vậy, vì lẽ: 


(1) Ý Vật của bản thân mình chăng phải là tài sản của người khác, 
(2) chăng phải là vật thuộc hiện hữu ngoại phân, 
(3) chăng phải thành våt thiện hạnh һау ác hạnh. 


Chính như vậy, mới không làm thành Cảnh của Tật Dó. Lận Sắc, Hối Нап. Luôn са, 
Y Vật của bản thân cũng chăng phải là “Vượt khỏi giới hạn cua Vật” 
(LìỎkkamitabbavatthu), chăng phải là “Khổ Thú hữu tình” (Писайзайа), cùng với 
"Thiện Thú hữu tình” (Sugafisaffa). Do đó, mới không làm thành Cảnh của Ngăn Trừ 
Phân và Vô Lượng Phần. 


Ghi chú: Trong Pháp Бісһ Duyên trình bày 89 Tám. 52 Tâm Sở trong sát na không lây 
Ү Vật làm Cảnh bất định và nhất định. Có ý nghĩa là 89 Tâm này chia ra làm hai nhóm: 


(Q Nhóm thứ nhất: là nhóm Tâm làm Pháp Sở Duyên, đôi khi lấy Y Vật làm Cảnh, đôi 
‘hi không lấy Y Vật làm Cảnh. Do đó, trong sát na mà lấy Y Vật làm Cảnh thì lúc bấy 
= thành Pháp Sở Duyên. Nếu trong sát na không lấy Y Vật làm Cảnh thi lúc đó thành 
ар Dich Duyên. 
ы thir hai: là só Tám còn lai, ngoài ra khói Pháp So Duyên, tức là 10 Тап Мей 
тш, 3 Y Giới, 27 Тап Dáo Đại (trừ 2 Tâm Thân Тас Thăng Trí), 8 Tâm Siêu 
Nhóm 50 Và tât cả Sắc Pháp | | ЛИСТИ 
thành бы. Тат này nhất định không láy Y Vật làm thành Cảnh, do đó, mới nhât định 
„ "4Ð Địch Duyên, 
Hân, ¬ м, Тат Só được trình bày trong Pháp sở Duyên, trừ ra Tật Đồ, Lân Săc, Hồi 
Sự Việc РЫ, Vô Luong Phàn. Ба ү“ К Vụ a man < ЧИЛИ 
an thân m Оа! trừ ra những Tám Sở Tật, Lân, Hôi vì Y Vật làm thành Cảnh của chính 
Inh, do đó Tật, Lận, Hói không thê sanh khởi được, nên phải loại trừ ra. 


b 


( “<< 


ба < 
qos... U —— Giả: Bhikkhu PASADO 
е ĐHAMMA JOTIKA 147 Dich Giả: Bhikkhu PASADO 





“Тас Giá: SADDHAMMAJOTIKA 148 


` NÓ Í j - TÂP II 
ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIÁNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP 


Với 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phân bị loại ra vì cả 3 Tâm Sở này không iay Y Vật làm 
thành Cảnh, chỉ đặc biệt lấy phần “Vượt khỏi giới hạn của Våt” ( Vìtikkamitabbavatthu), 
là Cảnh vượt thoát khỏi Vật, mà Y Vật chăng phải là “Vượt khỏi giới hạn của Vật”, do 
đó, không thê lấy làm Cảnh được và phải loại trừ. | | 

Với 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần bị loại trừ, là vì 2 Tám Sở пау chi lây Cảnh ở phân 
Ché Định, là “Khổ Thú hữu tình" (Dugatisatta), và “Thiện Thú hữu tình ` (Sugatisatta). 
Tuy nhiên, Ý Vật lại chăng phải như vậy, do đó không thành Cảnh của 2 Tâm Sở Vô 
Lượng Phân. 


PHÂN TÍCH УАТ CẢNH TIỀN SINH Y DUYÊN THEO 
TRANG THÁI, GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MANH LỤC 


Vát Cảnh Tiên Sinh Y Duyên có Sắc làm Pháp Năng Duyên và Danh làm Pháp Sở 
Duyên. 

Việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên của Pháp làm Иш Cảnh Tiên Sinh Y 
Nang Duyên, là: 


* Răng theo Trạng Thái: có bón loại, là làm thành chỗ nương sanh (Vatthu), làm thành 
Cảnh (Агаттапа), sanh trước (Purejàfa), và làm chỗ nương tựa (Хіззауа). 
* Răng theo Chúng Loại: là giống Cảnh, có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên chính là Cảnh 
làm duyên cho Pháp Sở Duyên. 
ы Răng theo Thời Gian: là thời hiện tại (paccuppannakàla), có ý nghĩa là Pháp Năng 
Duyên vẫn còn hiện hữu trong khoảng sát na trụ và chưa đến sát na diệt. 
* Răng theo Мапһ Lực: Våt Cảnh Tiền Sinh Y Duyên có hai loại mãnh lực là: 
(1) Janakasatti - Mành Lực Хий Sinh: ý nghĩa là có mãnh lực giúp cho Pháp Sở Duyên 
được sanh khởi. 
(2) Upathambhakasatti — Manh Lực Bảo Hó: ý nghĩa là có mãnh lực giúp ủng hộ cho 
Pháp Sở Duyên được tôn tại. 


Ghi chủ: 1/ Våt (Vatthu): có ý nghĩa là làm thành chỗ nương sanh của Pháp Sở Duyên, 
tức la Y Våt. 

2/ Canh (Ағаттапа): có ý nghĩa là làm thành chỗ vui thích duyệt ý của Pháp Sở Duyên, 
turc là Y Våt. 

3⁄ Tiên Sinh (Риғе)йа): có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên sanh trước Pháp Sở Duyên, tức 
là Y Våt. 

4/ Båt Tương Ung (Vippayutta): có y nghĩa là Pháp Năng Duyên và Pháp Sở Пиуеп 
không phôi hợp với Lục Vật, tuy nhiên đặc biệt chỉ lấy Y Våt. 


Dich Già: Bhikkhu PASÁD0 





‚ [ khi vẫn còn hiện ру 
мої р ; x y n con hiên hữu (Расс е 
179% + Р. “ chó nu \ \ ` кыс ирраппа ж. Hiện 
fai) trong sát na làm ong tva và làm thành Cảnh, làm Vật Cảnh Tiên Sinh Y Năng 
Пиуеп. . x ` ” ^ А | 

‚ Tâm Khai Y Miễn, 29 Tâm Đông Lực Dục Giới, LÍ Tâm Na Cảnh, 2 Tâm Thắng 
гу, 44 Tâm Sở (trù а, Lận, Hôi, 3 Ngăn Trừ Phân, 2 Vë Lượng Phản) trong sát na 
được đón nhân aag giup 69 ung hộ từ nơi Våt Cảnh Tiên Sinh y Năng Duyên, làm Бай 
Cánh Tiên Sinh Y Sơ Duyên, như Vậy cũng được, | | 


PHÁN TÍCH GIAI DOAN VÁN ĐÈ (PANHÀVÀRA) 
VA CHI PHÁP TRONG CÂU SANH Y DUYÉN 


Ghi chú: Trong Câu Sanh Y Duyên, xin quý Нос Giả nên hiểu biế 
Duyên, Pháp Sở Duyên, Pháp Địch Duyên, cho đến cả 
Đoạn Уап Ре, luôn cả phân tính Giản Đơn và Tâu H 
Sanh Duyên. 


t là Pháp Năng 
phân Рай và lời giải thích của Giai 
ор. tất cả đều tương tự với Câu 


Tại đây, Đức Phật sắp đặt trước tiên năm câu làm cốt 15; gọi là Câu Chánh Diện, là 
Câu Thiện, Câu Bất Thiện, Câu Vô Ký, Câu Thiện Vô Ký, Câu Bắt Thiên Vô Ký làm 
Pháp Năng Duyên; Кё đó phân tích Pháp Sở Duyên băng cách chia chẻ ở câu sau. như sẽ 
thấy tiếp sau đây: 


(A) KUSALAPADA - CẬU THIỆN 
“КОЅАГАРАРАУАЅАМА - PHẢN CUÓI CÂU THIỆN"- 
TRONG CÂU THIỆN 


| “Киѕаіо dhammo kusalassa dhammassa Sahajatanissayapaccayena рассауо” — 
ал Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mành lực Câu Sanh Y 
uyên, 
Pháp Thiên làm Câu Sanh Y Năng Duyên là 21 Tâm Thin, 38 Tâm Sở. 
Pháp Thiện làm Câu Sanh Y Sở Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở. 


ANUVÀDA - САП PHỤ 


ЙЫ. “salo eko khandho ііппаппат khandhànam Sahaj тар “4: 
870”. Một Danh Uån Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với ba Danh Uán Thiện 
mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 1m СА 

қ га sm Sẻ âu S 
; а dây, một Danh Uản Thiện, là 21 Tâm Thiện, 38 Тат Só ~ С min 
_.* Ва Danh Uån Thiện còn lai, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở làm 


P~ 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 


Duyên. 


2/ “Tayo khandhà ekassa khandhassa Sahajàtanissayapaccayena рассауо ”- Ba Danh 
Сап Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một Danh Uân Thiện còn lại, với mãnh lực 
Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, ba Danh Uân Thiện đông câu sanh với nhau. là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở 
làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Một Danh Uân Thiện còn lại, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở làm Câu Sanh Y Sở 
Duyên. 


3/ “Dve khandhà dvinnam khandhànam Sahajàtanissayapaccayena paccayo”- Hai 
Danh Пап Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai Danh (ап Thiện còn lại, với 
mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, hai Danh Uân Thiện đồng câu sanh với nhau, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở 
làm Câu Sanh Năng Y Duyên. 

Hai Danh Uân Thiện còn lại, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở làm Câu Sanh Y Sở 
Duyên. 


Trong câu Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện đây, ngay thời 
gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Ghatanà- Hiệp Lực) đồng cùng sanh 
với nhau vừa theo thích hợp. là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hó Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyền, 

(4) Tương Ứng Duyên, 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Thiện làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện chỉ được duy nhứt trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Пап và Tứ Uån. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và bảy Thánh Nhân (trừ bậc Vô Sinh). 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình Y Môn, tùy theo 
trường hợp. 


“ABYAKATAPADÀVASÀNA -РНАМ СОО! CÂU VÔ K Y”- 
TRONG САП THIỆN 


“тас Giả: SADDHAMMAJOTIRA 550 —— pich Gid: Bhikkhu РА$АРО 


> DUYEN THỨ ТАМ: NISSAYAPACCAYA - Y CHÍ DUYÊN 


„киѕаіо dhammo abyakatassa dhammassa Sahajàtanissayapaccayena paccayo”- 
_ Thiện làm duyên gup đỡ ủng hộ đôi với Pháp Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Y 
phap “` ˆ 
ên. “л ~ a ` 
Ры Thiện làm Câu Sanh Y Năng Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở. 
pháp Vô Ky làm Câu Sanh Y Sở Duyên là Sắc Tâm Thiện. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


ү “Kusala Кһапаһа cittasamutthànànam ғирапат Sahajàtanissayapaccayena 
paccayo”- Những Uân Thiện (Tứ Danh Пап Thiện) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
sác Tâm Хий! Sinh Xứ (Sắc mà có Tứ Danh Un Thiện làm xuất sinh xứ) với mănh lực 
Câu Sanh Y Duy ên. | | 

Tại đây, một Danh Пап Thiện, hay hai Danh Пап Thiện, һау ba Danh Uân Thiện. һау 
bón Danh Uân Thiện, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Sác Tâm Xuât Sinh Xứ là Sắc Tâm Thiện làm Câu Sanh Y Sở Duyên. 


Trong cầu Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Vô Ký đây. ngay thời 
gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Слаѓапӣ — Hiệp Lực) đồng cùng sanh 
với nhau vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên. 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Bát Tương Ưng Duyên, 
(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


| Капа theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Thiện làm 
э giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký chi được duy nhứt trong thời kỳ Bình Nhựt. 
; ` theo Dia Giới; hiện hành trong Сбі Ngũ Uân. 

ë theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và bảy bậc Thánh Nhân (trừ bậc Vô Sinh). 


K, theo Lộ Trinh: hiên hành trong Lô Trinh Ngù Môn và LÔ Trinh ý Môn, tùy theo 
mg hop. 


“KUSALÀBYÀKATAPADÀVASÀNA `a 
PHAN CUÓI CÂU THIỆN VÀ VO KY”- 
TRONG CÂU THIỆN 


“ 
Kuş 
Salo ‚ f | "ч 
4һатто kusalassa са abyàkatassa са dhammassa Sahajàtanissa 


іа. c 
ран с [s ш 





Dịch Giả: Bhikkhu PASADO | 





“Tác Giá: SADDHAMMA JOTIKA 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - ТАРИ 


уарассауепа рассауо”- Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện và 
Võ Ký với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Pháp Thiện làm Câu Sanh Y Năng Duyên là 21 Tâm Thiện. 38 Tâm Sở. 

Pháp Thiện và Vô Ký làm Câu Sanh Y Sở Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở và 
Sắc Tâm Thiện. 


ANUVÀDA - CẤU PHỤ 


1/  “Kusalo eko khandho tinnanam khandhànam cittasamutthànànanca rùpànam 
Sahajàtanissayapaccayena рассауо”- Một Danh Сап Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
đối với ba Danh Пап Thiện và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Пап Thiện làm 
xuất sinh xứ) với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, một Danh Пап Thiện, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở làm Câu Sanh Y Năng 
Duyên. 

Ba Danh Пап Thiện còn lại, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở và Sắc Tâm Thiện làm Câu 
Sanh Y Sở Duyên. 


2/ “Tayo khandhà ekassa Кһапйаһаѕѕа cittasamutthànànanca ғйрапат 
Sahajàtanissayapaccayena рассауо”- Ba Danh Сап Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
đói với một Danh (дп Thiện và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uân Thiện làm 
xuất sinh xứ) với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, ba Danh Uân Thiện đồng câu sanh với nhau, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở 
làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Một Danh Пап Thiện còn lại, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở và Sắc Tâm Thiện làm 
Câu Sanh Y So Duyên. 


3⁄ “Dve khandhà dvinnam Кһапаһапат citasamutthànànanca rüpànam 
Sahajàtanissayapaccayena paccayo ”. Hai Danh Uân Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
đối với hai Danh Uân Thiện và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uân Thiện làm 
xuất sinh xứ) với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, hai Danh Uân Thiện đồng câu sanh với nhau, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở 
làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Hai Danh Сап Thiện còn lại, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở và Sắc Tâm Thiện làm 
Câu Sanh Y Sở Duyên. 


Trong câu Pháp Thiện làm duyên giúp dó ủng hộ đối với Pháp Thiện và Vô Ký đây: 
ngay thời gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Ghatanà - Hiệp Lực) đông 
cùng sanh với nhau vừa theo thích hợp, là: 


асы жадын 152 Ж” 
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PP DUYÊN THỨ ТАМ; NISSAYAPACCAYA - Y CHÍ DUYÊN 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


nàng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Thiện làm 
w ¿n giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Thiện và Vô Ký chỉ được duy nhứt trong thời ky 
Bình Nhựt: п | | 

Răng theo Dia CHới: hiện hành trong Сбі Ngũ Пап. 
š Rằng theo Người: hiện hành trong bôn Phàm và bảy bậc Thánh Nhân (trừ bậc Vô Sinh). 
+ Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình ý Môn, tùy theo 
А... — 

trường hop. 


(B) AKUSALAPADA – CÂU BÁT THIỆN 
“AKUSALAPADAVASÀNA - PHÀN CUÓI САП ВАТ THIỆN"- 
TRONG CÂU ВАТ THIỆN 


“АКизаіо dhammo akusalassa dhammassa Sahajàtanissayapaccayena рассауо” - 
Pháp Bát Thiën làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện với mãnh lực Câu 
Sanh Y Duyên. 

Pháp Bát Thiện làm Câu Sanh Y Năng Duyên là 12 Tâm Bát Thiện. 27 Tâm Sở. 
Pháp Bất Thiện làm Câu Sanh Y Sở Duyên là 12 Tâm Bát Thiện, 27 Tâm Sở. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 
/ “Akusalo eko khandho tinnannam khandhànam Sahajàtanissayapaccayena 
ы câu Một Danh Uån Bát Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với ba Danh Uân 
"lên còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 


lạ đây, một Danh Пап Bát Thiện, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở làm Câu Sanh Y 
ng Duyên 

Ва Danh 

°” Duyên, 


. 


Чап Bát Thiện còn lại, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở làm Câu Sanh Y 


“ ауо š | A 

Uân ы “handhà ekassa khandhassa Sahajàtanissayapaccayena paccayo”- Ba Danh 
Tình р. © lâm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một Danh Uån Bát Thiện còn lại, với 
B; Сац Sanh Ұ Duyên 

ul đậy L. 1. | б | Б 

ж ` 18 Danh Uån Bát Thiện đồng câu sanh với nhau, là 12 Tám Bắt Thiện, 27 
lóra у 


— 


$ чы, 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÓNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 


Tâm Sở làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 
Một Danh Пап Båt Thiện còn lại, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở làm Câu Sanh Y 
Sở Duyên. 


3⁄ “Dve khandhà ауіппат khandhànam Sahajàtanissayapaccayena рассауо”- Hai 
Danh Uân Bắt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ 4бі với hai Danh Пап Bát Thiện còn lại. 
với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, hai Danh Uân Bát Thiện đồng câu sanh với nhau, là 12 Tâm Bát Thiện, 27 
Tâm Sở làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Hai Danh Uân Bất Thiện còn lại, là 12 Tâm Bát Thiện, 27 Tâm Sở làm Câu Sanh Y 
Sở Duyên. 


Trong câu Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bát Thiện đây, 
ngay thời gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Слаѓапа- Hiệp Lực) đồng 
cùng sanh với nhau vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 
(2) Hô Tương Duyên, 
(3) Câu Sanh Y Duyên. 
(4) Tương Ung Duyên, 
(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 
* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Thiện làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Thiện chỉ được duy nhứt trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сб: Ngũ Uân và Tứ Uân. 
ж Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm. ba bậc Quả Hữu Học. 
* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình Y Môn, tùy theo 
trường hợp. 


“АВҮАКАТАРАРАУАЅАМА - PHẢN CUÓI CÂU VÔ K Y”- 
TRONG CÂU ВАТ THIỆN 


“Акиѕаіо аһатто abyàkatassa dhammassa Sahajàtanissayapaccayena pacca}9 ы 
Pháp Bát Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh 
Duyền. 

Pháp Bất Thiện làm Câu Sanh Y Năng Duyên là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm 59 

Pháp Vô Ký làm Câu Sanh Y Sở Duyên là Sắc Tâm Bắt Thiện. 
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ANUVADA ~ CÂU PHU 


“дкиѕаіа khandhà сіпазатипһапапат rupànam Sahajàtanissayapaccayena 
// n0" Những Uân Bât Thiện (Tứ Danh Uân Bât Thiện) làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
яй“ сас Tâm Xuât Sinh Xứ (Sšc та có Danh Пап Bát Thiện làm xuất sinh xứ) với 
и 5 

раб пе Câu Sanh x Duyên. | | | 
mi rai đây, một Danh Пап Bát Thiện, hoặc hai Danh Пап Bát Thiện, hoặc ba Danh Пап 
4 Thiên, hoặc bón Danh Uân Bât Thiện, là 12 Tâm Bât Thiện, 27 Tâm Sở làm Câu 
sanh Y Năng Duyên. i i 

сіс Tâm Xuât Sinh Xứ là Sác Tám Bát Thiện làm Câu Sanh Y Sở Duyên. 


Trong câu Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký đây, ngay 
іі gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Слаѓапа — Hiệp Lực) đồng cùng 
sanh với nhau vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Bất Thiện 
‚ im duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký chỉ duy nhứt trong thời kỳ Bình Nhựt. 

` Rang theo Địa Giới; hiện hành trong Cöi Ngũ Пап. 

š кілі theo Người hiện hành trong bón Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. 

010 theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình ý Môn, tùy theo 
Tường hợp, 


“АКОЅАГАВҮАКАТАРАРАУАЅАМА - 
PHAN CUÓI CÂU ВАТ THIỆN УА VO KY”- 
TRONG CÂU ВАТ THIỆN 


ра o dhammo akusalassa са abyakatassa са dhanunassa Sahajàtanis - 
thiện và á ". ер ассауо”- Pháp Bát Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Вах 
Pháp Ый. với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. КЕРЕКЕ 
Pháp kr lên làm Câu Sanh Y Năng Duyên là 12 Tâm Bât їр, 27 lâm Sở. | 
су. hiện và Vô Ký làm Câu Sanh Y Sở Duyên là 12 Тат Bât Thiện, 27 Tâm 
Уу 
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Sở và $ас Tâm Bắt Thiện. 
ANUVÀDA - САП PHỤ 


1/ “Акиѕаіо eko khandho їїппаппат khandhànam cittasamutthàanananca rhpànam 
Заһа/агапіззауарассауепа рассауо”- Một Danh Uàn Båt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đói với ba Danh Пап Bát Thiện và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Пап Bát 
Thiện làm xuất sinh xứ) với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại dày. một Danh Uån Bắt Thiên, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở làm Câu Sanh Y 
Năng Duyên. 

Ba Danh Uản Bắt Thiện còn lại, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở và Sắc Tâm Bát 
Thiện làm Câu Sanh Y Sở Duyên. 


2 “Tayo khandhà ekassa Кһапаһазза cỉitasamutthànànanca  rùpànam 
Sahajatanissayapaccayena paccayo” - Ba Danh Uân Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đối với một Danh Uân Bất Thiện và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uân 
Bát Thiện làm xuất sinh xứ) với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, ba Danh Пап Bát Thiện đồng câu sanh với nhau, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 
Tâm Sở làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Một Danh Uån Bắt Thiện còn lại, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở và Sắc Tâm Bát 
Thiện làm Câu Sanh Y Sở Duyên. 


3/ “Dve khandhà ауіппат Кһапаһапат cittasamutthànànanca гірапат 
Sahajàtanissayapaccayena рассауо' ~ Hai Danh Uân Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đói với hai Danh Uân Bát Thiện và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uân Ва! 
Thiện làm xuất sinh xứ) với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, hai Danh Uân Bắt Thiện đông câu sanh với nhau, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 
Tâm Sở làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Hai Danh Uân Bắt Thiện còn lại, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở và Sắc Tâm Båt 
Thiện làm Câu Sanh Y Sở Duyên. 


Trong câu Pháp Bát Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ dói với Pháp Bắt Thiện và Vô 
Ký đây, ngay thời gian sanh khơi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Ghatanà - Hiệp 
Lực) đông cùng sanh với nhau vừa theo thích hợp, là: 
(1) Câu Sanh Duyên, 


(2) Câu Sanh Y Duyên. 
(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
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(4) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


f ping theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Bắt Thiện 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Bât Thiện và Vô Ký chỉ được duy nhứt trong 
thời kỲ Bình М. ула " 

+ Rằng theo Địa GIỚI: hien hanh Mong Gối Ngũ Uân. 

, Rang theo Người: hiện hành trong bón Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. 


Rảng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình ý Môn, tùy theo 


trường hop. 


chỉ chú: Trong phán “Phản tích Саи và trình bày Chỉ Pháp” của Câu Thiện và Саи 
k але [ 


рд Thiện, пеп hiệu biết theo lời dịch (như trên), không có chi là đặc biệt са. 


(С) АВҮАКАТАРАРА - CÂU VÔ KÝ 
+ABYÀKATAPADÀVASÀNA - PHÀN CUÓI CÂU VÔ КҮ”- 
TRONG CÂU VÔ КҮ 


“4byàkato dhammo ађуакаѓаѕѕа dhammassa Sahajàtanissayapaccayena рассауо” — 
Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Vô Ký với mành lực Сап Sanh Y 
Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Câu Sanh Y Năng Duyên là 36 Tâm Di Thục Qua, 20 Tâm Duy Tác, 
38 Tâm Sở ở thời kỳ Bình Nhựt và Tái Tục, tùy theo trường hợp. 

Pháp Vô Ký làm Câu Sanh Y Sở Duyên là 36 Tâm Dị Thục Quả. 20 Tâm Duy Тас, 
38 Tâm Sở và Sắc Tâm Dị Thục Quả và Duy Tác, tùy theo trường hợp. 


ANUVÀDA - CẤU PHỤ 


/ "Wipàkàbyàkato kiriyàbyàkato eko khandho tinnannam khandhànam | 
Masamutthànànanca rùpànam Sahajàtanissayapaccayena рассауо ”- Một Danh Пап 
V Ky Quả Vô Ký Duy Tác làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với ba Danh Пап Vô Ky Qua 
Ку Duy Tác còn lại và Sắc Tâm Dị Thục Quả và Duy Tác (5ас mà có Danh Гап Dị 
` Quả và Duy Tác làm xuất sinh xứ) với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Ч... đây, một Danh Uản Vô Ку Quả Vô Ký Duy Тас, là 36 Tâm Dị Thục Оча, 20 
ы Тас, 38 Тат Só ó trong thời Bình Nhựt, làm Câu Sanh Y Năng Duyên. | 
Juy еы Сап Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác còn lại, là 36 Тат Di Thục Оча, дее 
Cầu ч 38 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt và Sắc Tâm Di Thục Qua và Duy Tác làm 

nh Ү Sở Duyên. 
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2 “Tayo khandhà ekassa khandhassa сїйазатийїйпапапса ғарапат 
Sahaqjàfanissayapaccayena рассауо”- Ba Danh Uân Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một Danh Uân Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác và Sắc Tâm 
Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uån Dị Thục Quả và Duy Tác làm xuât sinh xứ) với 
mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây. ba Danh Пап Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác đồng câu sanh với nhau, là 36 
Tâm DỊ Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, 3§ Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt, làm Câu Sanh 
Y Năng Duyên. 

Một Danh Uân Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác còn lại, là 36 Tâm DỊ Thục Quả, 20 Tâm 
Duy Tác, 38 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt, làm Câu Sanh Y Sở Duyên. 


3/ “Dve khandhà ауіппат khandhànam сіпазатипһапапапса  rùpànam 
Заһа/йапіззауарассауепа рассауо”- Hai Danh Пап Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai Danh Uân Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác và Sắc Tâm 
Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uân Dị Thục Quả và Duy Tác làm xuất sinh xứ) với 
mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, hai Danh Uân Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác đồng câu sanh với nhau, là 36 
Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt, làm Câu Sanh 
Y Năng Duyên. 

Hai Danh Uân Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác còn lại, là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm 
Duy Тас, 38 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt, làm Câu Sanh Y Sở Duyên. 


4⁄_ “Patisandhikkhane Vipàkàbyàkato eko khandho tinnannam khandhànam katattà 
са rùpànam Sahajàfanissayapaccayena рассауо”- Trong sát па Tái Tục, một Danh 
Uân Dị Thục Quả Tái Tục làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với ba Danh Пап Dị Thục Quả 
còn lại và бас Nghiệp Tái Tục (Sắc được sanh từ nơi Nghiệp) với mãnh lực Câu Sanh Y 
Duyên. 

Tại đây, một Danh Uân Dị Thục Quả, là 19 Tâm Dị Thục Quả Tái Tục, 35 Tâm Sở ở 
trong thời Tái Tục, làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Ba Danh Uần Dị Thục Quả còn lại, là 19 Tâm Dị Thục Quả Tái Tục. 35 Tâm Sở ở 
trong thời Tái Tục và Sắc Nghiệp Tái Tục làm Câu Sanh Y Sở Duyên. 


5/ “Tayo khandhà ekassa khandhassa katattà ca rùpànam Sahajàtanissayapacea > 
yena рассауо”- Ва Danh Uân Dị Thục Quả Tái Tục làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với 
một Danh Пап DỊ Thục Quả còn lại và Săc Nghiệp Tái Tục (Sắc được sanh từ nơi 
Nghiệp) với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, ba Danh Uân Dị Thục Quả đồng câu sanh với nhau, là 19 Tâm Dị Thục Quá 
Tái Тис, 35 Tâm Sở ơ trong thời Tái Tục, làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 
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Một Danh Uân Dị Thục Она còn lai. là 19 Tâm Di Thục Опа, 35 Tâm Sở ở trong thời 
Tái Tục và Sắc Nghiệp Tái Tục, làm Câu Sanh Y Sở Duyên. 


ý “Dve кылына dvinnam khandhànam katattà са гйрапат Sahajàtanissayapac - 
сауепа рассауо”- Hai Danh Uân Dị Thục Quả làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai 
Danh Uân Di Thục Quả và Sắc Nghiệp Tái Tục (Sắc được sanh từ nơi Nghiệp) với mãnh 
lực Câu Sanh Duyên. 
Tại đây, hai Danh Uán Dị Thục Quả đồng câu sanh với nhau, là 19 Tâm DỊ Thục 

Qua Tái Tục, 35 Tâm Sở ở trong thời Tái Tục, làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Hai Danh Пап Dị Thục Quả còn lại, là 19 Tâm DỊ Thục Quả Tái Тис, 35 Tâm Sở ở 
trong thời Tái Tục và Sắc Nghiệp Tái Tục, làm Câu Sanh Y Sở Duyên. 


7/ *Khandhà уайһиѕѕа Заһа/йпапівзауарассауепа рассауо”- Những Danh (ап Tái 
Tục (Tứ Danh Uân Tái Tục) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Vật Tái Tục với mãnh 
lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, Tứ Danh Uân Tái Tục đồng câu sanh với nhau, là 15 Tâm Tái Tục Ngũ Сап, 
35 Тат Sở trong thời Tái Tục, làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Ү Vật Tái Tục làm Câu Sanh Y Sở Duyên. 


3% “Vatthu khandhànam Sahajàtfanissayapaccayena рассауо”- Y Vật Tái Tục làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Danh Uân Tái Tục (Tứ Danh Uân Tái Tục) với 
mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, Ү Vật Tái Tục làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Tứ Danh Пап Tái Tục, là 15 Tâm Tái Tục Ngũ Uân, 35 Tâm Sở trong thời Tái Tục, 
làm Câu Sanh Y Sở Duyên. 
y «Ека tmrahàbhùtam tinnannam mahàbhùtànam Sahajàtanissayapaccayena 
Рассауо, tayo mahàbhùtà ekassa mahàbhùfassa айылын: ке рассауо, dve 
mahàbhùtà ауіппат таһйЬййїйпат Sahajàtapaccayena рассауо”- Một Sắc Đại Hiện 
Nghiép Та Тис và Bình Nhựt và Sắc Tám làm duyên giúp đỡ ung hộ đôi với ba Ѕас Đại 
Hiền Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc Tâm còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Y 
Duyên, 

Hoặc ba Sắc Đại Hiên Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc Tâm làm duyên giúp đỡ 

ung hộ đối với một Sắc Đại Hiên Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc Tâm còn lại, 

või mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Hoặc hai Sắc Đại Hiên Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc Tâm làm duyên giúp đỡ 

ung hộ đôi với hai Sắc Đại Hiện Nghiệp Tái Тис và Bình Nhựt và Sàc Tâm còn lai. 


với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 
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Tại đây, Sắc Đại Hiền là Sắc Đại Hiển Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt, và Sắc Tâm làm 
Саи Sanh Y Năng Duyên. I 

Sác Dai Hién là Sác Đại Hiên Nghiệp Tái Тис và Bình Nhựt, và Sắc Tâm làm Câu 
Sanh Y Sở Duyên. 


IO  “Mahàbhùtà ciftasamutthànànam ғирапат kattatàrùpànam ираайғйрапат 
Зала/аапіззауарассауепа рассауо”- Tú Sắc Đại Hiện Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt 
và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Y Sinh Nghiệp Tái Tục 
và Bình Nhựt và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ. với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, Tứ Sắc Đại Hiên Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ 
làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Sắc Y Sinh Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ làm Câu Sanh Y 
Sở Duyên. 


11/7 “ВБаһіғат ekam mahabhiütam tinnannam  mahàbhùtànam 
Sahajatanissayapaccayena рассауо, tayo таһаһтша ekassa mahàbhùtassa 
Sahajàtanissayapaccayena paccayo, dve mahàbhùtà dvinnam mahàbhùtànam 
Sahajàtanissayapaccayena paccayo, mahàbhùtà upådàrùpànam Sahajàta Я 
піѕѕауарассауепа рассауо”- Một Sắc Đại Hiên Ngoại làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi 
với ba Sắc Đại Hiền Ngoại còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Ү Duyên. | 
- Hoặc ba Sắc Đại Hiên Ngoai làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một Sắc Đại Hiên 
Ngoại còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. | 
- Hoặc hai Sắc Đại Hiên Ngoại làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai Sắc Đại Hiên 
Ngoại còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 
- Hoặc Tứ Sắc Đại Hiền Ngoại làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Y Sinh Ngoại, với 
mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, Tứ Sắc Đại Hiển Ngoại làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Tứ Sắc Đại Hiên Ngoại làm Câu Sanh Y Sở Duyên. Hoặc Sšc Y Sinh Ngoại làm Câu 
Sanh Y Só Duyên. 


12/  “4hàrasamuHhànam ekam mahàbhütam  tinnannam  mahàbhùtànat 
$аһа}ўййатїзвауарассауепа рассауо, tayo mahàbhùtà ekassa  mahàbhùíasst 
Sahajatanissayapaccayena рассауо, dve mahåbhùtà dvinnam mahàbhùtàna™ 
Sahajatanissayapaceayena рассауо, mahàbhùià upàdàrùpànam Ѕаһај@іапіѕѕауа ` 
рассауепа рассауо”- Một Sắc Đại Hiên Vật Thực Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ 
ng hộ đôi với ba Săc Dại Hiện Vật Thực còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

- Hoặc ba Sàc Đại Hiên Vật Thực Xuất Sinh Хи làm duyên giú 
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. Hoặc hai Sắc Đại Hiên Vật Thực Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai 
сас Đại Hiện Vật Thực còn lại. với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 
. Hoặc Tứ Sác Đại Hiên Vật Thực làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Sắc Y Sinh Vật 
Thực. với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, Tứ Sắc Đại Hiên Vật Thực Xuất Sinh Xứ làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Tứ Sắc Đại Hiên Vật Thực làm Câu Sanh Y Sở Duyên. Hoặc Sắc Y Sinh Vật Thực 
làm Câu Sanh Y Sở Duyên. 


J “Utusamutthànam ekam mahàbhùtam tinnannam mahàbhùtànam 
Sahajàtanissayapaccayena рассауо, tayo mahàbhùtà ekassa mahàbhùfassa 
Sahajàtanissayapaccayena paccayo, dve mahàbhùtà ауіппат mahàbhùtànam 
Sahajatanissayapaccayena paccayo, mahàbhùtà upàdàrùpànam Sahajàtanissaya - 
рассауепа paccayo” - Một Sàc Đại Hiên Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ 
ủng hộ đôi với 3 Sắc Đại Hiển Quý Tiết còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 
- Hoặc ba Sắc Đại Hiên Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với một 
Sắc Dai Hiên Quý Tiết còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 
- Hoặc hai Sắc Đại Hiên Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với hai 
Sắc Đại Hiển Quý Tiết còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. | | 
- Hoặc Tứ Sắc Đại Hiên Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Sắc 
Ү Sinh Vật Thực, với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, Tứ Sắc Đại Hiển Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Tứ Sắc Đại Hiền Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm Câu Sanh Y Sở Duyên. Hoặc Sắc Y 
Sinh Quý Tiết làm Câu Sanh Y Sở Duyên. 


H/ “Asannasattànam ekam mahàbhùfam  tinnannam  mahàbhùftànam 
Sahajàtanissayapaccayena paccayo, tayo mahàbhùtà ekassa таркан 
Заһауйапіззауарассауепа рассауо, ауе mahàbhùtà ауіппат тентекті 
Заһауйапіззауарассауепа рассауо, mahàbhùtà upàdàrùpànam Sanajatanissqya - 
Рассауепа рассауо”- Một Sắc Đại Hiên Nghiệp Phạm Thiên Võ Мо am duyên отар 
00 ung hộ đối với ba Sắc Đại Hiên Nghiệp Pham Thiên Vô Tưởng còn lại, với mãnh lực 
Cầu Sanh Y Duyên. _. зы 
` Hoặc ba Sắc Đại Hiển Nghiệp Phạm Thiên Vô Tương làm duyên giúp đỡ Ủng hộ đôi 
Үй một Sắc Đại Hiển Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Y 
duyên, _- 
| Hoặc hai Sắc Đại Hiển Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng lam duyên giúp dó biểu. 9% đôi 
¬ hai Sắc Dại Hiển Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Y 
uyên, е. 
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- Hoặc Tứ Sắc Đại Hin Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đói 
với Sắc Y Sinh Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng. với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, Tứ Sắc Đại Hiển Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm Câu Sanh Y Năng 
Duyên. 

Tứ Sắc Đại Hiên Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm Câu Sanh Y Sở Duyên. Hoặc 
Sắc Y Sinh Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm Câu Sanh Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp РАН thì Abyàkato dhammo chỉ pháp là 36 Тат DỊ Thục Quả, 20 
Tâm Duy Tác, hiện hành trong thời Chuyên Khởi (Bình Nhựt), thời Tái Tục và thời Tử, 
Tứ Danh Uån Tái Tục Ngũ Uån, Y Vật Tái Tục và từng mỗi loại của Tứ Sắc Đại Hiền, 
làm Năng Duyên. 

Abyàkatassa аһаттаѕѕа chỉ pháp là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, Sắc 
Tâm DỊ Thục Quả và Duy Tác, Sắc Nghiệp Tái Tục, Tứ Danh Uân Tái Tục Ngũ Пап, Y 
Vật Tái Tục và từng mỗi loại của Tứ Sắc Đại Hiên, tất cả Sắc Y Sinh, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Tái Tục, thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Cận 
Tử. không liên quan với thời gian. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Tứ Пап, Сбі Ngũ Uân, Сбі Nhất Пап. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bốn Thánh Nhân. 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc 
Đạo. Lộ Trình Nhập Thiên Quả. 


> Sahajàtanissayapaccayena trình bày cho biết đến mănh lực một cách đặc biệt của Cầu 
Sanh Y Duyên, với mãnh lực của са 8 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một 
thời gian (Ghatana — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hó Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) DỊ Thục Quả Duyên, 

(5) Tương Ứng Duyên, 

(6) Câu Sanh Bất Tương Ung Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 
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, paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Хой. 


+ Trong phân Câu Phụ Đài điêu thứ nhất, hai và ba: ГіраКаЬҺуаКаю kiriyåbyàkato eko 
khandho, tayo khandhà, dve khandhà chi pháp là 1 hoặc 3 hoặc 2 Danh Uân Dị Thục 
Quả và Duy Tác, là 36 Tâm DỊ Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, làm Năng Duyên. 

Тіппаппат khandhànam, ekassa khandhassa ауіппат khandhànam, 
ciasamutthàna папса rùpànam chỉ pháp là 3 hoặc 1 hoặc 2 Danh Uân Dị Thục Quả và 
Duy Тас, là 36 Tâm DỊ Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác và Sắc Tâm Dị Thục Quả và Duy 
Tác có Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc, Hơi Thở. Thân Biểu Tri, Ngữ Віёи Tri, v.v. làm Sở 
Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt và thời kỳ Tử. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Tứ Uàn, Сбі Ngũ Uån. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm. bốn Thánh Nhân. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn Đông Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử, Lộ Trình Thiên Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc 
Đạo, Lộ Trình Nhập Thiền Quả. 


* §ahajàfanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu 
Sanh Y Duyên, với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một 
thời gian (Ghatanà — Hiệp Lục) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) DỊ Thục Quả Duyên. 

(4) Câu Sanh hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


“Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Ghi chú: Duyên Hiệp Lực trong Câu Phụ РАП điều thứ nhất, hai và ba có được mãnh lực 
Của § Duyên (trong Cõi Ngũ Uân) hoặc 7 Duyên (trừ Câu Sanh Båt Tuong Ung trong Cõi 
Tý Uân) là: 

(1) Сап Sanh Duyên, 

(2) Hô Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Di Thục Quà Duyên, 

(5) Tương Ưng Duyên, 

(6) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
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(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên, 


củng thường hiện hành như thế này. 
Vë việc: 
(1) Hó Tương Duyên, 
(2) Tương Ung Duyên, 
(3) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 


được vào giúp đỡ ủng hộ là vì cả 3 Duyên này, răng theo Giai Đoạn, răng theo chi pháp 
của Năng Duyên và Sở Duyên, đã có hiện bày rôi, do đó, mới có được са ba mãnh lực 
Duyên này. 

Xin xem lại phần Câu Phụ Pàlì của Nhân Duyên trong Câu Vô Ký làm kiểu mẫu. 


* Trong phân Câu Phụ РАП điều thứ tư. năm và sáu: Pœ#isandhikkhane Vipàkàbyakato 
eko khan dho, tayo khandhà, dve khandhà chỉ pháp là 1 hoặc 3 hoặc 2 Danh Сап Tái 


Tục. là 19 Tâm Tái Tục làm Năng Duyên. 

Тіппаппат khandhànam, ekassa khandhassa, dvinnam khandhànam, Каїайа са 
rùpànam chỉ pháp là 3 hoặc 1 hoặc 2 Danh Сап Tái Tuc, là 19 Tâm Tái Tục và Sắc 
Nghiệp Tái Tục có Nhãn, Nhĩ, Ту, Thiệt, Thân, Sắc Tính (Nam - Nữ), Ý Vật, Mạng 
Quyên, v.v. làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Tái Tục. 
* Капо theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Tứ Пап, Сбі Ngũ Пап, tùy theo trường hợp. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Thoát Ly (Ngoại Lộ), ở ngay sát na Sanh 
của Tâm Tái Tục và Lộ Trình Sắc trong thời kỳ Tái Tục. 





* §alhiajàtanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của C âu 
Sanh Y Duyên, với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một 
thời gian (Ghatana — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Di Thục Qua Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
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+ Trong phân Câu Phụ Ра điều thứ bảy, tám: Khandhà vatthu chỉ pháp là Tứ Danh Uân 
Tái Tục Ngũ Uân, Y Vật Tái Tục, làm Năng Duyên. 

Vatthussa khandhànam chi pháp là Y Vật Tái Tục, Tứ Danh Пап Tái Tục Ngũ Пап, 
làm Sở Duyên. 


* Капо theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Tái Tục. 

* lăng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong Боп Phàm. ba bậc Quả Hữu Học. 

* Капо theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Thoát Ly (Ngoại Lộ), ở ngay sát na Sanh 
cua Tâm Tái Tục và Lộ Trình Sắc trong thời kỳ Tái Tục. 


* Sahajaātanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu 
Sanh Y Duyên, với mãnh lực của cả 7 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một 
thơi gian (бһағапа — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hô Tương Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Dị Thục Quả Duyên, 

(5) Câu Sanh Bát Tương Ưng Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


қ Рассауо trình бау сһо biết đến Pháp Vô Ngã. 


Ghi chú: Duyên Hiệp Lực trong Câu Phu Рай điều thứ 8 có được mãnh lực của sáu 
Duyên (trir Di Thuc Qua). 
` Trong phần Câu Phu Pàlì điều thứ chín: Ekam mahàbhütam, tayo mahàbhùtà, dve 
mahàbhùtà chi pháp là 1 hoặc 3 hoặc 2 Sắc Đại Hiên Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt, và 
ác Tâm, làm Năng Duyên. 

linnannam mahàbhùtànam, ekassa mahàbhutassa, dvinnam mahàbhùtànam chi 
pháp là 3 hoặc 1 hoặc 2 Sắc Đại Hiên Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt, và 5ас Tâm, ở phân 
“on lại làm Sở Duyên. 
| ang theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Tái Tục, thời kỳ Bình Nhựt 
А аео Dia Giới hiện hành trong Сб! Ng Uân. | | 

10 theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bôn Thánh Nhân. 
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* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Sắc trong thời Tái Tục, thời Bình Nhựt, 


* Sahajàtanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu 
Sanh Y Duyên, với mănh lực của са 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một 
thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hó Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phân Câu Phụ Рай điều thứ mười: Mahàbhùtà chỉ pháp là Tứ Sắc Đại Hiên 
Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt, và Sắc Tâm, làm Năng Duyên. 

Ciftasamuithànànam rùpànam, katattàrùpànam upàdàrùpànam chi pháp là Sắc Y 
Sinh Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt, và Sắc Tâm, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Tái Tục, thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, bón Thánh Nhân. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Sắc trong thời Tái Tục, thời Bình Nhựt. 


* Sahajàtanissayapaceayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu 
Sanh Y Duyên, với mãnh lực của са 4 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một 
thời gian (Ghatana — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phân Câu Phụ Pàli điều thứ mười một: Ваһіғат ekam mahàbhùtam. tayo 
mahabhuta, dve mahabhuta, таһаБшша chi pháp là | hoặc 3, hoặc 2 Sắc Đại Hiên 
Ngoại, hoặc Tứ Sắc Đại Hiện Ngoại, làm Năng Duyên. 

Тіппаппат mahabhutanam, ekassa mahàbhùtassa, ауіппат mahàbhùtànam™» 
upàdàrùpànam chi pháp là 3 hoặc 1 hoặc 2 Sắc Đại Hiên Ngoại, ở phần còn lại, và Sắc 
2 Dịch Giả: Bhikkhu РАЅА p0 


DUYÊN THỨ TÁM: NISSAYAPACCAYA - Y CHỈ DUYÊN 


y Sinh Ngoai, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: không liên quan với thời gian (là không liên quan với thời kỳ Tái 
Tuc, thời ky Bình Nhựt và thời kỳ Tử). 

+ Ring theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Uån. 

* Răng theo Người: hiện hành bên trong (nội phân) nhân loại, là vật vô їп vô thức 
(АуіппіпаКауайһи) ở cùng khắp. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ѕас bên ngoài (ngoại phân) nhân loại. 


* Sahajatanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu 
Sanh Y Duyên, với mãnh lực của са 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng môt 
thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên. 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


“Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


"Ті ong phân Câu Phụ Рай! điều thứ mười hai: Ahàrasamutthànam ekam mahàbhutam, 
"yo mahàbhùtà, dve mahàbhùtà, mahàbhùfà chỉ pháp là 1 hoặc 3, hoặc 2 Sắc Đại 
Hiên Vật Thực, hoặc Tứ Sắc Đại Hiền Vật Thực, làm Năng Duyên. 

Гіппаппат mahàbhùtànam, ekassa mahàbhùtassa, ауіппат mahàbhùtànam, 
іраййғирапат chi pháp là 3 hoặc 1 hoặc 2 Sắc Đại Hiên Vật Thực. ở phần còn lại, và 
Sắc Y Sinh Vật Thực, làm Sở Duyên. 


А Капа theo Thời Gian: hiện hành thời kỳ Bình Nhựt. 
Sản “theo Địa Giới: hiện hành trong Сб: Dục Gió. 
Sân theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bôn Thánh Nhân. 


Xăng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Sắc. 


Зараз р есл ажы ем AWA kuu aka SPSü 
! “hajàtanissayapaccayena trình bày cho biêt đên mành lực một cách đặc biệt của Câu 
қ an , 2 РА Š « EF а 4 A R т 
` h ү Duyên, với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng môt 
HOL суу, ` 

san (Ghatanà — Hiệp Lực) là: 


* 


$ 


(1) Câu Sanh Duyên. 
(2) Hồ Tương Duyên, 


>> sss лен 
‘Giá; TS. aa Маанай зрео PASADO 
DHAMMA JOTIKA = 


-%ЕГЕЖАТЬОС САР qpiry=—  SippawuBFp= ЭМИН gy Ta Ше ДБ rr 04. — —— 


=- > жын m... s www r mswuh_< 
| 
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(3) Câu Sanh Y Duyên, 
(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ РАП điều thứ mười ba: Utusamutthànam ekam mahàbhùtam, 
tayo mahàbhùtà, dve mahàbhùtà, mahàbhùia chi pháp là 1 hoặc 3, hoặc 2 Sắc Đại 
Hiên Quý Tiết, hoặc Tứ Sắc Đại Hiên Quý Tiết, làm Năng Duyên. 

Тіппаппат rmahàbhùtànam, ekassa mahàbhùtassa, ауіппат mahàbhùtànam, 
upàdàrùpànam chỉ pháp là 3 hoặc 1 hoặc 2 Sắc Đại Hiên Quý Tiết, ở phần còn Ізі, và 
Săc Y Sinh Quý Tiết, làm Sở Duyên. 

* Răng theo Thời Gian: hiện hành thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uân, Сбі Nhất Uán. 
* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bón Thánh Nhân. 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Sắc. 


б 


* Sahajàtanissayapaceayena trình bày cho biết đến mành lực một cách đặc biệt của Câu 
Sanh Y Duyên. với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một 
thời gian (Ghafanà - Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên. 

(2) Hô Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bát Ly Duyên 
(tương tự với điều thứ 12). 


* Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 











* Trong phần Câu Phụ Рай điều thứ mười bón: Asannasattànam ekam таһаһһшшат. 
tayo mahàbhùtà, dve mahàbhùtà, mahàbhùtà chỉ pháp là 1 hoặc 3, hoặc 2 Sắc Đại 
Hiển Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt Phạm Thiên Vô Tưởng, hoặc Tứ Sắc Đại Н! 
Nghiệp Tái Tục vả Bình Nhựt Phạm Thiên Vô Tưởng, làm Năng Duyên. 


Тіппаппат mahàbhùtànam, ekassa mahàbhùtassa, dvinnam mahàbhùtànam, 
upàdàrùpànam chi pháp là 3 hoặc 1 hoặc 2 Sắc Đại Hiền Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt 
Phạm Thiên Vô Tưởng, ở phân còn lại, và Sắc Y Sinh Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt 
Pham Thiên Vô Tưởng, làm Sở Duyên. 
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* Răng theo Thời Gian: hiện hành thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Tái Tục. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Nhất Пап. 


* Răng theo Người: hiện hành trong Phạm Thiên Vô Tưởng. 


* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Sắc. 


* $ahajàfanissayapaccayena trình bày cho biệt đên mãnh lực một cách đặc biệt của Câu 
Sanh Y Duyên, với mănh lực của са 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng môt 
thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 
(tương tự với điều thứ 12). 


“Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Ghỉ chứ: Câu Phụ Рай điêu thứ mười một, mười hai, mười ba, mười bôn, trong khoảng 
giữa Тї Sàc Đại Hiên làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với 24 Sắc Y Sinh. có được 4 mãnh 
lực Duyên Hiệp Lực, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


(D) KUSALÀBYÀKATAPADA - CÂU THIỆN - VÔ КҮ 
“ABYÀKATAPADÀVASÀNA – PHẢN CUÔI CÂU VÔ КҮ”- 
TRONG CÂU THIỆN - VÔ KY 


“Kusalo ca abyàkato ca аһатта abyakatassa dhammassa Sahajàtanissaya - 
Ре 4 <ауепа рассауо” — Pháp Thiện và Vô Ky làm duyên giúp đỡ ung hộ đôi với Pháp Võ 
i "01 mành luc Câu Sanh Y Duyên. 
Tụ я еца và Vô Ký làm Câu Sanh Y Năng Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở, và 
и а! Hiên Tâm Thiện. 
háp Vô Ký làm Câu Sanh Y Sở Duyên là Sắc Tâm Thiện. 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÓNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - ТАРП 


ANUVÀDA - CẤU PHỤ 


“Kusalà khandhà са mahàbhùti са | сіпазатийһапапат  rhpànam 
Sahqjàtfanissayapaccayena рассауо”- Những Danh Uân Thiện (Tứ Danh Сап Thiện) và 
Sắc Đại Hiển (1 hoặc 3 hoặc 2 Sắc Đại Hiển Tâm Thiện) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi 
với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (3 hoặc 1 hoặc 2 Sắc Đại Hiển Tâm Thiện và Sắc Y Sinh 
Tâm Thiện) với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, Tứ Danh Uân Thiện là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở và bát luận một hoặc 3 
hoặc 2, hoặc Tứ Sắc Đại Hiên Tâm Thiện, làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Sắc Đại Hiên Tâm Thiện còn lại và Sắc Y Sinh Tâm Thiện, làm Câu Sanh Y Sở 
Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàlì thì Kusalo са abyàkato ca dhamma chi pháp là Tứ Danh Uân 
Thiện. là 21 Tâm Thiện và 1 hoặc 3 hoặc 2 hoặc 4 Sắc Đại Hiên Tâm Thiện. làm Năng 
Duyên. 

Abyàkatassa dhammassa chi pháp là 3 hoặc 1 hoặc 2 Sắc Đại Hiên Tâm Thiện ở 
phàn còn lại, và Sắc Y Sinh Tâm Thiện, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Сап, 

* Răng theo Người: hiện hành trong bôn Phàm, bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn Đông Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thăng Trí, Lộ Trình Đắc Đạo. 





* §ahajàtanissaydapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu 
Sanh Y Duyên, với mãnh lực của са 4 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một 
thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên. 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Рассауо trình bày cho biết йеп Pháp Vô Ngã. 


* Trong phản Câu Phụ Ран, Kusalà khandhà ca mahàbhùtà са chỉ pháp tương tự VỚI 
phân Pàli Kusalo ca abyakato ca алатта, tức là Tứ Danh Сап Thiên, là 21 Tâm Thiện 

——--— 17 pH ng ии ИЛЕР" 
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„à 1 hoặc 3 hoặc 2 hoặc 4 Sắc Đại Hiền Tâm Thiện, làm Năng Duyên. 

Сіпазатийһапапат тйрапат chỉ pháp tương tự với phần Рай Abyakatassa 
dhammassa tức là 3 hoặc 1 hoặc 2 Sắc Đại Hiên Tâm Thiện ở phần còn lai, và Sắc Y 
sinh Tâm Thiện, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

+ Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Uån. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 

+ Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn Đồng Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Thiên Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc Đạo. 


* §ahaqjàtanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu 
sanh Y Duyên, với mãnh lực của cả 4 Duyên cùng vào giúp đỡ ung hộ trong cùng một 
thời gian (Слаѓапа — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


“Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


(E) AKUSALÀBYÀKATAPADA - САС ВАТ THIỆN - VÔ KÝ 
“ABYÀKATAPADÀVASÀNA - PHÀN CUỒI CÂU VÔ K Y”- 
TRONG CÂU ВАТ THIỆN - VÔ КҮ 


“Akusalo ca abyakato ca dhamma abyàkatassa dhammassa Sahajàfanissaya - 
Расауепа рассауо” — Pháp Bát Thiện và Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp 
Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Pháp Bất Thiện và Vô Ký làm Câu Sanh Y Năng Duyên là 12 Tâm Bắt Thiên, 27 
m Só, và Tứ Sắc Đại Hiển Tâm Bắt Thiện. 
Pháp Vô Ký làm Câu Sanh Y Sở Duyên là Sắc Tâm Bắt Thiện. 


à 


ANUVÀDA - CẤU PHU 


Akusalà khandhà ca mahàbhùtà са cittasamutthànànam rùpànam 

Уа + . A Á “д , À 4 

чо, “4апіѕѕауарассауепа рассауо”- Nhüng Danh Пап Bât Thiện (Tứ Danh Uân Bât 
H Я $- yS 9 , А ед а А tA ` ^ . т 

Ұй) và Sšc Đại Hiên (1 hoặc 3 hoặc 2 Sắc Đại Hiên Tâm Bát Thiện) làm duyên giúp 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG СІЛІ TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 
đỡ ủng hộ đối với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (3 hoặc 1 hoặc 2 $ас Đại Hiện Tâm Bát Thiện 
và Sắc Y Sinh Tâm Bắt Thiện) với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 
Tai dày. Tú Danh Uán Bát Thiên là 12 Tâm Bát Thiên, 27 Tâm 50 và bát luân môt 


hoặc 3 hoặc 2, hoặc Ги Sắc Đại Hiện Tâm Bắt Thiện, làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 
Sắc Đại Hiển Tâm Bát Thiện còn lại và Sắc Y Sinh Tâm Bát Thiện, làm Câu Sanh Y 


So Duyên. 
PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp РАН thì Akusalo ca abyàkato са đhammà chi pháp là Ти Danh Uân 
Bát Thiện, là 12 Tâm Bắt Thiện và 1 hoặc 3 hoặc 2 hoặc 4 Sắc Đại Hiền Tâm Bắt Thiện, 
làm Năng Duyên. 

Abyàkatassa dhammassa chỉ pháp là 3 hoặc 1 hoặc 2 Sắc Đại Hiền Tâm Bát Thiện ở 
phần còn lại, và Sắc Y Sinh Tâm Bát Thiện, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Сап. 

* Ràng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

* Rằng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 
Dục Слот. 

* Sahajàtanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu 

Sanh Y Duyên, với mãnh lực của cả 4 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng mội 

thời gian (блағапа — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bất Ly Duyên, 


* Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phân Câu Phụ Рай, Akusalà khandhà ca mahàbhùtà ca chỉ pháp tương tự với 
phân Ран Akusalo ca abyakato са dhamma tức là Tứ Danh Uán Bất Thiện, là I2 Tâm 
Bát Thiện và 1 hoặc 3 hoặc 2 hoặc 4 Sắc Đại Hiển Tâm Bát Thiện, làm Năng Duyên. 

Сіпазатийһапапат rüpànam chỉ pháp tương tự với phần Раі Abyàkatassa 
dhammassa tức là 3 hoặc 1 hoặc 2 Sắc Đại Hiển Tâm Bát Thiện ở phân còn lại. và Sắc 
Y Sinh Tâm Bắt Thiện, làm Sở Duyên. 


тр — (уҙ — 
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PASADO 


DUYÊN THỨ ТАМ; NISSAYAPACCAYA - Y CHÍ DUYÊN 


' Ràng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

к Ràng theo Dia Giói: hiện hành trong Сб! Ngũ Пап. 

+ Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

+ Răng theo 1.0 Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn Đồng Lực 
Dục GIỚI. 


* §ahajàtfanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu 
Sanh Y Duyên, với mãnh lực của cả 4 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một 
thời gian (Ghatana — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


SAHAJÄATANISSAYAPACCAYASUDDHASANKHAYÀVÀRA 
PHAN TÍNH GIẢN DON О CÂU SANH Y DUYÊN 


Theo như đã đề cập ở phía trên, thì tóm tắt lại só lượng câu đơn “suddhapada” giai 
đoạn Vân Đề của Câu Sanh Y Duyên có được 9 câu như sau: 


(1) Kusalo kusalassa Sahajàtanissayapaccayena рассауо — Thiện làm duyên giúp 
00 ủng hộ đối với Thiện với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 
(2) Kusalo abyàkatassa Sahajàfanissayapaccayena рассауо — Thiện làm duyên 
әр dó ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 
(3) Кизаіо kusalàbyàkafassa Sahajàtanissayapaccayena рассауо — Thiện làm 
duyên giúp đỡ ung hộ đối với Thiện và Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 
| (4) Акиѕаіо акиѕаіаѕѕа Фала/апапіззауарассауепа рассауо — Bắt Thiện làm duyên 
вир đỡ ung hộ đói với Bất Thiện với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 
5 (5) Akusalo abyàkatassa Sahajàtanissayapaccayena paccayo — Båt Thiên làm duyên 
“up đỡ ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 
(6) Akusalo akusalàb yàkatassa Sahajàtanissayapaccayena paccayo – Båt Thiện làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đói với Bát Thiện và Vô Ký với mănh lực Câu Sanh Y Duyên. 
(2 Abyàkato abyàkafassa Sahajàtanissayapaccayena рассауо — Võ Ky làm duyên 


siup đỡ ung hộ đôi với Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 
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(8) Kusalàbyàkatfo abyàkatassa Sahajàtanissayapaccayena рассауо — Thiện và Vå 
Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

(9) Akusalàbyàkato abyàkatassa Sahajàfanissayapaccayena рассауо — Bât Thiện ү А 
Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đói với Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên, 


SAHAJÀTANISSAYAPACCAYASABHÀAGA 
CÂU SANH Y DUYÊN ТАС HỢP 


Theo cách phối hợp khác. thì có nhiêu loại Duyên tựu vào như sau: 


(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Dị Thục Quả Duyên, 

(4) Tương Ưng Duyên, 

(5) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Câu Sanh Bát Ly Duyên. 


| 

| 

| 

| А | 

(1) Но Tương Duyên, | 


Có nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình với 
Саи Sanh Y Duyên khi đã được hiện hữu. 


KÉT THÚC GIAI ĐOẠN VÁN ĐÈ CỦA CÂU SANH Y DUYÊN 


PHÂN TÍCH GIAI DOAN VÁN ĐÈ (PANHÀVÀRA) 
VA CHI PHAP TRONG УАТ TIÈN SINH Y DUYÊN 


Tại đây, Đức Phật sắp đặt trước tiên duy nhất một câu làm cét lõi gọi là Câu Chánh 

гім p ¬ ^ , ` Р = ы е e ; ‹ Ach 

Diện. là Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên; ké đó phân tích Pháp Sở Duyên Бапё аш 
chia chè ở câu sau, như së (һау пер sau đây: 


x АВҮАКАТАРАРА - CÂU VÔ KÝ 
"АВҮАКАТАРАРАУАЅАМА - PHÀN CUÓI CÂU VÔ KÝ”- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 





Tác Giả: ЗАРРНАММАЈОТІКА CC TT а-ы” 
Dich Giá: ВІК 
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“Abyakato dhammo abyakatassa dhammassa Vatthupurejàtanissayapaceayena 
accayo”— Pháp Vô Ky làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực 
vật Tiên Sinh Y Duyên. | | 
-Pháp Vô Ký làm Vật Tiên Sinh Y Năng Duyên là Lục Sắc Vật. 
Pháp Vô Ký làm Vật Tiên Sinh Y Sở Duyên là 32 Tâm Quả (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc 
Giới), 20 Tâm Duy Tác sanh sau Lục Sắc Vật có Tâm Hữu Phản thứ nhất, v.v. trong Сбї 
Ngũ Uân, 38 Tâm Sở. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


І/ “Cakkhàyatanam саккћиуіппӣпаѕѕа Vatthupurejàtanissayapaccayena рассауо”- 
Nhãn Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhãn Thức, với mãnh lực Vật Tiên Sinh Y 
Duyên. 

Tại đây, Nhãn Vật ở ngay thời gian Trụ làm Vật Tiền Sinh Y Năng Duyên. 

2 Tâm Nhãn Thức, 7 Tâm Sở làm Vật Tiền Sinh Y Sở Duyên. 


2/ “Sotàyatanam sotavinnànassa Vatthupurejàfanissayapaccayena рассауо”- Nhĩ Xứ 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhĩ Thức, với mãnh lực Vật Tiền Sinh Y Duyên. 

Tại đây, Nhĩ Vật ở ngay thời gian Trụ làm Vật Tiên Sinh Y Năng Duyên. 

2 Tâm Nhĩ Thức, 7 Tâm Sở làm Vật Tiên Sinh Y Sở Duyên. 


3 “аһапауаапат ghanavinnanassa Vatthupurejàtanissayapaccayena рассауо”- 
Ту Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ту Thức, với mãnh lực Vật Tiên Sinh Y Duyên. 
Та đây, Tỷ Vật ở ngay thời gian Trụ làm Vật Tiền Sinh Y Năng Duyên. 
2 Tâm Tỷ Thức, 7 Tâm Sở làm Vật Tiên Sinh Y Sở Duyên. 


4 “Jjphà yatanam jivhavinnanassa Vatthupurejàtanissayapaccayena рассауо”- Thiét 
Xú làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thiệt Thức. với mãnh lực Vật Tiên Sinh Y Duyên. 
Tại đây, Thiệt Vật ở ngay thời gian Trụ làm Vật Tiên Sinh Y Năng Duyên. 
2 Tâm Thiệt Thức, 7 Tâm Sở làm Vật Tiên Sinh Y Sở Duyên. 


4 “Kayayatanam kàyavinnànassa Vatthupurejàtanissayapacca yena раесауо ”- Toan 
Xú làm duyên giúp đỡ ủng hộ đói với Thân Thức, với mãnh lực Vật Tiên Sinh Y Duyén. 
Tai Чау, Тһап Vật ở ngay thời gian Tru làm Vàt Tiên Sinh x Năng Duyên. 
2 Tâm Thân Thức, 7 Tâm Sở làm Vật Tiền Sinh Y Sở Duyên. 


/ «р ; ИЕК T E. hànam Vatthupurejàta - 
„Гайни vipàkàbyàkàtånam КіғіудБуакаіапат капа ми 7 рал Ж 
hissq m duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với 


Уарассауепа рассауо”- Y Vật thời Bình Nhật là 
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Tứ Danh Оһ Vô Ký Quả, Vô Ký Duy Tác với mãnh lực Vật Tiên Sinh Y Duyên, 

Tại đây, Y Vật câu sanh với Tâm sanh trước trước, có Tâm Tái Tục, v.v. làm уз 
Tiên Sinh Y Năng Duyên. 

22 Tâm Quả (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới), 20 Tâm Duy 
Tác, 38 Tâm Sở. làm Vật Tiền Sinh Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàiì thì Abyàkato аһатто chi pháp là Lục Sắc Vật, tức là: 


(1) Ngũ Sắc Thanh Triệt Trung Thọ đồng câu sanh với cái Tâm Hữu Phần Quá Khứ 
đầu tiên, 
(2) Y Vật đồng câu sanh cái Tâm sanh trước trước, như có Tâm Tái Tục v.v, 
(3) Ý Vật sanh khởi một cách ước tính vào sát na Tâm đầu tiên ngay khi vừa xuất 
khỏi Thiên Diệt, 
(4) và Lục Sắc Vật câu sanh với Tâm mà đếm thut lùi ngược lại về sau 17 sát na kê tử 
Tâm Tu khởi đi trong Lộ Trình Сап Ти, 
làm Năng Duyên; 
Hoặc một phân khác: chi pháp tức là: Lục Ѕас Vật ở ngay 49 sát na Trụ làm Năng 
Duyên. 


* Abyàkatassa dhammassa chi pháp là 7 Tâm Thức Giới hiện đang sanh khởi phía sau, 
tức là 32 Tâm Di Thục Quả hiện đang sanh, có Tâm Hữu Phần đầu tiên v.v. 20 Tâm Duy 
Tác hiện đang sanh, có Tâm Khai Ngũ Môn v.v. (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới) làm 50 
Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỳ Cận Tử. 

* Ràng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, bốn Quả Thánh. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn Đông Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc 
Рао. Lộ Trình Nhập Thiên Quả, Lộ Trình Thiền Diệt. 

* Vatthupurejàtanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biết 

của Vật Tiên Sinh Y Duyên, với mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong 

cùng một thời gian (Ghafanà - Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Vật Tiên Sinh Y Duyên, 
(2) Vật Tiên Sinh Duyên, 
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(3) Vật Tiên Sinh Quyên Duyên, 

(4) Vật Tiên Sinh Bất Tương Ung Duyên. 
(5) Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Vật Tiên Sinh Bất Ly Duyên. 


х Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phân Câu Phụ РАП điều thứ nhất đến điều thứ năm: € akkhayatanam 
$ойушапат Ghànayatanam Jivhàyatanam Kàyàyatanam chi рһар là Мей $ас Thanh 
Triệt Trung Thọ hoặc Мей Sắc Thanh Triệt ở thời gian Trụ làm Năng Duyên (và cüng 
làm Năng Duyên trong thời Сап Tu). 

Саккћиуіппапаѕѕа Sotavinnanassa Ghanavinnàaànassa Jivhàvinnànassa 
Кауауіппапазза chi pháp là Tâm Ngũ Song Thức hiện đang sanh khởi phía sau, làm Sở 
Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Tái Tục. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Uån. 
* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, bốn Quả Thánh. 
* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Cận Ти Ngũ Môn. 
(Bắn Phàm và Hai Quả Hữu Học bậc thấp cũng theo Lộ Trình Ngũ Môn, do đó, Lộ 
[rinh Тат này được gọi là Lộ Trình Cận Tử Ngũ Môn. 
Xin các Học Giả xem lại phân “Tóm їйї HỘI dung về ba thể loại của lật Tiên Sinh 
Y Duyên). 





Š “апһиригерйапіззауарассауепа trinh bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
của Vật Tiên Sinh Y Duyên, với mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong 
cung một thời gian (Ghatana — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Vật Tiền Sinh Y Duyên, 

(2) Vật Tiên Sinh Duyên, 

(3) Vật Tiền Sinh Quyên Duyên, 

(4) Vật Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
(5) Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Vật Tiền Sinh Bât Ly Duyên. 


* P tả | š y & ~ 
“cayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


k. phân Câu Phụ Pàlì điều thứ sáu: Vatthu chi pháp là Y Vật đông câu sanh với 


âm sanh trước trước. có Tâm Tái Tục v.v, và Ý Vật sanh khởi một cách ước tính vào 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - ТАР ІІ 
sát na Tâm đầu tiên ngay khi vừa xuất khỏi Thiền Diệt, hoặc 49 Y Vật vào thời gian Trụ 
làm Năng Duyên. | 
Vipàkàbyàkatànam Kiriyàbyàkatànam khandhànam chi pháp là Y Giói và Y Thức 
Giới Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác sanh sau sau, tức là 22 Тат DỊ Thục Quả hiện đang 
sanh, có Tâm Hữu Phản thứ nhất, v.v. 20 Tâm Duy Tác hiện đang sanh, có Tâm Khai 
Ngũ Môn v.v. (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới) làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỳ Cận Tử. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, bón Quả Thánh. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ү Môn Đồng Lực 
Dục Giới. Lộ Trình Cận Tử, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc 
Бао, Lộ Trình Nhập Thiền Quà, Lộ Trình Thiên Diệt. 


* Vafthupurejàtanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
của Vật Tiên Sinh Y Duyên, với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong 
cùng một thời gian (Слаѓапа — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Vật Tiên Sinh Y Duyên, 

(2) Vật Tiên Sinh Duyên, 

(3) Vật Tiên Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
(4) Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Vật Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 


* Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


“KUSALAPADÀVASÀNA - PHÀN CUÓI CÂU THIỆN”- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


“Abyakato аһатто kusalassa dhammassa Vatth иригеўйїапївзауарассауё! 
paccayo” = Pháp Vô Ký làm duyên giúp dó ủng hộ đối với Pháp Thiện với mãnh lực Về 
Tiên Sinh Y Duyên. | 

Pháp Vô Ký làm Vật Tiên Sinh Y Năng Duyên là Y Vật đông câu sanh với Tâm sanh 
trước trước. | 
Pháp Thiện làm Vật Tiên Sinh Y Sở Duyên là 21 Tâm Thiện và 38 Tâm Sở. 


ANUVADA ~ CÂU PHU 
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DUYEN THỨ TÁM: NISSAYAPACCAYA - Y CHÍ DUYÊN 


“райһи Киѕаіапат khandhànam Vatthupurejàtanissayapaccayena paccayo”- Y 
vat thời Bình Nhật làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uån Thiện với mãnh lực 
vật Tiên Sinh Y Duyên. 

_ Tại đây. Y Vật đông câu sanh với cái Tâm sanh trước trước, có Tâm Đoán Định trong 
Lò Trình Ngũ Môn hoặc Tâm Khai Y Môn trong Lộ Trình Y Môn, như vậy chẳng hạn. 
Vật Tiên Sinh Y Năng Duyên. 

Tứ Danh Uân Thiện sanh sau sau, là 21 Tâm Thiện và 38 Tâm Sở phối hợp. làm Vật 
Tiên Sinh Ү Sở Duyên. 


lam 


Hoặc một phần khác: 

Y Vật đồng câu sanh với Tâm mà đếm thụt lùi ngược lại về sau 17 sát na kê từ Tâm 
Tu khởi đi trong Lộ Trình Cận Tử hoặc 49 Y Vật ở thời gian Trụ. làm Vật Tiên Sinh Y 
Năng Duyên. 

Tâm Đồng Lực Thiện Cận Tử, là 17 Tâm Thiện Hiệp Thế, 38 Tâm Sở làm Vật Tiên 
Sinh Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp РАН thì Abyakato dhammo chì pháp là Y Vật đồng cầu sanh với 

cải Tâm trước trước. có Tâm Đoán Định, Tâm Khai Y Môn. v.v. và Y Vật đông câu sanh 

\ Tâm mà đếm thut lùi ngược lại về sau 17 sát na kê từ Tâm Tử khởi đi trong Lộ Trình 

“їп Từ hoặc 49 Ý Vật ở thời gian Trụ. làm Năng Duyên. | 
Kusalassa dhammassa chi pháp là 21 Tám Thiện đang sanh khởi và 38 Tâm Sở phôi 

hợp, làm Sở Duyên, 

_ (8 Tâm Đại Thiện đang sanh khởi hiện hành trong thời Bình Nhật và thời Cận Ти, 

ty theo thích hợp; 9 Tâm Thiện Đáo Đại hiện dang sanh уа 4 Тат Đạo hiện đang sanh, 

“ng hiện hành trong thời Bình Nhật). 


РИИ 
Rin y tha ызы Q64 қ 5 44745, тұз { уі Ку Сап Tu. 
"hà theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ ағы Nhựt, và thời Ку с4 
ы. (heo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Сап. „ллы 
апо š 4 ` 2 ас 3 mA). 
бу; со Người: hiện hành trong bón Phàm, Бау bä THANH ken, HN 
2 * “% ^ A y ~ 
48 theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngủ Môn, Lộ Trình ы kế ын ы 
üc Giới Lô Tn | реч àn Na. Lộ Trình Thăng Tri, Lộ trình Dàc 
„ЖУТ 'â | inh Thiên Na, 1. = 
бы ) Trình Cận Tử, Lộ Tr 
, , - , - А 
cho biết đến mãnh lực то! cách đặc biệt 
à 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ung hộ trong 


heo thích hop. 18: 


atthu 3 | қ 
Чаты đế ejatanissayapaccayena trình бау 


at Tiên ç; і le РЧР 
tụ Tiên Sinh y Duyên, với mãnh lực cua c 


Ë mot Do ay ` 
A thời gian (Ghatanà - Hiệp Lực) vừa ( 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÓNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 


(1) Vật Tiên Sinh Y Duyên, 

(2) Vật Tiên Sinh Duyên, 

(3) Vật Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
(4) Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Vật Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Theo phương pháp Pàlì thì Vatthu chỉ pháp là Y Vật đồng câu sanh với cái Tâm trước 
trước, có Tâm Đoán Định. Tâm Khai Ý Môn, v.v. và Ý Vật đồng câu sanh với Tâm mà 
đêm thut lùi ngược lại về sau 17 sát na kê từ Tâm Tử khởi đi trong Lộ Trình Cận Tử hoặc 
49 Y Vật ở thời gian Trụ. làm Năng Duyên. 

Kusalànam khandhànam chi pháp là 21 Tâm Thiện đang sanh khởi và 38 Tâm Sở 
phôi hợp. làm Sở Duyên. 

(` Tâm Đại Thiện đang sanh khởi hiện hành trong thời Bình Nhật và thời Cán Ти, 
tùy theo thích hợp; 9 Tâm Thiện Бао Đại hiện dang sanh và 4 Tâm Đạo hiện dang sanh, 
cùng hiện hành trong thời Bình Хһа!). 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỳ Cận Tử. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc Đạo. 


* Vatthupurejàtanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
cua Vật Tiên Sinh Y Duyên, với mãnh lực của са 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong 
cùng một thời gian (Ghatana — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, 14: 


(1) Vật Tiên Sinh Y Duyên, 

(2) Vật Tiên Sinh Duyên, 

(3) Vật Tiên Sinh Bất Tương Ung Duyên. 
(4) Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Vật Tiên Sinh Bát Ly Duyên. 


+ Paccayø trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


“AKUSALAPADAVASANA - РНАМ СОО! CÂU ВАТ THIỆN” 
TRONG САС VÔ KÝ 
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Ге DUYÊN THỨ TÁM: NISSAYAPACCAYA - Y CHÍ DUYÊN 


+4 byàkato аһатто akusalassa dhammassa Vatthupurejàfanissayapaccayena 
xu »_ Pháp Vô Ку làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Bát Thiện với mãnh lực 
асса, А 
vật Tiên Sinh Y Duyên. |, 4 

= pháp Vô Ký làm Vật Tiên Sinh Y Năng Duyên là Y Vật đông câu sanh với Tâm sanh 
trước trước. 


, 


Pháp Bát Thiện làm Vật Tiên Sinh Y Sở Duyên là 12 Tâm Bắt Thiện уа 27 Tâm $0. 
ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


“Рапһи akusalànam khandhànam Vatthupurejàtanissayapaccayena рассауо э Y 
Vật thời Bình Nhật làm duyên giúp đỡ ипо hộ đối với Tứ Danh Пап Bát Thiện với mănh 
tực Vật Tiền Sinh Y Duyên. 

| Tai дау, Y Vật đồng câu sanh với cái Tâm sanh trước trước, có Tâm Đoán Định trong 

Lô Trình Ngũ Môn hoặc Tâm Khai Y Môn trong Lộ Trình Y Môn, như vậy chăng hạn, 
làm Vật Tiên Sinh Y Năng Duyên. | | 

Tứ Danh Uån Bát Thiện sanh sau sau, là 12 Tâm Bát Thiện và 27 Tâm Sơ phôi hợp, 
làm Vật Tiền Sinh Y Sở Duyên. 
Hoặc một phần khác: | 

Y Vật đồng câu sanh với Tâm mà ёт thụt lùi ngược lại vẻ sau 17 sát na ке tu Тат 
Та khởi đi trong Lộ Trình Cận Ти hoặc 49 Ý Vật ở thời gian Trụ, làm Vật Tiên Sinh Y 
Năng Duyên. | 

Tâm Đồng Lực Bát Thiện Cận Та, là 12 Tâm Bát Thiện, 27 Tâm Sở làm Vật Tiên 
Sinh Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH ВАҮ CHI РНАР 


* Theo phương pháp РАП thì Abyàkato dhammo chỉ pháp là Y Vật đông câu sanh với 
cái Tâm trước trước, có Tâm Đoán Định, Tâm Khai Ү Môn, v.v. và Ү Vật đông câu sanh 
với Tâm mà đếm thụt lùi ngược lại về sau 17 sát na kë từ Tâm Tử khởi đi trong Lộ Trình 
Cận Tử hoặc 49 Y Vật ở thời gian Trụ, làm Năng Duyên. 

“Akusalassa dhammassa chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện đang sanh khởi và 27 Тат 50 
Phôi hợp, làm Sở Duyên. 


| Капа theo Thời Gian: hiện hành trong thời ky Hình Nhựt, và thời kỳ Cận Ти. 

А па ao Địa Giới: hiện hành trong Сб! Ngü пап. | | 
ing theo Người: hiện hành trong bôn Phàm, ba bậc Qua Hữu Học | | 

Капа theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Мей Môn, Lộ Trình Y Môn Đông Lực 
Wc Giới, Lộ Trình Cận Từ. 


ж 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÓNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 


* Vafthupurejàtanissayapaccayena trình bày cho biệt дёп mãnh lực một cách đặc biệt 
của Vật Tiền Sinh Y Duyên, với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong 
cùng một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Vật Tiền Sinh Y Duyên. 

(2) Vật Tiền Sinh Duyên, 

(3) Vật Tiền Sinh Bất Tương Ung Duyên. 
(4) Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Vật Tiền Sinh Bát Ly Duyên. 


* Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Theo phương pháp Pàlì thì Vatthu chi pháp là Ý Vật đồng câu sanh với cái Tâm trước 
trước, có Tâm Đoán Định, Tâm Khai Y Môn, v.v. và Ý Vật đồng câu sanh với Tâm mà 
аёт thut lùi ngược lại về sau 17 sát na kê từ Tâm Tử khởi đi trong Lộ Trình Cận Tử hoặc 
49 Y Vật ở thời gian Trụ, làm Năng Duyên. 

Akusalànam khandhànam chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện đang sanh khởi và 27 Tâm 
Sở phối hop. làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỳ Cận Từ. 

ж Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Uân. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn Đông Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Cận Từ. 


* Vatthupurejàtanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc bil 
của Vật Tiên Sinh Y Duyên, với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ung hộ trong 
cùng một thời gian (Ghatana — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Vật Tiên Sinh Y Duyên, 

(2) Vật Tiền Sinh Duyên, 

(3) Vật Tiên Sinh Bát Tương Ưng Duyên. 
(4) Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Vật Tiên Sinh Bát Ly Duyên. 


* Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


VATTHUPUREJATANISSAYAPACCAYVA 
22222 SUDDHASANKHAYÀVÀRA 
PHAN TINH GIAN DON О VAT TIỀN SINH Y DUYÊN | 
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DUYEN THÚ ТАМ; NISSAYAPACCAYA - ү CHÍ DUYÉN 


Theo nhu dà đề cập Ч phía trên, thì tóm tắt lại só lượng câu đơn “suddhapada” giai 
đoạn vấn Рё của Vật Tiên Sinh Y Duyên có được 3 câu như sau: 

(1) Abyàkato ab yåkatassa Vatth ириге)аапіззауарассауепа рассауо — Уб Ký làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Vô Ký với mãnh lực Vật Tiền Sinh Y Duyên. 

| (2) Аруакаіо Киѕаіаѕѕа Уапһириге)йапіззауарассауепа рассауо — Vô Ký làm 

duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Thiện với mãnh lực Vật Tiên Sinh Y Duyên. 

(3) Abyakato akusalassa Vatthupurejàtanissayapaccayena paccayo — Vô Ký làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Bát Thiện với mãnh lực Vật Tiền Sinh Y Duyên. 


VATTHUPUREJÀTANISSAYAPACCAYASABHÀGA 
УАТ TIÊN SINH Y DUYÊN TÁU HỢP 


Theo cách phôi hợp khác, thì có nhiêu loại Duyên tựu vào như sau: 


(1) Vật Tiên Sinh Duyên, 

(2) Tiên Sinh Quyên Duyên, 

(3) Vật Tiên Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
(4) Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Vật Tiên Sinh Bất Ly Duyên, 


Có nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình với 
Vật Tiên Sinh Y Duyên khi đã được hiện hữu. 


KÉT THÚC GIAI ĐOẠN УАУ РЁ СОА УАТ TIỀN SINH Y DUYÊN 


PHÂN TÍCH НОХ HỢP PHẢN PÀLÌ О GIAI DOAN VẤN ĐÈ 
СОА Y CHỈ DUYÊN (PANHÀVÀRAVIBHANGAMISSAKA) 


Ghi Chú; Trong V Chi Duyên, Đức Phật đã lập ý thuyết giảng thêm môt phân đặc biệt 
na, là Ngài kết hợp Câu Sanh Y Duyên (Заһа/йапіззауарассауа) với Үйі Tiên Sinh Y 

“yên ( Vatthupurejàtanissayapaccaya), kết hợp một cách hòa hop vào nhau dé trong 
Phân Pháp Năng Duyên, và gọi tên là “Câu Нбп Hợp” (Missakapada) làm Câu côt lõi 


C j А ˆ h: 7 - 3 ‹ ` ^ ы ' А 
anh yêu, sau đó phân tích Pháp Sở Duyên băng cách chia chẻ ở câu sau, như tiếp theo 
sau đậy: 
у: 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 


KUSALÀBYÀKATAPADA - CÂU THIỆN - VÔ КҮ 
“KUSALAPADÀVASÀNA - PHÀN СООІ CÂU THIỆN”- 
TRONG CÂU THIỆN - VÔ КҮ 


“Киѕаіо ca abyàkato са аһатта Кива!азза dhammassa Sahajàtanissaya - 
|atthupurejàtanissayapaccayena рассауо” - Pháp Thiện và Vô Ký làm duyên giúp dð 
ủng hộ đôi với Pháp Thiện với mãnh lực Câu Sanh Y và Vật Tiên Sinh Y Duyên. 

Pháp Thiện và Vô Ký làm Câu Sanh Y và Vật Tiên Sinh Y Năng Duyên là 21 Tâm 
Thiện, 38 Tâm Sở và Ү Vật đồng câu sanh với Tâm sanh trước trước. 

Pháp Thiện làm Câu Sanh Y và Vật Tiền Sinh Y Sở Duyên là 21 Tâm Thiện và 3$ 
Tâm Sở phôi hợp. 


ANUVÀDA - САО PHỤ 


I/ “®Kusalo eko Кһапаһо ca уайһи ca tinnanHam khandhànam Sahajatanissaya - 
vatthupurejàtanissayapaccayena рассауо”- Một Danh Uân Thiện và Y Vật làm duyên 
отар đỡ ипе hộ đối với ba Danh Пап Thiện còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Y và Vật 
Tiền Sinh Y Duyên. 

Tại đây, bát luận một Danh Сап Thiện nào và Y Vật đồng câu sanh với Tâm sanh 
trước trước, như có Tâm Đoán Định hoặc Tâm Khai Ý Môn làm Câu Sanh Y và Vật Tiền 
Sinh Y Năng Duyên. 

Ba Danh Uân Thiện còn lại làm Câu Sanh Y và Vật Tiên Sinh Y Sở Duyên. 


2/ “Tayo Кһапаһа ca vatthu ca ekassa khandhassa Sahajàtanissayavatthupure > 
)шапіззауа рассауепа рассауо ”- Ва Danh Пап Thiện và Y Vật làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đôi với một Danh Сап Thiện còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Y và Vật Tiền Sinh Y 
Duyên. | 

Tai йау, bát luận ba Danh Uân Thiện nào và Y Vật đồng câu sanh với Tâm sanh trước 
trước, như có Tâm Đoán Định hoặc Tâm Khai Ý Môn làm Câu Sanh Y và Vật Tiên Sinh 
Y Năng Duyên. | 

Một Danh Uân Thiện còn lại làm Câu Sanh Y và Vật Tiền Sinh Y Sở Duyên. 


3⁄ “Dve Кһапаһа са уайһи ca ауіппат khandhànam Sahajàtanissayavatthu 4 
риге)шапіззауарассауепа рассауо ”. Hai Danh Пап Thiện và Y Vật làm duyên giúp đỡ 
ủng hộ đôi với hai Danh Uân Thiện còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Y và Vật Tiên Sinh 
Y Duyên. | 
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DUYËN THỨ ТАМ; NISSAYAPACCAYA - Y CHÍ DUYÊN 


Tại đây. bát luận hai Danh Пап Thiện nào và Ү Vật đồng câu sanh với Tâm sanh 
trước trước, như có Tâm Đoán Định hoặc Tâm Khai Ý Môn làm Câu Sanh Y và Vật Tiên 
sinh Y Năng Duyên. 

Hai Danh Uân Thiện còn lại làm Câu Sanh Y và Vật Tiên Sinh Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Раі thì Kusalo са abyàkato ca dhammà chỉ pháp là một – ba - hai 
Danh Uân Thiện, là 21 Tâm Thiện hiện đang sanh và Ý Vật đồng câu sanh với cái Tâm 
trước trước, có Tâm Đoán Định, Tâm Khai Y Môn. v.v. hoặc Ý Vật ở thời gian Trụ. làm 
Năng Duyên. 

Kusalassa dhammassa chi pháp là ba – một — hai Danh Uân Thiện, tức là 21 Tâm 
Thiện đang sanh khởi và 38 Tâm Sở phối hợp, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбї Ngũ дп. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Thiên Na, Lộ Trình Thăng Trí, Lộ Trình Бас Đạo. 


ы 3ahajàfanissayavatthupurejàtanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một 
cách đặc biệt của Câu Sinh Y Duyên trong khoảng thời gian cùng với Danh Uân, và 
mãnh lực một cách đặc biệt của Vật Tiên Sinh Y Duyên trong khoảng thời gian Ү Vật 
cung với Danh UÂn, với mãnh lực của cả 6 hoặc 3 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong 
cung một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sinh Y Duyên, 

(2) Vật Tiền Sinh Y Duyên, 

(3) Câu Sinh Hiện Hữu Duyên. 

(4) Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sinh Bát Ly Duyên. 

(6) Vật Tiền Sinh Bât Ly Duyên. 


Чое là mãnh lực của ba Duyên cùng vào giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian 
Уға theo thích hợp. là: 


(1) Câu Sanh Y Vật Tiên Sinh ү Duyên, | 
(2) Câu Sanh Hiện Hữu Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyền, 
(3) Câu Sanh Bắt Ly Vật Tiên Sinh Bât Ly Duyên. 
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* Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Theo phương pháp Pàli thì Kusalo eko khandho ca vatthu са, tayo khandhà ca уайһу 
ca, dve khandhà са vatthu ca chỉ pháp là một — ba — hai Danh Пап Thiện, là 21 Tâm 
Thiện hiện đang sanh và Ү Vật đồng câu sanh với cái Tâm trước trước, có Tâm Đoán 
Định. Tâm Khai Ý Môn. v.v, hoặc Ү Vật ở thời gian Trụ, làm Năng Duyên. 

Тіппаппат khandhànam, ekassa khandhassa, dvinnam Кһапаһапат chỉ pháp là 
21 Tâm Thiện đang sanh khởi và 38 Tâm Sở phối hợp, làm Sở Duyên. 


ы Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

ж ăng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm. bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Thiền Na. Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc Đạo. 


* Sahajàtfanissayavatthupurejàtanissayapaccayena trình bày cho biệt đến mãnh lực một 
cách đặc biệt của Câu Sinh Y Duyên trong khoảng thời gian cùng với Danh Uân, và 
mãnh lực một cách đặc biệt của Vật Tiền Sinh Y Duyên trong khoảng thời gian Ý Vật 
cùng với Danh Uân, với mãnh lực của cả sáu hoặc ba Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Ghatana — Hiệp Lực) vừa theo thích hop. là: 


(1) Câu Sinh Y Duyên, 

(2) Vật Tiền Sinh Y Duyên, 

(3) Câu Sinh Hiện Hữu Duyên. 

(4) Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sinh Bát Ly Duyên, 

(6) Vật Tiên Sinh Bất Ly Duyên. 


Hoặc là mãnh lực của ba Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian 
vừa theo thích hợp. là: 


(1) Câu Sanh Y Vật Tiên Sinh Y Duyên, 
(2) Câu Sanh Hiện Hữu Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(3) Câu Sanh Bát Ly Vật Tiền Sinh Bát Ly Duyên. 


* Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
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AKUSALÀABYAKATAPADA - САС ВАТ THIEN - VÔ KÝ 
“AKUSALAPADAVASÀNA - РНАХ СОО! CÂU BÅT THIEN”- 
TRONG САП ВАТ THIỆN - VÔ KÝ 


“Akusalo са ађуакаіо ca аһатта akusalassa dhammassa Sahajàtfanissayavat - 
rhupurejàtanissayapaccayena рассауо” — Pháp Båt Thiên và Vô Ký làm duyên giúp đỡ 
ung hộ đói với Pháp Bât Thiện với mãnh lực Câu Sanh Y và Vật Tiên Sinh Y Duyên. 

Pháp Bát Thiện và Vô Ký làm Câu Sanh Y và Vật Tiên Sinh Y Năng Duyên là 12 
Tâm Bắt Thiện. 27 Tâm Sở và Ү Vật đồng câu sanh với Tâm sanh trước trước. 
Pháp Bất Thiện làm Câu Sanh Y và Vật Tiên Sinh Y Sở Duyên là 12 Tâm Bắt Thiện 


và 27 Tâm Sở phối hợp. 


ANUVADA - CÂU PHỤ 


1/ “Akusalo еко khandho са уайһи ca tinnannam Кһапаһапат Sahajatanissaya - 
уғапһириге)йіапіззауарассауепа рассауо”“- Мо! Danh Сап Bát Thiện và Y Vật làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với ba Danh ап Bát Thiện còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Y 
và Vật Tiên Sinh Y Duyên. 

Tại đây, bát luận một Danh Uân Bát Thiện nào và Y Vật đông câu sanh với Tâm sanh 
trước trước, như có Tâm Đoán Định hoặc Tâm Khai Ү Môn làm Câu Sanh Y và Vật Tiên 
Sinh Y Năng Duyên. 

Ba Danh (ап Bắt Thiện còn lại làm Câu Sanh Y và Vật Tiên Sinh Y Sở Duyên. 


2/ “Tayo khandhà са vatthu са ekassa khandhassa Sahajàtanissayavat - 
thupurejàtanissayapaccayena рассауо”- Ва Danh Uân Bất Thiện và Y Vật làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với một Danh ап Bát Thiện còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Y và 
Vật Tiên Sinh Y Duyên. 
Tai đây, bát luận ba Danh Пап Bát Thiện nào và Y Vật đồng câu sanh với Tâm sanh 
trước trước, như có Tâm Đoán Định hoặc Tâm Khai Ý Môn làm Câu Sanh Y và Vật Tiền 
Sinh Y Năng Duyên. 

Một Danh Uần Bát Thiện còn lại làm Câu Sanh Y và Vật Tiền Sinh Y Sở Duyên. 


“Әуе khandhà ca vadhu са dvinnam khandhànam Sahajàtanissayavat - 
L.L. рассауо' '. Hai Danh Uàn Bất Thiện và Y Vật làm duyên 
=a đỡ ủng hộ đối với hai Danh Uần Bắt Thiện còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Y và Vật 

len Sinh Y Duyên. 

Tại đây, bát luận hai Danh Uân Bát Thiện nào và Y Vật đồng câu sanh với Tâm sanh 
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trước trước, như có Tâm Đoán Định hoặc Tâm Khai Ý Môn làm Câu Sanh Y và Vật Tiên 
Sinh Y Năng Duyên. 
Hai Danh Uân Bát Thiện còn lại làm Câu Sanh Y và Vật Tiên Sinh Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH САС VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàlì thì Akusalo са abyàkato ca dhammà chỉ pháp là một - ba - 
hai Danh Uân Bát Thiện, là 12 Tâm Bát Thiện hiện đang sanh và Y Vật đồng câu sanh 
với cái Tâm trước trước, có Tâm Đoán Định, Tâm Khai Ү Môn, v.v. hoặc Ү Vật ở thời 
gian Trụ, làm Năng Duyên. 

Akusalassa dhammassa chỉ pháp là ba – một — hai Danh Uân Ва! Thiện. tức là 12 
Tâm Bát Thiện đang sanh khởi và 27 Tâm Sở phối hợp, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ ап. 

” Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm. ba Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông Lực 
Dục Giới. 


* Sahajàtanissayavatthupurejàfanissayapaecayena trình bày cho biết đến mãnh lực môi 
cách đặc biệt của Câu Sinh Y Duyên trong khoảng thời gian cùng với Danh Uân, và 
mãnh lực một cách đặc biệt của Vật Tiên Sinh Y Duyên trong khoảng thời gian Y Vật 
cùng với Danh Uân. với mãnh lực của cả sáu hoặc ba Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Слаѓапа — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sinh Y Duyên, 

(2) Vật Tiên Sinh Y Duyên, 

(3) Câu Sinh Hiên Hiru Duyên. 

(4) Vât Tièn Sinh Hiên Hiru Duyên, 
(5) Câu Sinh Bât Ly Duyên, 

(6) Vật Tiên Sinh Bát Ly Duyên, 


Hoặc là mãnh lực của ba Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian 
vừa theo thích hợp. là: 


(1) Câu Sanh Y Vật Tiên Sinh Y Duyên, 
(2) Câu Sanh Hiện Hữu Vật Tiền Sinh Hiên Hữu Duyên, 
(3) Câu Sanh Bât Ly Vật Tiền Sinh Bát Ly Duyên. 
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+ Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


+ Theo phương pháp Рай thì Akusalo eko khandho ca vatthu ca, tayo khandhà са 
ғайһи ca, dve khandhà ca vatthu ca chỉ pháp là một — ba - hai Danh Uân Bát Thiện, là 
¡2 Tâm Bất Thiện hiện dang sanh và Y Vật dòng câu sanh vói cái Tâm truóc truóc, có 
Tâm Doán Dinh, Tâm Khai Y Môn, v.v. hoặc Y Vật ở thời gian Trụ. làm Năng Duyên. 

Tinnannam khandhànam, ekassa khandhassa, dvinnam Кһапаһапат chì pháp là 
Із Tâm Bắt Thiện đang sanh khởi và 27 Tâm Sở phối hợp, làm Sở Duyên. 


+ Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

+ Răng theo Dia Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Сап. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, ba Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Мей Môn, Lộ Trình Y Môn Đông Lực 
Dục Gió. 


* §ahajàtanissayavatthupurejàfanissayapaccayena trình bày cho biết дёп mãnh lực một 
cách đặc biệt của Câu Sinh Y Duyên trong khoảng thời gian cùng với Danh Сап, và 
mãnh lực một cách đặc biệt của Vật Tiên Sinh Y Duyên trong khoảng thời gian Ý Vật 
cùng với Danh Пап, với mãnh lực của cả sáu hoặc ba Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Слаѓапӣ - Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Câu Sinh Y Duyên. 

(2) Vật Tiên Sinh Y Duyên. 

(3) Câu Sinh Hiện Hữu Duyên. 

(4) Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sinh Bất Ly Duyên. 

(6) Vật Tiên Sinh Bất Ly Duyên. 


H 
ос là mãnh lực của ba Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian 
vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Y Vật Tiên Sinh Y Duyên, 
(2) Câu Sanh Hiện Hữu Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(3) Câu Sanh Bắt Ly Vật Tiên Sinh Bât Ly Duyên. 


* 
Ра > ` , f 
cayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


SAHAJÀTANISSAYAVATTHUPUREJÀTANISSAYAPACCAYA 
p SUDDHASANKHAYÀVÀRA 
НАХ TÍNH GIẢN ĐƠN Ở CÂU SANH Y - VAT TIÊN SINH Y DUYÊN 
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Tóm tắt lại số lượng câu đơn “suddhapada” trong “Hôn Нор Duyên” 
(Missakapaccaya) là Câu Sanh Y Duyên và Vật Tiên Sinh Y Duyên thuộc giai đoạn Vận 
Đề như đã được đê cập đến, có được 2 câu như sau: 


(1)  Kusalàbyàkafo kusalassa Sahajàtanissayavatthupurejàátanissayapaccayena 
рассауо — Thiện và Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện với mãnh lực 
Câu Sinh Y - Vật Tiên Sinh Y Duyên. 

(2) Akusalàbyàkato akusalassa Sahajàtanissayavatthupurejàtanissayapaccayena 
paccayo Bát Thiện và Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện với 
mãnh lực Câu Sanh Y - Vật Tiên Sinh Y Duyên. 


SAHAJÀTANISSAYAVATTHUPUREJÀTANISSAYA 
РАССАҮАЗАВНАСА 
CÂU SANH Ү - УАТ TIÊN SINH Y DUYEN ТАС HỢP 


Duyên vào Таи Нор được với Câu Sanh Y - Vật Tiên Sinh Y Duyên, nhu đã vừa đề 
cập деп, có 4 hoặc 2 Duyên, là: 


(1) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(2) Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(3) Câu Sinh Bất Ly Duyên, 

(4) Vật Tiên Sinh Bất Ly Duyên, 


^ А , ^ ` 
Hoặc một phán khác. со 2 Duyên là: 


(1) Câu Sanh Hiện Hữu — Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(2) Câu Sanh Bât Ly - Vật Tiên Sinh Bất Ly Duyên. 


Có nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình với 
Саи Sanh Y - Vật Tiên Sinh Y Duyên khi đã được hiện hữu. 
Ghỉ Chú: Duyên vào Тап Hợp với Câu Sanh Y – Vật Tiền Sinh Y Duyên trong phân 
“Hôn Hợp” này, thì phân Tâu Hợp với Câu Sanh Y tương tự với Câu Sanh Y Duyên. và 
phân Тап Hợp với Vật Tiên Sinh Y tương tự với Vật Tiền Sinh Y Duyên. 


KÉT THÚC PHÂN TÍCH НОМ HỢP PHÀN PÀLÌ Ó GIAI DOAN VÁN ĐÈ СОА 
Y CHÍ DUYÊN (PANHAVÀRAVIBHANGAMISSAKA) 
(CÂU SANH Y – VAT TIÊN SINH Y DUY ÊN) 
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РНАХ TÍCH GIAI ĐOẠN УАУ ĐÈ (PANHÀVÀRA) 
VÀ CHI PHAP TRONG УАТ CANH TIÈN SINH Y DUYÊN 


Tại đây, Đức Phật sắp đặt trước tiên duy nhât một câu làm сбх lôi gọi là Câu Chánh 
пігп, là Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên; kê đó phân tích Pháp Sở Duyên băng cách 
chia chè ở câu sau, như sẽ (һау пер sau đây: 


АВҮАКАТАРАРА - CÂU VÔ KÝ 
“ABYÀKATAPADAVASÀNA - РНАМ CUÓI CÂU VÔ KÝ"- 
TRONG CÂU VÔ КҮ 


“Авуакаю dhammo abyàkatassa dhammassa Vatthàrammanapurejàtanis - 
sayapaccayena рассауо” — Pháp Vô Ký làm duyên giúp dó ung hó đôi với Pháp Vô Ký 
với mãnh lực Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Vật Cảnh Tiền Sinh Y Năng Duyên là Y Vật đông câu sanh với cái 
Tâm đếm thut lùi ngược lại 17 sát na kê từ Tâm Tử khởi đi trong thời Cận Tử, hoặc một 
phân khác, Ý Vật ở thời gian Trụ trong sát na làm thành Vật (chỗ nương tựa). làm thành 
Canh. 

Pháp Vô Ký làm Vật Cảnh Tiền Sinh Y Sở Duyên là 16 sát na Tâm Cận Tử còn lại 
(гі Tâm Đồng Lực Thiện và Tâm Đồng Lực Bát Thiện), tức là 1 Tâm Khai Y Môn, 1 
Tâm Tiếu Sinh, 8 Tâm Đại Duy Tác, 11 Tâm Na Cảnh, 1 Tâm Duy Tác Thăng Trí, 33 
Tâm Sở phối hợp (trừ 3 Ngăn Trừ Phân, 2 Уб Lượng Phần). 


ANUVADA - САО PHU 





“Vatthu vipàkàbyàkatànam kiriàbyàkatànam khandhànam Vatthàrammana - 
Þurejàtanissayapaccayena рассауо”- Y Vật ở thời Bình Nhật và Сап Tử làm duyên giúp 
dở ủng hộ đối với Tứ Danh Пап Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác, với mãnh lực Vật Cảnh 
Tiên Sinh Y Duyên. 

Tại đây, Ý Vật đông câu sanh với cái Tâm dém thut lùi ngược lại 17 sát na kê từ Tâm 
Ти khói di trong thời Cận Ти, hoặc một phân khác, Ү Vật ở thời gian Trụ trong sát na 
¬ thành Vật (chô sương nhở), làm thành Cảnh, làm Vật Cảnh Tiên Sinh Y Năng 
uyên, 
16 sát na Tâm Cân Tử còn lại (trừ Tâm Đông Lực Thiện và Tâm Đông Lực Bát 
hiện), tức là 1 Tâm Khai Y Môn. 1 Tâm Tiếu Sinh, 8 Tâm Đại Duy Tác, 11 Tâm Na 
“nh, 1 Tâm Duy Tác Thắng Trí, 33 Tâm Sở phối hợp (trừ 3 Ngăn Trừ Phân. 2 Vô 


=>... a —VÇ h 
“Già: SADDHAMMA JOTIKA w aY ҮР Dich Già: Bhikkhu PASADO 


АЕ АЛИА х= "®©ъ=©® еө---е-4-- -- --- "ШУ 4... ----еа---- 


° -- © = з -- ---ж- — 


—— ~ 


~ 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI ТОМС LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHAT THU - TẠP II 


Lượng Phần). làm Vật Cảnh Tiền Sinh Y Sở Duyên 
PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàli thì Abyàkato dhammo chỉ pháp là Y Vật đồng câu sanh với 
cái Tâm đêm thut lùi ngược lại 17 sát na kê từ Tâm Tử khởi đi trong thời Cận Tử, hoğe 
một phân khác, Ү Vật ở thời gian Trụ trong sát na làm thành Vật (chỗ nương nho), làm 
thành Cảnh, làm Năng Duyên. 

Abyàkatassa dhammassa chỉ pháp là 16 sát na Тат Cận Tử còn lại (trừ Tâm Đông 
Lực Thiện và Tâm Đồng Lực Bất Thiện), tức là 1 Tâm Khai Y Môn, 1 Tâm Tiếu Sinh, 8 
Tâm Đại Duy Tác, 11 Tâm Na Cảnh, 1 Tâm Duy Tác Thắng Trí, 33 Tâm Sở phối hợp 
(trừ 3 Ngăn Trừ Phần, 2 Vô Lượng Phân), làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỳ Cận Тї. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Пап. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bốn Quả Thánh. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Dục Giới, Lộ Trình 
Thăng Trí, Lộ Trình Cận Tu. 


* Vatthàranunanapurejàtanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách 
đặc biệt của Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên, với mãnh lực của cả sáu Duyên cùng vào giúp 
đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (блағапа — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên, 

(2) Cảnh Duyên, 

(3) Cảnh Tiên Sinh Duyên, 

(4) Vật Cảnh Tiên Sinh Bát Tương Ưng Duyên. 
(5) Canh Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Cảnh Tiên Sinh Bất Ly Duyên. 


* Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phân Câu Phụ Pali: Уайһи chi pháp là Y Vật đồng câu sanh với cái Tâm đêm 
thụt lùi ngược lại l7 sát na kê từ Tâm Tử khởi đi trong thời Cận Tử. hoặc một phán 
khác, Y Vật ở thời gian Trụ trong sát na làm thành Vật (chỗ nương nhờ), làm thành 
Cảnh. làm Năng Duyên. i 


Vipàkabyakatanam kiriyabyakatanam khandhànam chi pháp là 16 sát na Tâm Cận 
Та còn lại (ігі Tâm Đông Lực Thiện và Tâm Đông Lực Bắt Thiên). tức là 1 Tâm Khả! Y 
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\ š Ti 5 Si ж - 

Môn: | аще J чч 8 Tâm Dai Duy Tác, 11 Tám Na Cành. 1 Tš 

Trí, 33 Tâm 50 рпо1 hợp (trừ 3 Ngăn Trừ Phần, 2 уб Lượng Phần) a w тағы 
i , lam Sơ Duyên. 





* Вап theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. và thời kỳ C2 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Сап *” Pu aaa 
* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm. bón Quả Thánh 
\ а че kikpa nh. 
* Ràng theo Ló Trinh: hiện hành trong Lộ Trinh Y Môn Đồng Lực Dục Giới. Lô Т5 
Thắng Trí, Lộ Trình Cân Та. g Lực Duc Giới, Lộ Trình 


* Vatthàrammanapurejàtanissayapaccayena trinh bày cho biét dén mành luc môt cách 
` .. . A 4 . 4 A $+ ; ' к 

đặc biệt của Vật nh Tien Sinh Y Duyên, với mãnh lực của cà sáu Duyên cùng vào giúp 

đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp B: ' 


(1) Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên, 

(2) Cảnh Duyên, 

(3) Cảnh Tiền Sinh Duyên, 

(4) Vật Cảnh Tiên Sinh Bát Tương Ưng Duyên. 
(5) Cảnh Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Cảnh Tiên Sinh Bất Ly Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


“KUSALAPADÀVASÀNA - PHÀN CUÔI САП THIỆN”: 
TRONG CÂU VÔ КҮ 


“4byàkato аһатто kusalassa dhanumassa Vatthàrammanapurejàtanis  - 
зауарассауепа рассауо” – Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện 
với mãnh lực Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Vật Cảnh Tiền Sinh Y Năng Duyên là Y Vật đông câu sanh với cái 
Tâm đếm thut lùi ngược lại 17 sát na ké từ Tâm Tử khởi đi trong thời Cận Từ, hoặc một 
phán khác, Y Vật ở thời gian Trụ trong sát na làm thành Vật (chô nương nhớ), làm 
thành Cảnh. | 

Pháp Vó Ky Јат Vàt Сапһ Tiền Sinh Y Sở Duyên là 5 Тат Dóng Luc Thién Сап Tü, 
tức là 8 Tâm Đại Thiện hiện đang sanh, 1 Tâm Thiện Thắng Trí hiện đang sanh, ki Tâm 
Sở phôi hợp (trừ 3 Ngăn Trừ Phần. 2 Vô Lượng Phần) sanh trong thời Cận Tử, hoặc sanh 


trong thời Bình Nhật và Cận Tử. 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 
ANUVADA - CAU PHỤ 


“Vatthu kusalànam khandhànam Vatthàrammanapurejàtanissayapaccayena 
paccayo”- Y Vật ở thời Bình Nhật và Cận Tử làm duyên giúp đỡ ung hộ đối với Tự 
Danh Uân Thiện với mãnh lực Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên. 

Tại đây, Y Vật đồng câu sanh với cái Tâm đếm thụt lùi ngược lại 17 sát na ké từ Tâm 
Ти khởi đi trong thời Cận Tử, hoặc một phần khác, Y Vật ở thời gian Trụ trong sát па 
làm thành Vật (chô nương nhờ), làm thành Cảnh, làm Năng Duyên. 

Tứ Danh Пап Thiện chi pháp là 5 Tâm Đồng Lực Thiện Cận Tử, tức là 8 Tâm Đại 
Thiện hiện đang sanh, 1 Tâm Thiện Thắng Trí hiện đang sanh, 33 Tâm Sở phối hợp (trừ 3 
Ngăn Trừ Phần, 2 Vô Lượng Phản) sanh trong thời Cận Ти, hoặc sanh trong thời Bình 
Nhật và Cận Tử, làm Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Раі thì Abyàkato dhammo chỉ pháp là Y Vật đồng câu sanh với 
cái Tâm đếm thut lùi ngược lại 17 sát na kể từ Tâm Tử khởi đi trong thời Cận Ти, hoặc 
тобі phán khác, Y Vật ở thời gian Trụ trong sát na làm thành Vật (chô nương nhờ), làm 
thành Cảnh. làm Năng Duyên. 

Kusalassa dhammassa chỉ pháp là 5 Tâm Đông Lực Thiện Cận Та, tức là 8 Tâm 
Đại Thiện hiện đang sanh, 1 Tâm Thiện Thắng Trí hiện đang sanh, 33 Tâm Sở phôi hợp 
(trừ 3 Ngăn Trừ Phản, 2 Vô Lượng Phần) sanh trong thời Cận Tử, hoặc sanh trong thời 
Bình Nhật và Cận Ти, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỳ Cận Tu. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбї Ngũ Uán. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm. ba Quả Hữu Học. 
* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Y Môn Đồng Lực Dục Giới, Lộ Trình 
Thăng Trí, Lộ Trình Cận Tử. 


е Уайһағаттапаригејйапіѕѕауарассауепа trình bày cho biết đến mãnh lực một cách 
đặc biệt của Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên, với mãnh lực của cả sáu Duyên cùng vào giúp 
đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghatanà - Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên, 
(2) Cảnh Duyên, 
(3) Cảnh Tiên Sinh Duyên, 
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DUYÊN THỨ TÁM; NISSAYAPACCA YA - Y CHÍ DUYÊN 


(4) Vật Cảnh Tiên Sinh Bát Tương Ưng Duyên. 
(5) Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Cảnh Tiên Sinh Bát Ly Duyên, 


+ paeeayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


+ Theo phương pháp Раі thì Байһи chỉ pháp là Y Vật đồng câu sanh với cái Tâm đếm 
hut lùi ngược lại 17 sát na kê từ Tâm Tử khởi đi trong thời Cận Tử, hoặc một phần 
khac, Y Vật ở thời gian Trụ trong sát na làm thành Vật (chô mương nhở), làm thành 
Cảnh, làm Năng Duyên. 

Kusalànam khandhànam chì pháp là 5 Tâm Đông Lực Thiện Cận Tử, tức là 8 Tâm 
Đại Thiện hiện đang sanh, 1 Tâm Thiện Thắng Trí hiện đang sanh, 33 Tâm Sở phối hợp 
(trừ 3 Ngăn Trừ Phần, 2 Vô Lượng Phân) sanh trong thời Cận Tử, hoặc sanh trong thời 
Bình Nhật và Cận Тү, làm Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỳ Cận Ти. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, ba Quả Hữu Học. 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Y Môn Đồng Lực Dục Giới, Lộ Trình 
Thăng Trí, Lộ Trình Cận Tử. 


ы Гапһағаттапариге)йапіззауарассауепа trinh Бау cho biét dén mành luc mót cách 
đặc biệt của Vật Cảnh Tiën Sinh Y Duyên, với mãnh lực của са sáu Duyên cùng vào giúp 
đỡ ủng hộ trong cùng môt thời gian (Ghatanà - Hiệp Lực) v ừa theo thích hợp, là: 


(1) Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên, 

(2) Cảnh Duyên, 

(3) Cảnh Tiên Sinh Duyên, 

(4) Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Tương Ung Duyên. 
(5) Cảnh Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Cảnh Tiên Sinh Ва! Ly Duyên. 


* , , , ^ > 
Рассауо trinh bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


“AKUSALAPADÀVASÀNA - РНАМ CUÓI CÂU ВАТ THIỆN - 
TRONG CÂU VÔ КҮ 


а аһаттазза Vatthàrammanapurejàtanis - 


“Aby 
Yåkato dhammo akusalass đỡ ủng hộ đôi với Pháp Bât 


“уар ассауепа рассауо” - Pháp Vó Ку làm duyên giúp 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÓNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 


Thiện với mãnh lực Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Vật Cảnh Tiên Sinh Y Năng Duyên là Ý Vật đồng câu sanh với cái 
Tâm ёт thụt lùi ngược lại 17 sát na ké từ Tâm Ти khởi đi trong thời Cận Tử, Лойс môt 
phân khác, Y Vật ở thời gian Trụ trong sát na làm thành Vật (chô „ương nho), làm thành 
Сапһ. 

Pháp Bát Thiện làm Vật Tiền Sinh Y Sở Duyên chi pháp là 5 Tâm Đồng Lực Bắt 
Thiện Сап Тї, tức là 12 Tâm Bát Thiện hiện đang sanh. 24 Tâm Sở phối hợp (trừ Tật, 
Lân, Hồi) sanh trong thời Cận Tử, hoặc sanh trong thời Bình Nhật và Cận Từ, làm Sở 
Duyên. 


ANUVÀDA – CÂU PHU 


“Vatthu akusalànam khandhànam Vatthàrammanapurejàtanissayapaccayena 
paccayo”- Ý Vật ở thời Bình Nhật và Cận Tử làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ 
Danh Пап Bát Thiện với mãnh lực Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên. 

Tại дау, Y Vật đồng câu sanh với cái Tâm đếm thut lùi ngược lại 17 sát na kề từ Tâm 
Tử khởi đi trong thời Cận Từ, hoặc một phân khác, Ү Vật ở thời gian Trụ trong sát na 
làm thành Vật (chổ ương nhờ), làm thành Cảnh, làm Năng Duyên. 

Tứ Danh Пап Bát Thiện chi pháp là 5 Tâm Đông Lực Bắt Thiện Cận Ти, tức là 12 
Tâm Bát Thiện hiện đang sanh, 24 Tâm Sở phối hợp (trừ Tật, Lận, Hồi), sanh trong thời 
Cận Tử. hoặc sanh trong thời Bình Nhật và Cận Tử, làm Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH САС VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Рай thì Abyàkato dhammo chỉ pháp là Ý Vật đồng câu sanh với 
cái Tâm đếm thụt lùi ngược lại 17 sát na kê từ Tâm Tử khởi đi trong thời Cận Từ, hoặc 
một phân khác, Ү Vật ở thời gian Trụ trong sát na làm thành Vật (chỗ nương nhờ). làm 
thành Cảnh. làm Năng Duyên. 

Akusalassa dhammassa chỉ pháp là 5 Tâm Đông Lực Bát Thiện Cận Từ, tức là 12 
Tâm Bắt Thiện hiện đang sanh, 24 Tâm Sở phối hợp (trừ Tật, Lân, Hồi), sanh trong thời 
Cận Từ, hoặc sanh trong thời Bình Nhật và Cận Tu. làm Sở Duyên. 


* Ràng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỳ Cận Tử. 

+ Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Сбі Ngũ Пап. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm. ba bậc Quả Hữu Học 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Y Môn Đồng Lực Dục Giới, Lô Trình 
Сап Tu. 
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* yatthàrammanapurejàtanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực môt cách 
đặc biệt của Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên, với mãnh lực của cả tám Duyên cùng vào 
ai úp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghatana- Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên, 

(2) Cảnh Duyên, 

(3) Canh Trưởng Duyên, 

(4) Canh Cận Y Duyền. 

(5) Cảnh Tiên Sinh Duyên. 

(6) Vật Cảnh Tiên Sinh Ва! Tương Ưng Duyên. 
(7) Cảnh Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên. 

(8) Cảnh Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 


* Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Theo phương pháp Pàlì thì Vatthu chi pháp là Y Vật đồng câu sanh với cái Tâm đêm 
thụt lùi ngược lại 17 sát na kê từ Tâm Tử khởi đi trong thời Cận Tử, hoặc mội phân 
khác, Ү Vật ở thời gian Trụ trong sát na làm thành Vật (chó nương nhờ), làm thành 
Cảnh, làm Năng Duyên. 

Акиѕаіапат khandhànam chì pháp 1а 5 Tâm Đông Lực Bât Thiện Cận Từ. tức là 
12 Tâm Bát Thiện hiện đang sanh. 24 Tâm Sở phôi hợp (trừ Tật, Шап, Hôi). sanh trong 
thời Cận Tử, hoặc sanh trong thời Bình Nhật và Cận Tử, làm Sở Duyên. 


I Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời Ку Cận Tư. 

I Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngủ ап. 

I Ràng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm. ba bậc Qua Hữu Học 

| Капо theo Lộ Trinh: hiện hành trong Lộ Trình Ү Môn Đông Lực Dục Giới. Lộ Trình 
Cận Tử. 


* 7 ` * ` Ë А А 2х ` ^ œ -4 ~œ 
Vatthàrammanapurejàtanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh luc một cách 

đặc biệt của Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên, với mãnh lực của са tam Duyên cùng vào 

siup đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Œhafanà- Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên, 
(2) Cảnh Duyên. 

(3) Cảnh Trưởng Duyên. 

(4) Cảnh Cận Y Duyên, 

(5) Cảnh Tiên Sinh Duyên, 
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(6) Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
(7) Cảnh Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Cảnh Tiền Sinh Bát Ly Duyên. 


* Рассауо trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


VATTHÀRAMMANAPUREJATANISSAYAPACCAYA 
SUDDHASANKHAYAVARA 
PHẢN TÍNH GIÁN DON О VAT CANH TIÊN SINH Y DUYEN 


Theo như đã đê cập ở phía trên, thì tóm tắt lại sô lượng câu đơn “suddhapada” giai 
đoạn Vân Đê của Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên có được 3 câu như sau: 


(1) АБуаКаюо abyàkatassa Vatthàrammanapurejatanissayapaccayena рассауо — Уб 
Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Vô Ký với mãnh lực Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên. 

(2) Abyàkato kusalassa Vatthàrammanapurejatanissayapaccayena рассауо — Vò 
Ký làm duyên giúp đỡ ung hộ đối với Thiện với mãnh lực Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên. 

(3) .4byàkato akusalassa Гапһағаттапаригеүйіапіззауарассауепа рассауо - Уо 
Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện với mãnh lực Vật Cảnh Tiên Sinh Y 
Duyên. 


VATTHARAMMANAPUREJATANISSAYA 
PACCAYASABHAGA 
УАТ CANH TIẾN SINH Y DUYÊN ТАС HỢP 


Theo cách phôi hợp khác, thi có nhiêu loại Duyên tựu vào nhu sau: 


(1) Canh Duyên, 

(2) Canh Trường Duyên, 

(3) Cảnh Cân Y Duyên, 

(4) Cảnh Tiên Sinh Duyên, 

(5) Vật Cảnh Tiên Sinh Bất Tương Ứng Duyên, 
(6) Canh Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Canh Tiên Sinh Bât Ly Duyên. 


Có nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình với 
Våt Canh Tiên Sinh Y Duyên khi đã được hiện hữu. 
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DUYÊN THỨ ТАМ; NISSAYAPACCAYA - Y CHÍ DUYÊN 


КЕТ THÚC GIAI DOAN VÁN ĐÈ CỦA 
УАТ CANH TIÈN SINH Y DUYÊN 
КЕТ THÚC Y CHİ DUYÊN 


Đến đây là chấm dứt ТАР II với năm DUYÊN IV. V. VI. VII và УШ 
của bộ sách chú giải ĐẠI PHAT THÚ. 


SADHU ! SÀDHU ! SÀDHU ! 
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12734 Marsh Road, Bealeton, VA 22712 


PHUONG DANH THÍ СНО CÚNG DU'ONG 


ÁN TÓNG KINH SÁCH 
KINH ЮА! PHÁT ТНО ТАР I & ТАР II 





Chúng Con Đảnh Lë Kính Папа Phước Báu Án Tóng Kinh Sách Này Dén 
Bhikkhu РАЅАРО. 

Tri Ân Bhante Ра Dày Công Day Dó, Nhắc Nhở Và Sách Tán Chúng Con Trên 
Con Đường Học Và Hành Đạo Những Pháp Môn Thậm Thâm Vi Diệu Của Đức Như Lai. 


Xin Nguyện Làm Nhân Đến Đạo Quả Мір Bàn. 


Tâm Thiện & Gia Đình 

Jennifer Trần & Gia Đình 

Cô Diệu Hoàng 

Chị Bạch Tuyết 

Chị Metta & Gia Đình 

Cô Tịnh Trí 

Thảo Lê 

Nguyên Thiện 

Тат Bảo % Gia Đình 

Chi Phương Trần & Từ Ngọc Hân 

Bác Diệu Pháp & Bác Thanh Lương 
Nguyễn Phương Khanh 

Lý Thủy Tiên 

Ông Bà Hồ Văn Khánh & Lâm Thị Huệ 
Ông Phạm Ngọc Thành 

Bà Phạm Ngọc Quế 

cô Lê Thị Bài 

Lý Phạm 

Đức Huỳnh, Thảo Trần & Dan Huỳnh 
Viên An & Tịnh Lạc 

Nguyễn Thị Bình An 

Tạ Kiêm Dung 

Chị Tâm Lê & Thảo Trần 

Minh Phương & Diệu Tuyết 

Chị Nguyễn Tú 

Lanne Huỳnh & Gia Đình 

Nương Võ (P/D Tâm Lạc) & Nên Lê (P/D Tâm Hý) 
Hoa Võ (P/D Chơn Hạnh Thuần) 

Anh Võ, Đinh Lê, Hoàng Anh & Tuấn Anh 
Thiện Võ, Lám Đinh, Xuân Trang & Duy Tâm 
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pại Võ & Chí Thanh 





50.00 
Đức Võ, Vân Nguyên, Dung, Huệ & Hạnh 50.00 
Phước Võ, Sương Nguyễn & David Tân 50.00 
Hương Võ, luan, Diane & Kevin 50.00 
Xuân Võ (P/D Tâm Diệu Phú), Trọng Phan, Thư, Trung, Phụng & Hân 100.00 
Tu Nữ Khemika (Tinh An) 100.00 
Dũng Mã, Tiên Mã, Minh Mã, Uyên Mã & Quân Mã 100.00 
Huỳnh N. Đính 100.00 
Trần Diệp Dung, Trần Mai Ngân & Nguyễn Trần Ngân Hà 100.00 
Lưu T. Sơn & Lưu Kim Thoa 200.00 
Huỳnh Kim Chỉ 100.00 
Phạm Hữu Minh & Gia Đình 100.00 
Đoàn Т. Nghi & Thiên Hương Hoàng 100.00 
Phạm Hữu Anh 200.00 

---------------------00000--------------------- 

Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lành thay! Lành thay! Lành thay! 
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ĐDHAMMA JOTIKA 7 д Dich Già: Bhikkhu PASADO 





ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIÁNG GIẢI TÓNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 


Kinh sách đã được in ап và phát hành: 


* GIÁO ÁN TRƯỜNG ВО KINH (1000 QUYEN) 

* CHÚ GIẢI BỘ PHÁP TU - PHÂN TÍCH (1000 QUYEN) 

* TONG HỢP NỘI DUNG VÔ TY PHÁP - ТАР I (1000 QUYEN) 

* KINH ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP I (500 QUYEN) 

* NHỮNG PHÁP THOẠI CỦA ĐẠI TRƯỞNG LÃO JATILA (1000 QUYEN) 
* KINH КІЕТ TƯỜNG (500 QUYEN) 

* GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP I(TÁI BẢN LÀN THỨ II) (500 ОСҮЕУ) 
* ÂN ĐỨC ТАМ BAO (500 QUYEN) 

* GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẠP I (500 QUYEN) 

* GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP II (TÁI BẢN LÀN THỨ II) (500 QUYEN) 
* KINH ĐẠI PHÁT THÚ - ТАР I (HIỆU ĐÍNH) (200 QUYEN) 

* KINH ĐẠI PHÁT THU - TẠP II (HIU ĐÍNH) (200 ОСҮЕМ) 


Kinh sách sắp được їп Ап và sẽ phát hành: 


* KINH ĐẠI PHÁT THÚ - TẠP III (HIỆU ĐÍNH) (200 QUYÊN) 

* KINH ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP IV (HIỆU ĐÍNH) (200 QUYỀN) 

* BIÊN NIÊN SỬ CUA CHU PHẬT (500 QUYỀN) 

+ GIÁO ÁN TRUNG BỘ КІМН - ТАР П (500 QUYÊN) 

* GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - ТАР Ш (ТАТ BẢN LÀN THỨ ID (500 QUYÊN) 
+ ТОМО HỢP NỘI DUNG VÔ TY PHÁP - TẬP II (500 QUYÊN) 
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11 | Hậu Sinh Duyên 












ЕТІ 


15 | VậtThựcDuyên 0 
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anh Vàt Thuc Duyën win Tạ 
2 | Cảnh Duyên 


âu Sinh Quyên Duyên 
іёп Sinh Quyên Duyên 
Sắc Mạng Quyền Duyên 


ы - 


3 | Trưởng Duyên Cảnh Trưởng Duyên 
| |CâuSinhTrườngDuyên | 
22 | Vật Cảnh Tiền Sinh Trưởng 
"CC шли 
_05 | Đẳng Vô Gián Duyên 


` 
- - Ы; 
: “- ^^ 
- 






| Thiën Ма Duyën 

18 | Đồ Đạo Duyên 
Tương Ưng Duyên 
Bất Tương Ưng Duyên 





————- 
06 | cuSnhDuyn — | — — 
07 | Hö twong бия |: 


-- 
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Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên 


Cảnh Cận Y Duyên 
Vô Gián Cận Y Duyên 


222 | ThườngCậnYDuyên 
Vật Tiên Sinh Duyên 
Cảnh Tiên Sinh Duyên 
Câu Sinh Nghiệp Duyên 


Dị Thời Nghiệp Duyên 
Vô Gián Nghiệp Duyên 










Hiện Hữu Duyên Câu Sinh Hiện Hữu Duyên 


Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên 
nh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên 


Cận Y Duyên 





|10 | Tiên Sinh Duyên 





Quyền Hiện Hữu Duyên 
пы -=—— 


ынан ma." Là 
Câu Sinh Bất Ly Duyên 


Vật Tiền Sinh Bất Ly Duyên 



















Sắc Vật Thực Duyên 
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А-1 


Vô Gián Duyên 


7 Tâm Thiện Hiệp Thé 12 Tâm Båt Thiện 
Tâm 17 Tâm Thiện Hiệp Thể | 38 Tâm 50 27 Tâm Sở Sinh 


2 Tâm So Sinh trước trước 38 Tâm 50 | (- Đông 20 Tâm Đạo trước (- Đông Lực 
(- Тат Ги Вас Võ Sinh) Lyc спо! cùng) 36 Tâm Sở cuối cùng) 


121 Tâm, 37 Tâm Thiện ` 3 Tâm Тһат Tấn, 8 Đại Quả | 12 Tâm Ва! Thiện 
52 Tâm Sở Sinh sau sau vả 38 Tâm Sở (- Đông Lực 9 Tâm Quả Đáo Đại 27 Tâm Sơ ( 1 Dóng 
đâu tiên) 20 Quả Siêu Thể, 36 Tâm Sở Lực đâu tiên) 


52 Tâm Sở Sinh trước 52 Tâm Sở Sinh ; Nhu Сап Như Câu Như Câu 
trước (-Гат Tu Bậc sau sau và Tâm # 1 #2 # 2 


#3 
Vô Sinh) Tử Bậc Vô Sinh 

іше Xi. =” т г ыт жүк 
Ы алы wa aaj ЛЕНИЕ uki Saa, Gs ИЕ бн 24% 
— —---_——==— 


Tâm Sở Tư hợp 20 Tâm Quả Siêu mui 


Tâm Sở Tư 20 Tâm Quả 

hop š ; һор Siëu Thë 
20 Tâm D t Thể, 36 T 
m Đạo vừa diệ ё, 36 Tâm Sở 20 Tâm Đạo | 36 Tâm Sở 





2. Vô Gián Cận Y |. ы | е 
4. Ly Khứ Duyên има аланың ана АЫ 
47 Тат Đông Lực 67 Tâm Đông Lực 
Hiệp Thé 52 Tâm Sở (-Tâm 
52 Tâm Sở Sinh trước trước | Quả Siêu Thé) 


















5. Trùng Dụng Duyên 
























6. Vô Gián Nghiệp 


Cộng Duyên Hiệp Lực 
- Nói theo Khi (Thời): 










- Nói theo Сбі: 2 TứưUảnNgUẩn | TứUẩn-NgùUận Tứ Uàn - Ngũ Uẫn 

- Nói theo Người: 4 Phàm - 4 Quả Уа қа ч лү, 4 Phàm - 4 Qua 4 Phảm - 3 Quả H. H. | 
L- Nói theo Lộ: | _ NgàtÝŸ!KinCÔ | Ngũ+ÝtKinCỔ |  NgũtV!KinC6 | Ngũ + Y | 
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ВАМ DÓ DAI PHÁT THÚ ТАР II Võ Gián Duyên 












CÂU #4 — CÂU # 6 CÂU #7 | 





| 
° | BấtThiện - Vó Ký Vô Ký - Vô Ký ЕЕЕ Vô Ký - Bất Thiện | 




































12 Tâm Bất Thiện 52 Tâm Quả, 38 Tâm Sở Tâm Khai Ngũ Môn và Tâm Khai Ngủ Môn và 
27 Tâm Sở hợp thành Đổng | 20 Tâm Duy Tác Sinh trước Tâm Khai Ý Môn Tâm Khai Y Môn | 
Lực cuối cùng (- Tâm Tử Bậc Vô Sinh) 11 Tâm Sở (- Hỷ, Dục) 11 Tâm Sở (- Hỷ, Dục) | 
3 тат Thám Тап 52 Тат Quà Тат Đổng Lực thứ I Tâm Đồng Lực thl | 
8 Tâm Đại Quả 20 Tâm Duy Tác của của | 
кна 9 Tâm Quả Dáo Đại 38 Tâm Sở Sinh sau sau và | 8 Tâm Đại Thiện 12 Tâm Bất Thiện | 
35 Tâm Sở (- кар quan. Trừ АШ) Тат й эра quyền Võ Sinh С Тат Só | 

Ë VÔ GIÁN DUYÊN 


Ki Тат 50 


| 1. Đẳng Vô Gián 








| 2. Vô Gián Cận Y 
| 3. Vô Hữu 


_4. Ly КМУ 
| 


| 5. Тгапр Dung 








6. Vô Gián Nghiệp _ was 


Công Duyên Mệp tực а 























| "sess ЖИРЕ 
и Nói theo Khi (Thời): Bình Nhựt Tái Tục - Bình Nhựt - Tử - | Bình | Nhut - | Binh Nhựt DE E 26 
2: Nói theo Сб: Tu Uấn - Ngũ Uän Tử Uẩn-NgũUấn ` Tử Uän - Ngũ Uấn — | Tự Uấn - Ngũ Чал 
- Nói theo Người: 4 Phàm - 3 Quả Hữu Học 4Phàm -4Quả | 4Phàm-3QuảHữuHọc | 4Phàm - 3 Quả Hữu Học 
-Nóitheolo:  - Мо +Ү Ngũ + Y + Kiên Có Was. w ие _ Ngũ + Y I ңе Ngü + Y 
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BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP II 


Vô Gián Duyên 












л У ke „Ад ӘД 


Trüng Dung 
47 Тат Đống Lực Hiệp Thế 
52 Tâm Sở Sinh trước 

(- Đống Lực cuối cùng) 
67 Tâm Đồng Lực, 52 Tâm Sở (- Đống 


Lực Dục Giới thứ I của 29 Tâm và 
20 Tâm Quả Siêu Thë) Sinh sau sau 






















121 Тат 
52 Tâm Sở Sinh trước trước 
(- Tâm Tử của Bậc Vô Sinh) 
121 Tâm 
52 Tâm Sở Sinh sau sau và 
Тат Tử của Bậc Vô Sinh 






Tâm Sở Tư hợp 
20 Tâm Dao đã diệt 


20 Tâm Quả Siêu Thế 
36 Tâm Sở Sinh nối tiếp 
theo Tâm Đạo 














1. Vô Gián Duyên Võ Gián Duyên 
2. ĐẳngVôGiánDuyên | | ĐảngVòGiánDuyên 
з. Vô Gián Cận Y Duyên 
£ Trùng bụng жылы “` ea |... SẺ 
5. Vô Hữu Duyên Vô Hữu Duyên 

















2 JE Elipa? ТЕТЕ E Vai ЖЕРАР С „с 
Thiện - Thiện 
Thiện - Vô Ký 

Bất Thiện - Bất Thiện 

Bất Thiện - Vô Ký 

Vô Ký - Vô Ký 

Vô Ký - Thiện 

Vô Ký - Bất Thiện 


7. Di Thời Nghiệp Duyên 
















Thiện - Thiện 
Bất Thiện - Bất Thiện 
Vô Ký - Vô Ký 


6. Ly Khứ Duyên Ly Khứ Duyên Ly Khứ Duyên Ly Khứ Duyên 
DỊ Thời Nghiệp Duyên 


Thiện - Vô Ký 
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ВАМ ĐỒ ĐẠI PHÁT THỦ TẬP II 





7. CAU SINH D 
HIỆP LỰC 


ЅаһајаќаРассауо Ghatanä 
Năng Duyên 


Sở Duyên 





CÂU SINH DUYÊN 


| 1. Nhân Duyên 


2. Câu Sinh Trưởng Duyên 


. 3. Hỗ Tương Duyên 
| 
| 


| 
| 4. Câu Sinh Y Duyên 
| 
| 


6. Câu Sinh Nghiệp Duyên 











6 Nhân 





Tứ Trưởng 
121 Tâm | 
52 Tâm Sở 
4 Sắc Đại Hiến 


ү Vật Tải Tục | 


121 Tâm 
52 Tâm Sở 
4 Sắc Đại Hiến 
Y Vật Tái Tục 


Tâm Sử lu hợp 


{21 Тап 


_ PHÀN TÓNG QUÁT 


121 Tâm, 52 Tâm Sở, 4 Sắc Đại Hiến, Ý Vật Tái Tục 
121 Tâm, 52 Tâm 59, 28 Sắc Pháp 





103 Tâm Hữu Nhân 
52 Tâm Sở 
17 Sắc Tâm 
20 Sắc Tái Tục 
84 Tâm Đổng Lực 

Nhị - Tam Nhân 
S1 Tâm Sở, 17 Sắc Tâm 


121 Tâm 
52 Tâm Sở 
4 Sắc Đại Hiển 
ү Vật Tái Tục 





121 Tâm 
52 Tâm Sở 
28 Sắc Pháp 





— — —— ———- --~ 


121 Tâm 
51 Tâm Sở (- Tâm Sở Tư) 
17 Sắc Tâm, 


_ 20Sắc Tái Tục 20 





Câu Sinh Duyên 





37 Tâm Thiên 
3 Nhân Duyên 38 Tâm Sở 
` 37 Tâm Thiện 





37 Tâm Thiện 37 Tâm Thiện 
38 Tâm Sở 38 Tâm Sở 
37 Tâm Thiện 37 Tâm Thiện 
38 Tâm Sở 38 Tâm Sở 
Tâm Sở Tư hợp 37 Tâm Thiện 
37 Tâm Thiện 37 Tâm Sở 


(- Тат Sở Ти) 


ААА ыыы nã — — 
BHIKKHU PASADO 


А-5 


ВАМ DÓ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP II Câu Sinh Duyên 
т. 








6. Dị Thục Quả Duyên 





7. Danh Vật Thực Duyên 
8. Câu Sinh Quyền Duyên 


9. Thiên Na Duyên 


10. Đồ Đạo Duyên 


12. Câu Sinh Bất Tương Ưng 


13. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên 





38 Tâm 50 I 15 $ас Тат, 20 $ас Tái Тис 


3 Danh Vật Thực 121 Tâm + 52 Tâm Sở 











Жылы | it Thue Thi 
Xúc - Tư - Thức 17 Sắc Tâm, 20 Sắc Tái Tục 2 Danh Việt ә жөн Р 38 Тат 50 
оқ Danh Quyền I | ” 8 Danh Quyên Thiện ” | 
пили | | lll Tâm (- 5 Song Thức) 

7 Chi Thiên 52 Tâm Sở. 17 $ас Tâm 6 Chi Thiên Thiện 


20 Sàc Tái Tuc 

103 Tâm Hữu Nhân 
52 Tâm $0, 17 Sắc Tâm 
20 Sắc Та Tục ` 

121 Tâm, 52 Tâm Só 













9 Chi Đạo 

















8 Chi Đạo Thiện 
37 Tâm Thiện, 38 Tâm 50 


37 Tâm Thiện 
38 Tâm Só 





107 Tâm (- 5 Song Thức và 
4 Quả Vô Ѕас) 
32 Tâm Sở 
Y Vật Tái Tục 
121 Tâm 
52 Tâm Sở 
4 Sắc Đại Hiền 
Y Vật Tải Tục 






17 Sắc Tâm 
20 Sắc Tái Tục 














121 Tâm 
52 Tâm Sở 
28 Sắc Pháp 















37 Tâm Thiện 
38 Tâm Sở 





Công Duyên Hiệp L 


- Nói theo Khi (Thời): 
- Nói theo Cor: 

- Nói theo Người: 

- Nói theo Lộ: 


BHIKKHU PASADO 










Tải Tục - Bình Nhựt Bình Nhựt 
“һи ân - Tứ Uàn - Ngũ Пап Tú Uân - Ngũ Uàn 


4 Phàm - 4 Quả 4 Phàm - 7 Thánh Hữu Học | 
Ngủ + Đồng Lực Thiện + Kiên Cô Ngũ + Y + Kiên Có 






С.л Sinh Duy A 


CÂU #2 — 1= 2.12 Желе 


7А. CÂU SINH 1271070 ЖЗ 
аа нд Сһабапа) е: hii iện-VôKý 00 TAN 
; Ағыл» Duyên  .......37TâmT hiện. 37 Tâm етут 
| 38 Tâm So 38 Tâm Sơ 
12 Tâm Bắt Thiện 
27 Tâm Sơ 
Nă и s, Duh ! 1 Ñ ) х. 
| äng Duyn- | sởĐuyên —_ 


37 lâm Tiuta, 38 Tâm 50 
CÂU SINH DUYÊN —_ Năng Duyên _ lăng Duyên | | йәме | 





ВАМ ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP II 




















































Ta. А = 3 Nhân Bắt 12 Tâm Bắt Thiện 
1. Nhân Duyên 3 Nhân Thiện 17 Săc Tâm | 3 Nhân Thiện 38 Tâm 50 Thiện 26 Tâm Sở (- Si) 
17 Sắc Tâm 





37 Tâm Thiện ; - 
т: aga 3 Trưởn ва! L0 Tâm Ва! Thiện 
2. Câu Sinh Trưởng Duyên Tử Trưởng 17 Sàc Tâm Ти Trưởng 38 Тат SỞ 26 Tâm Sở (- Si) 
желегі Sắc Tam 
12 Tâm Ва! к» 12 Тат Båt Thiên 











































шаш мее жез É ады чан 
: ë 27 Tâm Thiện 4: 37 Тат Thién 12 Tâm Bắt Thiện | 12 Tâm Ва: Thiên 
4. Сам Sinh Y Duyên 38 Tâm $0 17 Sắc lâm. | 38 Tạm Sở і : heq 27 Tàm Só 27 Tâm Só 














12 Tâm Bát Thiên 
26 Tâm Sở (- Tư) 










37 Tâm Thiện | 
5. Câu Sinh Nghiệp Duyên “— ч 17 Sắc Tâm за КЖЕ: оли 38 Tâm Sở ảnh Tà. 5 HN 
Ç іе 17 Sắc Tâm е» 
с откос Guả Duyan агт] 


3 Danh Vật Thực 
Ва! Thiện 







== Тат Thiën 
38 Tâm Sở 
17 Sắc Tâm 






12 Tâm Bắt Thiện 


| 7. Danh Vật Thực Duyên 3 Danh Vật Thực | 17 Ѕас Tâm 3 Danh Vật Thực 
27 Tâm So 








ы 


BHIKKHU PASADO А-7 





ВАМ ĐÔ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP II Câu Sinh Duyên 
——cw para r aa czrr rr ram rr 





















37 тат Thiën А ` - a .. 
12 Tam Ва! Thiện 
38 Tâm Sở Қа мауы 


17 Sắc Tâm Bát Thiện 27 Тат Sở 
sess (аза (меш өзе TÔ” Dụng те 
pamo [рек черке | С (ШШ 
=== | ШӨН ИЙРИ АЗИЙ ГТ мый е 

>s 


Ë = 37 Tâm Thiện + Ба. 
37 Tâm Thiện 37 Tâm Thiện 38 Tâm Sở 12 Tâm Båt Thiện 12 Tâm Bắt Thiện 
38 Tâm Sở 38 Tâm 50 17 Sắc Tâm 27 Tâm Sở 27 Tâm 50 


mu — TH ЖЕГІ ТЕБІРЕНЕ Г. |. ШЕГЕ 
| Cong зуба Hifp tye | 5 ы ЫШ ОВО Лы, | 






8. Câu Sinh Quyền Duyên 8 Danh Quyên 17 Ѕас Tâm | 8 Danh Quyền 






























13. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên 17 Sắc Tâm 








Ngũ + Y + Kiên Có Ngũ + Y + Kiên Có Ngũ + Y 





\ BHIKKHU РА5АОО 41-8 


БАМ ĐỒ ĐẠI PHÁT THỦ TẬP II Cau Sinh Duyên 


CẤU # # 5 TAUA? 
h u _ Vô KÝ- е, тае ri 


ассауо Ойка) B — Bất Thiện - Vô Ký. TH _ Bấ Št Thị. 1- BấtT Ti 
—..... | 12 Tâm Bất Thiện 12 Tâm Båt Thiện. 
Һ ) 225 27 Tâm Sử 27 Тат 50 
Tâm Sơ 
50 chon ke 17 Sắc Tâm 12 Tâm Bat Thiện, 27 Tâm 




















52 Tâm Qua, 20 та âm m Duy] Tác, 38 Tâm Sở 
Sắc Tứ Đại Hiên, ү Vật Tái Tục 

52 Tâm Оча, 20 Tâm Duy Тас, 38 Tâm 50 

ЗЫ Tứ Đại Hiên, 24 $ас Y Sinh 



















17 Sắc Tâm Bát Тип 


38 Тат Vó Ку 



































ыы xã 7 12 Tâm Bât Thiện 
„ннен | тп ет тын | sư — - pi Sie Tâm 
тарча 20 Sác Tái Тұс 
3 Trưởng Bắt | 3 Trưởng 10 Tâm Bất Thiện | 20 Tám Оші Siëu Thë 
2. Câu Sinh Trưởng Thiện” 17 Sắc Tâm | “pi Than - | 26 Tâm Sở Ті Trưởng 36 Tâm Sở 
! 17 Sắc Tâm (- Si) 15 Sác Тат 
72 Тат Уб Ky 72 Tâm Vô Ку 
38 Тат 50 38 Тат Só 


| а q 
12 Tam Bát 12 Тат 12 Tam Båt Thiện 72 Тат Уб Ку 
| 4. Câu Sinh Y Thiện 17 Sắc Tâm Bắt Thiện 27 Tâm Sở 38 Tâm Só 
| 27 Tâm $0 27 Tâm Sở 17 Sắc Tâm 28 Säc Pháp 


12 Tâm Bắt Thiện _ аа ния g 
26 Tâm Sở (-Tu) | Tâm Sở Tư Vô Ký | 15 Sac ү u) 
17 Sắc Tám с 


20 Sàc Tái Tục 
| 


52 Тат Ома, 
2% Тап 50 
15 Sắc Tâm 
3 Danh Vật 12 Tâm Bắt Thiện 
Thực 27 Tâm Sở 
Bát Thiện 17 Sắc Tâm 








Tâm Sở Tu | 17 Sắc: Tâm 


| 5. Câu Sinh Nghiệp Bắt Thiện Bắt Thiện 















20 Sắc Tải Tục 
72 Tâm Vô Ký 
38 Tâm Sơ 

17 Ѕас Tâm 

20 Sắc Tải Tục 


BHIKKHU РАЅАрО А-9 





3 Danh Vật Thực 
Võ Ky 


3 Danh Vật 


Thực 17 Sắc Tâm 


| 7. Danh Vật Thực Duyên 





















BẢN DÓ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP II Câu Sinh Duyên 
























72 Tâm Vô Ky 
38 Tâm Sử 
17 $ас Tâm 
20 $ас Tái Tục 
62 Tâm Vỏ Ку 






12 Tâm Bắt Thiên 
27 Tâm Sở 
17 Sāc Tâm 













lễ ° iu" 
8. Câu Sinh Quyền Duyên 5 Danh Quyên 5 Danh Quyên 
Bát Thiện 


§ Danh Quyên 
Bắt Thiện 


Vô Ký 


17 Sắc Тат 








































каный ыла 12 Tâm Bắt Thiện (- 5 Song Thức ) 
. ^ < 4 4 4 22 F ` 
9. Thiền Na Duyên k sa hưng I7 Sắc Tâm | 7 Chỉ Thiễn 27 Tâm Sở 6 Chỉ Thiên 38 Tâm Sở 
тз 17 Sắc Tâm Vô Ký 17 Sắc Tâm 
20 5ас Tải Tục 
38 Tâm Võ Ký 
+; 12 Tâm Bắt Thiện 
10. Đồ Đạo Duyên 4 Chi Đạo 














Hữu Nhân 
38 Tâm Sở 
17 Sac Tâm 


20 $ас Tái Tục 
38 Tâm Sở 38 Tâm Sử 


SR Tâm Vô Ký (-5 | 15 Tâm Tải Tục 


| su ста 8 Chi Dao 
Bát Thiên | Ì” 3% Tâm 27 Tâm Sở 


17 Sắc Tâm 







































































| Song Thức ) Ngũ Lân 
12. Câu Sinh Bất Tương Ưng 17 Sắc Tâm 4 Quả Vô Sắc 35 Tâm Sở 
38 Tâm Sở L7 Sắc Tâm 
Y Vật Tái Tục | 20 Sắc Tái Tục 
12 Tâm Bắt 12 Tâm 12 Tâm Bắt Thiện | 72 Tâm Vô Ký Те SAn co 
13. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên Thiện 17 Sác Тат | BắtThiện  |27Tâm Sở 28 Ташо 3Š Таға Só 
27 Tâm Sở 27 Tâm Sở 17 Sắc Tâm ртн mm. 


Y Vật Tái Tục 
14. Câu Sinh Bất Ly силық а йкы SE ы кт тасытқан 
Cộng Duyên Hiệp 1. О АСАБ теа 


=- Nói theo Khi ( Thoi): 






















Bình Nhựt | Bình Nhựt Tái Tục - Bình Nhựt - Tử 
- Nói theo Сб | Tứ Lân - Май Uân Tứ Lân - Ngũ Оаа T? 







- Nói theo Người: 








| Nhứt Uân - Tứ Сап - Ngũ Lần 
4 Phàm - 3 Она Hữu Học 








| - Nói | 4 Phàm - 3 Qua Hữu Học 4 Phàm - 4Qua. уж ис 0 
| - Nói theo Lộ: мен Ngũ + Y Ngü + Y + Kién Cả 1 
BHIKKHU PASADO 





А-10 


BẢN DO ĐẠI PHAT THÚ TẬP II Сам Sinh Duyên 











ТЕ 
















lo 7C. CÂU SINH HIỆP LỰC CÂU H9 _ 
_(SahajataPaccayo Ghatanä) | Thiện và Vô Ký - Vô Ký = BẤtThiện và Vô Ký -` 
Á 12 Tâm Båt Thiện, 27 Tâm Sở 


17 Sắc Tâm Bắt Thiện, 4 Sắc Đại Hiện 
17 Sắc Тат Båt Thiện, 13 Sắc Y Sinh 


q ` Năng Duyên _ тари 3 


-— —T[-. 


1. Nhân Duyên | 
2. Câu Sinh Trương 
3. Hỗ Tương Duyên 


4. Câu Sinh ү 


$. Câu Sinh Quyên Duyên 
9. Thiên Na Duyên 


g 
: 














37 Tâm Thiện Sắc Тат Thiện | 12 Tâm Bât Thiện Sắc Tâm Bát Thiện 
38 Tâm Sử 13 Sắc Y Sinh 27 Tâm So 13 Sắc Y Sinh 







Sắc Tâm. Ти Đại Sắc Tâm. Sắc Tứ Đại Hiện 










12. Câu Sinh Bất Tương U ng 




















37 Tâm Thiện 
38 Tâm Sử, Sắc Тап Thiện 


ас Tâm Thiện 
13 $ас Y Sinh 





Sắc Tâm Ва! Thiện 
13 Sàc Y Sinh 





| 13. Câu Sinh Hiện Hữu 


| 


14. Câu Sinh Båt Ly 










Cộng Duyên Hiệp L 

- Nói theo Khi (Thời): Bình Nhựt 
L _~Nói theo Сі: Хей Uân Ngũ Пап 

- Nói theo Người: 4 Phàm - 3 Quả Hữu Học 
[— =Nõi theo Lộ: Ngũ + Y + Kiên Cô Ngũ + Y + Kiên Cô 





nu hoon somma ААА ————————ЫЫНЫНЫН_____м_м____ ФФ С 46“___} 
BHIKKHU PASÁDO А-11 








BÁN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP II Câu Sinh Duyên 
— YY L UU. r mmm. aaa 























7D. CÂU SINH | 


























































; а, кз нор là, | VÔ DỊ THUC scÁCH | 
 OSahajitaPaceayo T Р Hữu Hỗ Tương 
 Sabhàga) Bién Hành Hữu Hỗ Tương Hữu Ваг Tương Ung ' Hiru Bát Tượng Ung 
ШОСЕ G sa “ зад зи SỞ 107 Tâm, 52 Tâm Sở 
Năng D. âm Sỉ Ni thà - 5 Song Thức và татат 
b 52 Тат SỬ Ý Vật Tái Tục ( i w e а Y Vật Tái Tục 
4 $ас Dai Hiện 15 Tâm Tái Tục Ngũ Qua Vô Sắc) 
ә ^ .* % ^ .. Т а 
Y Vật Та Tục Uận + 35 Tâm Sở Y Vật Tài Tục 
121 Tâm 









121 Tâm 
52 Tâm Sở 


17 5ас Tâm, 20 5ас Tái Tục 
15 Tâm Tái Tục 5 Чап Ngủ Сап 
35 Tâm $0 35 Тат Sở 
Câu Sinh 


15 Tâm Tái Tục 


52 Tam So 











Сау Sinh Hiện Hữu | Câu Sinh HiệnHữu | Câu Sinh Hiện Hữu 
Câu Sinh Bất Ly 
CACT | - HH NI |” 











Cầu Sinh B. T. U. Câu Sinh Bất T.Ưn 


> ж 
















Thiện - Thiện 

Thiện - Vô Ký 

Thiện - Thiện và Vô Ký 

Bắt Thiện - Båt Thiện 

Båt Thiện - Vô Ký 

Bất Thiện - B T và Vô Ký 

Võ Ký -Vô Ky 

Thiện và Vô Ký -Vó Ký 

В.Тінеп và Vô Ký -Vô Ký 







































- Thiện - Thiện 
Bắt Thiện - Bắt Thiện 
Võ Kỷ - Vô Ký 


_ Thiện - Thiện 
Bát Thiện - Bát Thiện 
Võ Ký - Vô Ký 


` Thiện - Vô Ký 
Bát Thiện - Vô Ký 
Võ Ký - Vô Ký 








Vô Ký - Vô Ký 





BHIKKHU PASADO 





А-12 1 


НАМ ĐỒ ĐẠI PHÁT THỦ TẬP II Câu Sinh Duyên 





222 CÂU SINH THÔNG THƯỜNG có 10 CÁCH 









7E. Câu Sinh | 
Duyên Тїн Нор 


(SahajätaPaccayo Hữu Hỗ Tươn : а Hữu Hó Tương 
Biến Hãnh Hữu Hỗ Tương Hữu Tương Ung Hữu Вай Tương Ung | Hiu Bật Tương Ưng 
15 Tâm Tái Tục 


Sabhãga) 










































| 52 Tâm Quá 15 Tâm Tái Tục Ngũ Пап | 52 Tâm Quá 38 Tâm Quả n 18 
38 Tâm Sò + 35 Tâm So 38 Тат 50 36 Tâm Sơ Ngủ Uân 
Y Vật Tải Tục (- 5 Song Thức và 35 Tâm Sở 
- 52 Tâm Quá 4 Qua Vô Sāc) 













38 Tam Sơ 























52 Тат Qua 52 Tàm Qua 15 5ас Тат Y Vật Tái Тис 








Y Våt Tái Tyc — 
сат 38 Тап So 15 Tâm Tái Tục Ngũ Uán | 38 Tâm Sở 20 Sắc Tái Tục 
иуи 15 Sắc Tâm + 35 Tâm Sơ 





20 Säc Tái Tục - 52 Tâm Quả, 38 Tâm So 


Мапћ Lực Duyên 










Câu Sinh Câu Sinh 
Câu Sinh Y Câu Sinh Y Câu Sinh Y Câu Sinh Y 
Câu Sinh Hiện Hữu 
Câu Sinh Bát Ly Chỉ Sib Bi Ly | 


Е š so? & 

ммм По Tuon Но lương Но Lươn 
Tương Ưng ТЛ —--—---=—= УО НДЫ: 
| 


l L жашай. гыт 
| | | |сезюввйтїш | Ciu Sinh Bát T. Ung 


Ша S ИСЕН Е 
1. Câu Sinh Duyên 


2. Сан Sinh Y 








3. Câu Sinh Hiện Hữu 
4. Câu Sinh Bất Ly 
5, Hỗ Tương Duyên 
6. Tương Ung Duyên 
| 7. Câu Sinh Bát 
_— Tương Ung 























|8. Di Thục Quả — — | Dị Thục Quá Di Thục Quả Dị Thục Quả 
Vô Ký - Vô Ký Vô Ký - Vô Ký Vô Ký - Vô Ký Vô Ký - Vô Ký Vô Ký - Vô Ký 


=> “== ' 2 --: 
| Cộng Câu tr... TT КИРУИ аан 
b ч 





BHIKKHU PASADO А-13 





ВАМ ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP II 







`. 
= > 
Ox 
= 
ə 
= 
= 
© 
5 
б» 
= 


t 
2 
£ 
4 е 
5 
3 
> 


+A 


Q2 w 
со ы 
аз аз 
з 3 
ә -і 
ет 

ж” 

> 


37 Tâm Thiên 


37 Tâm 
38 тат 


“ 
о 


hiën 37 Tàm Thiën 
38 Тат 50 


v 


37 Тат Thiên 
38 Tâm Sở 


3 121 Tâm, 51 Tâm Sở (- Tu) 37 Tâm Thiện 
7. Câu Sinh Nghiệp Duyê T T s 
ір Duyên am se Tu Y Vàt Tái Tuc Tâm Sở Tu 37 Tâm Sở (- Tư) 
121 Tâm, 52 Tâm Sở 37 Tâm Thiện 
. р h . 
8. Danh Vật Thực Duyên 3 Danh Vật Thực Ý Vật Tái Tục 3 Danh Vật Thực 38 Tâm Sở 


9. Câu Sinh Quyền Duyên | 8DanhQuyn |" | 80anh QuyềnThiện 
10. Thiên Na Duyên 7 Chi Thiên 111 Tâm, 52 Tâm Sở, Y Vật Tái Tục (- 5 Song Thức) 6 Chi Thiền Thiện 
8 
























11. Đồ Đạo Duyên 9 Chi Đạo 103 Tâm Hữu Nhân, 52 Tâm Sở, Ý Vật Tái Tục Chi Đạo Thiện шынын. 

12. Tương Ưng Duyên 121 Tâm, 52 Tâm Sở 121 Tâm, 52 Tâm Sở 37 Thiên, 38 Tâm S | 1" - 
5 2 15 Tâm Tái Tục Май Чап “КТУ 

14. Dị Thục Quả Duyên 52 Tâm Quả, 38 Tâm 59 | 52 Tâm Quả, 38 Tâm Sở, Y Vật Tái Tục , БЕКА” > 2% 24452321 7,224 


Cộng Duyên Hiệp bực | ІІ ые НЕЕ == 
-Nói theo Khi (Thời) Tải Tục - Bình Nhựt 


- Nói theo Cõi: Tứ Uẩn - Ngũ Мап Tứ Uẩn - Ngũ Uẩn 
- Nói theo Người: 4 Phàm - 4 Quả 4 Phàm - 7 Thánh Hữu Học 


- Nói theo Lộ: Ngũ + Ý + Kiên Cổ Ngũ + Y + Kiên Có 


Бынан — ——  . í í 
BHIKKHU PASADO А-4 | 








— 


НАМ ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP II Hô Tương Duyên 
А. BOTUONG | ырайга не уст Ба ^^... има 2. 2-22. 
ШЕР LUC GHATANA Bất Thiện - Bất Thiệt Vô Ký - Vô K; 


72 Tâm Vô Ký, 38 Tâm Sở | | 
15 Tâm Та! Тис Со Ngủ Сап, 35 Tâm Sơ, Ѕас Tứ Dai, Y Vật Tái Tục 
72 Tâm Võ Kỷ, 38 Tâm So 

15 Tâm Tải Ty c Сот Май Luis, 35 Тап So. Såc Ти Dai, Y 42 Tái Tục 










Năng Duyên 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở 


Sở Duyên 12 Tâm Ва! Thiện, 27 Tâm Sở 


ЧО TƯƠNG DUYÊN | Năn 50 Duyên 


12 Tâm Bất Thi¢ n 12 Tâm Bát Thiện 
1. Câu Sinh Duyên 37 шша —. Sở ën ИТД; 
2. Câu Sinh Y | Нал... E 
3. Câu Sinh Hiên Hiru — 


4. Câu Sinh Båt Ly 


атыны N ғима ыыр A C, S, қоламен. 
siamea Jun name шы" tệp ЕСЕН яшны 
















72 Tâm Vô Ky, 35 Тат Sở Sắc Ти Đại 
15 Tâm Tái Tục Сёз 5 Lần, 25 Тат Sơ 





10 Tâm Båt Thiện 17 Tâm Duy Tác Hữu Nhân, 

27 Tâm Sở (- Si) 38 Tâm Sở, Y Vật Та! Tục 
Аш Sinh Nghi š қ ЧРМ 2 Тат Bát Thiệ im Så 2 Та ' Тас, 37 y(-T 

7. Câu Sinh Nghiệp Tâm Sở Tư Båt Thiện 45 Kha lọ esse Ыш Ти 7 vu heo 29 Тат Sở (- Ти) 


ас. 3 Danh Vật Thực 12 Tâm Båt Thiện | 3 Danh Vật Thực 72 Tâm Vô Ky, 38 Tâm Sơ 
Парса 4 ың Bát Thiện 27 Tâm Só Y Vật Tái Tục 


9. Câu Sinh Quyên 5 Danh Quyên Bất Thiện | "0! 8 Danh Quyên Vô Ký 72 Vô Ку, 38 Tâm Sơ, Y Vật Tải Tục 
PEF 7 Chi Thiên | ж | 6 Chi Thièn 62 Tâm Võ Ký (- 5 Song Thưc) | 
| ға Na пуга Bắt Thiện Võ Ký 38 Tâm Sở, Y Vật Tá Tục 00 | 

Ñ Š DRESE T ша 8 C hi Ө 54 Tâm Võ Ку Hữu Nhân, 38 Tám 59 


2. Tương U ng Duyên 12 Ва! Thiện, 27 Tám Sở 1 " |72ТапУӛКу,387 åm Sò  |72ТіапУдКу,3874а50 2 ~ 
Ki Câu Sinh Bắt T. Ung Y Vật [ Tải Т Tục _ 







6. Câu Sinh Trưởng 3 Trưởng Bắt Thiện 



















— 











кеі 





| — |5 Tâm Tai T м Ngn lain 35 Tâm 54. ТІ | к 
_ 14, Dị Thục Quả ү у 32 52 Tám Qua, З Tâm Sơ, Y Vật [ái Tuc 


Công Duyên Hiệp L. 


- Nói theo Khi (Thời) Bình Nhựt Bình SH 4 











- Nói theo Cor - Ти Оап - Май Сап Ти Чап - Ngü Lá їп кырсынан» аа б 

—~ Nói theo Ngư го: Е 4 Рћат - 3 Qua Hữu Học БР әли: 07: _—_—— a 
- Nội theo 1.0: е Ngü + Y N gü tÝ + KiênCó __ таныды йа кейн 
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BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP II Hỗ Tương Duyên 











8B. НО TƯƠNG 
DUYÊN TÁU HỢP 
(AnnamannaPaccayo 
Sabhāga) 


Мапһ Duyên 


1. Hỗ Tương Duyên 


VÔ DỊ THỤC 
J Hữu H Tương 
Наш Tương Ung 










Hữu Но Tương 


4 ^ 
. „ g 


Hiru Но Tuong 
Hữu Båt T. Ung 






Biên Hānh 


121 Тат, 52 Tám Sò 
Sāc Ти Đại Hiến 
15 Tâm Tái Тис Cài 
Май Lân, 35 Tâm Sở 
Y Vật Tái Tục 





































15 Tâm Tái Tục 
Со Ngũ Пап 
35 Тат 50 










52 Tâm Quá 
38 Tâm 50 


52 Tâm Quá 
38 Tâm 560 






Y Vật Tái Tục 







































121 Тат, 52 lâm Sở | 121 Tâm 15 Tâm Tái Tục 52 Tâm Quả 52 Tâm Qua Y Vật Tái Tục 
Säc Tứ Đại Hiện 52 Tâm Só Cði Ngũ Сап 38 Tâm Sở 38 Tâm 50 
15 Tâm Tái Tục Côi 35 Tâm Sơ Y Vật Tái Tục 





Ngũ Uân, 35 Tâm Sở 
Y Vật Tái Tục 








ЕРЕН РАНИ KT ОИК PS SN 7Ô 7. - wo 


3 
2. Câu Sinh Duyên Câu Sinh 
3. Câu Sinh Y Duyên Câu Sinh Y Câu Sinh Y Câu Sinh Y 

Câu Sinh Hiện Hữu 





—.- =... 


Câu Sinh Hiện Hữu Câu Sinh Hiện Hữu Câu Sinh Hiện Hữu | Câu Sinh Hiện Hữu | Câu Sinh Hiện Ни 
Câu Sinh Bất Ly Câu Sinh Bất Ly Câu Sinh Bất Ly Câu Sinh Bất Lự Сац Sinh Bắt Ly 
Tương Ung lv: SẮC. венгер TM Tiêu 


5. Câu Sinh Bất Ly 


6. Tương Ưng Duyên 


Câu Sinh Bất Ly 





7. Câu Sinh BấtT.Ưng | — | |CSBATươngUng| | — — —— [CSBTươngUng 
8. Dị Thục Quả Машанын ранае ЕЗШ: | 


о JDiThwOuả бі Thuc Оша Dị Thục Quả 





Võ Ký - Võ Ky 
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ВАМ ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP II Vật Tiền Sinh Y Duyên 














CÂU #1 





> 






A k. ка O МА з 


чыт. W - —— 


ор іт 


Vi ` 1 \' - Ç 4% ку 


адра, xá bên ta ¬—= 
J ' мса" 4 [> ч ж Su. с СС 
w 6 Sắc Hữu Vật _ | ) 
| 6 Sắc Hữu Vật Sinh trước 
48 Tâm Quả (- 4 Quả Vô Sắc) 









iy 2 5 i Ж, А 
Т саз `" `. у 
тз ы HÂN TÓNG C 








12 Tâm Bất Thiện, 


























































(- 4 Quả Vô Sắc] 





анасы (ыште 37 Tâm Thiện 
l ү: и z к Б ° 
š 38 Tâm Sở 27 Tâm Sở 
Sắc) + 52 Tâm Sớ 38 Tâm Sở 
5 Sắc 5 Song Thức 5 Sắc 5 Song Thức w 
Y Vật 47 Тат Y vàt 10 Тат Duy Тас 8 Dai Thiën 12 Тат Bát 
Cận Tử nương Vật Cận Tử Dục Giới (- Tâm Thiện Cận Tử Thiện 
44 Tâm Sở Khai 5 Môn) Thắng Trí 24 Tâm Sở 
2. Cảnh Duyên 11 Tâm Na Cảnh 33 Tâm Sở (- Tật, Lân, 
Duy Tác Thẳng нбі) 
| Tri, 33 Тат Só 
Cận Tử 22 Tâm Sở 
4. Cảnh Cận Y ж. тана ҒАУ (клан 
Y Vật 12 Тат Bát 
52 Тат 50 Sinh trước Thiện 
27 Tảm Sở 


6 Sắc 
| 5. Vật Tiền Sinh Hữu Vật 


| 6. Vật Tiền Sinh Hiện Hữu 
| 7, Vật Tiên Sinh Bất Ly 

L8. V. T.S. Bất Tương Ưng 
| Cộng Duyên Hiệp Lực 
| - Nói theo Khi (Thời): 


















== вами — | Binh Nhựt Bình Nhựt MARAMA 
а L i = Ngũ Ш3п__ 
4 Phàm - 4 Quả 4 Phàm - 7 Thánh H. Học 4 Phàm - 3 Quả Hữu Học _ 


- Nói theo Сбі: 
4 Phàm - 4 Quả 


- Nói theo Người: 
- Nói theo Lộ: Ngũ + Y + Kiên Cố Ngũ + Ý + Kiên Cố Ngũ + Kiên Cố Ngũ + Đồng Lực Bắt Thiện 
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BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP II Vật Tiên Sinh Y Duyên 


2 «Аға | — CÂU#S5 


37 Tâm Thiện 12 Tâm Bất Thiên 


9A. VẬT TIỀN SINH Y 
HIỆP LỰC 
GHATANÄ) 







































be “ Г 
ч} пу: е0: 
"k. a ЖҰ” 
e 774% 
Сз? ft 
Қ ЖА Е. рү?! 
= _ еЭ-ЕТ 2 ы 








| 38 Тат 59 27 Tâm Sở ЕРКЕККЕ 5 $ас Thanh 
і Sāc Hữu Våt š 
Y Vàt Sinh truóc Y Vật Sinh trước ` Năng Duyên 6 Sác Hữu Vệ Triệt 
37 Tâm Thiên 









12 Tâm Bất Thiên 






85 117 Тіт 00 өй tung 
т 27 Tàm 50 Sở Duyên (-4 Quả Vô Sắc) | 5 ты 
VẬT TIỀN SINHY — | Năng Duyên | Sở Duyên | Năng Duyên s2 Tâm Sở | 

1. Tiên Sinh Quyên ағын 


неке 1. Vật Tiền Sinh Y V.T. Sinh Y V.T. Sinh Y 


2. Vật Tiền Sinh Duyên | Vật Tiên Sinh Vật Tiền Sinh 
3. Vật Tiền Sinh V.T.S. Ү.Т.8, 
Bất Tương Ưng Bất Tương Ưng Bất Tương Ung | 
4. Vật Tiên Sinh Vv. 1. S У.Т. $, | 
Hiện Hữu Duyën Hiện Hữu Hiện Hữu | 
5. Vật Tiên Sinh чиир ге: 
Bất Ly Duyên У.Т. S. Båt Ly У.Т. S. Båt Ly 





6. Tiền Sinh Quyền Мо T. S. Quyên 


Võ Ký - Thiện 
Vô Ký - B. Thiện 
Vô Ký - Võ Ку 







МЕРИН ЧА. БОРЕ 


- Nói theo Người: 4 Phàm - 7 Thánh H. H 4 Phàm - 3 Quả Hữu Học 


x и Ngũ + Dóng Lực Thiện Ngũ + Đống Lực Thiện 
- Nội theo май I + Kiên Cố - + Kiên Có 


Võ Ky - Vó Ky 














BHIKKHU РА5АОО \-!% 


Vật Салма View Sinh Y муе 


BAN DÓ ĐẠI PHAT THỦ ТАР II 
10. VAT CANH TIỀN SINH Y 



















QUÁT 




















HIP I U< 
(VatthÄrammanaPurcjataNissayvaPaccayo | RESE лыб A 
(:hatanä Чг Ð MP ` ғ.а WSA Е `. s.:.... 2 ~ `... “` 
ý x” ^ “А ` : £ ж. | 
Năng Duyên Ý Vật Cận Tử Y Vật Cận Tử Y Vật Cận Tu | 
47 Tâm nương Vật nhứt định 10 Tâm Duy Tác Dục Giới (- Tâm Khai 5 Món) 8 Tâm Đại Thiện Қ | 
44 Tâm Sở (- Tật, Гап, Hỏi, Ngắn 11 Tâm Na Cánh, Tâm Duy Tác Thăng Tri Tâm Thiện Thằng Tri 
















Sở Duyên 
| _ Рһап) 


Trừ Phân và Võ Lượng 33 Tâm So 33 Tâm Só 


mm L. Б Р -.. М 
2 мінді, như са” 












Sở Duyên 
5 Tâm Đại Thiên | 
Tâm Thiện | 









10 Tâm Duy Tác Dục Спот 
11 Тат Na Сапһ — 

Тат Duy Tác Thăng Tri Thàng Tri 

33 Tám Só 33 Tâm Sơ | 

| 

| 


т таат "т 


Ñ Tâm Dai [hiện | 


47 Tâm nương Våt 
nhứt định 
44 Tâm 50 









Y Vật 
Cận Tử 






1. Canh Duyên 











асса 8 Тат Tham 
2. Canh Trướng Duyën Бу tâm Sở 













54 Tâm Dục Giới 33 Tâm Quả Dục Giới 























| 4. Cánh Tiền Sinh Duyên 15 Sắc thành 2 Tám Thăng Trí | 18 Sắc thành 11 Tâm Duy Tác Dục Giới 18 Sắc thành Tảm Thiện 
= I я Hiện Tai | 50 Tâm So (- Vô Hiện Tại Tâm Duy Tác Thăng Tri Hiện Tại Thăng Tri 







| 
33 Tâm Sở 33 lâm Sơ _ шә 


u лыы 4 
| 
| 
| 
| 


Lương Phân) 





‚5. Canh T. S. Hiện Hữu 
| 6. Cảnh Tiền Sinh Bắt Ly баб. Жөн 
10 Тат Duy Тас Duc Giới Ñ Tâm Đại Thiện 
11 Tâm Na Cảnh Y Vật Tâm Thiện 
Tâm Duy Tác Thăng Trí 






47 Tâm nương Vật 
nhứt định 
44 Tám So 






_7, Vật Cảnh Tiên Sinh 
| 





33 Tâm 50 


|8. Vật Canh T. S, Hiện Hữu Е-Е-І--Е-- ЕЕРЕЕ жалын 
го. Vật Cảnh T. S. Bát Ly — — Speen ж 
'10.V.C.T.S. Bát Tuong Ung | “ | mmr " —n | 


_ Cộng Duyên Hiệp Lực ИИ “(lánh осо Say Н 8 ; 














Nor theo Khi { | hent) = Cận Іш. лы 1/00 uu 5g, 2n с ш lu каси | 
Nói theo Сф __ ү Ngài nh _ _— - _ а Ш Ngủ (ап 

Núi theo Người: ай 1 Pham -4 (Qua Е Vô Sinh Quà - — ае 50-Е 4 Phàm - 3 Qua Hữu Học | 
Nói theo Lo Ngũ + Y (Can lu) Viên Tịch - Hiện Thăng їп - Сап tư - Hiện [hàng Iri | 
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ВАМ ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP II 







10A. VẠT CẢNH 
TIÊN SINH Y 














| ЧЫЛТ сақа Жо Эг 5н 
ІШІРІІ С (GHATANÄ) Ж ___ 70 Ку- Бастаси. - 4 
Năng Duyên Y Vật Cận Tử 
ж 12 Tâm Bắt Thiện 
Sử Duyên 27 Tâm So 
í т та ОЕА 7 
_ VẶT CẢNH TIÊN SINH Y Sở Duyên 






12 Тат Båt Thiện 
24 Tâm Sở (- Tật, 
Lận, Нбі) 





à | Y Vật 


2. Cảnh Trường 
3. Cảnh Сап V 
4. Cảnh Tiên Sinh 


5. Canh T. S. Hiện Hữu 
6. Canh Tiên Sinh Bất Ly 





8 Tâm Tham 
22 Tâm Sở 















7. Vật Cảnh Tiền Sinh 5 No "mm 
II HA Нн ` | | 
VY HN In | TS г 





10. V. C. T. S. Bất Т. Ưng 
- Nói theo Khi (Thời): 
- Nói theo Cõi: 
- Nói theo Người: 
- Nói theo Lộ: 


_ 4 Phàm - 3 Qua Hữu Học 
Сап Từ 





10B. VAT CẢNH 
TIÊN SINH Y 


TAU HOP 
(VatihÄrammanaPureJäta 
NissayaPaccayo Sabhäga) 






47 Tâm nương 






Sơ Duyên 


44 Tâm Sở 


Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên 





















Vật Cảnh | 
‚ Tiên Sinh 
Bát Tương Une 







lrương 
Bât Tương Ung 









8 Tâm Tham 
22 Tâm So 





Vật nhứt dinh 





055 s 77 





4. Vật Cảnh Tiên Sinh 
Hiện Hữu 

5. Vật Cánh Tiên Sinh 
Bắt Ly 


6. Cảnh Duyên 
7. Cảnh Trưởng 
8. Cảnh Cận Y Duyên 


Vật Cảnh Т, S. Hiện Hữu 






Vật Cảnh Tiền Sinh Y 
Vật Cảnh Tiền Sinh 
V.C.T.S. Bát T. Ưng 


Vật Cảnh T. S. Hiện Hữu 


Vật Cảnh T. S. Bất Ly 





Cảnh Duyên 


Canh Trường 
Canh Сап Ү 





Vô Ký - Thiện 
Vô Ký - Ва Thiện 
Võ Ký - Võ Ký 


Vô Ký - Bắt Thiện 





————— 
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